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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 1 NĂM 2022 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 1. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực Tin học 6 / Đặng Bích Việt (ch.b.), Dương Văn 
Hưng, Trần Thị Kim Phụng, Nguyễn Thu Thuỷ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 79 tr. 
: minh hoạ ; 26 cm. - 28000đ. - 10000b   s501634 

 2. Bài tập phát triển năng lực Tin học 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Phạm Thế Long (ch.b.), Bùi Việt Hà, Hoàng Phương Nga... - H. : Giáo dục, 2021. - 79 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s501346 

 3. Bài tập thực hành Tin học 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Cao Minh 
Quý, Phạm Duy Phượng Chi, Đỗ Thị Thu Thảo... - H. : Giáo dục, 2021. - 124 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 56000đ. - 3000b   s501347 

 4. Bài tập Tin học 6 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Tôn Quang Cường (ch.b.), Nguyễn Việt Anh, Lê Quang Minh, Nguyễn Đức Nguyên. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s501345 

 5. Bùi Việt Hà. Tự học lập trình Scratch / Bùi Việt Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 418 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách CS4S). - 220000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 390-409. - Thư mục: tr. 412-413   s500316 

 6. Các ứng dụng chính: Sử dụng Windows 10 & Microsoft Office 2016 = IC3 Key 
applications : Internet and computing core certification guide : Global standard 5. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 187 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 70000đ. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: IIG Viet Nam   s500299 

 7. Đời sống trực tuyến: Sử dụng Windows 10 & Microsoft Office 2016 = IC3 Living 
online : Internet and computing core certification guide : Global standard 5. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 176 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 60000đ. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: IIG Viet Nam   s500300 

 8. Hoàng Thành Nam. Sổ tay phòng chống mã độc và tấn công mạng cho người dùng máy 
tính / B.s: Hoàng Thành Nam, Phạm Duy Trung, Nguyễn Quốc Toàn. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2021. - 259 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 81000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 197-252. - Thư mục: tr. 253-255   
s502156 

 9. Hoàng Thành Nam. Sổ tay phòng chống mã độc và tấn công mạng cho người dùng máy 
tính / B.s: Hoàng Thành Nam, Phạm Duy Trung, Nguyễn Quốc Toàn. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2020. - 259 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 197-252. - Thư mục: tr. 253-255   
s502149 

 10. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề Tin học văn phòng 11 / Ngô Ánh Tuyết 
(ch.b.), Bùi Văn Thanh, Nguyễn Mai Vân. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 255 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 46000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500937 

 11. Khúc Cẩm Huyên. UX content 4.0 - Chọn đúng chữ, giữ người đúng / Khúc Cẩm 
Huyên, Võ Lê Tú Anh. - H. : Thế giới, 2021. - 279 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b   
s502063 
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 12. Knaflic, Cole Nussbaumer. Thực hành kể chuyện thông qua dữ liệu! = Storytelling 
with data: let's practice! / Cole Nussbaumer Knaflic ; Hồ Vũ Thanh Phong dịch. - H. : Thế giới, 
2021. - 419 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 399000đ. - 3000b   s502101 

 13. Lê Trí Quang. Điều khiển và lập trình với Arduino Uno - Mô phỏng và thực hiện trên 
phần cứng / Lê Trí Quang (ch.b.), Nguyễn Hải Hà, Lê Ngọc Trúc. - H. : Giáo dục, 2021. - 175 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 70000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 175   s500796 

 14. Microsoft Word 2016 : Nội dung đào tạo tương thích kỳ thi MOS (Microsoft Office 
Specialist). - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 219 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 78000đ. - 7000b 
 Tên sách ngoài bìa ghi: Microsoft Office Word 2016   s500301 

 15. Năng lượng Kim Tự Tháp = The new age of pyramid energy / Osho, Mac Toth, Greg 
Nielsen... ; Dịch: Nguyễn Trần Quyết, Võ Thị Kim Cúc. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2021. 
- 157 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Khoa học tâm thức thời đại mới). - 89000đ. - 1500b   
s502051 

 16. Nghề Tin học văn phòng : Dùng cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Hải Phòng / 
Đào Vũ Chiến, Phạm Hải Ninh, Trịnh Đông Phương. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 
2021. - 88 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 9700b   s501023 

 17. Người trong muôn nghề - Ngành IT có gì? / Nguyễn Chí Công, Thi Măng Cụt, Phạm 
Bình... - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 202 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. - 5000b   s502133 

 18. Phạm Duy Trung. An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội / B.s.: Phạm Duy Trung, 
Đinh Văn Kết, Trần Anh Tú. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 199 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Thư mục: tr. 196   s502154 

 19. Stowell, Louie. Tớ học lập trình - Làm quen với Python : Sách dành cho lứa tuổi 6+ / 
Louie Stowell, Rosie Dickins ; Minh hoạ: John Devolle ; Mai Thành Trung dịch. - H. : Thế 
giới, 2021. - 95 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 105000đ. - 1000b   s502148 

 20. Taleb, Nassim Nicholas. Thiên nga đen : Xác suất cực nhỏ, tác động cực lớn / Nassim 
Nicholas Taleb ; Dịch: Cam Thảo, Hoàng Trung ; Huyền Anh Tú h.đ. - Tái bản lần thứ 3. - H. 
: Thế giới, 2021. - 627 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 299000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The black swan   s502138 

 21. Tăng cường tin học quốc tế IC3 GS6 - Level 1 : Sử dụng Windows 10 & Microsoft 
office 365 : Dành cho lớp 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 135 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - 75000đ. - 5000b   s502234 

 22. Tin học 9 : Biên soạn theo hướng tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Lê 
Đức Long (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tấn. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 70 tr. : minh hoạ   s500258 

 23. Tin học 9 : Biên soạn theo hướng tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Lê 
Đức Long (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tấn. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 70 tr. : minh hoạ   s500259 

 24. Tin học dành cho Trung học cơ sở / Phạm Thế Long (ch.b.), Bùi Việt Hà, Bùi Văn 
Thanh. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 26000đ. - 2100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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 Q.1. - 2021. - 148 tr. : minh hoạ   s501022 

 25. Trần Di Toàn. 100 câu học sinh hay hỏi nhất - Vì sao tớ hay ngủ gật trong lớp học? : 
Dành cho trẻ em từ 7 - 14 tuổi / Lời: Trần Di Toàn ; Tranh: Tạ Văn Khôi ; ViVi dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 119 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Hỏi đáp Khoa học vui). - 
80000đ. - 2000b   s500809 

TRIẾT HỌC 

 26. Bài tập Giáo dục công dân 6 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Phạm Quỳnh (ch.b.), Đặng Xuân Điều, Trần Thị Thu Huyền... - H. : Giáo dục, 
2021. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501310 

 27. Bài tập Giáo dục công dân 9 / Đặng Thuý Anh (ch.b.), Phạm Kim Dung, Ngô Thị Diệp 
Lan, Nguyễn Văn Luỹ. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 92 tr. : bảng ; 24 cm. - 
7600đ. - 14000b   s501125 

 28. Bài tập thực hành Giáo dục công dân 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Nguyễn Thị Kiều Diễm, Dương Thị Ngọc Linh, Cao Thành Tấn, Phạm Mạnh Thắng. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 72 tr. : bảng ; 27 cm. - 30000đ. - 3000b   s501309 

 29. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 10 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 40 tr. : bảng, 
tranh màu ; 24 cm. - 19000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500980 

 30. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 11 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa, Đoàn Thị Thuý Hạnh, Hồ Thị Hồng Vân. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 40 tr. : bảng, tranh màu ; 24 cm. - 19000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500981 

 31. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 12 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 44 tr. : bảng, tranh màu ; 24 cm. - 19000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500982 

 32. Bí mật của sự tử tế / Lương Thị Hoà, Trần Phương Ngân Châu, Jane Nguyễn... - H. : 
Lao động, 2021. - 379 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 1100b   s501798 

 33. Bích Ngọc. Biết cách tư duy : Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn 
đề và sáng tạo / Bích Ngọc b.s. - H. : Dân trí, 2021. - 199 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Trưởng thành 
hạnh phúc). - 65000đ. - 5000b   s501736 

 34. Byrne, Rhonda. Phép màu = The magic / Rhonda Byrne ; Nguyễn Phúc Quang Ngọc 
dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 260 tr. : ảnh ; 21 cm. - 198000đ. - 5000b   s502120 

 35. Canfield, Jack. Những nguyên tắc thành công = The success principles : Vươn tới đỉnh 
cao từ xuất phát điểm hiện tại / Jack Canfield ; Mai Hường dịch ; Chung Quý h.đ. - Tái bản lần 
thứ 14. - H. : Lao động, 2021. - 569 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 1000b   s501827 

 36. Carey, Benedict. Chúng ta học thế nào : Sự thật khó tin về việc học nó diễn ra khi nào, 
ở đâu, và tại sao / Benedict Carey ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 402 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How we learn: The surprising truth about when, where, and why it 
happens. - Phụ lục: tr. 371-380   s502041 
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 37. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 343 tr. ; 17 cm. - 64000đ. - 5000b   s500537 

 38. Cá Chép. Hạnh phúc không khó định danh / Cá Chép. - H. : Dân trí, 2021. - 250 tr. ; 
21 cm. - 130000đ. - 2000b   s501861 

 39. Cẩm nang rèn luyện 5 phẩm chất cho học sinh cấp Trung học phổ thông : Dành cho 
học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh / Nguyễn Trọng Sửu, Nguyễn Thị Xiêm (ch.b.), Nguyễn 
Ngọc Dung... - H. : Dân trí, 2021. - 150 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 80000đ. - 5000b   s501731 

 40. Chade Meng Tan. Search inside yourself : Tạo ra lợi nhuận, vượt qua đại dương và 
thay đổi thế giới / Chade Meng Tan ; Kiều Anh Tú dịch. - Tái bản lần 18. - H. : Lao động ; 
Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 345 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 120000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: Search inside yourself: The unexpected path to achieving success, 
happiness   s501824 

 41. Chin Ning Chu. Binh pháp Tôn Tử dành cho phái đẹp = The art of war for women : 
Trí tuệ và chiến thuật binh pháp Tôn Tử để giành chiến thắng / Chin Ning Chu ; Trần Lan Anh 
dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 302 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 3000b   s502033 

 42. Das, Gaur Gopal. Những bí mật của cuộc sống: Để sống cân bằng và có mục đích = 
Life's amazing secrets : How to find balance and purpose in your life / Gaur Gopal Das ; Thuý 
Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 288 tr. : sơ đồ, tranh vẽ ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 275-288   s501900 

 43. Dám nhận lỗi và sửa sai : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Chung Quý 
dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Kỹ năng 
giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about feeling guilty   s500803 

 44. Duhigg, Charles. Sức mạnh của thói quen : Cuốn sách hay nhất về thay đổi hành vi 
con người và tổ chức / Charles Duhigg ; Lê Thảo Ly dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động 
; Công ty Sách Alpha, 2021. - 433 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The power of habit. - Phụ lục: tr. 417-433   s501811 

 45. Duprée, Ulrich E. Ho'oponopono : Phục hồi tự nhiên, chữa lành cuộc sống, hoàn thiện 
cuộc đời / Ulrich E. Duprée ; Ngọc Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 86 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
66000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Ho'oponopono - The Hawaiian forgiveness ritual as the key to your 
life's fulfillment   s501756 

 46. Để trở thành người tử tế : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Kỹ năng giúp 
trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about being good   s500802 

 47. Đỗ Thuỳ Dương. Tám chiều kích trưởng thành = Be the CEO of your life : Hành trình 
đến tự do và làm chủ cuộc đời / Đỗ Thuỳ Dương. - H. : Dân trí, 2021. - 262 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21 cm. - 135000đ. - 2500b   s501868 

 48. Edblad, Patrik. Phân tích logic, quyết định thông minh : Kỹ năng ra quyết định là một 
hành trang không thể thiếu trên con đường đến với thành công của bạn / Patrik Edblad ; Linh 
Blessin dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 242 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The decision - making blueprint: A simple guide to better choices in 
life and work   s501852 
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 49. Eger, Edith Eva. Sự lựa chọn : Nơi ngục tối không thể ngăn hi vọng nở hoa / Edith 
Eva Eger ; Minh Thuỳ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 423 tr. ; 23 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The choice: Embrace the possible   s501913 

 50. Gardner, Howard. Cơ cấu trí khôn : Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn / Howard Gardner 
; Phạm Toàn dịch ; H.đ.: Nguyễn Dương Khư, Phạm Anh Tuấn. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Tri 
thức, 2021. - 588 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tâm lý học giáo dục Cánh Buồm). - 260000đ. - 350b 
 Tên sách tiếng Anh: Frames of mind   s500597 

 51. Giáo dục công dân 6 - 7 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Lê Văn Long, 
Nguyễn Thị Ánh Hồng, Đinh Tố Huê... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 tr. : 
ảnh, bảng ; 24 cm. - 15000đ. - 420b   s500975 

 52. Giáo dục công dân 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Lê Văn Long, 
Nguyễn Thị Ánh Hồng, Đinh Tố Huê... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 tr. : 
ảnh, bảng ; 24 cm. - 15000đ. - 8700b   s500976 

 53. Harrington, Kevin. Influencer: Phương pháp 5 bước để trở thành người có tầm ảnh 
hưởng nhất trong lĩnh vực của bạn / Kevin Harrington, Daniel Priestley ; Quế Chi dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2021. - 298 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Key person of influence: The five-step method to become one of the 
most highly valued and highly paid people in your industry   s500979 

 54. Hà Yên. Công bằng / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phương. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 79 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 32000đ. - 5000b   
s500532 

 55. Hà Yên. Lịch sự / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phương. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 82 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 32000đ. - 5000b   
s500530 

 56. Hà Yên. Thật thà : 3+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương. - In lần thứ 15. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 94 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 
32000đ. - 5000b   s500529 

 57. Hà Yên. Ước mơ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương. - In lần thứ 13. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 78 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 32000đ. - 
5000b   s500531 

 58. Hà Yên. Yêu thương : 6+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương. - In lần thứ 
14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 82 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 
32000đ. - 5000b   s500528 

 59. Hàn Xuân Trạch. Tự lực chưa đủ mà phải tự chủ : Ứng dụng tâm lý học để kiểm soát 
bản thân / Hàn Xuân Trạch ; Ngọc Thuý dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 255 tr. ; 21 cm. - 78000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 自我力心理学   s502122 

 60. Hironori Furukawa. Thuật đọc tâm lý sếp : Nghệ thuật đối nhân xử thế. Xây dựng mối 
quan hệ với cấp trên. Nâng cao hiệu quả làm việc / Hironori Furukawa ; Kim Ngân dịch. - H. : 
Thế giới, 2021. - 238 tr. : bảng, tranh vẽ ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Nhật: バカ上司の取扱說明書   s502060 

 61. Hoài Giang. Làm chủ cuộc sống : Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự 
học / Hoài Giang b.s. - H. : Dân trí, 2021. - 198 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Trưởng thành hạnh 
phúc). - 65000đ. - 5000b   s501979 
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 62. Hoài Thương. Chìa khoá mở cánh cửa tâm hồn / Hoài Thương b.s. - H. : Hồng Đức, 
2021. - 153 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Trí tuệ cảm xúc). - 68000đ. - 2000b   s501760 

 63. Ken Mogi. Ikigai - Bí mật sống trường thọ và hạnh phúc của người Nhật / Ken Mogi 
; Vũ Thị Nhân Hậu dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 198 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The little book of Ikigai: The secret Japanese way to live 
a happy and long life   s502117 

 64. Kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân lớp 6 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch 
bài dạy theo sách giáo khoa Giáo dục công dân 6 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Huỳnh Văn 
Sơn (ch.b.), Trần Tuấn Anh, Nguyễn Chung Hải... - H. : Giáo dục, 2021. - 172 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 82000đ. - 2000b   s501216 

 65. Khiêm tốn : 3+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Ngọc Huyền. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 39 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách cho bé yêu). - 
25000đ. - 3000b   s500527 

 66. Không ngại thất bại : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Kỹ năng giúp trẻ tư 
duy tích cực). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about feeling defeated   s500804 

 67. Kiên trì, không nản chí : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Kỹ năng giúp 
trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about feeling frustrated   s500801 

 68. Klein, Daniel. Đuổi triết học bắt triết lý : Mỗi lần tôi tìm ra ý nghĩa cuộc đời, người ta 
lại thay đổi nó / Daniel Klein ; Dịch: Jen, Ngọc. - H. : Thế giới, 2021. - 238 tr. ; 21 cm. - 88000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Every time I find the meaning of life, they change it: 
Wisdom of the great philosophers on how to live   s502123 

 69. Lai H. Giải mã bí ẩn phái đẹp / Lai H.. - H. : Lao động. - 24 cm. - (Thuốc đắng cho 
tình yêu). - 350000đ. - 5000b 
 T.4: Real man dẫn dắt cuộc chơi. - 2021. - 255 tr. : ảnh   s501803 

 70. Lee Eul Ho. Tổng luận lịch sử triết học Hàn Quốc / Lee Eul Ho ; Biên dịch: Đào Vũ 
Vũ... - H. : Thế giới, 2021. - 490 tr. ; 24 cm. - 270000đ. - 500b   s502090 

 71. Lee Eun Jae. Con sẽ làm được! / Lee Eun Jae ; Minh hoạ: Bae Jong Suk ; Hà Hương 
dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2021. - 71 tr. : tranh màu ; 22 cm. 
- (Những thói quen vàng. Thói quen tự lập). - 59000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 나 혼자 어떡해. - Phụ lục: tr. 64-71   s501955 

 72. Lê Văn Thành. Thay thái độ đổi tương lai / Lê Văn Thành. - H. : Dân trí, 2021. - 241 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 220000đ. - 2000b   s501857 

 73. Liu Xuan. Học cách trưởng thành : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Xuan ; Ngọc Anh 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 175 tr. : bảng ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng dành cho học sinh trung 
học). - 46000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: 谁都不能替你长大. - Tên sách tiếng Anh: Self-help you are 

growing up   s500652 
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 74. Liu Yong. Học cách hoàn thiện bản thân : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Thanh 
Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 163 tr. ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho 
học sinh trung học). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Make progress a bit more everyday   s500649 

 75. Lưu Đình Long. Tâm kinh mình thuyết cho mình / Lưu Đình Long. - Tái bản có chỉnh 
sửa. - H. : Dân trí, 2021. - 255 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 5000b   s501862 

 76. MacAskill, William. Doing good better - Làm việc thiện đúng cách : Làm thế nào để 
ngừng lãng phí sự tử tế và của cải của bạn / William MacAskill ; Xuân Trường dịch. - H. : Thế 
giới, 2021. - 359 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 149000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 273-277   s502070 

 77. Mai Duyên. 20 lời khuyên dành cho thanh niên / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2021. - 
207 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp). - 78000đ. - 1000b   s501976 

 78. Mai Duyên. Tuổi trẻ không lạc hướng / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2021. - 210 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp). - 78000đ. - 1000b   s501981 

 79. Mai Duyên. Vấp ngã để rồi trưởng thành / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2021. - 211 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp). - 78000đ. - 1000b   s501980 

 80. Manson, Mark. Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm = The subtle art not giving 
a f*ck : Một cách tiếp cận khác thường để sống tốt / Mark Manson ; Thanh Hương dịch. - H. : 
Văn học, 2021. - 282 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s501712 

 81. Maxwell, John C. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân = The 15 invaluable laws 
of growth / John C. Maxwell ; Nguyễn Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 
2021. - 441 tr. : bảng ; 21 cm. - 179000đ. - 3000b   s502126 

 82. Maxwell, John C. Thái độ 101 = Attitude 101 : Những điều nhà lãnh đạo cần biết / 
John C. Maxwell ; Hoàng Ngọc Bích dịch ; Minh hoạ: Minh Khôi. - H. : Hồng Đức, 2021. - 
154 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 59000đ. - 1000b   s501758 

 83. McGee, Paul. Đừng ném giấc mơ của mình vào thùng rác : 35 công thức dẫn lối thành 
công và viên mãn = How to have a great life: 35 surprisingly simple ways to success, fulfilment 
and happiness / Paul McGee ; Trịnh Dung dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 263 tr. ; 20 cm. - 
132000đ. - 2000b   s502056 

 84. Mèo Marverick. Hậu vận rất đắt, xin đừng lãng phí / Mèo Marverick ; Dương Thu 
Phương dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 256 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 余生好贵请勿浪费   s502125 

 85. Michelon, Pascale. Tối ưu hoá trí nhớ bằng phương pháp hình ảnh / Pascale Michelon 
; Hà Ly dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Đông A, 2021. - 188 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Max your memory   s501962 

 86. Motofumi Fukahori. Toàn thư tâm lý học / Motofumi Fukahori ; Phương Hoa dịch. - 
H. : Thế giới, 2021. - 348 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 126000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 図解でわかる心理学のすべて   s502055 

 87. 55 cách để vượt qua thất bại = 55 ways to overcome setback / XACT group ; Nguyễn 
Thu Hương dịch. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 63 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ 
sách Kĩ năng sống dành cho học sinh). - 30000đ. - 3000b   s500584 



8 
 

 88. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - (Tên thật tác giả: Vũ 
Văn Du). - 98000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 476 tr.   s500536 

 89. Nguyên Phong. Trở về từ cõi sáng : Những trải nghiệm quý giá về cuộc sống sau cái 
chết / Phóng tác: Nguyên Phong. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thế giới, 2021. - 207 tr. : ảnh ; 21 
cm. - (Tủ sách Nguyên Phong). - 88000đ. - 4000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du   s502111 

 90. Nguyễn Đình Thuyên. Học thuyết âm dương ngũ hành ứng dụng trong y học và cuộc 
sống / Nguyễn Đình Thuyên. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 100000đ. - 2000b 
 Q.1. - 2021. - 81 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 74-77. - Thư mục: tr. 78-79   s502065 

 91. Nguyễn Thu Huyền. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo 
đức học ở các trường đại học sư phạm / Nguyễn Thu Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 96000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 173-184. - Phụ lục: tr. 185-215   s501596 

 92. Park Chae Ran. Nói dối mệt thật đấy! / Lời: Park Chae Ran ; Tranh: Hong Chan Joo ; 
Tố Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2021. - 83 tr. : tranh màu 
; 22 cm. - (Những thói quen vàng. Thói quen trung thực). - 59000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 왜 아껴 써야해!. - Phụ lục: tr. 78-83   s501954 

 93. Pavitt, Neil. Rèn tư duy luyện trí não - 45 phương pháp tư duy sâu cho mọi thế hệ = 
Brainhack - Tips and tricks to unleash your brain's full potential / Neil Pavitt ; Thảo Quyên 
dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 237 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b   s502042 

 94. Peterson, Jordan B. 12 quy luật cuộc đời : Thần dược cho cuộc sống hiện đại / Jordan 
B. Peterson ; Bùi Cẩm Tú dịch ; Vũ Thái Hà h.đ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2021. - 
494 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 300000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: 12 rules for life: An antidote to chaos   s502131 

 95. Pond, David. Chiêm tinh học: Giải mã các mối quan hệ = Astrology and relationships 
/ David Pond ; Lê Phước Thành Luân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 379 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
450000đ. - 5000b   s502102 

 96. Rauch, Jonathan. Đường cong hạnh phúc : Tại sao cuộc sống trở nên viên mãn hơn 
sau tuổi 50? / Jonathan Rauch ; Phương Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 307 tr. ; 23 cm. - 
139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The happiness curve: Why life gets better after 50   s501911 

 97. Reyes, Maggie. 400 câu hỏi bắt mạch tình yêu : Bloom collection vol.2: Nhắm mắt – 
Mở tim / Maggie Reyes : Bảo Ân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 223 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 
132000đ. - 2000b   s502050 

 98. Rovira, Alex. Bí mật của may mắn = Good luck / Alex Rovira, Fernando Trías de Bes 
; Dịch: Nguyễn Văn Phước, Khánh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2021. - 158 tr. ; 17 cm. - 45000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: La buena suerte - Claves de la prosperidad   s500535 

 99. Schwartz, David J. Dám nghĩ lớn = The magic of thinking big / David J. Schwartz ; 
Dịch: Nguyễn Thị Thanh... - Tái bản lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 359 ; 21 cm. - 128000đ. - 5000b   s501516 
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 100. Shoko Kanno. Giúp trẻ xử lý cơn cáu giận : 57 bài luyện tập để điều khiển cơn giận 
của trẻ / Shoko Kanno ; Dạ Hương dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái 
Hà, 2021. - 189 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 176-187   s501825 

 101. Shozo Shibuya. Từ điển tâm lý: Tính cách & cảm xúc đến từ đâu : Nhận thức và kiểm 
soát cảm xúc theo hướng dẫn của chuyên gia tâm lý / Shozo Shibuya b.s. ; Trần Thị Thu Hằng 
dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 442 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 心理学でわかるひとの性格.感情辞典   s502124 

 102. Siegel, Judith  P. Ngưng thái quá - Sức mạnh của sự điềm tĩnh : Nhận diện và xử lí 
những cảm xúc và phản ứng thái quá / Judith  P. Siegel ; Lê Hùng dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. 
- 271 tr. ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho hoc sinh trung học). - 70000đ. - 2000b   s500653 

 103. Tạ Minh Tuấn. Hành trình thức tỉnh : Cuốn sách đầu tiên được viết hoàn toàn bằng 
những chỉ dẫn từ Higher-self / Tạ Minh Tuấn. - H. : Dân trí, 2021. - 383 tr. : minh hoạ ; 23 cm. 
- (Tủ sách Thành Toàn). - 199000đ. - 2500b   s501908 

 104. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thuật yêu đương / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In 
lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 335 tr. ; 19 cm. - 120000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s500534 

 105. Trần Đình Tuấn. Cách xem ngày tốt xấu / Trần Đình Tuấn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2021. - 175 tr. : bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 2000b   s501527 

 106. Trần Tuấn Anh. Đường về tỉnh thức / Trần Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2021. - 327 tr. : ảnh ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s501504 

 107. Trí Tuấn Khải. Rèn luyện tư duy trong công việc / Trí Tuấn Khải ; Vân Khánh dịch. 
- H. : Dân trí, 2021. - 286 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 闭坏思维   s501867 

 108. Tuệ An. Chinh phục hạnh phúc / Tuệ An. - Tái bản lần 4. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. 
- 225000đ. - 1000b 
 T.3: 90 ngày làm chủ cảm xúc. - 2021. - 340 tr. : bảng   s501768 

 109. Tự nhận thức bản thân : Sách dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống 
thiết yếu cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Living skills - Every kid's guide to understanding parents every kid's 
guide to being special   s500816 

 110. Vở bài tập Giáo dục công dân 9 / Đặng Thuý Anh (ch.b.), Ngô Thị Diệp Lan. - Tái 
bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 103 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 7000b   s500977 

 111. Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính lớp 10 / Vũ Thị Hải Yến, Mai Trung Tuấn. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 52 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 18000đ. - 8000b   
s500959 

 112. Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính lớp 11 / Vũ Thị Hải Yến, Mai Trung Tuấn. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 52 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 18000đ. - 5000b   
s500960 

 113. Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính lớp 12 / Vũ Thị Hải Yến, Mai Trung Tuấn. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 52 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 18000đ. - 8000b   
s500961 
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 114. Vu Nhất Lỗ. EQ - Đừng để cảm xúc hạ gục bản thân / Vu Nhất Lỗ ; Vân Khánh dịch. 
- H. : Lao động, 2021. - 311 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 情商高, 就是把情绪控制好   s501784 

 115. Weiner, Allen N. Giao tiếp lanh lợi, nói lời khôn ngoan = How intelligent people lose 
credibility - and how they can get it back : Tuyệt chiêu ứng xử thông minh mở khoá trái tim 
của bất kì ai / Allen N. Weiner ; Lê Thư dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 342 tr. ; 20 cm. - 119000đ. 
- 3000b   s501838 

 116. Woodward, Joy. Thần số học ứng dụng : Chỉ dẫn ngắn gọn và thực tế để giải mã các 
mối quan hệ, nắm bắt mọi cơ hội và khám phá vận mệnh của bạn / Joy Woodward ; Lê Dung 
dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 279 tr. : bảng ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Beginner's guide to numerology. - Thư mục: 277-278   s501779 

 117. Xây dựng đạo đức xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới : Sách chuyên khảo / Lê 
Văn Lợi, Trần Thị Thu Hiền (ch.b.), Phan Mạnh Toàn... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 294 tr. 
; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 285-291   s501538 

 118. Zahariades, Damon. Nghệ thuật từ chối : Cách nói không mà vẫn có được sự đồng 
thuận / Damon Zahariades ; Ngô Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 158 tr. ; 21 cm. - 82000đ. 
- 1000b   s501761 

 119. Ziglar, Zig. Rèn luyện thói quen để trở nên giàu có = Master successful personal 
habits / Zig Ziglar ; Nhung Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 342 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 
5000b   s501883 

TÔN GIÁO 

 120. Ấn Thuận. Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ / Ấn Thuận ; Thích Quảng Đại biên 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 391 tr.   s501809 

 121. Ấn Thuận. Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ / Ấn Thuận ; Thích Quảng Đại biên 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 327 tr.   s501810 

 122. Các khoá tụng của Tăng Ni. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 199 tr. ; 21 cm. - 
(Theravāda). - 500b 
 ĐTTS ghi: Phật giáo Nguyên thuỷ Thừa Thiên Huế   s502016 

 123. Cư sĩ Phật giáo trong lịch sử : Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 730 năm Tuệ 
Trung Thượng sĩ viên tịch / Thích Thành Anh, Thích Nguyên Đạt, Thích Tâm Đức... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 931 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Văn hoá Trúc Lâm). - 
280000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Viện Trần Nhân Tông. - Thư mục cuối mỗi bài   s501600 

 124. Deane, Darshani. Minh triết trong đời sống = Wisdom, bliss and common sense / 
Darshani Deane ; Phóng tác: Nguyên Phong. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Thế giới, 2021. - 286 
tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Nguyên Phong). - 108000đ. - 5000b   s502115 

 125. Đạt đến mục đích : Bản phổ thông / Bible League International b.s. - H. : Tôn giáo, 
2021. - 96 tr. ; 21 cm. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Dự án Phi-líp   s500578 
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 126. Đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay : Sách chuyên khảo / Chu Văn 
Tuấn (ch.b.), Trần Anh Đào, Nguyễn Thị Quế Hương... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 370 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 148000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Tôn giáo. - Thư 
mục: tr. 350-364. - Phụ lục: tr. 365-370   s501056 

 127. Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay : Sách 
chuyên khảo / Hoàng Thị Lan (ch.b.), Trần Thị Thu Hiền, Lê Văn Lợi... - H. : Lý luận Chính 
trị, 2021. - 366 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 150000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 351-364   s501551 

 128. Giáo trình Tôn giáo và tín ngưỡng : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / 
Đỗ Lan Hiền (ch.b.), Lê Văn Lợi, Hoàng Thị Lan... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. 
- H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 284 tr. ; 24 cm. - 81000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501576 

 129. Giáo trình Tôn giáo và tín ngưỡng : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / 
Đỗ Lan Hiền (ch.b.), Lê Văn Lợi, Hoàng Thị Lan... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. 
- H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 284 tr. ; 24 cm. - 81000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500622 

 130. Hãy chọn sự sống! : Bản phổ thông / Bible League International. - H. : Tôn giáo, 
2021. - 68 tr. ; 21 cm. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Dự án Phi-líp   s500577 

 131. Hiệp thông 1 : Chúa Giêsu muốn con ở lại với Chúa / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Tôn giáo, 2021. - 195 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 40000đ. - 8000b   s500581 

 132. Hiệp thông 2 : Chúa Giêsu mời con ở lại với Chúa / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Tôn giáo, 2021. - 204 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 40000đ. - 7000b   s500582 

 133. Holloway, Richard. Lược sử tôn giáo = A little history of religion / Richard Holloway 
; Loan Vũ dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 297 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 129000đ. - 2000b   
s502140 

 134. Huỳnh Thanh Bình. Quy pháp đồ tượng Hindu và Phật giáo Ấn Độ / B.s.: Huỳnh 
Thanh Bình, Huỳnh Phạm Hương Trang. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 290 tr. : minh hoạ 
; 21x25 cm. - 319000đ. - 1000b   s502026 

 135. Kinh Dược sư / Tuệ Nhuận dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 87 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s500580 

 136. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện : Trọn bộ / Dịch: Pháp Đăng, Thích Trí Tịnh. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 426 tr. ; 11 cm. - 45000đ. - 3000b   s500463 

 137. Kinh Vu Lan và Kinh Đại Báo phụ mẫu trọng ân / Thích Huệ Đăng dịch. - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 205 tr. : tranh vẽ ; 11 cm. - 22000đ. - 3000b   s500462 

 138. Lê Nhật Anh. Đức Phật dạy về chân hạnh phúc và phương pháp đạt thành chân hạnh 
phúc / Lê Nhật Anh s.t., b.s. - H. : Tôn giáo, 2021. - 99 tr. ; 19 cm. - 2000b   s500486 

 139. Mai Thị Thơm. Đại cương Thiền phái Trúc Lâm / Mai Thị Thơm. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2021. - 297 tr. : bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 150000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 284-288. - Thư mục: tr. 289-297   s501597 
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 140. Mai Thị Thơm. Văn hoá tư tưởng Phật giáo qua tư liệu văn bia Lý - Trần / Mai Thị 
Thơm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 281 tr. : bảng ; 24 cm. - 98000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Trần Nhân Tông. - Thư mục: tr. 173-180. - Phụ lục: tr. 181-281   s501603 

 141. Meyer, Joyce. Hy vọng lúc khó khăn / Joyce Meyer ; Ngô Minh Hoà dịch. - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 63 tr. ; 17 cm. - 20000b   s500464 

 142. Nalinaksha Dutt. Lịch sử truyền bá chính pháp và các bộ phái Phật giáo thời kỳ đầu 
/ Nalinaksha Dutt ; Dịch: Thích Đồng Lực... - H. : Lao động, 2021. - 305 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 
1000b   s501805 

 143. Nguyễn Hồng Dương. Hệ thống tổ chức giáo hội của các tôn giáo ở Việt Nam / 
Nguyễn Hồng Dương. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 439 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 429-433   s502162 

 144. Nguyễn Kim Sơn. Trần Nhân Tông - Thiền lạc và thi hứng / Nguyễn Kim Sơn. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 247 tr. ; 20 cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 218-247   s501588 

 145. Nguyễn Thái. Yên Tử - Hành trình theo dấu chân Tổ / Nguyễn Thái s.t., b.s. - H. : 
Dân trí, 2021. - 131 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b   s501860 

 146. Người đọc sách Thánh : Tuyển tập truyện ngắn tác giả Công giáo / Đặng Kim Thoa, 
Trần Thị Hằng Nga, Lê Ngọc Thành Vinh... - H. : Dân trí, 2021. - 195 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
68000đ. - 500b   s501858 

 147. Osho. Sáng tạo - Bừng cháy sức mạnh bên trong = Creativity - unleashing the forces 
within / Osho ; Hồ Thị Việt Hà dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Dân trí, 2021. - 238 tr. ; 21 cm. 
- 92000đ. - 3000b   s501869 

 148. Phạm Ngọc Anh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng : Sách chuyên khảo 
/ Ch.b.: Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 255 tr. ; 21 
cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 149-245. - Thư mục: tr. 246-252   s502164 

 149. Pomnyun. Bình thản đối diện, đón nhận hạnh phúc : Gửi tặng bạn - Người lữ hành 
đang loay hoay trên con đường kiếm tìm hạnh phúc / Pomnyun ; Hà Hương dịch. - H. : Dân trí, 
2021. - 230 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of happiness   s501879 

 150. Roach, Michael. Nghiệp tình yêu = Karma of love / Geshe Michael Roach ; Hà Tú 
dịch. - Tái bản lần 10. - H. : Lao động, 2021. - 598 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1500b   s501826 

 151. Som Sujeera. Luật hấp dẫn - Bí mật tối cao / Som Sujeera ; Diệu Hằng dịch ; Hồng 
Tú h.đ. - Tái bản lần thứ 23. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 216 tr. ; 21 cm. - 
85000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The top secret   s501823 

 152. Sống đạo Công giáo và ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: 
Lê Đức Hạnh (ch.b.), Nguyễn Văn Minh, Đỗ Quang Hưng... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 
311 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 294-306   s502165 

 153. Thiền sư Pháp Loa: Sự nghiệp tu hành, thiền học và dấu ấn lịch sử : Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học / Thích Thuần Ân, Thích Nữ Mai Anh, Thích Thiền Bảo... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - 1265 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Văn hoá Trúc Lâm). - 380000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Viện Trần Nhân Tông. - Thư mục cuối mỗi bài   s501601 
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 154. Thích Bửu Chánh. Cây gai nhọn : Tuyển tập 10 bài pháp thoại / Thích Bửu Chánh. - 
H. : Tôn giáo, 2021. - 365 tr. ; 21 cm. - 5000b   s500579 

 155. Thích Nhất Hạnh. Con đã có đường đi / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 4. - H. : Lao 
động, 2021. - 339 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s501830 

 156. Thích Nhất Hạnh. Để có một tương lai / Thích Nhất Hạnh ; Chân Giải Nghiêm chuyển 
ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Thế giới, 2021. - 318 tr. ; 20 cm. - 155000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: For a future to be possible: Buddhist ethics for everyday life   s502130 

 157. Thích Nhất Hạnh. Gieo trồng hạnh phúc = Happiness / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển 
ngữ: Chân Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Tái bản lần 20. - H. : Lao động, 2021. - 279 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s501815 

 158. Thích Nhất Hạnh. Tâm tình với đất mẹ : Phiên bản mới, năm 2020 / Thích Nhất Hạnh 
; Đông Phong dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2021. - 152 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. 
- 3000b 
 Phụ lục: tr. 129-152   s501884 

 159. Thích Tâm Đức. Đường đến Thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam / Thích Tâm Đức ; 
Thích Phước Như dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 226 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 24 
cm. - 78000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 199-209. - Thư mục: tr. 211-215   s501604 

 160. Thích Thanh Kiểm. Lược sử Phật giáo Ấn Độ / Thích Thanh Kiểm soạn giả. - H. : 
Lao động, 2021. - 326 tr. : ảnh, ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 325-326   s501806 

 161. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Phật học tinh hoa / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In 
lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 252 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Triết học phương 
Đông). - 75000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s500533 

 162. Thượng đế là ai? : Bản phổ thông. - H. : Tôn giáo, 2021. - 48 tr. ; 21 cm. - 30000b 
 Đầu bìa sách ghi: Liên đoàn Kinh Thánh thế giới; ĐTTS ghi: Dự án Phi-líp   s500575 

 163. Tin mừng theo Giăng : Bản phổ thông : Có phần suy ngẫm và hướng dẫn thảo luận / 
Liên đoàn Kinh Thánh thế giới. - H. : Tôn giáo, 2021. - 56 tr. : bản đồ ; 21 cm. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Dự án Phi-líp   s500576 

 164. Tôn giáo ở Việt Nam với bảo vệ môi trường : Nghiên cứu trường hợp Phật giáo, 
Công giáo, Tin lành : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Thu Hà (ch.b.), Trần Thị Phương Anh, Ngô 
Quốc Đồng... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 266 tr. : bảng ; 21 cm. - 110000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Tôn giáo. - Thư 
mục: tr. 255-266   s501055 

 165. Trí Khải. Toạ thiền chỉ quán giảng thuật / Trí Khải ; Bảo Tịnh giảng thuật ; Thích 
Như Giải dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 435 tr. ; 21 cm. - 1200b   s502023 

 166. Trích dẫn trong một số Kinh Phật dạy về không sát sanh không ăn thịt / Dịch: Thích 
Trí Chơn, Thích Thiện Siêu, Tuệ Khai... - H. : Tôn giáo, 2021. - 260 tr. ; 25 cm. - 500b   s500583 

 167. Tự chữa lành / Linda Goodman, Deepak Chopra, Minh Sư Patriji... ; Nguyễn Trần 
Quyết dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Thế giới, 2021. - 176 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Khoa 
học tâm thức thời đại mới). - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: We heal ourselves   s502114 
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 168. Văn hoá tôn giáo với sự phát triển xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách 
chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Duy Nhiên, Trần Đăng Sinh... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 355 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 26   s501609 

 169. Văn Thị Thanh Hải. Đoá sen hồng : Thơ / Văn Thị Thanh Hải. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2021. - 175 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s500558 

 170. Warder, A. K. Lịch sử Phật giáo Ấn Độ / A. K. Warder ; Thích Thiện Chánh dịch. - 
H. : Lao động. - 21 cm. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 403 tr.   s501807 

 171. Warder, A. K. Lịch sử Phật giáo Ấn Độ / A. K. Warder ; Thích Thiện Chánh dịch. - 
H. : Lao động. - 21 cm. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 423 tr.. - Thư mục: tr. 334-416   s501808 

 172. Ziglar, Zig. Vươn đến sự hoàn thiện = Better than good / Zig Ziglar ; Dịch: Việt 
Khương, Hữu Nam. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2021. - 263 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
108000đ. - 1000b   s500420 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 173. Abrahms Spring, Janis. Nội tình sau hôn nhân : Gắn bó hoặc tự do / Janis Abrahms 
Spring, Michael Spring ; Bích Nga dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 397 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 
5000b 
 Tên sách tiếng Anh: After the affair : Healing the pain and rebuilding trust when a partner 
has been unfaithful. - Phụ lục: tr. 367-394   s502052 

 174. Alan Phan. Góc nhìn Alan về xã hội / Alan Phan. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 
247 tr. : ảnh ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b   s502044 

 175. Dương Thị Liễu. Văn hoá doanh nghiệp / Dương Thị Liễu. - H. : Tài chính, 2021. - 
450 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 442-450   s500572 

 176. Fry, Hannah. Hello world - Làm người trong kỷ nguyên máy móc / Hannah Fry ; 
Nguyễn Duy Khánh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 365 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 2500b 
 Thư mục: tr. 317-365   s501878 

 177. Giáo trình Giới trong lãnh đạo, quản lý : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính 
trị / Lương Thu Hiền (ch.b.), Lê Thị Thục, Phùng Thị An Na... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa 
năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 212 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 65000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501570 

 178. Giáo trình Giới trong lãnh đạo, quản lý : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính 
trị / Lương Thu Hiền (ch.b.), Lê Thị Thục, Phùng Thị An Na... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 
212 tr. ; 24 cm. - 65000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500617 

 179. Giáo trình Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao 
cấp lý luận chính trị / Hồ Trọng Hoài, Phạm Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Hà (ch.b.)... - Tái bản 
có cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 224 tr. ; 24 cm. - 66000đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500625 
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 180. Giáo trình Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao 
cấp lý luận chính trị / Hồ Trọng Hoài, Phạm Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Hà (ch.b.)... - Tái bản 
có cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 224 tr. ; 24 cm. - 66000đ. - 
5000b   s501575 

 181. Giáo trình Văn hoá và phát triển : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Vũ 
Thị Phương Hậu, Nguyễn Toàn Thắng (ch.b.), Phạm Duy Đức... - Tái bản có cập nhật, chỉnh 
sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 256 tr. ; 24 cm. - 76000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501573 

 182. Giáo trình Văn hoá và phát triển : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Vũ 
Thị Phương Hậu, Nguyễn Toàn Thắng (ch.b.), Phạm Duy Đức... - Tái bản có cập nhật, chỉnh 
sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 256 tr. ; 24 cm. - 76000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500611 

 183. Giáo trình Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Bùi Phương Đình (ch.b.), Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn Tất Giáp... - Tái bản có cập 
nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 240 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
70000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501571 

 184. Giáo trình Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Bùi Phương Đình (ch.b.), Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn Tất Giáp... - Tái bản có cập 
nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 240 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
70000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500613 

 185. Gương người tốt việc làm hay / Trần Thị Hoài Thương, Chi bộ Trường Sky - Line, 
Lê Văn Thơm... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 136 tr. ; 23 cm. - 560b 
 ĐTTS ghi: Quận uỷ Hải Châu   s502024 

 186. Hồng Trân. Dành cả thanh xuân để chạy theo idol / Hồng Trân. - H. : Lao động, 2021. 
- 231 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s501818 

 187. Lê Anh Đạt. Người đi trong bão / Lê Anh Đạt. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 
2021. - 457 tr. ; 21 cm. - 299000đ. - 500b   s501669 

 188. Luyện đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi Khoa học xã hội / Nguyễn Quỳnh 
Trang, Lê Hoàng Uyên, Nguyễn Thị Như, Kiều Nam. - H. : Dân trí, 2021. - 219 tr. : bảng ; 24 
cm. - 65000đ. - 8000b   s501944 

 189. Mai Hương. Tình yêu bất tận của mẹ : Đôi mắt con là của mẹ : Truyện kể / B.s.: Mai 
Hương, Chí Thành. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2021. - 187 tr. ; 21 cm. - (Sống đẹp mỗi 
ngày)(Cùng con trưởng thành). - 49000đ. - 1000b   s502119 

 190. Một số vấn đề về tác động của suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu đến đời sống 
của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Tường Duy Kiên, Nguyễn 
Chí Dũng, Đỗ Thị Thơm (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 366 tr. : bảng ; 24 cm. - 
250000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 352-363   s501563 

 191. Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở. - H. : Tư pháp, 2021. - 200 tr. ; 24 
cm. - 2200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật   s502013 

 192. Nguyễn Quang Hoà. Giáo trình Sản phẩm truyền thông in ấn / Nguyễn Quang Hoà. 
- H. : Lao động, 2021. - 237 tr. : ảnh ; 21 cm. - 156000đ. - 300b 
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 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. - Thư mục: tr. 227-234   s501788 

 193. Osho. Vấn đề dục tính - Từ tình dục đến siêu thức / Osho ; Nguyễn Đình Hách chyển 
ngữ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 562 tr. : ảnh ; 21 cm. - 225000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Sex matters - From sex to superconsciousness   s502017 

 194. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi Khoa học xã hội / Nguyễn Mạnh 
Hưởng (ch.b.), Nguyễn Văn Ninh, Ngô Thị Hải Yến... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2021. - 311 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 10000b   s501647 

 195. Perel, Esther. Nội tình của ngoại tình = The state of affairs: Rethinking infidelity / 
Esther Perel ; Dịch: Nhã Thư, Trung Uyên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2021. - 425 tr. ; 
21 cm. - 220000đ. - 3000b   s502066 

 196. Shillcutt, Sasha K. Tính nữ - Dữ dội và dịu êm / Sasha K. Shillcutt ; Minh Nguyệt 
dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 308 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Between grit and grace: The art of being feminine and formidable   
s502058 

 197. Sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Cao Đức (ch.b.), Đặng Xuân Thanh... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2021. - 591 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 900b 
 Phụ lục: tr. 537-557. - Thư mục: 558-584   s502200 

 198. Thấu hiểu cha mẹ : Sách dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống thiết 
yếu cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Living skills - Every kid's guide to understanding parents   s500818 

 199. Trái tim người cha = Chicken soup for the father's soul : Song ngữ Anh - Việt / Jack 
Canfield, Mark Victor Hansen, Jeff Aubery, Mark Donnelly ; First News biên dịch. - Tái bản 
lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm 
hồn). - 60000đ. - 1000b   s501515 

 200. Văn hoá học đường : Dành cho học sinh lớp 8 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Tống Thị 
Kim Phượng, Đỗ Tất Thiên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ 
; 24 cm. - 22000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500973 

 201. Văn hoá học đường : Dành cho học sinh lớp 7 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Huỳnh Chí 
Danh, Nguyễn Anh Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
24 cm. - 22000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500972 

 202. Văn hoá học đường : Dành cho học sinh lớp 9 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị 
Lý, Lê Duy Hùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 
22000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500974 

 203. Văn hoá học đường : Dành cho học sinh lớp 6 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Trần Thị 
Mai Hương, Nguyễn Thế Huy. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 22000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500971 

 204. Vân Phong. Người bạn đích thực : Bài học cảm động về tình bạn / Vân Phong b.s. - 
H. : Dân trí, 2021. - 211 tr. ; 21 cm. - 82000đ. - 5000b   s501901 
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 205. Việt Nam - Campuchia: Sự tương đồng giữa hai nền văn hoá / B.s.: Nguyễn Phương 
Liên (ch.b.), Phạm Thị Ngọc, Lê Hoàng Lộc... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 317 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 280-312. - Thư mục: tr. 316-317   s502151 

 206. Vũ Thị Kim Yến. Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam / Vũ Thị Kim Yến b.s. 
- H. : Công an nhân dân, 2021. - 287 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 281-283   s502163 

THỐNG KÊ   

 207. Niên giám thống kê Bình Phước 2020 = Statistical yearbook of Binh Phuoc 2020. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 414 tr., 12tr. tranh màu : bảng ; 25 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước   s502181 

 208. Niên giám thống kê Khánh Hoà 2020 = Statistical yearbook of Khanh Hoa 2020. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 466tr., 12tr. tranh màu : bảng ; 25 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hoà   s502179 

 209. Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh 2020 = Statistical yearbook of Ho Chi 
Minh City 2020. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 268 tr., 10tr. tranh màu : 
bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh   s502180 

CHÍNH TRỊ    

 210. Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp 
quốc gia / Nguyễn Trọng Nghĩa, Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Văn Thành... - H. : Chính trị Quốc 
gia. - 24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 
 T.1. - 2021. - 519 tr. : hình vẽ, bảng   s502201 

 211. Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc ở Đông Nam Á / Võ Xuân Vinh (ch.b.); 
Văn Ngọc Thành, Trần Khánh... - H. : Thế giới, 2021. - 434 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 
260000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. - 
Thư mục: tr. 390-434   s502053 

 212. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực 
tiễn của Trường Chính trị cấp tỉnh - Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị 
Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai, Nguyễn Văn Viên. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 282 tr. : bảng ; 
21 cm. - 85000đ. - 200b   s501558 

 213. Chính sách công - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam : Sách chuyên khảo 
/ Lê Thuý Hằng (ch.b.), Đỗ Thị Hải Hà, Nguyễn Đăng Núi... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 
255 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 252-253   s501555 

 214. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện: Thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 27 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng uỷ Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 21-27   s501536 
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 215. Cummins, Joseph. Giành phiếu bầu bằng mọi giá : Chuyện thâm cung bí sử của các 
chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ / Joseph Cummins ; Vũ Anh Đức dịch. - H. : Thế giới, 2021. 
- 478 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 228000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Anything for a vote: Dirty tricks, cheap shots, and october surprises 
in U.S. Presidential campaigns. - Phụ lục: tr. 475-478   s502071 

 216. Danh mục chương trình đào tạo đại học: Khoa Lý luận Chính trị và Xã hội. - H. : 
Nông nghiệp, 2021. - v, 31 tr. : bảng ; 29 cm. - 72b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học: Khoa Lý luận Chính trị và Xã hội   s500291 

 217. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện 
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế / Trương Thị Mai 
(ch.b.), Hà Ngọc Anh, Bùi Tuấn Quang... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 374 tr. ; 24 cm. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 356-368   s502196 

 218. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam : Giáo trình Trung cấp lý luận 
chính trị / Nguyễn Viết Thảo (ch.b.), Hoàng Phúc Lâm, Phan Văn Rân... - H. : Lý luận Chính 
trị, 2021. - 48 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 27000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500606 

 219. Fukuyama, Francis. Nguồn gốc trật tự chính trị : Từ thời tiền sử đến cách mạng Pháp 
= The origins of political order : From prehuman times to the French Revolution / Francis 
Fukuyama ; Nguyễn Khắc Giang dịch. - H. : Tri thức, 2021. - 738 tr. : hình vẽ, bản đồ ; 24 cm. 
- 339000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 703-728   s500599 

 220. Fukuyama, Francis. Trật tự chính trị & suy tàn chính trị : Từ cách mạng công nghiệp 
tới toàn cầu hoá = Political order and political decay : From the industrial revolution to the 
globalization of democracy / Francis Fukuyama ; Bùi Kim Tuyến dịch. - H. : Tri thức, 2021. - 
806 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 369000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 760-792   s500598 

 221. Giáo dục và thực hành văn hoá chính trị trong Đảng bộ các xã, phường ở Thành phố 
Hồ Chí Minh / Phan Công Khanh (ch.b.), Huỳnh Thị Gấm, Nguyễn Phương An... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2021. - 174 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 165-171   s501540 

 222. Giáo trình Chính trị học : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Ngô Huy 
Đức, Lưu Văn Quảng (ch.b.), Phan Xuân Sơn... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. - 
H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 296 tr. : sơ đồ ; 24 cm. - 82000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500612 

 223. Giáo trình Chính trị học : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Ngô Huy 
Đức, Lưu Văn Quảng (ch.b.), Phan Xuân Sơn... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. - 
H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 296 tr. ; 24 cm. - 82000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501574 

 224. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Danh Tiên (ch.b.), Mạch Quang Thắng... - Tái bản có cập 
nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 312 tr. ; 24 cm. - 84000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501579 
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 225. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Danh Tiên (ch.b.), Mạch Quang Thắng... - Tái bản có cập 
nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 312 tr. ; 24 cm. - 84000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500624 

 226. Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Trương Hồ Hải (ch.b.), Trịnh Đức Thảo, Nguyễn Văn Mạnh... - Tái bản có cập nhật, 
chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 516 tr. ; 24 cm. - 157000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500620 

 227. Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Trương Hồ Hải (ch.b.), Trịnh Đức Thảo, Nguyễn Văn Mạnh... - Tái bản có cập nhật, 
chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 516 tr. ; 24 cm. - 157000đ. - 5000b   
s501577 

 228. Giáo trình Quan hệ quốc tế : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Nguyễn 
Viết Thảo, Phan Văn Rân (ch.b.), Trịnh Thị Hoa... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. 
- H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 280 tr. ; 24 cm. - 80000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501567 

 229. Giáo trình Quan hệ quốc tế : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Nguyễn 
Viết Thảo, Phan Văn Rân (ch.b.), Trịnh Thị Hoa... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. 
- H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 280 tr. ; 24 cm. - 80000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500621 

 230. Giáo trình Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý 
luận chính trị / Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Lê Văn Cường... - Tái bản có 
cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 348 tr. ; 24 cm. - 95000đ. - 
5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501580 

 231. Giáo trình Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý 
luận chính trị / Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Lê Văn Cường... - Tái bản có 
cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 348 tr. ; 24 cm. - 95000đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500615 

 232. Góc nhìn sự thật / Công Triện (ch.b.), Thuý Hà, Đồng Phú... - H. : Công an nhân dân, 
2021. - 255 tr. ; 21 cm. - 1000b   s502158 

 233. Hiểu về quyền con người : Sách dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống 
thiết yếu cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Living skills - Every kid's guide to understanding human rights   
s500820 

 234. Hỏi - đáp về Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng / Lâm Quốc Tuấn, 
Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thảo... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 240 tr. ; 21 
cm. - 85000đ. - 2000b   s502182 

 235. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự 
cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn 
thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khoá. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 206 tr. ; 15 cm. 
- 108935b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng   s500469 
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 236. Kiến thức bổ trợ : Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 
Bùi Văn Huyền, Thái Văn Long... ; Ch.b.: Dương Trung Ý... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 
532 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 27000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500607 

 237. Lịch sử Đảng bộ phường Đội Cấn (2005 - 2020) / Trương Diệp Bích (ch.b.), Nguyễn 
Tự Tuấn, Nguyễn Ngọc Cải... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 175 tr., 8 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. 
- 255b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ phường 
Đội Cấn. - Phụ lục: tr. 163-172   s502186 

 238. Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Thành (1930 - 2020) / B.s.: Đặng Văn Hồ (ch.b.), Hồ 
Đăng Phúc, Đặng Thị Thuỳ Dương... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 362 tr. : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Quảng Điền. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Thành. - Thư 
mục: tr. 322-327. - Phụ lục: tr. 328-358   s500555 

 239. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn 
Danh Tiên (ch.b.), Trần Trọng Thơ, Nguyễn Mạnh Hà... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 248 
tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 27000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500601 

 240. Lương Ngọc Vĩnh. Công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời 
kỳ mới : Sách chuyên khảo / Lương Ngọc Vĩnh (ch.b.), Ngô Văn Thạo, Nguyễn Chí Mỳ. - H. : 
Lý luận Chính trị, 2021. - 246 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 240-243   s501557 

 241. Marshall, Tim. Chia rẽ: Tại sao chúng ta đang sống trong thời đại của những bức 
tường = Divided: Why we're living in an age of walls / Tim Marshall ; Trần Trọng Hải Minh 
dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 392 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 2500b   s501874 

 242. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội : Giáo trình Trung cấp 
lý luận chính trị / Nguyễn Văn Thắng, Cầm Thị Lai (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Nhàn... - H. : 
Lý luận Chính trị, 2021. - 232 tr. ; 21 cm. - 56000đ. - 27000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500602 

 243. Ngoại giao số - Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Đình Tĩnh (ch.b.), Lê 
Trung Kiên, Nguyễn Lê Ngọc Anh... - H. : Thế giới, 2021. - 287 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 257-287   s502073 

 244. Ngọc Thanh. Giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em, lao động trẻ em, phòng ngừa 
giảm thiểu lạm dụng lao động trẻ em và kỹ năng phòng, tránh, ứng phó với bạo hành, xâm hại 
trẻ / Ngọc Thanh s.t., b.s. - H. : Lao động, 2021. - 191 tr. : tranh vẽ, bảng ; 21 cm. - 95000đ. - 
10000b 
 Thư mục: tr. 184-185   s501795 

 245. Nguyễn Minh Đoan. Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh 
Đoan. - Tái bản lần thứ 5, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 522 tr. ; 24 
cm. - 255000đ. - 532b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội   s502192 

 246. Nguyễn Thế Nghĩa. Tuyển tập Chính trị học / Nguyễn Thế Nghĩa. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2021. - 718 tr. ; 24 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 708-716   s502208 
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 247. Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội Việt Nam - Đổi mới và phát triển / Nguyễn Thị 
Kim Ngân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 987 tr. : ảnh ; 27 cm. - 1000b   s502229 

 248. Nguyễn Văn Hiếu. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tam 
Thạnh (1930 - 1975) / B.s.: Nguyễn Văn Hiếu (ch.b.), Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thanh Tâm. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 310 tr. : ảnh, tranh ; 20 cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 301-307   s502022 

 249. Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam : Giáo trình Trung cấp lý luận 
chính trị / Trương Hồ Hải (ch.b.), Trịnh Đức Thảo, Tào Thị Quyên... - H. : Lý luận Chính trị, 
2021. - 184 tr. ; 21 cm. - 46000đ. - 27000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500600 

 250. Quan hệ quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở / 
Phạm Quang Minh, Nguyễn Thị Thuỳ Trang (ch.b.), Nguyễn Hùng Sơn... - H. : Thế giới, 2021. 
- 327 tr. ; 24 cm. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s502085 

 251. Quy định những điều Đảng viên không được làm và xử lý kỷ luật các vi phạm của 
cán bộ, Đảng viên / S.t.: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2021. - 399 tr. ; 27 cm. - 
395000đ. - 500b   s501400 

 252. Tài liệu bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai (ch.b.), 
Nguyễn Minh Tuấn... - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. 
- 240 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s501554 

 253. Tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện 
uỷ, Quận uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ thuộc tỉnh và tương đương quản lý (Đối tượng 4) / Nguyễn Duy 
Bắc, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 432 tr. : 
biểu đồ ; 24 cm. - 165000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501550 

 254. Tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ và tương đương quản lý (Đối tượng 3) / B.s.: Tạ Ngọc Tấn, 
Trần Văn Phòng, Trần Ngọc Anh... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 542 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 265000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s501564 

 255. Tập bài giảng Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Lào Cai : Thuộc Chương trình đào tạo 
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính / Nguyễn Thị Vân Hằng (ch.b.), Hoàng Thị Kim Thanh, 
Phạm Văn Chiến... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 379 tr. ; 21 cm. - 85000đ. 
- 900b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Lào Cai. Trường Chính trị. - Thư mục cuối mỗi bài   s501565 

 256. Tham luận Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 
1199 tr. ; 24 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam   s502204 

 257. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Hà Nội : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Phạm Minh Anh (ch.b.), Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Như Khánh... 
- H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 298 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội   s501543 
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 258. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Bình / Giang Thị Thoa 
(ch.b.), Phạm Đình Chiến, Nguyễn Thị Hoa Nhài... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 262 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 85000đ. - 647b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình   s501544 

 259. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hoá : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Lương Trọng Thành (ch.b.), Thịnh Văn Khoa, Trần Thị Ngọc 
Diệp... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 271 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s501546 

 260. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Thái Nguyên : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Phúc Ái (ch.b.), Phạm Minh Chuyên... 
- H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 251 tr. : bảng ; 21 cm. - 42000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên   s501547 

 261. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Vĩnh Phúc : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Thị Thu Hà (ch.b.), Nguyễn Xuân Thăng, Lê Thị Điều... 
- H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 274 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s501548 

 262. Truyền thông đại chúng - Phát triển con người dựa trên quyền con người / Đặng Thị 
Thu Hương (ch.b.), Phạm Văn Linh, Mai Quỳnh Nam... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. 
- 390 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 115000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - 
Thư mục: tr. 379-390   s501608 

 263. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Cát Thắng (1930 - 2015) / Trần 
Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Phượng... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 
350 tr. : ảnh màu, bảng ; 24 cm. - 330b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cát Thắng. - Phụ lục: tr. 311-346   s501552 

 264. Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La 
 T.1: 1939 - 1963. - 2021. - 907 tr. : bảng   s502205 

 265. Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La 
 T.2: 1964 - 1965. - 2021. - 667 tr.   s502206 

 266. Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Lê Trung Kiên, 
Trần Thị Thuý Nga, Phan Thị Thanh Hương... - H. : Thế giới, 2021. - 715 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. - Thư mục cuối mỗi bài   s502103 

 267. Xây dựng Đảng : Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), 
Lâm Quốc Tuấn, Lê Văn Cường... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 304 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 
2700b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500604 

 268. Xu hướng mới về quyền con người: Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Văn Cương, Trương Hồng Quang (ch.b.), Nguyễn Thị Lương Trà, Trần Thị Tú Anh. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2021. - 378 tr. ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý. - Thư mục: tr. 357-376   s502197 

KINH TẾ    
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 269. Alan Phan. Góc nhìn Alan về kinh tế / Alan Phan. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 
230 tr. : ảnh ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s502045 

 270. Alan Phan. Góc nhìn Alan: Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu : Sách 
tham khảo dùng cho chuyên ngành Kinh tế / Alan Phan. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 337 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s502142 

 271. Alan Phan. Niêm yết sàn Mỹ / Alan Phan. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 196 tr. ; 
21 cm. - 109000đ. - 1000b   s502047 

 272. Aziz, Andrew. Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán 
: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về công cụ giao dịch, chiến thuật, quản lý tiền, kỉ luật 
và tâm lý giao dịch / Andrew Aziz ; Dịch: Phạm Lê Thái, Lại Quốc Việt. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2021. - 261 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Đầu tư). - 298000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to day trade for a living   s502143 

 273. Bang Mi Jin. Vì sao con phải tiết kiệm? / Lời: Bang Mi Jin ; Tranh: Kim Eon Hee ; 
Tố Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2021. - 79 tr. : tranh màu 
; 22 cm. - (Những thói quen vàng. Thói quen tiết kiệm). - 59000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 왜 아껴 써야해?. - Phụ lục: tr. 73-79   s501956 

 274. Bài giảng Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả : Dùng cho sinh viên Trường 
Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Lê Văn Doanh (ch.b.), Phạm Văn Bình, Phạm Hùng Phi... 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 32000đ. - 501b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. - Thư mục: tr. 126-127   s501247 

 275. Bug, Nicolae. Phát triển bền vững khai thác khoáng sản / Nicolae Bug ; Phạm Viết 
Đào dịch. - H. : Tri thức, 2021. - 279 tr. : bảng ; 27 cm. - 200000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 231-234. - Phụ lục: tr. 235-279   s500293 

 276. Bùi Hữu Hưởng. Bí quyết làm giàu từ bất động sản : Những kinh nghiệm quý giá từ 
15 năm đầu tư bất động sản / Bùi Hữu Hưởng. - H. : Tài chính, 2021. - 304 tr. ; 21 cm. - 
222000đ. - 2000b   s500566 

 277. Các giải pháp phòng, chống lũng đoạn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Đào Ngọc Báu (ch.b.), Nguyễn Thị Tố 
Uyên, Nguyễn Thị Vân Anh... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 238 tr. : đồ thị, sơ đồ ; 21 cm. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 229-236   s501537 

 278. Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 221 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. - Phụ lục: tr. 135-221   s501535 

 279. Cowley, Stewart. Tiền quả thật phiền : Giải mã cách tiền tệ thao túng và vận hành 
thế giới / Stewart Cowley ; Hà Ly dịch ; Minh hoạ: Joe Lyward. - H. : Dân trí, 2021. - 227 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - (Tri thức Thế hệ Z). - 119000đ. - 5000b   s501880 

 280. Danh mục chương trình đào tạo: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn. - H. : Nông 
nghiệp, 2021. - vi, 259 tr. : ảnh, bảng ; 29 cm. - 467b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn   s500292 

 281. Đào Văn Khánh. Giáo trình Đánh giá đất / Ch.b.: Đào Văn Khánh, Nguyễn Thị Nga. 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 148 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 86000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Khoa Quản lý Đất đai. - 
Phụ lục: tr. 114-146. - Thư mục: tr. 147   s500294 
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 282. Địa lí 9 : Chương trình địa phương tỉnh Thanh Hoá / Lê Trường Nhật (ch.b.), Vũ Thị 
Hải Yến, Lê Thị Bích Ngà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 51 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 15000đ. - 5400b 
 Thư mục: tr. 50   s501004 

 283. Địa lí 9 : Chương trình địa phương tỉnh Hưng Yên / Trương Văn Hùng (ch.b.), Bùi 
Thị Bích Ngọc, Phí Công Việt, Phạm Văn Thành. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 
52 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14000đ. - 3100b 
 Phụ lục: tr. 48-50   s501006 

 284. Địa lí 9 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Vũ Trọng Thắng, Vũ Thị Chuyên. 
- Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 43 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 13000đ. - 5270b 
 Thư mục: tr. 42   s501005 

 285. Địa lí 12 : Chương trình địa phương tỉnh Hưng Yên / Trương Văn Hùng (ch.b.), Bùi 
Thị Bích Ngọc, Phí Công Việt, Trần Văn Thành. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 
52 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14000đ. - 6100b   s501007 

 286. Địa lí 12 nâng cao / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Nguyễn Kim 
Chương... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 256 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 21000đ. - 
600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501008 

 287. Đoàn Công Mẫn. Thành phố Đà Nẵng - 20 năm xây dựng quan hệ sản xuất trong 
thành phần kinh tế tư nhân / Đoàn Công Mẫn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 216 tr. : bảng 
; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 206-216   s502021 

 288. Giáo trình Đa dạng sinh học / Hà Danh Đức (ch.b.), Lư Ngọc Trâm Anh, Nguyễn 
Kim Búp... - H. : Giáo dục, 2021. - 283 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 140000đ. - 700b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s501235 

 289. Giáo trình Kinh tế phát triển : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Phạm 
Thị Khanh (ch.b.), Nguyễn Thị Thơm, Võ Văn Đức... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa năm 
2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 348 tr. : bảng ; 24 cm. - 95000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501584 

 290. Giáo trình Kinh tế phát triển : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Phạm 
Thị Khanh (ch.b.), Nguyễn Thị Thơm, Võ Văn Đức... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa năm 
2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 348 tr. ; 24 cm. - 95000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500616 

 291. Giáo trình Kinh tế vi mô / Nguyễn Đình Luận (ch.b.), Hoàng Hữu Lượng, Hồ Ngọc 
Thuỷ... - H. : Tài chính, 2021. - 285 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 43000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 284-285   s502170 

 292. Giáo trình Quản lí chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp / B.s.: Hoàng 
Xuân Hiệp (ch.b.), Tạ Văn Cánh, Nguyễn Văn Đức... - H. : Giáo dục, 2021. - 299 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 93000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. - Phụ lục: tr. 246-298. - Thư 
mục: tr. 299   s500788 

 293. Giáo trình Quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp may công nghiệp / B.s.: Hoàng 
Xuân Hiệp (ch.b.), Nguyễn Văn Thản, Lê Thị Kim Tuyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 432 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 155000đ. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. - Thư mục: tr. 294-295. - Phụ 
lục: tr. 296-431   s501238 

 294. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 2 / Bùi Hữu Phước (ch.b.), Trần Thị Diện, Nguyễn 
Thị Mỹ Linh... - H. : Tài chính, 2021. - 403 tr. : bảng ; 24 cm. - 249000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục: tr. 403   
s502173 

 295. Giáo trình Toán kinh tế / Nguyễn Tuấn Sơn (ch.b.), Lê Thị Long Vỹ, Đỗ Trường 
Lâm, Nguyễn Anh Đức. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 188 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 175000đ. 
- 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 188   s500280 

 296. 25 năm - Công đoàn Dệt may Việt Nam: Một phần tư thế kỷ - Dấu ấn một chặng 
đường : Kỷ yếu kỉ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam 14/9/1996 - 
14/9/2021. - H. : Lao động, 2021. - 115 tr. : ảnh màu ; 21x28 cm. - 500b   s501804 

 297. Herzfeld, Michael. Tạo vật vụng về: Nghệ nhân và kỹ xảo trong thang bậc giá trị toàn 
cầu / Michael Herzfeld ; Đinh Hồng Hải dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 443 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. - 
Thư mục: tr. 421-443   s502069 

 298. Hoàng Văn Long. Hợp tác xã cung ứng thực phẩm và xây dựng mô hình hợp tác xã 
cung ứng rau an toàn / B.s.: Hoàng Văn Long (ch.b.), Nguyễn Mạnh Cường, Lê Thị Hường. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 178 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 22466b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 149-172. - Thư mục: tr. 173-174   
s502153 

 299. Hoàng Văn Long. Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số các tỉnh Tây Bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới / Hoàng Văn Long (ch.b.), 
Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 177 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 22466b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Thư mục: tr. 169-171   s502155 

 300. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cải thiện năng suất lao động hướng tới tầm nhìn, mục tiêu 
2030 - 2045 / Nguyễn Viết Thảo, Lê Văn Chiến, Đoàn Ngọc Hà... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. 
- 204 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lãnh đạo học và Chính sách 
công. - Thư mục trong chính văn   s501561 

 301. Lạc Phàm. Em học quản lý tài chính - Con có thể quản lý tiền bạc / Lạc Phàm, Duy 
Trí ; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Rèn luyện kỹ năng 
sống cho trẻ). - 35000đ. - 2000b   s501948 

 302. Lạc Phàm. Em học quản lý tài chính - Mở ra đi, ngân hàng thần kỳ! / Lạc Phàm, Duy 
Trí ; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Rèn luyện kỹ năng 
sống cho trẻ). - 35000đ. - 2000b   s501949 

 303. Lê Tài Thu. Bài tập Toán kinh tế 1 / Lê Tài Thu (ch.b.), Hoàng Thị Thu Hà, Đàm Thị 
Ngọc Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 96 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 1810b 
 Thư mục: tr. 94   s500783 

 304. Lê Tài Thu. Toán kinh tế 1 / Lê Tài Thu (ch.b.), Hoàng Thị Thu Hà, Đàm Thị Ngọc 
Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 
1210b 
 Thư mục: tr. 183   s500782 
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 305. Lê Thế Bình. 30 công ty niêm yết tiêu biểu (Hà Nội) / Lê Thế Bình. - H. : Tài chính, 
2021. - 209 tr. : bảng, biểu đồ ; 23 cm. - 99000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 210   s502171 

 306. Lê Văn Châu. Kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 
28/11/2021) : Nhớ về những năm tháng ấy / Lê Văn Châu. - H. : Tài chính, 2021. - 113 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   s500567 

 307. Lynch, Peter. Trên đỉnh phố Wall = One up on Wall street : Cách bạn sử dụng những 
điều đã biết để làm giàu / Peter Lynch ; John Rothchild ; Trần Thanh Hương dịch ; Vân Huyền 
h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Lao động, 2021. - 571 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 219000đ. - 3000b   
s501816 

 308. Mai Duyên. Cẩm nang chọn nghề / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2021. - 210 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp). - 78000đ. - 1000b   s501973 

 309. Mai Duyên. Ta chọn nghề hay nghề chọn ta / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2021. - 210 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp). - 78000đ. - 1000b   s501982 

 310. Malkiel, Burton G. Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall = A random walk down Wall 
street : Chiến lược đã được kiểm nghiệm qua thời gian để đầu tư thành công / Burton G. Malkiel 
; Dịch: Thanh Huyền, Thư Trang. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Lao động, 2021. - 615 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 249000đ. - 3000b   s501822 

 311. Ngô Thị Dung. Giáo trình Quản lý nguồn nước / Ngô Thị Dung (ch.b.), Nguyễn Văn 
Dung, Vũ Thị Xuân. - H. : Nông nghiệp, 2021. - viii, 236 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 270000đ. - 
60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 228-236   s500288 

 312. Ngô Tuấn Nghĩa. Quan hệ Nhà nước - Thị trường trong huy động và sử dụng nguồn 
lực: Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Ngô Tuấn Nghĩa. - H. : Lao động, 
2021. - 216 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 209-215   s501797 

 313. Ngô Tuấn Nghĩa. Tư bản tài chính trong bối cảnh toàn cầu hoá : Sách chuyên khảo / 
Ngô Tuấn Nghĩa. - H. : Lao động, 2021. - 143 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 142-143   s501796 

 314. Nguyễn Đắc Hưng. Lãi suất - Tỷ giá - Thị trường ngoại hối và thực tiễn Việt Nam : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Đắc Hưng ch.b.. - H. : Tài chính, 2021. - v, 155 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 250000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. - Thư mục: tr. 153-155   s500569 

 315. Nguyễn Đắc Hưng. Tài chính - tín dụng thế giới và thực tiễn Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đắc Hưng ch.b.. - H. : Tài chính, 2021. - 171 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 250000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. - Thư mục: tr. 170-171   s500570 

 316. Nguyễn Đức Dũng. Làm việc tại nhà & kinh tế số / Nguyễn Đức Dũng. - H. : Thế 
giới, 2021. - 247 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 400000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 246-247   s502080 

 317. Nguyễn Hồ Phi Hà. Hoàn thiện công tác thẩm định giá để nâng cao khả năng khai 
thác nguồn lực tài chính từ đất đai ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồ Phi Hà. - H. : 
Tài chính, 2021. - 224 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 60000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s500568 
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 318. Nguyễn Lân Dũng. Hỏi đáp về nông nghiệp : Kiến thức mọi nông dân nên biết / 
Nguyễn Lân Dũng b.s. - H. : Dân trí, 2021. - 221 tr. ; 24 cm. - 119000đ. - 1000b   s501841 

 319. Nguyễn Minh Đức. Giáo trình Lý thuyết phát triển : Dành cho sinh viên các trường 
Cao đẳng và Đại học / Nguyễn Minh Đức, Quyền Đình Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Hiền. - 
H. : Nông nghiệp, 2021. - viii, 114 tr. : bảng ; 27 cm. - 115000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s500284 

 320. Nguyễn Thị Thanh Tâm. Phát triển sản xuất nông sản của Việt Nam trong bối cảnh 
mới - Nghiên cứu trường hợp tỉnh Cao Bằng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Tâm, 
Trần Thanh Tùng. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 239 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 90000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 228-236   s501556 

 321. O'Neil, William J. 24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng 
khoán / William J. O'Neil ; Dương Thu Hiền dịch ; Alpha Books h.đ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Lao động, 2021. - 251 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 119000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: 24 essential lessons for success investment. - Phụ lục: tr. 204-218   
s501821 

 322. Phạm Thị Hồng Yến. Chính sách giảm nghèo bền vững của một số nước và một số 
gợi ý đối với Việt Nam / B.s.: Phạm Thị Hồng Yến (ch.b.), Đinh Hoàng Anh. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2020. - 197 tr. : bảng ; 21 cm. - 8356b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Thư mục: tr. 185-191   s502150 

 323. Phạm Thu Thuỷ. Khởi nghiệp kinh doanh spa & mỹ phẩm : Best book for beauty 
startups / Phạm Thu Thuỷ. - H. : Thế giới, 2021. - 161 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 499000đ. - 
1000b   s502077 

 324. Sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội. - H. : Nông nghiệp. - 21 cm. - 6000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Văn phòng Điều phối Chương trình Xây 
dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội 
 T.1. - 2020. - 297 tr. : ảnh, bảng   s500635 

 325. Sự hình thành và phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và một số giải pháp phát 
triển hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả / B.s.: Nguyễn Mạnh Cường (ch.b.), Nguyễn Thị 
Nhung, Thân Thị Thuý Mai, Hoàng Văn Long. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 198 
tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 22466b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 185-191. - Thư mục: tr. 192-195   
s502152 

 326. Thực trạng sử dụng đất của người dân tộc thiểu số qua kết quả điều tra, thu thập thông 
tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số / B.s.: Nguyễn Mạnh Tuấn, Vũ Hoàng 
Anh, Vũ Ngọc Quyên... - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 99 tr. : bảng, biểu đồ ; 29 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Dân tộc. - Thư mục: tr. 99   s500297 

 327. Villahermosa Chaves, Rubén. Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA 
chính gốc = The Wyckoff methodology in depth : Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch 
của Wyckoff : Kỹ thuật nhận diện dòng tiền thông minh dựa trên hành động giá và khối lượng 
/ Rubén Villahermosa Chaves ; Biên dịch: Thái Phạm... - H. : Thế giới, 2021. - 274 tr. : ảnh, 
bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Đầu tư). - 499000đ. - 5000b   s502087 

 328. Woon Kin Chung. 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore / Woon Kin Chung, Loo 
Ya Lee ; Trịnh Lan Hương h.đ. ; Hà Minh Hiệp dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 583 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 500b 
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 Tên sách tiếng Anh: 50 years of Singapore's productivity drive. - Thư mục: tr. 572-583   
s502202 

 329. Xử lí nhanh trắc nghiệm địa lí thi THPT Quốc gia / Đàm Thanh Tùng. - Tái bản lần 
2. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2021. - 332 tr. : bảng ; 24 cm. - 215000đ. 
- 500b   s501084 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 330. Chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng và sự vận dụng của các Đảng Cộng sản : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Lê Văn Cường, Đinh Ngọc Giang... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2021. - 198 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 188-194   s501553 

 331. Chủ nghĩa xã hội hiện thực trong thời đại ngày nay (Trường hợp Trung Quốc qua 
Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc) : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Hoàng Hà, 
Nguyễn Văn Quyết (ch.b.), Phan Thanh Khôi... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 159 tr. ; 21 cm. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 152-157   s500636 

 332. Chủ tịch Hồ Chí Minh khát vọng độc lập dân tộc và phát triển đất nước / S.t.: Tăng 
Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2021. - 394 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 5700b   s501353 

 333. Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : 
Hồng Đức, 2021. - 392 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 500b   s501401 

 334. Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Một số vấn đề 
lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Linh (ch.b.), Ngô Tuấn Nghĩa, Mạch Quang 
Thắng... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 407 tr. ; 24 cm. - 1000b   s502198 

 335. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính 
trị / Bùi Thị Ngọc Lan, Đỗ Thị Thạch (ch.b.), Nguyễn An Ninh... - Tái bản có cập nhật, chỉnh 
sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 300 tr. ; 24 cm. - 82000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500618 

 336. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính 
trị / Bùi Thị Ngọc Lan, Đỗ Thị Thạch (ch.b.), Nguyễn An Ninh... - Tái bản có cập nhật, chỉnh 
sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 300 tr. ; 24 cm. - 82000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501583 

 337. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính 
trị / Ngô Tuấn Nghĩa (ch.b.), Phạm Anh, Nguyễn Quốc Dũng... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa 
năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 300 tr. ; 24 cm. - 82000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501569 

 338. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính 
trị / Ngô Tuấn Nghĩa (ch.b.), Phạm Anh, Nguyễn Quốc Dũng... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa 
năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 300 tr. ; 24 cm. - 82000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500619 

 339. Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / 
Đặng Quang Định (ch.b.), Nguyễn Hùng Hậu, Trần Văn Phòng... - Tái bản có cập nhật, chỉnh 
sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 328 tr. ; 24 cm. - 89000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501568 
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 340. Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / 
Đặng Quang Định (ch.b.), Nguyễn Hùng Hậu, Trần Văn Phòng... - Tái bản có cập nhật, chỉnh 
sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 328 tr. ; 24 cm. - 89000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500627 

 341. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 
/ Trần Văn Phòng (ch.b.), Đặng Quang Định, Vũ Hồng Sơn... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 
620 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 27000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500608 

 342. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / 
Trần Minh Trưởng (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Phạm Ngọc Anh... - Tái bản có cập nhật, chỉnh 
sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 244 tr. ; 24 cm. - 71000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501582 

 343. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / 
Trần Minh Trưởng (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Phạm Ngọc Anh... - Tái bản có cập nhật, chỉnh 
sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 244 tr. ; 24 cm. - 71000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500628 

 344. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Theo 
Chương trình Lý luận chính trị năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dùng cho bậc đại học 
chuyên và không chuyên về lý luận chính trị / Ngô Thái Hà (ch.b.), Đào Thị Ngọc Minh, Hoàng 
Thị Thinh... - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 99 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 98-99   s501523 

 345. Hoàng Chí Bảo. 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia : Sách 
chuyên khảo / Hoàng Chí Bảo, Trần Thị Minh Tuyết. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính 
trị, 2021. - 291 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 300b   s501566 

 346. Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia : Kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi 
tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2021) và 80 năm Ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021) / Nguyễn Văn Nên, Trần Quang Phương, Trần 
Quốc Tỏ... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 703 tr. ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501586 

 347. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Vận dụng sáng tạo tầm nhìn Hồ Chí Minh vào phát triển 
bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay / Nguyễn Thanh Phong, Lê Minh Hải, Lê Thị Hằng... ; B.s.: 
Chu Văn Hưởng... - H. : Lý luận Chính trị. - 27 cm. - 125b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Kiên Giang. Trường Chính trị Kiên Giang 
 T.1: Hành trình tìm đường cứu nước và tầm nhìn Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam. 
- 2021. - 567 tr.   s502211 

 348. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Vận dụng sáng tạo tầm nhìn Hồ Chí Minh vào phát triển 
bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay / Chu Văn Hưởng, Nguyễn Tấn Vinh, Nguyễn Phương An... 
; B.s.: Chu Văn Hưởng... - H. : Lý luận Chính trị. - 27 cm. - 125b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Kiên Giang. Trường Chính trị Kiên Giang 
 T.2: Tầm nhìn Hồ Chí Minh với phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang. - 2021. - 619 tr.   
s502212 

 349. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam : Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng / Ban Tuyên giáo Trung ương tuyển chọn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 822 tr. ; 24 
cm. - 2950b   s502203 
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 350. Nhị Lê. Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Lôgíc - Đổi mới và phát triển / Nhị Lê. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2021. - 479 tr. ; 24 cm. - 205000đ. - 650b   s502191 

 351. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh : Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị 
/ Trần Minh Trưởng (ch.b.), Lý Việt Quang, Đỗ Xuân Tuất... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 
200 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 27000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500603 

 352. 60 năm xây dựng và phát triển các khoa Mác - Lênin, Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Trương Ngọc Nam, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Thị Thuý... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 286 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Triết học - Khoa Kinh tế chính trị - 
Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học   s501562 

PHÁP LUẬT   

 353. Án lệ và bình luận / B.s.: Chu Thành Quang, Nguyễn Chí Công, Ngô Văn Nhạc... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 130000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao 
 Q.1. - 2021. - 278 tr.   s502015 

 354. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 / Đinh Trung Tụng (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Tú, Nguyễn Văn Cương... - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 1250b 
 Q.1: Bình luận phần thứ nhất và phần thứ hai. - 2021. - 479 tr.. - Thư mục: tr. 473-476   
s502014 

 355. Bộ luật Dân sự năm 2015 và các nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2021. - 526 tr. ; 24 cm. - 203000đ. - 700b   s502194 

 356. Cẩm nang các văn bản quản lí giáo dục mầm non / Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh 
Hoà, Nguyễn Thị Hạnh, Hà Thị Giang. - H. : Giáo dục, 2021. - 303 tr. ; 24 cm. - 69000đ. - 
3000b   s500799 

 357. Cẩm nang nghiệp vụ quản lý giáo dục và những quy định mới nhất / Hoàng Anh 
tuyển chọn, hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2021. - 574 tr. ; 27 cm. - 335000đ. - 3000b   s502233 

 358. Chính sách mới về thuế và nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong nghiệp vụ quản 
lý thuế / Quang Thanh hệ thống. - H. : Tài chính, 2021. - 423 tr. : bảng ; 28 cm. - 480000đ. - 
1000b   s500327 

 359. Cơ chế thu, quản lý học phí, chính sách miễn, giảm học phí, giá dịch vụ và cơ chế tự 
chủ tài chính trong lĩnh vực giáo dục / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2021. 
- 380 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 500b   s501399 

 360. Dương Văn Chung. Sổ tay nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL 
của HĐND, UBND / Dương Văn Chung b.s. - Bắc Giang : Knxb, 2021. - 98 tr. ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s501738 

 361. Đỗ Đăng Khoa. Cẩm nang ly hôn - Nhanh chóng thấu tình đạt lý / Đỗ Đăng Khoa. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 130 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 111-130   s501508 

 362. Đỗ Đăng Khoa. Thừa kế tài sản, nhà đất - Cách chia di sản thấu tình đạt lý / Đỗ Đăng 
Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 182 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 167-182   s501507 
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 363. Đỗ Thị Hoài. Sổ tay hướng dẫn thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng 
công trình vi phạm trật tự xây dựng / Đỗ Thị Hoài b.s. - Bắc Giang : Knxb, 2021. - 126 tr. ; 21 
cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s501737 

 364. Đỗ Thị Hoài. Sổ tay một số quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư năm 2020 / Đỗ Thị Hoài b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 52 tr. ; 21 
cm. - 5000b   s501744 

 365. Đỗ Thị Loan. Cẩm nang nghiệp vụ hộ tịch : Dành cho công chức Tư pháp - Hộ tịch 
cấp xã / Đỗ Thị Loan b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 104 tr. ; 21 cm. - 
700b   s501750 

 366. Đỗ Văn Nghiêm. Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) & trích dẫn các văn bản hướng dẫn áp dụng / Đỗ Văn Nghiêm. - H. : Khoa học 
xã hội, 2021. - 1070 tr. ; 30 cm. - 666000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao. Tạp chí Toà án nhân dân   s502230 

 367. Giáo dục Việt Nam thời kì thuộc địa qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1858 - 1945) / 
B.s.: Đỗ Hoàng Anh, Hoàng Thị Hằng, Bùi Thị Hệ, Đào Thị Ngọc Nhàn. - H. : Dân trí, 2021. 
- 1321 tr. ; 24 cm. - 700000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I. - Phụ lục: 
tr. 1275-1298   s501966 

 368. Giáo trình Luật Biển quốc tế / Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Toàn Thắng (ch.b.), 
Chu Mạnh Hùng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2021. - 415 tr. ; 21 cm. - 81000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 400-407   s502002 

 369. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hoà (ch.b.), Lê 
Minh Tâm... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tư pháp, 2021. - 679 tr. ; 22 cm. - 143000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội   s502009 

 370. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Động, 
Đinh Ngọc Thắng... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. 
- 211 tr. ; 24 cm. - 148000đ. - 532b 
 Thư mục: tr. 204-211   s502189 

 371. Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam / Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (ch.b.), 
Nguyễn Thị Vân Anh... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Tư pháp. - 22 cm. - 106000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 
 T.1. - 2021. - 503 tr.. - Thư mục: tr. 491-494   s502007 

 372. Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam / Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (ch.b.), 
Nguyễn Thị Vân Anh... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Tư pháp. - 22 cm. - 82000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 
 T.2. - 2021. - 391 tr.. - Thư mục: tr. 381-384   s502008 

 373. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự : Trình độ: Cao đẳng / B.s.: Nguyễn Văn Phụng, 
Dương Hiền Trúc Lan (ch.b.), Nguyễn Văn Quân... - H. : Tư pháp, 2021. - 395 tr. ; 21 cm. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 393-395   s502001 

 374. Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp 
lý luận chính trị / Tường Duy Kiên (ch.b.), Đặng Dũng Chí, Hoàng Hùng Hải... - Tái bản có 
cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 320 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 
5000b 
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 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501585 

 375. Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp 
lý luận chính trị / Tường Duy Kiên (ch.b.), Đặng Dũng Chí, Hoàng Hùng Hải... - Tái bản có 
cập nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 320 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500623 

 376. Giáo trình Nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính : Trình độ: Cao đẳng / B.s.: Phan 
Hoàng Ngọc (ch.b.), Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Tiệp... - H. : Tư pháp, 2021. - 427 tr. 
; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 425-427   s502003 

 377. Giáo trình Pháp luật về phòng, chống tham nhũng / B.s.: Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn 
Duy Quốc (ch.b.), Nguyễn Văn Phụng... - H. : Tư pháp, 2021. - 307 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường Cao đẳng Luật miền Nam. - Thư mục: tr. 304-307   
s502006 

 378. Hà Thanh Thuỷ. Sổ tay nghiệp vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn 
bản quy phạm pháp luật / Hà Thanh Thuỷ b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. 
- 115 tr. : bảng ; 21 cm. - 200b   s501740 

 379. Hàn Thị Thu Hiền. Hỏi - Đáp Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước / Hàn Thị Thu 
Hiền b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 75 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b   
s501743 

 380. Hàn Thị Thu Hiền. Tìm hiểu Luật Giám định tư pháp năm 2020 / Hàn Thị Thu Hiền 
b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 71 tr. ; 21 cm. - 1000b   s501741 

 381. Hàn Thị Thu Hiền. Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính : Bao gồm cả sửa đổi, 
bổ sung năm 2020 / Hàn Thị Thu Hiền b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 
123 tr. ; 21 cm. - 2000b   s501752 

 382. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán các 
khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước 2021 - 2022 / Nguyễn Trọng Thuyết hệ thống. 
- H. : Tài chính, 2021. - 399 tr. : bảng ; 27 cm. - 425000đ. - 1000b   s500326 

 383. Hoàng Minh Hội. Pháp luật về quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với cơ quan 
hành chính nhà nước ở Việt Nam / Hoàng Minh Hội. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 231 tr. ; 21 cm. - 93000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 223-229   s502183 

 384. Kỹ năng nghiệp vụ dành cho công chức tư pháp - hộ tịch ở xã, phường, thị trấn / B.s.: 
Lương Văn Tuấn, Nguyễn Thế Vinh (ch.b.), Trần Thị Tuyết Nhung... - H. : Dân trí, 2021. - 382 
tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 500b   s501896 

 385. Luật Đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020) và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 463 tr. ; 24 cm. - 186000đ. - 800b   
s502193 

 386. Luật Giao thông đường bộ năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019 và Nghị định 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 359 tr. ; 19 cm. - 93000đ. - 700b   s500475 

 387. Luật Giáo dục và các văn bản mới nhất về quy chế tài chính, quy chế tuyển sinh / 
Minh Thư tuyển chọn, hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2021. - 426 tr. : bảng ; 27 cm. - 295000đ. - 
3000b 
 Phụ lục: tr. 78-97   s501145 
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 388. Luật Kinh tế : Sách tham khảo / Cao Nhất Linh (ch.b.), Nguyễn Mai Hân, Phạm Mai 
Phương... - H. : Giáo dục, 2021. - 396 tr. ; 24 cm. - 99000đ. - 1850b 
 Thư mục: tr. 388-394   s500789 

 389. Lương Thị Phương Thuý. Sổ tay nghiệp vụ đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND 
tỉnh do UBND trình / Lương Thị Phương Thuý b.s. - Bắc Giang : Knxb, 2021. - 119 tr. ; 21 cm. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s501739 

 390. 100 câu hỏi giải quyết tranh chấp về thừa kế tại toà án / Chu Xuân Minh (ch.b.), Sỹ 
Hồng Nam, Phạm Văn Lợi... - H. : Tư pháp, 2021. - 283 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Kinh tế pháp luật toàn cầu   s502011 

 391. Mười năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp / Hoàng Quốc Hùng, Phạm Quang Đại, Đỗ 
Thị Thuý Lan... - H. : Tư pháp, 2021. - 200 tr. ; 24 cm. - 2400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật   s502012 

 392. Nghiệp vụ công tác công đoàn các giải pháp đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao 
mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. 
- H. : Hồng Đức, 2021. - 400 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   s501398 

 393. Nguyễn Duy Phương. Giáo trình Luật Khiếu nại, tố cáo / Nguyễn Duy Phương. - H. 
: Tư pháp, 2021. - 207 tr. ; 24 cm. - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật. Đại học Huế. - Thư mục: tr. 205-207   s502010 

 394. Nguyễn Thị Bích. Pháp luật lao động Việt Nam về thương lượng tập thể trong doanh 
nghiệp - Dự đoán tác động và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Bích. - H. : Lý luận 
Chính trị, 2021. - 187 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 98000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 176-184   s501539 

 395. Nguyễn Thị Loan. Tìm hiểu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 / Nguyễn Thị Loan 
b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 163 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b   s501751 

 396. Nguyễn Thị Loan. Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020 / Nguyễn Thị Loan. - Bắc Giang 
: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 60 tr. ; 21 cm. - 1000b   s501748 

 397. Nguyễn Thị Loan. Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 / Nguyễn Thị Loan b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc 
Giang, 2021. - 54 tr. ; 21 cm. - 1000b   s501746 

 398. Niên giám đăng ký Quyền tác giả Việt Nam 2020. - H. : Cục Bản quyền tác giả. - 27 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Bản quyền tác giả 
 Q.1. - 2021. - 495 tr.   s502217 

 399. Niên giám đăng ký Quyền tác giả Việt Nam 2020. - H. : Cục Bản quyền tác giả. - 27 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Bản quyền tác giả 
 Q.2. - 2021. - 495 tr. : ảnh, tranh vẽ   s502218 

 400. Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Sách chuyên khảo / 
Đặng Minh Tuấn (ch.b.), Trịnh Tiến Việt, Nguyễn Hoàng Anh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. 
- 599 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 577-593   s502199 

 401. Pháp luật về nhà ở xã hội / Trần Vang Phủ (ch.b.), Lưu Hoàng Dũng, Lâm Bá Khánh 
Toàn... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 208 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 127000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 204-207   s502187 
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 402. Phạm Thanh Hữu. Hỏi - Đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân / Phạm Thanh Hữu. 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 155 tr. : bảng ; 19 cm. - 50000đ. - 750b   s500471 

 403. Phạm Văn Tĩnh. Hỏi - Đáp Luật Đầu tư năm 2020 / Phạm Văn Tĩnh b.s. - Bắc Giang 
: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 147 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 96-140   s501747 

 404. Phạm Văn Tĩnh. Hỏi - Đáp Luật Người Việt đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
năm 2020 / Phạm Văn Tĩnh b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 91 tr. : bảng 
; 21 cm. - 1000b   s501749 

 405. Phạm Văn Tĩnh. Tìm hiểu Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án / Phạm Văn Tĩnh b.s. - 
Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 79 tr. ; 21 cm. - 1000b   s501742 

 406. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. - Cần Thơ : S.n., 2021. - 
111 tr. ; 18 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. Ban Thi đua - Khen thưởng. - Phụ lục: tr. 81-
104   s500483 

 407. Thân Thị Ngọc Bích. Sổ tay một số quy định của Bộ luật Lao động / Thân Thị Ngọc 
Bích b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2021. - 71 tr. ; 21 cm. - 5000b   s501745 

 408. Tránh nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế : Sách tham 
khảo / Đoàn Thế Hùng, Lê Đức Hiền (ch.b.), Nguyễn Thanh Tuấn... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2021. - 212 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 207-212   s502028 

 409. Trần Thị Liên. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình 
sự : Sách chuyên khảo / Trần Thị Liên. - H. : Tư pháp, 2021. - 254 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 233-254   s502004 

 410. Trịnh Tiến Việt. 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 
đổi, bổ sung năm 2017 : Tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu, giảng dạy và học tập / Trịnh Tiến Việt. 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 311 tr. : bảng ; 24 cm. - 170000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 306-310   s502190 

 411. Trương Nhật Quang. Pháp luật về hợp đồng - Các vấn đề pháp lý cơ bản / Trương 
Nhật Quang. - H. : Dân trí, 2020. - 876 tr. : bảng ; 25 cm. - 800000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 869-876   s501959 

 412. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật tố tụng dân sự nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam / S.t., giới thiệu: Minh Ngọc. - H. : Lao động, 2021. - 477 tr. ; 19 cm. 
- 90000đ. - 2000b   s500478 

 413. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Bảo hiểm xã hội / S.t., giới thiệu: 
Minh Ngọc. - H. : Lao động, 2021. - 118 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 2000b   s500477 

 414. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Du lịch (hiện hành). - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2021. - 83 tr. : bảng ; 19 cm. - 22000đ. - 1012b   s500474 

 415. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hiện 
hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 139 tr. ; 19 cm. - 41000đ. 
- 1400b   s500470 

 416. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thuế thu nhập cá nhân (hiện hành) 
(sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 38 tr. : bảng ; 19 
cm. - 15000đ. - 2000b   s500472 



35 
 

 417. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Trọng tài thương mại (hiện hành). - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 78 tr. ; 19 cm. - 21000đ. - 1012b   s500473 

 418. Vitug, Marites Dañguilan. Vững như bàn thạch - Philíppin đã thắng vụ kiện Trung 
Quốc về vấn đề Biển Đông như thế nào? : Sách tham khảo / Marites Dañguilan Vitug ; Dịch, 
h.đ.: Võ Ngọc Diệp... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 490 tr. : bảng ; 24 
cm. - 200b 
 Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 485-488   s502195 

 419. Vũ Hải Anh. Tội hiếp dâm và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi trong pháp luật hình 
sự Việt Nam / Vũ Hải Anh. - H. : Tư pháp, 2021. - 139 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 500b 
 Thư mục: 126-128. - Phụ lục: tr.129-135   s502005 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 420. Ảnh hưởng của "Tư duy nhiệm kỳ" tới hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Việt 
Nam hiện nay / Lê Thị Thanh Hà (ch.b.), Trần Văn Phòng, Nguyễn Hùng Hậu... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2021. - 174 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 170-172   s501541 

 421. Bài tập Giáo dục quốc phòng - an ninh 12 / Lê Doãn Thuật (ch.b.), Lê Ngọc Cường, 
Nguyễn Đức Đăng... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 87 tr. : bảng ; 24 cm. - 11500đ. 
- 1000b   s500978 

 422. Cẩm nang Công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng 
: Sách chuyên khảo / B.s.: Phạm Lê Xuân Bình (ch.b.), Phạm Xuân Kính, Đinh Vũ Thuỷ... - H. 
: Công an nhân dân, 2021. - 143 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 133-138   s502167 

 423. Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, 
vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. - H. : Tài chính, 
2021. - 400 tr. : bảng ; 24 cm. - 2700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính   s502176 

 424. Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục. - H. : Tài chính, 
2021. - 460 tr. : bảng ; 24 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính   s502175 

 425. Đoàn Thị Tố Uyên. Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng / 
Đoàn Thị Tố Uyên (ch.b.), Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ 
sung. - H. : Tư pháp, 2021. - 246 tr. : bảng ; 21 cm. - 48000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Phụ lục: tr.  225-239. - Thư mục: tr. 240-243   
s502000 

 426. Đỗ Hoàng Vương. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo trên địa 
bàn thành phố Hà Nội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Đỗ Hoàng 
Vương. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 224 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 209-210. - Thư mục: tr. 211-217   s502157 

 427. Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Trần Quốc Dương (ch.b.), Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Thanh... - Tái bản có cập 
nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 320 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501578 

 428. Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Trần Quốc Dương (ch.b.), Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Thanh... - Tái bản có cập 
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nhật, chỉnh sửa năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 320 tr. : hình vẽ, bản đồ ; 24 cm. - 
86000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500610 

 429. Giáo trình Khoa học lãnh đạo : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Lê 
Văn Chiến, Bùi Phương Đình (ch.b.), Nguyễn Đăng Thành... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa 
năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 288 tr. ; 24 cm. - 81000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s501581 

 430. Giáo trình Khoa học lãnh đạo : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Lê 
Văn Chiến, Bùi Phương Đình (ch.b.), Nguyễn Đăng Thành... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa 
năm 2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 288 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 81000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500614 

 431. Giáo trình Quản lý kinh tế : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Bùi Văn 
Huyền, Nguyễn Quốc Thái (ch.b.), Trần Thị Minh Châu... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa năm 
2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 248 tr. ; 24 cm. - 72000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s501572 

 432. Giáo trình Quản lý kinh tế : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / Bùi Văn 
Huyền, Nguyễn Quốc Thái (ch.b.), Trần Thị Minh Châu... - Tái bản có cập nhật, chỉnh sửa năm 
2021. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 248 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 72000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500626 

 433. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý / Lê Văn Chiến 
(ch.b.), Nguyễn Minh Tuấn, Trần Thị Thanh Thuỷ... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 456 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 106000đ. - 27000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500609 

 434. Góp phần nghiên cứu lãnh đạo học và chính sách công / Nguyễn Xuân Thắng, Tạ 
Ngọc Tấn, Nguyễn Đăng Thành... ; B.s.: Lê Văn Chiến... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 507 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Viện Lãnh đạo học và Chính sách công. - Thư mục trong chính văn   s501560 

 435. Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Những chặng đường 
vinh quang cùng Tổ quốc (1945 - 2015) : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Hiện (ch.b.), Tôn Việt 
Thảo, Phạm Thị Vinh... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 319 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 291-316. - Thư mục: tr. 317   s501519 

 436. 16 bí quyết để trở thành cán bộ thôn giỏi / Khải Nguyên hệ thống. - H. : Hồng Đức, 
2021. - 382 tr. : bảng ; 27 cm. - 325000đ. - 2000b   s502232 

 437. Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / B.s.: 
Tô Lâm, Lê Quốc Hùng, Phùng Hữu Phú... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 279 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 179000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 275-277   s502184 

 438. Những giọt nước mắt / Trần Trung, Bùi Ngọc Hải, Nguyễn Anh Chiến... - H. : Dân 
trí, 2021. - 286 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 700b   s501988 

 439. Ninh Công Khoát. Nước Nga trong trái tim tôi : Tập hồi ức và ký sự / Ninh Công 
Khoát. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 176 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1100b   s501518 

 440. Phạm Đình Triệu. Công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
của bộ đội biên phòng trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / B.s.: Phạm Đình Triệu (ch.b.), 
Vũ Đình Liêm, Nguyễn Quang Thuyên. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 303 tr. ; 21 cm. - 
1000b 
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 Thư mục: tr. 290-299   s502160 

 441. Quản lý hành chính nhà nước : Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Duy 
Bắc (ch.b.), Trương Hồ Hải, Trần Quang Hiển... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 428 tr. ; 21 
cm. - 104000đ. - 27000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s500605 

 442. Tài liệu hướng dẫn áp dụng các giải pháp huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực 
xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 - 2030 / B.s.: Trần Văn 
Điền, Hà Thị Hòa, Vũ Thị Hiền... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 120 tr. : minh họa ; 24 cm. - 115b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng Chương trình nông thôn 
mới. - Phụ lục: tr. 57-111. - Thư mục: tr. 112   s501533 

 443. Võ Nguyên Giáp. Cuộc chiến tranh giải phóng của chúng ta: Chiến thuật và chiến 
lược / Võ Nguyên Giáp. - Tái bản. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 43 tr. ; 15 cm. - 12000đ. - 
1535b   s500468 

 444. Võ Nguyên Giáp. Huấn lệnh về cuộc vận động rèn luyện cán bộ chấn chỉnh quân đội 
/ Võ Nguyên Giáp. - Tái bản. - H. : Quân đội nhân dân. - 15 cm. - 9000đ. - 1535b 
 T.2. - 2021. - 29 tr.   s500467 

 445. Xây dựng nguồn nhân lực hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững 
đất nước / Nguyễn Hữu Khiển, Trần Văn Phòng, Nguyễn Lương Ngọc... ; Phạm Thị Thanh Trà 
ch.b.. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 431 tr. ; 24 cm. - 500b   s501549 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 446. Bảo vệ môi trường qua góc nhìn của tôn giáo và triết học / Trần Văn Chánh, Lại 
Phẩm Siêu, Tinh Vân...; Thích Nhuận Đạt tuyển dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 277 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s502178 

 447. Giáo trình Ô nhiễm môi trường và độc tố trong thuỷ sản / Kim Văn Vạn, Phan Thị 
Vân (ch.b.), Đoàn Thị Nhinh... - H. : Nông nghiệp, 2021. - vi, 149 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
170500đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 148-149   s500285 

 448. Giáo trình Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường đất, nước và không khí / 
Nguyễn Thị Hải Lý (ch.b.), Lư Ngọc Trâm Anh, Nguyễn Thị Hồng Nho... - H. : Giáo dục, 2021. 
- 212 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 140000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 194-211   s501257 

 449. Hinton, Anthony Ray. Mặt trời vẫn toả sáng : Hành trình gần 30 năm đi tìm tự do của 
một tử tù bị kết án oan gây chấn động nước Mỹ / Anthony Ray Hinton, Lara Love Hardin ; Anh 
Trâm dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 333 tr. ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The sun does shine: How I found life and freedom on death row   
s501925 

 450. Hít hít thở thở - Không khí sạch đâu rồi?. - H. : Dân trí, 2021. - 40 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - 2000b   s501922 

 451. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 6 / Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Vân 
Hương (ch.b.), Đặng Thanh Hải... - H. : Giáo dục, 2021. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 32000đ. 
- 3000b   s501318 
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 452. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 7 / Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Vân 
Hương (ch.b.), Đặng Thanh Hải... - H. : Giáo dục, 2021. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 32000đ. 
- 3000b   s501319 

 453. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 8 / Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Vân 
Hương (ch.b.), Đặng Thanh Hải... - H. : Giáo dục, 2021. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 32000đ. 
- 3000b   s501320 

 454. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 9 / Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Vân 
Hương (ch.b.), Đặng Thanh Hải... - H. : Giáo dục, 2021. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 32000đ. 
- 3000b   s501321 

 455. Hướng dẫn phòng tránh đuối nước : Dành cho học sinh trung học / Lê Văn Xem, 
Phạm Hoàng Dương, Trần Thị Phú Bình. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 64 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 21000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 51-64   s500985 

 456. Kiểm soát rác thải nhựa trên biển - pháp luật quốc tế, pháp luật của một số quốc gia 
và kinh nghiệm đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Phạm Hồng Hạnh (ch.b.), Phạm 
Thị Bắc Hà, Nguyễn Thị Nhuận... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 455 tr. : bảng ; 21 cm. - 
150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 420-448   s502168 

 457. Nguyễn Ngọc Quang. Cẩm nang phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm an toàn : Công 
sở; nhà xưởng; khu dân cư và nhà cao tầng / Nguyễn Ngọc Quang. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2021. - 15 tr. : hình vẽ, ảnh ; 15 cm. - 16000đ. - 3000b   s500465 

 458. Nguyễn Thành Trung. 33 ngộ nhận của người Việt về bảo hiểm nhân thọ / Nguyễn 
Thành Trung. - H. : Thế giới, 2021. - 182 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 3000b   s502054 

 459. Nguyễn Trọng An. Cẩm nang phòng tránh đuối nước : 15 bí kíp giúp tớ an toàn : 
Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Trọng An. - H. : Kim Đồng, 2021. - 70 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
45000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 2   s500648 

 460. Người chiến sỹ Công an nhân dân - Từ cuộc đời tới trang sách / B.s.: Nguyễn Thị 
Kiều Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Dung, Bùi Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Hoàng Yến. - H. : Công 
an nhân dân, 2021. - 303 tr. ; 21 cm. - 1000b   s502159 

 461. Sakédemy. Mỗi ngày sống xanh : Thay đổi lớn đến từ hành động nhỏ : Dành cho lứa 
tuổi 12+ / Sakédemy ; Minh hoạ: Hoài Bão. - H. : Kim Đồng, 2021. - 147 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- 77000đ. - 2000b   s500647 

 462. Sổ tay Tuyên truyền bảo vệ môi trường : Dành cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, Chi hội 
và Tổ Phụ nữ / Nguyễn Thu Nhanh, Nguyễn Thiện Cẩn, Đoàn Thị Thanh Trúc... - Kiên Giang 
: S.n., 2021. - 43 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang   s501590 

 463. Thoát nạn trong gang tấc / Alpha Books b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí. - 23 
cm. - 59000đ. - 5000b 
 T.1: Trong nhà 1. - 2021. - 131 tr. : tranh vẽ   s501991 

 464. Tuyển tập Báo cáo khoa học "Khoa học an toàn vệ sinh lao động: Thách thức và cơ 
hội để phát triển bền vững" = Proceedings Science on occupational safety and health: Challenge 
and opportunities for sustainable development / Đỗ Trần Hải, Phạm Quốc Dân, Nguyễn Thắng 
Lợi... ; B.s.: Nguyễn Anh Thơ... - H. : Lao động, 2021. - 556 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao 
động. - Thư mục cuối mỗi bài   s502220 

 465. Ứng phó với nguy hiểm : Sách dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống 
thiết yếu cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Living skills - Every kid's guide to responding to danger   s500817 

GIÁO DỤC 

 466. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Lê 
Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 96 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b   s501224 

 467. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 2 / Dương Thị Hương (ch.b.), Nguyễn Thu Phương. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 100 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 
8000b   s501225 

 468. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt cuối cấp tiểu học / Lê Phương Nga. - Tái bản lần thứ 9. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 187 tr. : bảng ; 24 cm. - 38000đ. - 2000b   s501059 

 469. Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê 
Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 79 tr. : minh hoạ   s501049 

 470. Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê 
Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 75 tr. : hình vẽ   s501050 

 471. Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê 
Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 75 tr. : minh hoạ   s501051 

 472. Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê 
Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 76 tr. : minh hoạ   s501052 

 473. Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 / Trần Mạnh Hưởng, Lê Phương Nga. - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 21000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 100 tr. : bảng   s501047 

 474. Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 / Trần Mạnh Hưởng, Lê Phương Nga. - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 21000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 104 tr. : bảng   s501048 

 475. Bài tập cuối tuần Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Đức Mạnh, Đặng Văn Tuyến. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s501063 

 476. Bài tập cuối tuần Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Đức Mạnh, Đặng Văn Tuyến. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s501064 

 477. Bài tập cuối tuần Toán 4 / Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, 
Đỗ Trung Kiên. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 31000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 132 tr. : hình vẽ, bảng   s501086 
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 478. Bài tập Đạo đức 2 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Phạm Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương... - H. : Giáo dục, 
2021. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501307 

 479. Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 2 / Khúc Thành Chính, Huỳnh 
Thị Kim Trang (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : 
Giáo dục. - 28 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 64 tr. : minh hoạ   s501417 

 480. Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 2 / Khúc Thành Chính, Huỳnh 
Thị Kim Trang (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : 
Giáo dục. - 28 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 56 tr. : minh hoạ   s501418 

 481. Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 3 / Khúc Thành Chính, Huỳnh 
Thị Kim Trang (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 28 cm. - 
30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 52 tr. : minh hoạ   s501419 

 482. Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 4 / Khúc Thành Chính, Huỳnh 
Thị Kim Trang (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 64 tr. : minh hoạ   s501420 

 483. Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 4 / Khúc Thành Chính, Huỳnh 
Thị Kim Trang (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 72 tr. : minh hoạ   s501421 

 484. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 3 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc 
Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 28000đ. 
- 1500b 
 T.1. - 2021. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ   s501278 

 485. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 3 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc 
Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 28000đ. 
- 1200b 
 T.2. - 2021. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ   s501279 

 486. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 4 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc 
Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 28000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2021. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ   s501280 

 487. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 4 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc 
Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 28000đ. 
- 2000b 
 T.2. - 2021. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ   s501281 

 488. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 5 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc 
Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 28000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 56 tr. : minh hoạ   s501282 

 489. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 5 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc 
Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 28000đ. 
- 2000b 
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 T.2. - 2021. - 55 tr. : minh hoạ   s501283 

 490. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang... - H. : Giáo 
dục. - 27 cm. - 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 79 tr. : minh hoạ   s501458 

 491. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang... - H. : Giáo 
dục. - 27 cm. - 35000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 79 tr. : minh hoạ   s501459 

 492. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Nguyễn Lê Hằng... - H. : Giáo dục. - 
27 cm. - 35000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 87 tr. : bảng, tranh vẽ   s501460 

 493. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Nguyễn Lê Hằng... - H. : Giáo dục. - 
27 cm. - 35000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 79 tr. : bảng, tranh vẽ   s501461 

 494. Bài tập phát triển năng lực Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Đặng Văn Tuyến. - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 72 tr. : tranh vẽ   s501379 

 495. Bài tập phát triển năng lực Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Đặng Văn Tuyến. - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - 35000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 60 tr. : tranh vẽ   s501380 

 496. Bài tập phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Đặng Văn Tuyến. - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - 35000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 80 tr. : minh hoạ   s501381 

 497. Bài tập phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Đặng Văn Tuyến. - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - 35000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 88 tr. : bàng, tranh vẽ   s501382 

 498. Bài tập phát triển năng lực Tự nhiên và Xã hội 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Phan Thanh Hà, Nguyễn Hồng Liên... - H. : Giáo 
dục, 2021. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s501359 

 499. Bài tập phát triển năng lực Tự nhiên và Xã hội 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Phan Thanh Hà, Nguyễn Hồng Liên... - H. : Giáo 
dục, 2021. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s501360 

 500. Bài tập Rèn luyện kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 3 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần 
Thị Tố Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 60 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 20000đ. - 4000b   s500956 

 501. Bài tập thực hành Âm nhạc 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Hồ 
Ngọc Khải (ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Đặng Khánh Nhật... - H. : Giáo dục, 2021. - 64 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 30000đ. - 3000b   s501338 
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 502. Bài tập thực hành Âm nhạc 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Hồ 
Ngọc Khải (ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Đặng Khánh Nhật... - H. : Giáo dục, 2021. - 72 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s501339 

 503. Bài tập thực hành Chính tả 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly. - H. : Giáo dục, 2021. - 52 tr. : ảnh ; 24 cm. - 28000đ. - 10000b   
s500919 

 504. Bài tập thực hành Chính tả 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 28000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 56 tr. : ảnh   s500920 

 505. Bài tập thực hành Chính tả 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 28000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 56 tr. : ảnh   s500921 

 506. Bài tập thực hành Đạo đức 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê 
Phương Trí, Nguyễn Thị Mai Trinh. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. 
- 3000b   s501305 

 507. Bài tập thực hành Đạo đức 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê 
Phương Trí, Nguyễn Thị Mai Trinh. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. 
- 3000b   s501306 

 508. Bài tập thực hành đọc hiểu Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Xuân Yến (ch.b.), Đặng Thị Trà, Lê Nam Sơn. - H. : Giáo dục, 2021. - 70 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 39000đ. - 3000b   s501437 

 509. Bài tập thực hành đọc hiểu Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Xuân Yến (ch.b.), Đặng Thị Trà, Bùi Nguyễn Bích Thy, Lê Nam Sơn. - H. 
: Giáo dục. - 27 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 67 tr. : minh hoạ   s501438 

 510. Bài tập thực hành Hoạt động trải nghiệm 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Hà Liên, Nguyễn Hữu Tâm, Lê Phương Trí. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501302 

 511. Bài tập thực hành Hoạt động trải nghiệm 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Hà Liên, Nguyễn Hữu Tâm, Lê Phương Trí. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501303 

 512. Bài tập thực hành Mĩ thuật 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Thị May, Nguyễn Khắc Tú, Nguyễn Ánh Phương Nam. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501350 

 513. Bài tập thực hành Mĩ thuật 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Thị May, Nguyễn Khắc Tú, Nguyễn Ánh Phương Nam. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501351 

 514. Bài tập thực hành Tập làm văn 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Lương Thị Hiền, Thạch Thị Lan Anh. - H. : Giáo dục, 2021. - 80 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s501442 

 515. Bài tập thực hành Tiếng Anh 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phạm 
Trí Thiện, Nguyễn Hoàng Luân, Trần Như Duyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 104 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 56000đ. - 5000b   s501274 
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 516. Bài tập thực hành Tiếng Anh 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phạm 
Trí Thiện, Nguyễn Hoàng Luân, Trần Như Duyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 108 tr. : tranh màu 
; 27 cm. - 56000đ. - 3000b   s501275 

 517. Bài tập thực hành Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 76 tr. : minh hoạ   s501439 

 518. Bài tập thực hành Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 72 tr. : minh hoạ   s501440 

 519. Bài tập thực hành Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 68 tr. : minh hoạ   s501441 

 520. Bài tập thực hành Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Đức Mạnh (ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Kính Đức... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr. : minh hoạ   s501391 

 521. Bài tập thực hành Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Đức Mạnh (ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Kính Đức... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 60 tr. : minh hoạ   s501392 

 522. Bài tập thực hành Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Đức Mạnh (ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Kính Đức... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr. : minh hoạ   s501393 

 523. Bài tập thực hành Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Đức Mạnh (ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Kính Đức... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 72 tr. : minh hoạ   s501394 

 524. Bài tập thực hành Từ và câu 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 52 tr. : minh hoạ   s501323 

 525. Bài tập thực hành Từ và câu 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 48 tr. : minh hoạ   s501324 

 526. Bài tập thực hành Tự nhiên và Xã hội 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), Nguyễn Ngọc Yến, Mai Thị Phương. - H. : Giáo dục, 
2021. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s501361 

 527. Bài tập thực hành Tự nhiên và Xã hội 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), Lương Phương Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Yến, Mai Thị 
Phương. - H. : Giáo dục, 2021. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s501362 
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 528. Bài tập Tiếng Anh 2 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s501271 

 529. Bài tập Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 28000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 75 tr. : minh hoạ   s501045 

 530. Bài tập Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 28000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 71 tr. : minh hoạ   s501046 

 531. Bài tập Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Anh Vinh (ch.b.), 
Vũ Văn Luân, Phùng Thị Thu Trang. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 36000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s501089 

 532. Bài tập Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Anh Vinh (ch.b.), 
Vũ Văn Luân, Phùng Thị Thu Trang. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 36000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 107 tr. : hình vẽ, bảng   s501090 

 533. Bài tập Toán 2 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
: Sách tham khảo thiết yếu / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Phùng Thị Thu Trang. - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - 38000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 103 tr. : hình vẽ, bảng   s501397 

 534. Bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Phan Thanh Hà (ch.b.), Nguyễn Hồng Liên, Mai Thị Phương, Nguyễn Thị Tường 
Vi. - H. : Giáo dục, 2021. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s501357 

 535. 70 năm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1951 - 2021) hành trình cùng giáo dục 
Việt Nam / B.s.: Lê Hiến Chương, Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Thu Hiền... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2021. - 251 tr. : ảnh ; 25 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Sư phạm Hà Nội   s500588 

 536. Bé chơi và làm quen với chữ cái : Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 3 - 4 tuổi vùng dân 
tộc thiểu số / Nguyễn Minh Thảo, Đặng Diệp Thuý. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 30 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 13500đ. - 4000b   s500852 

 537. Bé chơi và làm quen với chữ cái : Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 - 6 tuổi vùng dân 
tộc thiểu số / Nguyễn Minh Thảo, Đặng Diệp Thuý. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 31 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 13500đ. - 10000b   s500854 

 538. Bé chơi và làm quen với chữ cái : Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4 - 5 tuổi vùng dân 
tộc thiểu số / Nguyễn Minh Thảo, Đặng Diệp Thuý. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 31 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 13500đ. - 4000b   s500853 

 539. Bé học chữ cái và tập tô / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 31 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - (Cùng bé bước vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s500749 

 540. Bé học chữ số và tập tô / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - (Cùng bé bước vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s500748 

 541. Bé học Toán / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Giúp bé chuẩn bị vào 
lớp 1). - 15000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2021. - 27 tr. : minh hoạ   s500843 

 542. Bé học Toán / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Giúp bé chuẩn bị vào 
lớp 1). - 15000đ. - 3000b 
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 Q.2. - 2021. - 28 tr. : minh hoạ   s500844 

 543. Bé học toán mỗi ngày : Cho bé 5 - 7 tuổi / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 26 
tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 89000đ. - 2000b   s501483 

 544. Bé khám phá môi trường tự nhiên : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Viết Huy (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh Hằng... - H. : Giáo dục, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 12000đ. - 6000b   s500773 

 545. Bé khám phá môi trường tự nhiên : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Viết Huy (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh Hằng... - H. : Giáo dục, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 12000đ. - 5000b   s500772 

 546. Bé khám phá môi trường tự nhiên : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Viết Huy (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh Hằng... - H. : Giáo dục, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 12000đ. - 6000b   s500774 

 547. Bé làm quen chữ cái : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - Tái bản lần thứ 
7. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 14000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 32 tr. : minh hoạ   s500862 

 548. Bé làm quen chữ cái : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - Tái bản lần thứ 
7. - H. : Giáo dục. - 863 cm. - 14000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 32 tr. : minh hoạ   s500863 

 549. Bé làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : hình 
vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 14800đ. - 14300b   s500855 

 550. Bé làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 4- 5 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : hình 
vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 14800đ. - 16300b   s500856 

 551. Bé làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 
14200b 
 Q.1. - 2021. - 35 tr. : minh hoạ   s500857 

 552. Bé làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 
14200b 
 Q.2. - 2021. - 35 tr. : minh hoạ   s500858 

 553. Bé làm quen với chữ cái - Bé tập tô / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
(Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1). - 15000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2021. - 31 tr. : minh hoạ   s500846 

 554. Bé làm quen với chữ cái - Bé tập tô / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
(Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1). - 15000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2021. - 31 tr. : minh hoạ   s500847 

 555. Bé làm quen với chữ cái - Nét cơ bản / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Giáo dục, 2021. - 
24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1). - 15000đ. - 3000b   s500845 

 556. Bé làm quen với hoạt động đọc, viết / Hoàng Minh Hằng, Đào Minh Hiền ; Hoạ sĩ: 
Đặng Hồng Quân. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chuẩn bị vào Lớp 
1). - 13000đ. - 6000b   s500864 
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 557. Bé làm quen với số đếm : Cho bé 5 - 7 tuổi / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 
26 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 89000đ. - 2000b   s501478 

 558. Bé làm quen với Toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 24 - 36 tháng 
tuổi / Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thị Cúc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 20 
tr. : hình vẽ, tranh màu ; 24 cm. - 13300đ. - 8300b   s500836 

 559. Bé làm quen với Toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thị Cúc. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. 
- 12200b 
 Q.1. - 2021. - 44 tr. : minh hoạ   s500837 

 560. Bé làm quen với Toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thị Cúc. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 18000đ. 
- 12400b 
 Q.2. - 2021. - 28 tr. : minh hoạ   s500838 

 561. Bé làm quen với toán học : Cho bé 5 - 7 tuổi / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. 
- 26 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 89000đ. - 2000b   s501482 

 562. Bé nhận biết và tập tô chữ số, hình dạng / Phùng Thị Ngọc Oanh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng 
Quân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Chuẩn bị vào Lớp 
1). - 13000đ. - 20000b   s500865 

 563. Bé tập tô các nét cơ bản : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / B.s.: Hoàng Thị Nho, Phùng Thị 
Ngọc Oanh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 24 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 3000b   s501097 

 564. Bé tập tô chữ cái / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Cùng bé bước vào lớp 
1). - 12000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2021. - 31 tr. : hình vẽ   s500750 

 565. Bé tập tô chữ cái / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Cùng bé bước vào lớp 
1). - 12000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2021. - 31 tr. : hình vẽ   s500751 

 566. Bé tập tô chữ và số / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- (Cùng bé bước vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s500746 

 567. Bé tập tô nét : Cho bé 5 - 7 tuổi / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 26 tr. : tranh 
màu ; 28 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 89000đ. - 2000b   s501476 

 568. Bé tập tô nét cơ bản / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - (Cùng bé bước vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s500747 

 569. Bé tập tô và tập viết : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. 
- In lần thứ 10. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 23 tr. : hình vẽ   s501524 

 570. Bé tập vẽ các nét cơ bản : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 14000đ. - 25000b   s500841 

 571. Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Minh 
Huyền, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thi. - H. : Giáo dục, 2021. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- 14000đ. - 30000b   s501285 

 572. Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Minh 
Huyền, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thi. - H. : Giáo dục, 2021. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- 14000đ. - 30000b   s501286 
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 573. Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Minh 
Huyền, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thi. - H. : Giáo dục, 2021. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- 14000đ. - 30000b   s501287 

 574. Bé thực hành các tình huống bảo vệ môi trường : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / 
Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Quyên, Lương Thị Bình. - Tái bản 
lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10500đ. - 2500b   s501297 

 575. Bé vào lớp 1 : Cho bé 5 - 7 tuổi / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 26 tr. : tranh 
màu ; 28 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 89000đ. - 2000b   s501479 

 576. Bé vào lớp 1 -  Chuẩn bị cho việc học đọc, học viết : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn 
Minh Thảo, Vũ Thị Quỳnh Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : hình vẽ ; 
27 cm. - 20000đ. - 55000b   s501322 

 577. Bé vào mẫu giáo : Cho bé 5 - 7 tuổi / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 26 tr. : 
tranh màu ; 28 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 89000đ. - 2000b   s501477 

 578. Bé với 5 điều Bác Hồ dạy : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Bá Minh, Lý Thị Hằng, 
Cao Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
18000đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Mầm non   s501311 

 579. Bé với 5 điều Bác Hồ dạy : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Bá Minh, Lý Thị Hằng, 
Cao Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 23 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
18000đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Mầm non   s501312 

 580. Bé với 5 điều Bác Hồ dạy : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Bá Minh, Lý Thị Hằng, 
Cao Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 27 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
18000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Mầm non   s501313 

 581. Bí mật của tự nhiên : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tịnh Đế dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Kim Đồng. - 26 cm. - (Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học). - 56000đ. - 2000b 
 Q.1. - 2021. - 56 tr. : ảnh, tranh vẽ   s500704 

 582. Bí mật của tự nhiên : Dành cho lứa tuổi 6+ / Trần Thanh Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Kim Đồng. - 26 cm. - (Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học). - 56000đ. - 
2000b 
 Q.2. - 2021. - 56 tr. : ảnh, tranh vẽ   s500705 

 583. Bí mật của tự nhiên : Dành cho lứa tuổi 6+ / Trần Thanh Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Kim Đồng. - 26 cm. - (Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học). - 56000đ. - 
2000b 
 Q.3. - 2021. - 64 tr. : ảnh, tranh vẽ   s500706 

 584. Bích Ngọc. Tại sao chúng ta bị ức hiếp : Cẩm nang phòng, chống bạo lực học đường 
/ Bích Ngọc b.s. - H. : Dân trí, 2021. - 223 tr. ; 23 cm. - 88000đ. - 1000b   s501993 

 585. Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm 
: Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non / Lương Thị Bình, Nguyễn Thanh Giang, 
Phạm Thị Huyền... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
59000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 125   s501162 

 586. Bổ trợ Tiếng Anh lớp 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 47 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 1500b 



48 
 

 ĐTTS ghi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria   
s500248 

 587. Bổ trợ Tiếng Anh lớp 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 46 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria   
s500249 

 588. Bộ phiếu giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội dành cho trẻ mẫu giáo / Phan Vũ Quỳnh 
Nga. - H. : Giáo dục, 2021. - 25 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 35000đ. - 2000b   s501469 

 589. Bộ phiếu giúp trẻ 3 - 4 tuổi thực hành kĩ năng vận động tinh : Hỗ trợ hoạt động tạo 
hình / Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 31 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - 19500đ. - 40000b   s501115 

 590. Bộ phiếu giúp trẻ 4 - 5 tuổi thực hành kĩ năng vận động tinh : Hỗ trợ hoạt động tạo 
hình / Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 16 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - 19500đ. - 40000b   s501116 

 591. Bộ phiếu giúp trẻ 5 - 6 tuổi thực hành kĩ năng vận động tinh : Hỗ trợ hoạt động tạo 
hình / Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 16 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - 19500đ. - 55000b   s501117 

 592. Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn 
Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 24 tr. : tranh vẽ 
; 21x30 cm. - 23000đ. - 2000b   s501111 

 593. Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn 
Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 24 tr. : tranh vẽ 
; 21x30 cm. - 23000đ. - 2000b   s501110 

 594. Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề : Trẻ 24 - 36 tháng / Hoàng 
Thị Dinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 20 tr. : tranh vẽ 
; 21x30 cm. - 21000đ. - 10000b   s501109 

 595. Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề : Trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thị 
Dinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 28 tr. : tranh vẽ ; 
21x30 cm. - 25000đ. - 2000b   s501112 

 596. Bộ phiếu thực hành các hoạt động - Chơi và tạo hình với chữ số : Dành cho trẻ mẫu 
giáo / Cao Thị Hồng Nhung, Đặng Bích Hồng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 14 
tr. : tranh vẽ ; 21x30 cm. - 15000đ. - 20000b   s501113 

 597. Bộ phiếu thực hành các hoạt động chơi và tạo hình với chữ cái : Dành cho trẻ mẫu 
giáo / Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thuý Đông. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 
31 tr. : tranh vẽ ; 21x30 cm. - 23500đ. - 1500b   s501114 

 598. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Cao Thị 
Hồng Nhung, Nguyễn Sỹ Thắng, Dương Thị Liên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 
24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. - 80000b   s501291 

 599. Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ 
; 27 cm. - 15000đ. - 30000b   s501315 

 600. Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ 
; 27 cm. - 15000đ. - 30000b   s501316 
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 601. Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương. - H. : Giáo dục, 2021. - 31 tr. : tranh vẽ 
; 27 cm. - 15000đ. - 30000b   s501317 

 602. Cách nói thời gian trong tiếng Anh : Cho bé 5 - 7 tuổi / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ 
thuật, 2021. - 26 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 89000đ. - 2000b   
s501481 

 603. Cẩm nang hướng dẫn phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non 
: Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / Bùi Thị Lâm, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Huyền 
Trinh, Nguyễn Thị Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 43 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 25000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 28-43   s500831 

 604. Cẩm nang phòng, chống bạo lực học đường : Dành cho học sinh Trung học / Nguyễn 
Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Xiêm, Dương Thị Hương, Phan Thị Hoa Hương. - H. : Dân trí, 
2021. - 113 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 60000đ. - 5000b   s501730 

 605. Cẩm nang rèn luyện 5 phẩm chất cho học sinh cấp Tiểu học : Dành cho học sinh, 
giáo viên và cha mẹ học sinh / Nguyễn Trọng Sửu, Nguyễn Thị Xiêm (ch.b.), Nguyễn Ngọc 
Dung... - H. : Dân trí, 2021. - 91 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 50000đ. - 5000b   s501729 

 606. 99 ngày em giỏi Tiếng Việt lớp 3 / Minh Tú, Đồng Thị Tươi. - H. : Hồng Đức, 2021. 
- 162 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 99000đ. - 1000b   s501775 

 607. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục Việt Nam / S.t.: Tăng Bình, Ái Phương. 
- H. : Hồng Đức, 2021. - 402 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   s501354 

 608. Chương trình giáo dục phổ thông : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-
BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2021. - 855 tr. ; 29 cm. - 350000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 848-852   s502215 

 609. Cơ thể chúng ta : Dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b   s500539 

 610. Cùng bé rèn luyện tư duy Toán học : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm 
non mới : 5 - 6 tuổi / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 23 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
(Giúp bé vững bước vào lớp 1). - 10000đ. - 5000b   s500753 

 611. Cùng bé rèn luyện tư duy Toán học : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm 
non mới : 4 - 5 tuổi / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 23 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
(Giúp bé vững bước vào lớp 1). - 10000đ. - 5000b   s500752 

 612. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - H. : Giáo dục, 2021. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20x30 cm. 
- 14000đ. - 25000b   s501107 

 613. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 20x30 cm. 
- 14000đ. - 30000b   s501108 

 614. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - H. : Giáo dục, 2021. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20x30 cm. 
- 14000đ. - 20000b   s501106 
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 615. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi / Phạm Thảo Thuỳ 
Trân, Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - H. : Giáo dục, 2021. - 23 tr. : tranh vẽ ; 
20x30 cm. - 14000đ. - 10000b   s501105 

 616. Cùng em học Toán lớp 1 : Theo Chương trình Tiểu học mới, định hướng phát triển 
năng lực / Thuý Kiều. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 111 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 38000đ. - 5000b   s501631 

 617. Cùng ôn tập Tiếng Việt 4 : Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam / 
Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị 
Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 23000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 140 tr. : minh hoạ   s501035 

 618. Cùng ôn tập Toán 4 : Định hướng theo Mô hình Trường học mới Việt Nam / Hoàng 
Mai Lê (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 108 tr. : bảng   s501087 

 619. Cùng ôn tập Toán 4 : Định hướng theo Mô hình Trường học mới Việt Nam / Hoàng 
Mai Lê (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24 
cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s501088 

 620. Củng cố và ôn luyện Toán 4 / Đỗ Thị Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Văn Cả, Đào 
Văn Chung... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 223 tr. : hình vẽ, bảng   s501610 

 621. Củng cố và ôn luyện Toán 4 / Đỗ Thị Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Văn Cả, Đào 
Văn Chung... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 170 tr. : hình vẽ, bảng   s501611 

 622. Củng cố và ôn luyện Toán 5 / Đỗ Thị Phương Thảo, Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Trần 
Thị Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 251 tr. : minh hoạ   s501612 

 623. Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lý 
luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thuý Anh, Lê Đức Ngọc... 
; Nghiêm Xuân Huy (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 606 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - (Tủ sách Khoa học). - 188000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. - Thư mục cuối 
mỗi bài. - Phụ lục trong chính văn   s501599 

 624. Đếm ngón tay : Dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 47 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 55000đ. - 2000b   s500538 

 625. Đinh Thị Xuân Dung. Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế 
kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Toán 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Đinh Thị Xuân 
Dung, Đinh Thị Kim Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 105000đ. - 1000b   s501203 

 626. Đinh Thị Xuân Dung. Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế 
kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Toán 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Đinh Thị Xuân 
Dung, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo dục, 2021. - 360 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 155000đ. - 
3000b   s501204 

 627. Đỗ Việt Hùng. Tiếng Việt 1 : Sách giáo viên / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương 
Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình 
đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 73000đ. - 1000b 
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 T.1. - 2021. - 327 tr. : hình vẽ, bảng   s501227 

 628. Em học Tiếng Việt 2 : Học buổi thứ hai - Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Phương Nga (ch.b.), Dương Trần Bình, Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Thị Trang. - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s501452 

 629. Em học Tiếng Việt 2 : Học buổi thứ hai - Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Phương Nga (ch.b.), Dương Trần Bình, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Hoà. - H. : Giáo 
dục. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 64 tr. : minh hoạ   s501453 

 630. Em học Toán 2 : Học buổi thứ hai - Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Hoài Anh (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng Tâm Phước, Trương Thị Khánh 
Vân. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s501412 

 631. Em học Toán 2 : Học buổi thứ hai - Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Hoài Anh (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng Tâm Phước, Trương Thị Khánh 
Vân. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s501413 

 632. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 1 : Theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Lê Ngọc Điệp, 
Mai Nhị Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 64 tr.   s500923 

 633. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 1 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê 
Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 64 tr.   s500925 

 634. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 1 : Theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Lê Ngọc Điệp, 
Mai Nhị Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 56 tr.   s500924 

 635. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 1 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê 
Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 4000b 
 T.2. - 2021. - 64 tr.   s500926 

 636. Em vui học Tin học 1 : Kết hợp với một ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến thông 
qua hình thức trò chơi giáo dục / Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s500260 

 637. Em vui học Tin học 2 : Kết hợp với một ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến thông 
qua hình thức trò chơi giáo dục / Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s500261 

 638. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ : Cho lớp nhà trẻ 
24 - 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Trương Thị Hiên, Phạm Thị Hiền, 
Lê Thị Hoá... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 111 tr. : ảnh ; 27 cm. - 38000đ. - 
1000b   s501149 

 639. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển nhận thức : Cho lớp nhà trẻ 
24 - 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới / Trương Thị Hiên, Phạm Thị 
Hiền, Lê Thị Hoá... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 119 tr. : ảnh ; 27 cm. - 37000đ. 
- 1000b   s501146 

 640. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mĩ : Cho lớp nhà trẻ 24 
- 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Trương Thị Hiền, Phạm Thị Hiền, Lê 
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Thị Hoá... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 147 tr. : ảnh ; 27 cm. - 41000đ. - 1000b   
s501148 

 641. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thể chất : Cho lớp nhà trẻ 24 
- 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Trương Thị Hiên, Phạm Thị Hiền, Lê 
Thị Hoá... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 115 tr. : ảnh ; 27 cm. - 38000đ. - 1000b   
s501147 

 642. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội : Lớp mẫu 
giáo 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, Đào Thị My, Nguyễn Thị Hải 
Yến. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 77 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 36000đ. - 
1000b   s501142 

 643. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội : Lớp mẫu 
giáo 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thu 
Hạnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 101 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 38000đ. - 
1000b   s501143 

 644. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội : Lớp mẫu 
giáo 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn 
Thị Thương Thương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 65 tr. : bảng ; 27 cm. - 36000đ. 
- 1000b   s501141 

 645. Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với Toán : Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non mới / Nguyễn Thị Thanh Dung, Đào Thị Điểm, Nguyễn Thị 
Thu Hà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 102 tr. : ảnh ; 27 cm. - 38000đ. - 1000b   
s501150 

 646. Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học : Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Kim Dung, Đào Thị Điểm, Nguyễn Thị Thu Hà... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 112 tr. : ảnh ; 27 cm. - 38000đ. - 1000b   s501151 

 647. Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình : Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới / Nguyễn Kim Dung, Đào Thị Điểm, Nguyễn Thị Thu Hà... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 115 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 38000đ. - 1000b   s501152 

 648. Giáo dục an toàn giao thông lớp 1 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 23 tr. : ảnh ; 24 cm. - 10000đ. - 3030b   s500966 

 649. Giáo dục an toàn giao thông lớp 2 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 27 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 10000đ. - 3230b   s500967 

 650. Giáo dục an toàn giao thông lớp 3 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 31 tr. : ảnh ; 24 cm. - 10000đ. - 2730b   s500968 

 651. Giáo dục an toàn giao thông lớp 4 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 31 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 10000đ. - 2530b   s500969 

 652. Giáo dục an toàn giao thông lớp 5 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 10000đ. - 2130b   s500970 

 653. Giáo dục an toàn trường học - Lớp 2 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : tranh vẽ, bảng ; 26 cm. - 20000đ. - 
3000b   s501103 

 654. Giáo dục an toàn trường học - Lớp 4 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - H. : Giáo dục, 2021. - 34 tr. : tranh vẽ, bảng ; 26 cm. - 20000đ. - 
3000b   s501104 
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 655. Giáo dục an toàn trường học lớp 1 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 20000đ. - 3000b   
s500987 

 656. Giáo dục an toàn trường học lớp 3 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 20000đ. - 3000b   
s500988 

 657. Giáo dục an toàn trường học lớp 5 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - H. : Giáo dục, 2021. - 43 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 20000đ. - 3000b   
s500989 

 658. Giáo dục địa phương tỉnh Bình Định lớp 1 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), Phan Thanh 
Liêm (ch.b.), Trần Thị Thuý Diễm... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 39 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 12000đ. - 18035b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tình Bình Định   s501184 

 659. Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 1 / Nguyễn Ngọc Thái (ch.b.), Phạm Duy 
Anh, Nguyễn Duy Hùng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 25000đ. - 5000b   s501193 

 660. Giáo dục hướng nghiệp lớp 6 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Phạm Mạnh Hà, Nguyễn 
Thị Hương... - H. : Giáo dục, 2021. - 71 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 3000b   s500990 

 661. Giáo dục hướng nghiệp lớp 7 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Phạm Mạnh Hà, Nguyễn 
Thị Hương... - H. : Giáo dục, 2021. - 71 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 3000b   s500991 

 662. Giáo dục hướng nghiệp lớp 8 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Phạm Mạnh Hà, Nguyễn 
Thị Hương... - H. : Giáo dục, 2021. - 67 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - 30000đ. - 6700b   s500992 

 663. Giáo dục hướng nghiệp lớp 9 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Phạm Mạnh Hà, Nguyễn 
Thị Hương... - H. : Giáo dục, 2021. - 67 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - 30000đ. - 3000b   s500993 

 664. Giáo dục phổ thông Việt Nam - Chuyển biến và sáng tạo / Ch.b.: Dương Bích Hằng, 
Hoàng Anh Đức, Bùi Thị Minh Hồng... - H. : Dân trí, 2021. - 402 tr. ; 24 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 346-402   s501920 

 665. Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lương Thị Bình, Cao 
Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hạnh ; Hoạ sĩ: Vy Hải Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 28 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 13000đ. - 2000b   s500948 

 666. Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 24 - 36 tuổi / Lương Thị Bình, 
Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hạnh ; Hoạ sĩ: Vy Hải Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 13000đ. - 10000b   s500947 

 667. Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : 
Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 20 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 8500đ. - 170000b   s500839 

 668. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Lê Thị Luận, 
Lâm Thuỳ Uyên ; Hoạ sĩ: Phùng Duy Tùng, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 16 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 12000b   s500946 

 669. Giúp em luyện chữ đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Thị Hạnh (ch.b.), Mai Nhị Hà. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 47 tr.   s500893 

 670. Giúp em luyện chữ đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Thị Hạnh (ch.b.), Mai Nhị Hà. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 18000đ. - 10000b 
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 T.2. - 2021. - 43 tr.   s500894 

 671. Giúp em viết chữ đẹp lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Hương, Kim Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 
18500đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 40 tr.   s500589 

 672. Giúp em viết chữ đẹp lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Hương, Kim Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 
18500đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 40 tr.   s500590 

 673. Gordon, Thomas. T.E.T - Bồi dưỡng giáo viên hiệu quả = Teacher effectiveness 
training / Thomas Gordon, Noel Burch ; Faros Education & Consulting dịch. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 471 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 460-461   s501589 

 674. Gruwell, Erin. Người gieo hy vọng : Một tác phẩm giáo dục vì con người / Erin 
Gruwell ; Hoàng Mai Hoa dịch. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động, 2021. - 371 tr. ; 21 cm. - 
119000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Teaching hope   s501819 

 675. Gruwell, Erin. Viết lên hy vọng : Cuốn nhật ký làm rung chuyển nền giáo dục Mỹ / 
Erin Gruwell ; Thu Huyền dịch. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động, 2021. - 457 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
129000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The freedom writers diary   s501820 

 676. 25 đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng Việt 5 / Trần Mạnh Hưởng. - Tái bản lần thứ 7. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 147 tr. : bảng ; 24 cm. - 28000đ. - 3000b   s501058 

 677. Hành trang cho trẻ vào lớp 1 : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh 
Hoà, Nguyễn Thị Hạnh, Hà Thị Giang. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
19000đ. - 30000b   s501314 

 678. Herrmann, Ève. 100 hoạt động Montessori - Con không cần Ipad để lớn khôn : Chìa 
khoá giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ / Ève Herrmann ; Trần Thị Huế 
dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2021. - 218 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Ươm 
mầm)(Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori). - 78000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: 100 activities d'eveil Montessori   s502112 

 679. Herrmann, Ève. 100 hoạt động Montessori - Con không muốn làm cây trong lồng 
kính : Chìa khoá giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ / Ève Herrmann ; Đỗ 
Thị Minh Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2021. - 219 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Ươm mầm)(Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori). - 78000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: 100 activites Montessori pour decouvrir le monde   s502113 

 680. Hoàng Anh. 300 tình huống giao tiếp sư phạm / Hoàng Anh, Đỗ Thị Châu. - Tái bản 
lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 371 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 369-370   s500759 

 681. Hoàng Công Dụng. Sổ theo dõi tài sản - Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 4 - 
5 tuổi : Vận dụng Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 và Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính / Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thị Thu 
Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 15 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 15000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 15   s501127 
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 682. Hoàng Công Dụng. Sổ theo dõi tài sản - Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 5 - 
6 tuổi : Vận dụng Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 và Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính / Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thị Thu 
Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 15 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 13000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 15   s501128 

 683. Hoàng Công Dụng. Sổ theo dõi tài sản - Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhóm trẻ 3 - 36 
tháng : Vận dụng Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 và Thông tư số 
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính / Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thị Thu 
Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 23 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 14000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 23   s501126 

 684. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 1 / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 55 tr. 
: minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 30000b   s501499 

 685. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 2 / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 59 tr. 
: minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 30000b   s501500 

 686. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 3 / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 55 tr. 
: minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 30000b   s501501 

 687. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 4 / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 59 tr. 
: minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 30000b   s501502 

 688. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 5 / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 63 tr. 
: minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 30000b   s501503 

 689. Hoạt động giáo dục STEM lớp 1 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Chất, Đào Thị 
Sen... - H. : Giáo dục, 2021. - 67 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 3000b   s501120 

 690. Hoạt động giáo dục STEM lớp 2 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Chất, Đào Thị 
Sen... - H. : Giáo dục, 2021. - 67 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 3000b   s501121 

 691. Hoạt động giáo dục Tin học lớp 1 / Đỗ Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Đỗ Trung 
Tuấn. - H. : Giáo dục, 2021. - 40 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26000đ. - 3000b   s501343 

 692. Hoạt động giáo dục Tin học lớp 2 / Đỗ Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Đỗ Trung 
Tuấn. - H. : Giáo dục, 2021. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 26000đ. - 4000b   s501344 

 693. Hoạt động giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với phương tiện và quy định giao thông / Thu 
Hằng ; Minh hoạ: Nguyễn Minh Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ 
; 19x27 cm. - 20000đ. - 5000b   s500544 

 694. Hoạt động giúp trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với phương tiện và quy định giao thông / Thu 
Hằng ; Minh hoạ: Nguyễn Minh Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ 
; 19x27 cm. - 20000đ. - 5000b   s500545 

 695. Hoạt động giúp trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với phương tiện và quy định giao thông / Thu 
Hằng ; Minh hoạ: Nguyễn Minh Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ 
; 19x27 cm. - 20000đ. - 5000b   s500546 
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 696. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Dinh dưỡng, sức khoẻ / Nguyễn Minh Huyền, 
Phan Ngọc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 4000b   s501296 

 697. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Khám phá khoa học / Hoàng Thị Dinh, Đặng Thị 
Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chuẩn bị cho 
trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 4500b   s501292 

 698. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Phát triển ngôn ngữ / Nguyễn Thị Minh Thảo, 
Vũ Thị Tâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Chuẩn bị 
cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 6000b   s501293 

 699. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Phát triển nhận thức / Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Lương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. 
- (Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 20000đ. - 8500b   s501295 

 700. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Phát triển thẩm mĩ / Nguyễn Thị Hiền, Phan Ngọc 
Vinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 
cm. - (Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 4000b   s501294 

 701. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Vũ Thị Thanh 
Huyền, Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - H. : Giáo dục, 2021. - 20 tr. : 
hình vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 8500đ. - 60000b   s500842 

 702. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với Toán : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị 
Bích Thảo, Phạm Thị Nga ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi, Nguyễn Thị Thanh Vân. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 28 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 11000đ. - 90000b   s501415 

 703. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với toán : 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị 
Bích Thảo, Nguyễn Hùng Bẩy ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi, Nguyễn Thị Thanh Vân. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 80000b   s501414 

 704. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với Toán : 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị 
Bích Thảo, Phạm Thị Như ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi, Nguyễn Thị Thanh Vân. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 13500đ. - 100000b   s501416 

 705. Học Mĩ thuật lớp 5 : Theo định hướng phát triển năng lực : Vận dụng phương pháp 
mới của Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ / Nguyễn 
Thị Nhung (ch.b.), Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Quỳnh Nga... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 
2021. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 30000b   s501355 

 706. Hồ Ngọc Khải. Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế 
hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Âm nhạc 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hồ Ngọc Khải 
(ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Thanh Trường. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 80 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 1000b   s501212 

 707. Hướng dẫn chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực 
hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi / Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị 
Kim Tuyến (ch.b.), Lê Vân Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 208 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 59000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 203-204   s500792 

 708. Hướng dẫn dạy học em nói Tiếng Việt : Dành cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu 
số / Mai Ngọc Chừ (ch.b.), Hoàng Thị Lý, Nguyễn Thị Kim Oanh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 176 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s501062 
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 709. Hướng dẫn đánh giá kĩ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học / Nguyễn Trí (ch.b.), 
Trần Mạnh Hường, Trần Thị Bích Ngọc, Trần Đình Thuận. - H. : Giáo dục, 2021. - 119 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 94. - Phụ lục: tr. 95-116   s501177 

 710. Hướng dẫn đánh giá lớp 1 : Môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất : Theo Thông 
tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn 
Khắc Tú (ch.b.), Nguyễn Ngọc Ân, Lý Quốc Huy, Nguyễn Văn Quyết. - H. : Giáo dục, 2021. - 
71 tr. : bảng ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501144 

 711. Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non : Tài liệu 
hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên 
mầm non / Nguyễn Bá Minh (ch.b.), Hoàng Thị Dinh, Hồ Lam Hồng... - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 70 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 70   s501163 

 712. Hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục mầm non / Trần 
Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Dinh, Hoàng Thị Nho... - H. : Giáo dục, 2021. - 71 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 47000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 69-70. - Thư mục: tr. 71   s501170 

 713. Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 / Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - Tái bản lần thứ 10. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 33000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s502096 

 714. Hướng dẫn giáo viên xử lý các tình huống sư phạm thường gặp trong chăm sóc, giáo 
dục trẻ mầm non / Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thuý Hoàn, Lê Thị Thanh Thuý, Nguyễn Thị Thanh. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 63 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 47000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 62   s501172 

 715. Hướng dẫn học Khoa học 4 : Sách thử nghiệm / Lương Việt Thái (ch.b.), Phan Thanh 
Hà, Bùi Phương Nga... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 13000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 80tr. : minh hoạ   s501356 

 716. Hướng dẫn một số kĩ năng đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm 
non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thuý Hoàn, 
Nguyễn Minh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
45000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501165 

 717. Hướng dẫn phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục 
mầm non : Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ 
quản lý và giáo viên mầm non / Nguyễn Bá Minh (ch.b.), Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị 
Cẩm Bích... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 84 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 52000đ. 
- 4000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 83   s501164 

 718. Hướng dẫn phòng chống xâm hại tình dục trẻ em : Dành cho học sinh Trung học cơ 
sở / Lê Thị Thuỳ Dương, Hoàng Thị Tây Ninh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 35 
tr. : bảng, tranh màu ; 24 cm. - 18000đ. - 7000b   s500950 

 719. Hướng dẫn phòng chống xâm hại tình dục trẻ em : Dành cho học sinh tiểu học / Vũ 
Thu Hương, Vũ Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : bảng, tranh 
màu ; 24 cm. - 18000đ. - 20000b   s500949 
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 720. Hướng dẫn phòng tránh đuối nước : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp 
(ch.b.), Phạm Hoàng Dương, Vũ Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 
63 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 21000đ. - 20000b   s500984 

 721. Hướng dẫn tích hợp nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào chương trình 
chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo 
viên mầm non / Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Thị Thanh... - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 44000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 58-59   s501167 

 722. Hướng dẫn tích hợp nộp dung giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong trường mầm 
non : Dùng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non / Cao Thị Hồng Nhung, Lương Thị Bình, 
Trần Thị Thu Hoà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 55 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 40000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 40-54   s501176 

 723. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho 
trẻ trong trường mầm non : Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non / Cao Thị Hồng 
Nhung, Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 87 
tr. : bảng ; 27 cm. - 51000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 48-86   s501168 

 724. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong 
cơ sở giáo dục mầm non / Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hào... - H. : 
Giáo dục, 2021. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 51000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 83   s501160 

 725. Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non 
sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 tiểu học / Nguyễn Thị 
Hiếu, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thu Phương... - H. : Giáo dục, 2021. - 79 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 52000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 47-78. - Thư mục: tr. 79   s501174 

 726. Hướng dẫn tổ chức giáo dục hoà nhập trong cơ sở giáo dục mầm non / Nguyễn Thị 
Kim Hoa, Vũ Huyền Trinh, Lê Thị Thuý Hằng... - H. : Giáo dục, 2021. - 87 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 51000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 65-86. - Thư mục: tr. 87   s501171 

 727. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non / Hồ Lam 
Hồng, Bùi Thị Lâm, Vũ Thị Ngọc Minh... - H. : Giáo dục, 2021. - 103 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 68000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 103   s501161 

 728. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo bé (3 - 4 
tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 12. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 192 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s501154 

 729. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo nhỡ (4 - 
5 tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 11. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 208 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s501155 

 730. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo lớn (5 - 6 
tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 12. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 230 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s501156 
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 731. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Nhà trẻ (3 - 36 tháng 
tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 12. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s501153 

 732. Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Âm nhạc 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hồ Ngọc Khải (ch.b.), Nguyễn 
Đăng Bửu, Trần Thanh Trường, Lâm Đức Vinh. - H. : Giáo dục, 2021. - 88 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 44000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 86   s501213 

 733. Kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Mĩ thuật 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Phạm 
Thuỳ Liêm, Nguyễn Ánh Phương Nam, Nguyễn Đặng An Giang. - H. : Giáo dục, 2021. - 108 
tr. : bảng ; 27 cm. - 53000đ. - 1000b   s501211 

 734. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng 
Ly, Đặng Tú... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 165000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 428 tr. : bảng   s501218 

 735. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng 
Ly, Đặng Tú, Vũ Minh Tâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 145000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 352 tr. : bảng   s501219 

 736. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng 
Ly, Đặng Tú... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 138000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 308 tr. : bảng   s501220 

 737. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng 
Ly, Đặng Tú... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 132000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 292 tr. : bảng   s501221 

 738. Kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch 
dạy học theo sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị 
Thu Hằng (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 192 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 95000đ. - 1000b   s501207 

 739. Kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch 
bài dạy theo sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị 
Thu Hằng (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền... - H. : Giáo dục, 2021. - 192 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 89000đ. - 3000b   s501208 

 740. Kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành : Trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thị Hiền, Trần 
Thị Kim Uyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 23 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Giữ an 
toàn và tự bảo vệ mình). - 15000đ. - 6000b   s501290 

 741. Kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành : Trẻ 3 - 4 tuổi / Phạm Thị Hiền, Trần 
Thị Kim Uyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Giữ an 
toàn và tự bảo vệ mình). - 15000đ. - 6000b   s501288 

 742. Kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành : Trẻ 4 - 5 tuổi / Phạm Thị Hiền, Trần 
Thị Kim Uyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Giữ an 
toàn và tự bảo vệ mình). - 15000đ. - 6000b   s501289 
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 743. Kỹ năng tự luyện giải Toán lớp 3 / Vương Hiệp. - H. : Dân trí, 2021. - 111 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 52000đ. - 5000b   s501936 

 744. Làm quen Tiếng Anh : Dành cho lứa tuổi mầm non 5 - 6 tuổi / Nguyễn Minh Thảo, 
Lê Hồng Thái, Nguyễn Phạm Hoàng Ánh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 21x28 cm. - 
34000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 34 tr., 5 tr. đề can : tranh màu   s501118 

 745. Làm quen Tiếng Anh : Dành cho lứa tuổi mầm non 5 - 6 tuổi / Nguyễn Minh Thảo, 
Lê Hồng Thái, Nguyễn Phạm Hoàng Ánh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 21x28 cm. - 
34000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 28 tr., 5 tr. đề can : tranh màu   s501119 

 746. Làm quen với chữ cái và tăng cường Tiếng Việt : Trẻ 5 - 6 tuổi vùng dân tộc thiểu 
số / Hoàng Thị Hoài Thu, Đào Thị Yên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 42 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 3000b   s500861 

 747. Làm quen với chữ cái và tăng cường Tiếng Việt : Trẻ 4 - 5 tuổi vùng dân tộc thiểu 
số / Hoàng Thị Hoài Thu, Đào Thị Yên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 30 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 3000b   s500860 

 748. Làm quen với chữ cái và tăng cường Tiếng Việt : Trẻ 3 - 4 tuổi vùng dân tộc thiểu 
số / Hoàng Thị Hoài Thu, Đào Thị Yên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 30 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 3000b   s500859 

 749. Làm quen với Tiếng Anh : Theo chương trình tự chọn cho trẻ mẫu giáo làm quen với 
tiếng Anh : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Huyền Thơ, Đặng Hồng Quân. - H. : Giáo dục, 2021. - 
40 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 7000b   s501261 

 750. Làm quen với Toán giúp bé tự tin vào lớp 1 / Nguyễn Thị Lan Sen. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 10000b   s501640 

 751. Lê Văn Tuấn. Tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học : Ban hành kèm theo Quyết 
định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
/ Lê Văn Tuấn (ch.b.), Nguyễn Vũ Kỳ Anh. - H. : Giáo dục, 2021. - 103 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 45000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 101-103   s500986 

 752. Luyện chữ hoa, chữ nhỏ theo nhóm - Lớp 1, 2, 3 / Nguyễn Thị Lan Sen. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 40 tr. ; 24 cm. - 17000đ. - 10000b   s501639 

 753. Luyện đọc lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục, 2021. - 79 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 35000đ. - 5000b   
s501451 

 754. Luyện giải Toán 3 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu... - Tái bản 
lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2021. - 130 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 27000đ. - 2000b   s501094 

 755. Luyện tập làm văn 4 : Đã chỉnh lí theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn 
Tiếng Việt lớp 4 / Đặng Mạnh Thường. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 139 tr. ; 
24 cm. - 34000đ. - 2000b   s501033 

 756. Luyện tập làm văn 5 : Đã chỉnh lí theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn 
Tiếng Việt lớp 5 / Đặng Mạnh Thường. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 159 tr. ; 
24 cm. - 40000đ. - 2000b   s501034 
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 757. Luyện tập Tin học 1 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng (ch.b.), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê 
Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. 
- 15000b   s501021 

 758. Luyện tập Toán lớp 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Duy Cảng, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 
Quế Hường. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s501406 

 759. Luyện tập Toán lớp 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Duy Cảng, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 
Quế Hường. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s501407 

 760. Luyện thi Olympic khoa học lớp 1 = Science olympiad / 1980 Books dịch. - H. : Dân 
trí, 2020. - 156 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 99000đ. - 2000b   s501939 

 761. Luyện thi Olympic khoa học lớp 2 = Science olympiad / 1980 Books dịch. - H. : Dân 
trí, 2020. - 189 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 118000đ. - 2000b   s501940 

 762. Luyện thi Olympic khoa học lớp 4 = Science olympiad / 1980 Books dịch. - H. : Dân 
trí, 2020. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 128000đ. - 2000b   s501941 

 763. Luyện thi Olympic khoa học lớp 5 = Science olympiad / 1980 Books dịch. - H. : Dân 
trí, 2020. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 128000đ. - 2000b   s501942 

 764. Luyện từ và câu 4 : Đã chỉnh lí theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn 
Tiếng Việt lớp 4 / Đặng Mạnh Thường. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 143 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 36000đ. - 2000b   s501037 

 765. Luyện từ và câu 5 : Đã chỉnh lí theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn 
Tiếng Việt lớp 5 / Đặng Mạnh Thường. - H. : Giáo dục, 2021. - 151 tr. : bảng ; 24 cm. - 38000đ. 
- 2000b   s501038 

 766. Luyện viết đúng viết đẹp lớp 1 / Hoàng Thị Minh Hương, Phạm Kim Chung. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr.   s501335 

 767. Luyện viết đúng viết đẹp lớp 1 / Hoàng Thị Minh Hương, Phạm Kim Chung. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 40 tr.   s501336 

 768. Luyện viết lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 / Lê Phương 
Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 39 tr.   s500899 

 769. Luyện viết lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 / Lê Phương 
Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 35 tr.   s500900 

 770. Luyện viết Tiếng Anh : Trình bày trên giấy ô li : Dùng cho học sinh lớp 5 / Nguyễn 
Thị Mai, Lâm Mỹ Thuỷ, Tăng Thị Hằng, Ngô Hà Quỳnh Trâm. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
25000đ. - 2100b 
 T.1. - 2021. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ   s500941 

 771. Luyện viết Tiếng Anh : Trình bày trên giấy ô li : Dùng cho học sinh lớp 5 / Nguyễn 
Thị Mai, Lâm Mỹ Thuỷ, Tăng Thị Hằng, Ngô Hà Quỳnh Trâm. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
25000đ. - 2100b 
 T.2. - 2021. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ   s500942 
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 772. Mai Hương. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh tiểu học / Mai Hương, Tố Nga, 
Ngọc Tâm. - H. : Dân trí, 2021. - 105 tr. ; 23 cm. - 58000đ. - 3000b   s501931 

 773. Mai mùa hạ / B.s.: Cao Việt Hiếu (ch.b.), Nguyễn Văn Út, Vũ Cao Phan... - H. : Văn 
học, 2021. - 225 tr. : ảnh ; 24 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Bình Dương. Viện Những vấn đề về giáo dục   s501682 

 774. Màu sắc cuộc đời : Dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b   s500540 

 775. Mima Noyuri. Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết: Dành cho lớp 1 / Mima Noyuri ; Quang 
Phú dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 177 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Ehon minh hoạ dễ hiểu). 
- 109000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 絵でよくわかるかがくのなぜ1年生   s502144 

 776. Minh Phương. Kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh tiểu học / Minh Phương. - H. : Dân 
trí, 2021. - 69 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 52000đ. - 3000b   s501932 

 777. Mĩ thuật 1 : Sách giáo viên / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lương 
Thanh Khiết... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Vì sự 
bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 42000đ. - 3000b   s501230 

 778. 100 từ mới - Chữ cái, số đếm, màu sắc, hình dạng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công 
ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 26 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - (Bé học tiếng Việt). 
- 50000đ. - 2000b   s500496 

 779. 199 bài và đoạn văn hay lớp 2 / Lê Xuân Anh, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Kiều 
Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 84 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 43000đ. - 2000b   
s500302 

 780. Mỗi em bé là một thiên tài - Tôi 3 tuổi / Hình Đào, Kỷ Giang Hồng ; Nguyễn Văn 
Dũng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 90 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tuyển tập phát triển tổng hợp 
và đa dạng trí tuệ trẻ). - 75000đ. - 3000b   s501484 

 781. Mỗi em bé là một thiên tài - Tôi 4 tuổi / Hình Đào, Kỷ Giang Hồng ; Nguyễn Văn 
Dũng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 90 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tuyển tập phát triển tổng hợp 
và đa dạng trí tuệ trẻ). - 75000đ. - 3000b   s501485 

 782. Mỗi em bé là một thiên tài - Tôi 5 tuổi / Hình Đào, Kỷ Giang Hồng ; Nguyễn Văn 
Dũng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 90 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tuyển tập phát triển tổng hợp 
và đa dạng trí tuệ trẻ). - 75000đ. - 3000b   s501486 

 783. Mỗi em bé là một thiên tài - Tôi 6 tuổi / Hình Đào, Kỷ Giang Hồng ; Nguyễn Văn 
Dũng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 90 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tuyển tập phát triển tổng hợp 
và đa dạng trí tuệ trẻ). - 75000đ. - 3000b   s501487 

 784. Nâng cao kỹ năng Tập làm văn : Dành cho học sinh tiểu học / Tạ Đức Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Mai Khanh, Nguyễn Thị Hậu... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 144 tr. : bảng 
; 24 cm. - 38000đ. - 5000b   s501591 

 785. Nguyễn Minh Hiền. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ : 3 - 36 tháng tuổi / Nguyễn 
Minh Hiền, Đào Thị Yên. - H. : Giáo dục, 2021. - 24 tr. : bảng ; 21 cm. - 8500đ. - 6000b   
s501096 

 786. Nguyễn Thanh Hương. Nghệ thuật giảng dạy : Cẩm nang thực hiện bài giảng, bài 
thuyết trình lôi cuốn người nghe / Nguyễn Thanh Hương. - H. : Dân trí, 2021. - 281 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 5000b 
 Thư mục cuối chính văn   s501914 
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 787. Nguyễn Thị Mỹ Dung. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm - kỹ 
năng xã hội : Lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, 
Nguyễn Thị Thu Hạnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 66 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 35000đ. - 1000b   s501140 

 788. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp trong 
giáo dục mầm non : Đáp ứng chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN và chuẩn nghề nghiệp GVMN / 
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nga, Vũ Thị Ngọc Minh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 95 tr. ; 27 cm. - 42000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 95   s501166 

 789. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục 
mẫu giáo / Nguyễn Thị Thu Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 60 tr. : bảng ; 
30 cm. - 33600đ. - 1500b   s501470 

 790. Những bài văn mẫu lớp 4 / Đồng Thị Tươi. - Tái bản lần 4. - H. : Hồng Đức, 2021. - 
159 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 68000đ. - 2000b   s501776 

 791. Những kỹ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non : Sách tham khảo dành cho giáo 
viên và cha mẹ / Quang Lân s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 123 tr. : ảnh màu, tranh màu 
; 23 cm. - 68000đ. - 2000b   s501930 

 792. Những từ tiếng Anh đầu tiên : Cho bé 5 - 7 tuổi / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2021. - 26 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 89000đ. - 2000b   s501480 

 793. Ôn luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao môn Toán / Phạm Đức Quang, Vi Mạnh Tường 
(ch.b.), Nguyễn Ngọc Hân... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 80000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 286 tr. : hình vẽ, bảng   s501616 

 794. Ôn luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao môn Toán / Phạm Đức Quang, Trần Thị Kim 
Cương (ch.b.), Vi Mạnh Tường... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 80000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 299 tr. : hình vẽ, bảng   s501617 

 795. Ôn luyện Tiếng Việt 2 / Lê Hồng Mai, Phan Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Quốc 
Minh, Trần Thị Quỳnh Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. 
- 42000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 51 tr. : minh hoạ   s500256 

 796. Ôn luyện Tiếng Việt 2 / Lê Hồng Mai, Phan Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Quốc 
Minh, Trần Thị Quỳnh Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. 
- 42000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 47 tr. : minh hoạ   s500257 

 797. Ôn tập Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 / Trần Thị 
Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20500đ. - 
3000b 
 T.1. - 2021. - 75 tr. : minh hoạ   s501053 

 798. Ôn tập Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 / Trần Thị 
Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 18500đ. - 
3000b 
 T.2. - 2021. - 67 tr. : hình vẽ   s501054 

 799. Ôn tập và kiểm tra cuối tuần Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 62000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 135 tr. : hình vẽ, bảng   s500311 
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 800. Ôn tập và kiểm tra cuối tuần Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 61000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 131 tr. : hình vẽ, bảng   s500312 

 801. Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 2 - Macmillan next move. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 47 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria   
s500245 

 802. Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số 
qua kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số / 
B.s.: Nguyễn Mạnh Tuấn, Vũ Hoàng Anh, Trần Khánh Hưng, Vũ Thành Lê. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2021. - 99 tr. : bảng, biểu đồ ; 29 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Dân tộc. - Thư mục: tr. 99   s500296 

 803. Phát triển năng lực đọc hiểu Tiếng Việt 2 - Qua những câu chuyện đạo đức : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phạm Đình Ân, Cao Tuyết Minh. - H. : Giáo dục, 
2021. - 43 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 18000đ. - 3000b   s500927 

 804. Phát triển năng lực đọc lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Lê Hồng Mai, Trần Ngân Quỳnh, Thân Thị Phương Thu. - H. : Giáo dục. - 27 
cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 76 tr. : tranh màu   s501447 

 805. Phát triển năng lực đọc lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Lê Hồng Mai, Trần Ngân Quỳnh, Thân Thị Phương Thu. - H. : Giáo dục. - 27 
cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 72 tr. : minh hoạ   s501448 

 806. Phạm Diệu Linh. Sổ ghi biên bản họp hội đồng nhà trường / Phạm Diệu Linh, Nguyễn 
Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 68 tr. ; 30 cm. - 12600đ. - 3000b   s501471 

 807. Phạm Diệu Linh. Sổ theo dõi chất lượng trường / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 63 tr. : bảng ; 30 cm. - 12600đ. - 4000b   s501473 

 808. Phạm Diệu Linh. Sổ theo dõi nhập - xuất kho / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 47 tr. : bảng ; 30 cm. - 8600đ. - 20000b   s501475 

 809. Phạm Thị Cúc Hà. Hướng dẫn hoạt động STEAM cho trẻ mẫu giáo bé : 3 - 4 tuổi / 
Phạm Thị Cúc Hà, Vũ Huyền Trinh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 101 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (STEAM for future). - 86000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 96-99. - Thư mục: tr. 100   s501157 

 810. Phạm Thị Cúc Hà. Hướng dẫn hoạt động STEAM cho trẻ mẫu giáo lớn : 5 - 6 tuổi / 
Phạm Thị Cúc Hà, Vũ Huyền Trinh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 96 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (STEAM for future). - 86000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 91-94. - Thư mục: tr. 95   s501159 

 811. Phạm Thị Cúc Hà. Hướng dẫn hoạt động STEAM cho trẻ mẫu giáo nhỡ : 4 - 5 tuổi / 
Phạm Thị Cúc Hà, Vũ Huyền Trinh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 101 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (STEAM for future). - 86000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 96-99. - Thư mục: tr. 100   s501158 

 812. Phạm Văn Thuần. Cẩm nang kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục 
phổ thông / Phạm Văn Thuần, Nguyễn Đặng An Long. - H. : Giáo dục, 2021. - 235 tr. : bảng, 
sơ đồ ; 24 cm. - 66000đ. - 1050b 
 Thư mục: tr. 231-235   s500787 
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 813. Phạm Văn Thuần. Quản lí kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở 
trong bối cảnh đổi mới giáo dục / Phạm Văn Thuần, Nguyễn Đặng An Long. - H. : Giáo dục, 
2021. - 131 tr. : bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 1050b 
 Thư mục: tr. 119-128   s500786 

 814. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Đỗ Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Trương Thị Ngọc Minh. - H. : Giáo dục, 2021. - 76 
tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b   s501284 

 815. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 / Nguyễn Thị Xuân Yến (ch.b.), Lê Thị 
Ly Na, Lê Nam Sơn, Bùi Nguyễn Bích Thy. - H. : Giáo dục, 2021. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 42000đ. - 3000b   s501462 

 816. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Hiền Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 72 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b   s501463 

 817. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 2 / Hoàng Minh Thuý (ch.b.), Nguyễn 
Hiền Trang. - H. : Giáo dục, 2021. - 72 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 35000đ. - 5000b   s501464 

 818. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 1 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phùng Như Thuỵ. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 35000đ. - 3000b   s501466 

 819. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phùng Như Thuỵ. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 
5000b   s501467 

 820. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 2 / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng Ly, 
Đặng Tú. - H. : Giáo dục, 2021. - 84 tr. : tranh màu ; 30 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 
42000đ. - 5000b   s501465 

 821. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 2 / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Ninh, 
Nguyễn Kính Đức. - H. : Giáo dục, 2021. - 76 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 42000đ. - 5000b   s501468 

 822. Primary grammar - Ngữ pháp Tiếng Anh theo chủ đề lớp 5 / Nguyễn Thị Thu Huế. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 29 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 78000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 129 tr. : hình vẽ, bảng   s500321 

 823. Primary grammar - Ngữ pháp Tiếng Anh theo chủ đề lớp 5 / Nguyễn Thị Thu Huế. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 29 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 78000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 129 tr. : hình vẽ, bảng   s500322 

 824. Rèn luyện tư duy sáng tạo giải toán tiểu học / B.s.: Nguyễn Tam Sơn (ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngát, Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Phương Hồng Quế. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 38000đ. - 5000b   s501593 

 825. Sahlberg, Pasi. Bài học Phần Lan 3.0 : Chúng ta học được gì từ cải cách giáo dục 
Phần Lan? / Pasi Sahlberg ; Dịch: Đặng Việt Vinh, Lê Phương Anh ; Phạm Văn Lam h.đ. - H. 
: Thế giới, 2021. - 406 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - (Tủ sách Văn hoá - Giáo dục). - 199000đ. - 
2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Finish lesson 3.0: What can the world learn from educational change 
in Finland?. - Thư mục: tr. 377-398   s502097 
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 826. Sổ Bé chăm ngoan : Dùng để thông báo với cha mẹ về hoạt động của bé ở trường / 
Nguyễn Phương. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 5000b   
s500835 

 827. Sổ Bé ngoan : Dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi / Thu Thuỷ, Nguyễn Thị 
Huệ, Nguyễn Thị Thu. - H. : Giáo dục, 2021. - 23 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 8500đ. - 30000b   
s500833 

 828. Sổ Bé ngoan / Vũ Thị Phương, Trần Thị Thanh Huyền. - H. : Giáo dục, 2021. - 24 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 9500đ. - 29000b   s500834 

 829. Sổ liên lạc / Phạm Thị Mộng Liên. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
5500đ. - 28000b   s500832 

 830. Sổ sức khoẻ cho trẻ mầm non : Từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi / Khâu Minh Tuấn, Vũ Thị 
Phương. - H. : Giáo dục, 2021. - 43 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 12000đ. - 20500b   s500828 

 831. Sổ tay học sinh - Giải phóng sức mạnh của bạn : Dựa trên 7 thói quen / Franklin 
Covey education ; Minh hoạ: Nguyễn Trọng Nghĩa. - H. : Hồng Đức. - 23 cm. - 800b 
 Q.6. - 2021. - 111 tr. : minh hoạ   s501769 

 832. Sổ tay học sinh - Giải phóng sức mạnh của bạn : Dựa trên 7 thói quen / Franklin 
Covey education ; Minh hoạ: Nguyễn Trọng Nghĩa. - H. : Hồng Đức. - 23 cm. - 500b 
 Q.7. - 2021. - 111 tr. : minh hoạ   s501770 

 833. Sổ tay học sinh - Giải phóng sức mạnh của bạn : Dựa trên 7 thói quen / Franklin 
Covey education ; Minh hoạ: Nguyễn Trọng Nghĩa. - H. : Hồng Đức. - 23 cm. - 800b 
 Q.8. - 2021. - 111 tr. : minh hoạ   s501771 

 834. Sổ tay học sinh - Giải phóng sức mạnh của bạn : Dựa trên 7 thói quen / Franklin 
Covey Education ; Minh hoạ: Nguyễn Trọng Nghĩa. - H. : Hồng Đức. - 23 cm. - 800b 
 Q.9. - 2021. - 111 tr. : minh hoạ   s501772 

 835. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : 3 - 6 tuổi / Đào Minh Hiền, Đào Thị Yên. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 10500đ. - 15000b   s500829 

 836. Sống đẹp lớp 3 : Dùng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp / Nguyễn Thị 
Vân Hương (ch.b.), Mai Bá Bắc, Lê Thu Huyền, Nguyễn Văn Quý. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - 18000đ. - 1500b 
 T.1. - 2021. - 39 tr. : minh hoạ   s500962 

 837. Sống đẹp lớp 3 : Dùng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp / Nguyễn Thị 
Vân Hương (ch.b.), Mai Bá Bắc, Lê Thu Huyền, Nguyễn Văn Quý. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - 18000đ. - 1500b 
 T.2. - 2021. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ   s500963 

 838. Sống đẹp lớp 4 : Dùng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp / Nguyễn Thị 
Vân Hương (ch.b.), Mai Bá Bắc, Lê Thu Huyền, Nguyễn Văn Quý. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - 18000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 43 tr. : bảng, tranh vẽ   s500964 

 839. Sống đẹp lớp 4 : Dùng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp / Nguyễn Thị 
Vân Hương (ch.b.), Mai Bá Bắc, Lê Thu Huyền, Nguyễn Văn Quý. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - 18000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 39 tr. : minh hoạ   s500965 
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 840. Tài liệu bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo / Vũ Thị 
Bình (ch.b.), Hoàng Đức Trọng, Đới Thị Thu Thuỷ, Ninh Anh Đại. - H. : Giáo dục, 2021. - 247 
tr. ; 27 cm. - 150000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. - Thư mục cuối mỗi chuyên 
đề   s501258 

 841. Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lí và 
giáo viên mầm non đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non / Cù Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Mỹ 
Trinh (ch.b.), Lê Mỹ Dung... - H. : Giáo dục, 2021. - 211 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 86000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s501173 

 842. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang lớp 1 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 20000đ. - 10050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501185 

 843. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang lớp 1 / Bạch Đăng Khoa, Nguyễn Thanh 
Bình (ch.b.), Hà Huy Giáp... - Tái bàn lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : ảnh màu, tranh 
màu ; 27 cm. - 21000đ. - 30400b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang   s501186 

 844. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Tĩnh lớp 1 / Trần Trung Dũng (tổng ch.b.), Trần 
Đình Thuận (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng... - H. : Giáo dục, 2021. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
23000đ. - 27500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501194 

 845. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hoà Bình lớp 1 / Trần Đình Thuận, Bùi Thị Kim 
Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Diễm... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 54 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 21000đ. - 12500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501183 

 846. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà lớp 1 / Nguyễn Thị Kim Hoa (ch.b.), 
Ngô Thị Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Nhung... - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
25420b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501178 

 847. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà lớp 1 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị 
Kim Hoa, Hà Văn Thông (ch.b.), Ngô Thị Hiền... - H. : Giáo dục, 2021. - 76 tr. ; 27 cm. - 2153b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501179 

 848. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 2 / Nguyễn Trọng Thắng (tổng ch.b.), 
Huỳnh Thị Thu Vân (ch.b.), Đặng Thị Hoa... - H. : Giáo dục, 2021. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 24000đ. - 8050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501189 

 849. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lạng Sơn lớp 1 / Hồ Công Liên, Đoàn Thị Thúy 
Hạnh (ch.b.), Dương Hồng Minh... - H. : Giáo dục, 2021. - 40 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 27 cm. 
- 23000đ. - 14950b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501182 

 850. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 1 / B.s.: Vũ Văn Kiểm (tổng ch.b.), 
Đỗ Văn Thông, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : 
ảnh màu, tranh màu ; 27 cm. - 12000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501187 
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 851. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 2 / B.s.: Đinh Văn Khâm (tổng 
ch.b.), Phạm Thị Tuất, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 42 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 19000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501188 

 852. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 2 / Nguyễn Ngọc Thái (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thành, Đinh Thị Thuý Kiều... - H. : Giáo dục, 2021. - 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
20000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501192 

 853. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 1 / Vũ Đình Hưng, Đoàn Thị 
Thúy Hạnh (ch.b.), Nguyễn Minh Anh Tuấn... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục, 
2021. - 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 16800b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501181 

 854. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Phúc lớp 1 / Phạm Khương Duy (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thanh Hồng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 59 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 17000đ. - 24000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501180 

 855. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái lớp 1 / Đào Anh Tuấn, Đoàn Thị Thuý 
Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 40 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 23000đ. - 13500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501190 

 856. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái lớp 2 / Đào Anh Tuấn, Đoàn Thị Thuý 
Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục, 2021. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 
15500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501191 

 857. Tập viết chữ cái, chữ ghép giúp bé tự tin vào lớp 1 / Nguyễn Thị Lan Sen. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 10000b 
 Q.4. - 2021. - 40 tr.   s501636 

 858. Tập viết Tiếng Anh 2 - Macmillan next move. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 58 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria   
s500244 

 859. Thu Hà. Sổ theo dõi lớp mẫu giáo và nhóm trẻ / Thu Hà. - H. : Giáo dục, 2021. - 44 
tr. : bảng ; 30 cm. - 9000đ. - 6000b   s501472 

 860. Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), 
Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 71 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 70000b   
s500591 

 861. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai Mỹ 
Hạnh, Mai Hiền Lê... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 63 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 25000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500954 

 862. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1 / Phan Quốc Việt. - Tái bản lần thứ 
8. - H. : Giáo dục, 2021. - 60 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26500đ. - 3230b   s500951 
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 863. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai Mỹ 
Hạnh, Nguyễn Thanh Huân... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 72 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 25000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500955 

 864. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2 / Phan Quốc Việt. - Tái bản lần thứ 
8, có chỉnh lí theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. - H. : Giáo dục, 2021. - 60 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 26500đ. - 3030b   s500952 

 865. Thực hành kĩ năng sống qua hoạt động trải nghiệm 1 / Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Lưu Phương Thanh Bình. - H. : Giáo dục, 2021. - 68 tr. : tranh vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 
1000b   s501098 

 866. Thực hành kĩ năng sống qua hoạt động trải nghiệm 2 / Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Lưu Phương Thanh Bình. - H. : Giáo dục, 2021. - 68 tr. : tranh vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 
1000b   s501099 

 867. Thực hành kĩ năng sống qua hoạt động trải nghiệm 3 / Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Lưu Phương Thanh Bình. - H. : Giáo dục, 2021. - 72 tr. : tranh vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 
1000b   s501100 

 868. Thực hành kĩ năng sống qua hoạt động trải nghiệm 4 / Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Lưu Phương Thanh Bình. - H. : Giáo dục, 2021. - 84 tr. : tranh vẽ, bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 
1000b   s501101 

 869. Thực hành kĩ năng sống qua hoạt động trải nghiệm 5 / Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Lưu Phương Thanh Bình. - H. : Giáo dục, 2021. - 76 tr. : tranh vẽ, bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 
1000b   s501102 

 870. Thực hành phát triển năng lực Âm nhạc 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Nguyễn Thị Thanh Vân (ch.b.), Nguyễn Mạnh Cường. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501341 

 871. Thực hành phát triển năng lực Đạo đức 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Lê Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thị Hải Yến. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501308 

 872. Thực hành phát triển năng lực Hoạt động trải nghiệm 2 : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Phạm Duy Anh, Trần Thành Nam. - H. : Giáo dục, 
2021. - 55 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501300 

 873. Thực hành phát triển năng lực Mĩ thuật 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Vương Quốc Chính, Phạm Duy Ly, Nguyễn Xuân Nghị. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501348 

 874. Thực hành phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Nguyễn Thị Thanh Loan, Ngô Hiền Tuyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr. : bảng, tranh vẽ   s501454 

 875. Thực hành phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Nguyễn Thị Thanh Loan, Ngô Hiền Tuyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 68 tr. : minh hoạ   s501455 

 876. Thực hành phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Ngô Hiền Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Quế. 
- H. : Giáo dục. - 27 cm. - 25000đ. - 2000b 
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 T.1. - 2021. - 68 tr. : bảng, tranh vẽ   s501456 

 877. Thực hành phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Ngô Hiền Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Quế. 
- H. : Giáo dục. - 27 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 68 tr. : minh hoạ   s501457 

 878. Thực hành phát triển năng lực Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Hỗ trợ học buổi 2 / Phạm Thanh Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hồng, Nguyễn Thị Kiều Oanh, 
Hồ Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 60 tr. : minh hoạ   s501387 

 879. Thực hành phát triển năng lực Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Hỗ trợ học buổi 2 / Phạm Thanh Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hồng, Nguyễn Thị Kiều Oanh, 
Hồ Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 60 tr. : minh hoạ   s501388 

 880. Thực hành phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Hỗ trợ học buổi 2 / Phạm Thanh Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hồng, Hồ Huyền Trang, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 67 tr. : minh hoạ   s501389 

 881. Thực hành phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Hỗ trợ học buổi 2 / Phạm Thanh Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hồng, Hồ Huyền Trang, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 64 tr. : minh hoạ   s501390 

 882. Thực hành phát triển năng lực Tự nhiên và Xã hội 2 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Phan Thanh Hà, Hà Phương Nga. - H. : Giáo dục, 2021. - 
86 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s501358 

 883. Thực hành Tiếng Việt 1 / Bùi Hồng Lê, Trần Phương Trang, Phan Thị Hương Giang... 
- H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 37000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 40 tr. : minh hoạ   s500242 

 884. Thực hành Tiếng Việt 1 / Bùi Hồng Lê, Trần Phương Trang, Phan Thị Hương Giang... 
- H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 37000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 40 tr. : minh hoạ   s500243 

 885. Thực hành Tiếng Việt 2 / Bùi Hồng Lê, Trần Phương Trang, Phan Thị Hương Giang... 
- H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 44000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 56 tr. : minh hoạ   s502213 

 886. Thực hành Tiếng Việt 2 / Bùi Hồng Lê, Trần Phương Trang, Phan Thị Hương Giang... 
- H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 44000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 56 tr. : minh hoạ   s502214 

 887. Thực hành Toán 1 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Tạ Toàn, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Lê 
Thị Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 48 tr. : minh hoạ   s500250 

 888. Thực hành Toán 1 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Tạ Toàn, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Lê 
Thị Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 48 tr. : hình vẽ, bảng   s500251 

 889. Thực hành Toán 2 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Tạ Toàn, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Lê 
Thị Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 44000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 59 tr. : hình vẽ, bảng   s500252 
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 890. Thực hành Toán 2 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Tạ Toàn, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Lê 
Thị Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 44000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 59 tr. : minh hoạ   s500253 

 891. Thực hành tự nhiên và xã hội 2 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Nguyễn Ngọc Yến (ch.b.), Phan Thanh Hà, Nguyễn Hồng Liên. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 59 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 27000đ. - 3000b   s500983 

 892. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 
27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 59 tr. : ảnh, tranh vẽ   s501329 

 893. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 
27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 56 tr. : tranh vẽ   s501330 

 894. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - H. : Giáo dục. - 27 
cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 63 tr. : ảnh, tranh vẽ   s501331 

 895. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - H. : Giáo dục. - 27 
cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 60 tr. : minh hoạ   s501332 

 896. Tiêu Tuyết Lệ. Để trẻ hạnh phúc đến trường / Tiêu Tuyết Lệ ; Thuý Ngọc dịch. - H. 
: Dân trí. - 23 cm. - (Tủ sách Phụ huynh 4.0). - 139000đ. - 5000b 
 T.1: Cách phụ huynh thiết lập mối quan hệ với giáo viên tiểu học của con. - 2021. - 256 
tr.   s501992 

 897. Tiếng Anh 2 - Explore our world : Sách bài tập / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Đỗ Thị 
Kim Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 39 tr. : minh hoạ 
; 26 cm. - (Cánh Diều). - 49000đ   s500595 

 898. Tiếng Anh 2 - Explore our world : Sách bài tập : Phiên bản mở rộng / Nguyễn Thanh 
Bình (ch.b.), Đỗ Thị Kim Thanh, Đào Xuân Phương Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 39 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 74000đ. - 27000b   
s500594 

 899. Tiếng Anh 2 - Macmillan next move : Pupil's book / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), Phùng 
Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 78000đ. - 30000b 
 Chỉnh lý từ sách gốc Macmillan next move starter level   s500246 

 900. Tiếng Anh 2 - Macmillan next move : Workbook / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), Phùng 
Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 49 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 70000đ. - 30000b 
 Chỉnh lý từ sách gốc Macmillan next move starter level   s500247 

 901. Tiếng Việt 1 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha 
(ch.b.), Phạm Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
104000đ. - 12500b 
 T.1. - 2021. - 388 tr. : bảng   s501226 
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 902. Tiếng Việt 1 : Sách giáo viên / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), 
Thạch Thị Lan Anh, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình 
đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 62000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 275 tr. : hình vẽ, bảng   s501228 

 903. Tin học 1 / Đào Thái Lai (ch.b.), Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần Ngọc Khoa. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 43 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 20000đ. - 10000b   s501632 

 904. Tin học 2 / Đào Thái Lai (ch.b.), Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần Ngọc Khoa. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 40 tr. : hình vẽ, ảnh ; 26 cm. - 20000đ. - 10000b   s501633 

 905. Tìm hiểu về các quốc gia : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tịnh Đế dịch. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Kim Đồng. - 26 cm. - (Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học). - 56000đ. - 
2000b 
 Q.1. - 2021. - 64 tr. : bản đồ, tranh vẽ   s500702 

 906. Tìm hiểu về các quốc gia : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tịnh Đế dịch. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Kim Đồng. - 26 cm. - (Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học). - 56000đ. - 
2000b 
 Q.2. - 2021. - 64 tr. : bản đồ, tranh vẽ   s500703 

 907. Toán bồi dưỡng học sinh lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Áng. - H. : Giáo dục, 2021. - 111 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 36000đ. - 3000b   s501091 

 908. Toán bồi dưỡng học sinh lớp 4 : Theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
/ Nguyễn Áng (ch.b.), Dương Quốc Ấn, Hoàng Thị Phước Hảo. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 32000đ. - 3000b   s501092 

 909. Toán nâng cao lớp 2 : Bồi dưỡng và phát triển năng lực Toán / Nguyễn Đức Tấn, Tạ 
Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 179 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 81000đ. - 2000b   s500313 

 910. Toán nâng cao lớp 4 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Danh Ninh. - Tái bản lần thứ 
15. - H. : Giáo dục, 2021. - 210 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 38000đ. - 1500b   s501079 

 911. Toán nâng cao lớp 5 / Vũ Dương Thuỵ, Nguyễn Danh Ninh. - Tái bản lần thứ 14. - 
H. : Giáo dục. - 24 cm. - 23000đ. - 1500b 
 T.2. - 2021. - 143 tr. : hình vẽ   s501080 

 912. Toán tư duy - Những bí mật thú vị / Phùng Ngọc Lợi. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
105000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 155 tr. : minh hoạ   s501202 

 913. Tough, Paul. Điều gì làm nên thành công của trẻ : Sự bền bỉ, trí tò mò và sức mạnh 
tiềm ẩn của nhân cách / Paul Tough ; Dịch: Thảo Nguyên, Tuấn Trương. - H. : Dân trí, 2021. - 
264 tr. ; 23 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How children succeed   s501910 

 914. Tổ chức Hoạt động trải nghiệm 1 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Vũ 
Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 
2021. - 135 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 33000đ. 
- 1000b   s501229 

 915. Trạng nguyên Tiếng Việt 1 : Mở mắt nhìn trời... / Trịnh Thị Hương, Phạm Văn Tình. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 100 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 68000đ. - 5000b   s501024 
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 916. Trạng nguyên Tiếng Việt 2 : Dạo chơi muôn nơi. Hiểu đúng dùng hay - say mê sáng 
tạo / Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Xuyến. - H. : Giáo dục, 2021. - 99 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
68000đ. - 5000b   s501025 

 917. Trần Thanh Bình. Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế 
kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Đạo đức 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Trần Thanh 
Bình (ch.b.), Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Xinh. - H. : Giáo dục, 2021. - 204 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 94000đ. - 3000b   s501217 

 918. Truyện đọc lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Tuyển chọn, giới 
thiệu: Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Giáo dục, 2021. - 95 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 22000đ. - 3000b   s501026 

 919. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 1 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Ngô Hiền Tuyên. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 76 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 29000đ. - 20000b   
s501449 

 920. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 2 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Lại Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hồng Ngân... 
- H. : Giáo dục, 2021. - 78 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 29000đ. - 20000b   s501450 

 921. Truyện tranh bổ trợ Tiếng Việt 3 / B.s.: Bùi Tất Tươm, Tuyết Mai ; Minh hoạ: 
Khacclub. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 72 tr. : tranh màu   s501030 

 922. Truyện tranh bổ trợ Tiếng Việt 3 / B.s.: Bùi Tất Tươm, Tuyết Mai ; Minh hoạ: 
Khacclub. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 68 tr. : tranh màu   s501031 

 923. Trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm - 10 năm kế thừa và phát triển / 
Trần Văn Minh, Huỳnh Thị Thuý Diễm, Võ Minh Hải, Nguyễn Thanh Phong. - Cần Thơ : Đại 
học Cần Thơ, 2021. - 71 tr. : ảnh ; 28 cm. - 500b   s502221 

 924. Tư duy và học tập : Sách dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống thiết 
yếu cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Living skills - Every kid's guide to thinking and learning   s500819 

 925. Tự học phát triển năng lực môn Toán lớp 5 : Theo định hướng Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Vũ Quốc Chung, Ngô Hoàng Long (ch.b.), Ngô Thị Thanh Huyền... - H. 
: Giáo dục. - 27 cm. - 28000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 71 tr. : minh hoạ   s500239 

 926. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 2 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 19000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500945 

 927. Văn hoá ứng xử : Dành cho trẻ mầm non 5 - 6 tuổi / Kim Thuỷ Mộc, Mai Tùng, Thuỵ 
Vũ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 25000b   
s501299 

 928. Văn hoá ứng xử : Dành cho trẻ mầm non 4 - 5 tuổi / Kim Thuỷ Mộc, Mai Tùng, Thuỵ 
Vũ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 20000b   
s501298 
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 929. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Phương Nga (ch.b.), Phạm Thị Chín, 
Nguyễn Bảo Khanh. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 31000đ. - 
8000b 
 T.1. - 2021. - 80 tr. : minh hoạ   s501435 

 930. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Phương Nga (ch.b.), Phạm Thị Bình, 
Nguyễn Bảo Khanh. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 
8000b 
 T.2. - 2021. - 72 tr. : minh hoạ   s501436 

 931. Vở bài tập nâng cao Toán 2 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Mai 
Hương, Vũ Thị Thanh Hương. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
42000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s501404 

 932. Vở bài tập nâng cao Toán 2 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Mai Hương. 
- H. : Giáo dục. - 27 cm. - 42000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 112 tr. : hình vẽ, bảng   s501405 

 933. Vở bài tập Tiếng Anh 2 / Trần Hương Quỳnh, Cấn Thị Chang Duyên, Nguyễn Thị 
Diệu Hà, Đinh Thị Kim Thoa. - H. : Giáo dục, 2021. - 75 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 39000đ. - 
10000b   s501268 

 934. Vở Chính tả lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hạnh. 
- H. : Giáo dục. - 24 cm. - 18000đ. - 40000b 
 T.1. - 2021. - 55 tr.   s500922 

 935. Vở luyện từ và câu lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị 
Hiền Lương. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 28000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 59 tr. : hình vẽ, bảng   s500911 

 936. Vở luyện từ và câu lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị 
Hiền Lương. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 28000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 51 tr. : hình vẽ, bảng   s500912 

 937. Vở luyện viết chữ đẹp 3 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Thanh Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 5050b 
 T.2. - 2021. - 44 tr. : bảng   s500871 

 938. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 5050b 
 T.1. - 2021. - 47 tr. : bảng   s500866 

 939. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Thành 
Nguyện, Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Thanh Phong, Đặng Thị Lệ. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh 
lí. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 6000b 
 T.1. - 2021. - 35 tr.   s500901 

 940. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
17000đ. - 5050b 
 T.1. - 2021. - 48 tr. : bảng   s500876 

 941. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
17000đ. - 5050b 
 T.2. - 2021. - 40 tr. : bảng   s500877 
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 942. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 5050b 
 T.2. - 2021. - 48 tr. : bảng   s500867 

 943. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Thành 
Nguyện, Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Thanh Phong, Đặng Thị Lệ. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh 
lí. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 4000b 
 T.2. - 2021. - 31 tr.   s500902 

 944. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
17000đ. - 5050b 
 T.1. - 2021. - 40 tr. : bảng   s500878 

 945. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 5050b 
 T.1. - 2021. - 43 tr. : bảng   s500868 

 946. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Thành 
Nguyện, Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Thanh Phong, Trang Phi Phụng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 38 tr.   s500903 

 947. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
17000đ. - 5050b 
 T.2. - 2021. - 40 tr. : bảng   s500879 

 948. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 5050b 
 T.2. - 2021. - 43 tr. : bảng   s500869 

 949. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Thành 
Nguyện, Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Thanh Phong, Trang Phi Phụng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 4000b 
 T.2. - 2021. - 36 tr.   s500904 

 950. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Thanh Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 5050b 
 T.1. - 2021. - 43 tr. : bảng   s500870 

 951. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
17000đ. - 5050b 
 T.1. - 2021. - 39 tr.   s500880 

 952. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Thành 
Nguyện, Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Thanh Phong, Vương Văn Đại. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
13000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 36 tr.   s500905 

 953. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
17000đ. - 5050b 
 T.2. - 2021. - 40 tr.   s500881 
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 954. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Thành 
Nguyện, Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Thanh Phong, Vương Văn Đại. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
13000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 36 tr.   s500906 

 955. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Trần 
Công Thành. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 5050b 
 T.1. - 2021. - 40 tr. : bảng   s500872 

 956. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Vũ Trường Sinh, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 17000đ. - 5050b 
 T.1. - 2021. - 39 tr.   s500882 

 957. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Thành 
Nguyện, Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Thanh Phong, Lương Thanh Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 4000b 
 T.1. - 2021. - 36 tr.   s500907 

 958. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Trần 
Công Thành. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 5050b 
 T.2. - 2021. - 38 tr. : bảng   s500873 

 959. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Vũ Trường Sinh, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 17000đ. - 5050b 
 T.2. - 2021. - 36 tr.   s500883 

 960. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Thành 
Nguyện, Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Thanh Phong, Lương Thanh Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 34 tr.   s500908 

 961. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Văn A. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 5050b 
 T.1. - 2021. - 40 tr. : bảng   s500874 

 962. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Thành 
Nguyện, Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Thanh Phong, Thạch Thanh Hiền. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 4000b 
 T.1. - 2021. - 36 tr.   s500909 

 963. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Vũ Trường Sinh, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
17000đ. - 5050b 
 T.1. - 2021. - 39 tr.   s500884 

 964. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Thành 
Nguyện, Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Thanh Phong, Thạch Thanh Hiền. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 34 tr.   s500910 

 965. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Vũ Trường Sinh, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
17000đ. - 5050b 
 T.2. - 2021. - 36 tr.   s500885 
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 966. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Văn A. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 5050b 
 T.2. - 2021. - 40 tr. : bảng   s500875 

 967. Vở luyện viết chữ lớp 2 / Trần Hải Dương, Phan Thị Bình An, Nguyễn Lê Nhân, Lê 
Thị Kim Phượng. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17000đ. - 16000b 
 T.1. - 2021. - 40 tr.   s500848 

 968. Vở luyện viết chữ lớp 2 / Trần Hải Dương, Phan Thị Bình An, Nguyễn Lê Nhân, Lê 
Thị Kim Phượng. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17000đ. - 16000b 
 T.2. - 2021. - 36 tr.   s500849 

 969. Vở luyện viết lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam / Phan Quang Thân (ch.b.), 
Văn Quý Tuấn, Nguyễn Tấn Từ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 12000đ. - 2025b 
 T.1. - 2021. - 32 tr.   s500886 

 970. Vở luyện viết lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam / Phan Quang Thân (ch.b.), 
Văn Quý Tuấn, Nguyễn Tấn Từ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 12000đ. - 2025b 
 T.2. - 2021. - 31 tr.   s500887 

 971. Vở luyện viết lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam / Phan Quang Thân (ch.b.), 
Văn Quý Tuấn, Nguyễn Tấn Từ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 12000đ. - 2025b 
 T.1. - 2021. - 32 tr.   s500888 

 972. Vở luyện viết lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam / Phan Quang Thân (ch.b.), 
Văn Quý Tuấn, Nguyễn Tấn Từ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 12000đ. - 2025b 
 T.2. - 2021. - 32 tr.   s500889 

 973. Vở ô li bài tập Tiếng Việt lớp 2 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 48000đ 
 T.1. - 2021. - 106 tr.   s501630 

 974. Vở ô li bài tập Tiếng Việt lớp 2 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 52000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 115 tr.   s501629 

 975. Vở tập viết 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 : Dành cho học sinh tỉnh 
Phú Yên / Phạm Văn Cường, Nguyễn Thị Ngọc Ái, Trần Ngọc Hiệp, Trần Ngọc Thuỳ Trang. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2021. - 52 tr.   s500891 

 976. Vở tập viết 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mai Nhị Hà, Lê Ngọc 
Điệp, Huỳnh Thị Cẩm Linh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 50000b 
 T.1. - 2021. - 64 tr.   s500895 

 977. Vở tập viết 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 : Dành cho học sinh tỉnh 
Phú Yên / Phạm Văn Cường, Nguyễn Thị Ngọc Ái, Trần Ngọc Hiệp, Trần Ngọc Thuỳ Trang. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17000đ. - 8000b 
 T.2. - 2021. - 44 tr.   s500892 

 978. Vở tập viết 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mai Nhị Hà, Lê Ngọc 
Điệp, Huỳnh Thị Cẩm Linh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 50000b 
 T.2. - 2021. - 64 tr.   s500896 

 979. Vở tập viết 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 : Dành cho học sinh tỉnh 
Phú Yên / Nguyễn Thị Ngọc Ái, Trần Ngọc Hiệp, Trần Ngọc Thuỳ Trang. - H. : Giáo dục. - 24 
cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 52 tr.   s500890 
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 980. Vở tập viết 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mai Nhị Hà, Lê Ngọc 
Điệp, Huỳnh Thị Cẩm Linh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 50000b 
 T.1. - 2021. - 60 tr.   s500897 

 981. Vở tập viết 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mai Nhị Hà, Lê Ngọc 
Điệp, Huỳnh Thị Cẩm Linh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 50000b 
 T.2. - 2021. - 60 tr.   s500898 

 982. Vở tập viết Tiếng Anh 1 - Family and friends (National edition) / Phạm Nguyễn Bảo 
Ngọc, Lê Triều Long, Bình Nguyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 76 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - 42000đ. 
- 5000b   s501262 

 983. Vở tập viết Tiếng Anh 2 - Family and friends (National edition) / Phạm Nguyễn Bảo 
Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Nương, Bình Nguyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 80 tr. : hình vẽ ; 28 cm. 
- 42000đ. - 5000b   s501263 

 984. Vở thực hành Âm nhạc 1 / Đỗ Thị Minh Chính (ch.b.), Đặng Khánh Nhật, Nguyễn 
Thị Thanh Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 40 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 2000b   s501337 

 985. Vở thực hành Chính tả lớp 1 / Chu Thị Phương, Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục, 2021. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. 
- 3000b   s501334 

 986. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1 / Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Trần 
Thị Thu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 52 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 2000b   s501301 

 987. Vở thực hành luyện viết lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 18000đ. - 9000b 
 T.1. - 2021. - 56 tr.   s500913 

 988. Vở thực hành luyện viết lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 18000đ. - 9000b 
 T.2. - 2021. - 52 tr.   s500914 

 989. Vở thực hành luyện viết lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 56 tr. : ảnh, bảng   s500915 

 990. Vở thực hành luyện viết lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 52 tr. : ảnh, bảng   s500916 

 991. Vở Thực hành luyện viết lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 56 tr. : ảnh, bảng   s500917 

 992. Vở thực hành Luyện viết lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 52 tr. : ảnh, bảng   s500918 
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 993. Vở thực hành rèn chữ đúng luyện chữ đẹp : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Thành, Bùi Văn Hội, Lê Văn Nghĩa... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2021. - 56 tr.   s500840 

 994. Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội 1 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Đào Thị Hồng, Lê Thị 
Phượng, Nguyễn Thị Thấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 2000b   s501333 

 995. Vui đọc thơ văn lớp 1 : Hỗ trợ đọc mở rộng cho học sinh theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Trần Thị Quỳnh Nga... - H. 
: Giáo dục, 2021. - 104 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 40000đ. - 3000b   s501027 

 996. Vui đọc thơ văn lớp 2 : Hỗ trợ đọc mở rộng cho học sinh theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Trần Thị Quỳnh Nga... - H. : Giáo dục. 
- 24 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 76 tr. : ảnh, tranh vẽ   s501028 

 997. Vui đọc thơ văn lớp 2 : Hỗ trợ đọc mở rộng cho học sinh theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Trần Thị Quỳnh Nga... - H. : Giáo dục. 
- 24 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 72 tr. : tranh vẽ   s501029 

 998. Vui học chính tả 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Khuê Hân... - H. : Giáo 
dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr. : minh hoạ   s501327 

 999. Vui học chính tả 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Khuê Hân... - H. : Giáo 
dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 64 tr. : tranh vẽ   s501328 

 1000. Vui học cùng chữ viết lớp 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn 
Thị Ly Kha... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 44 tr.   s500850 

 1001. Vui học cùng chữ viết lớp 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn 
Thị Ly Kha... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 40 tr.   s500851 

 1002. Vui học Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi thứ hai / Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, Trần 
Thị Quỳnh Nga... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 64 tr. : minh hoạ   s501443 

 1003. Vui học Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi thứ hai / Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, Trần 
Thị Quỳnh Nga... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 60 tr. : minh hoạ   s501444 

 1004. Vui học Toán 2 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức 
Mạnh, Trần Ngọc Lan... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2021. - 76 tr. : minh hoạ   s501410 

 1005. Vui học Toán 2 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Ninh, 
Trần Ngọc Lan... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 76 tr. : minh hoạ   s501411 

 1006. Vui học từ và câu lớp 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Khuê Hân... - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 32000đ. - 3000b 
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 T.1. - 2021. - 56 tr. : tranh vẽ   s501325 

 1007. Vui học từ và câu lớp 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Khuê Hân... - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 32000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 56 tr. : minh hoạ   s501326 

 1008. Vui học viết văn lớp 2 / Trịnh Cam Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Lê Hồng Mai, Nguyễn 
Thị Bích. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 27000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 48 tr. : minh hoạ   s501445 

 1009. Vui học viết văn lớp 2 / Trịnh Cam Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Lê Hồng Mai, Nguyễn 
Thị Bích. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 27000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 44 tr. : tranh màu   s501446 

 1010. Vũ Trọng Phong. Sổ dự giờ : Dành cho giáo viên mầm non / Vũ Trọng Phong. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 79 tr. : bảng ; 30 cm. - 30000đ. - 7000b   s501474 

 1011. Writing - Vở tập viết Tiếng Anh 2 / An Thị Thu Hà, Trần Nguyễn Phương Thuỳ. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 30000đ. - 10000b   s501264 

 1012. Yunkyu Lee. Tôi phải thi đỗ bằng mọi giá! : Chiến lược học thi trong giai đoạn 
nước rút / Yunkyu Lee ; Hoàng Lê Hồng Nhung dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 243 tr. ; 21 cm. - 
149000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 나는 무조건 합격하는 공부 만한다   s501888 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT 

 1013. Báo cáo ngành bán hàng đa cấp Việt Nam năm 2020. - H. : Dân trí, 2021. - 81 tr. : 
minh hoạ ; 23 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng. Trung tâm Thông tin, Tư vấn và 
Đào tạo   s501921 

 1014. Các rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế hiện đại : Sách chuyên khảo / 
Trần Hoa Phượng (ch.b.), Mai Trần Hải Đăng, Đoàn Phương Thảo, Hà Thị Vân Anh. - H. : Lý 
luận Chính trị, 2021. - 143 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 60000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 133-141   s501559 

 1015. Đào Xuân Khương. Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ : Giải pháp dành cho 
doanh nghiệp bán lẻ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ / Đào Xuân Khương. - Tái bản lần 3. 
- H. : Lao động, 2021. - 194 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 1500b   s501814 

 1016. Đào Xuân Khương. Mô hình phân phối và bán lẻ : Giải pháp nào cho doanh nghiệp 
Việt Nam / Đào Xuân Khương. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động, 2021. - 218 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21 cm. - 99000đ. - 1500b   s501813 

 1017. Giáo trình Marketing căn bản / Nguyễn Văn Phương (ch.b.), Chu Thị Kim Loan, 
Trần Thị Thu Hương... - H. : Nông nghiệp, 2021. - ix, 194 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 170000đ. - 
130b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 191-192   s500272 

 1018. Nghiêm Kỳ Thành. Jack Ma và Alibaba / Nghiêm Kỳ Thành ; Huyền Nhi dịch. - H. 
: Lao động, 2021. - 215 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Doanh nhân hàng đầu Châu Á). - 150000đ. - 
1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 马云与阿里巴巴. - Phụ lục: tr. 183-215   s501790 
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 1019. Nguyễn Đức Thuận. Các yếu tố tác động đến kết quả xuất khẩu rau quả tại Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đức Thuận ch.b.. - H. : Tài chính, 2021. - 180 tr. : bảng ; 21 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục: tr. 170-180   
s502169 

 1020. Nguyễn Thị Kim Oanh. Nghiệp vụ hải quan - Các tình huống ứng dụng trong thực 
tiễn : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Kim Oanh. - H. : Tài chính, 2021. - 272 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 60000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 268-270   s500571 

 1021. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Giao thông vận tải : Tập bài 
giảng hệ Trung cấp lý luận chính trị / Ngô Anh Tuấn (ch.b.), Trịnh Bích Dung, Nguyễn Kim 
Dung... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 352 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải   s501545 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 1022. Chử Đổng Tử Tiên Dung : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Lời: Vũ Kim 
Dũng. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyền thuyết thời Hùng 
Vương). - 10000đ. - 2000b   s501906 

 1023. Cô bé Lọ Lem : Truyện tranh / Lời: Stefania Leonardi Hartley ; Minh hoạ: Maria 
Rita Gentili ; Thuỳ An dịch ; Quý Thao h.đ. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 28 cm. 
- (Ngày xửa ngày xưa...). - 75000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Ý: Cenerentola   s501488 

 1024. Cô bé Quàng Khăn Đỏ : Truyện tranh / Lời: Stefania Leonardi Hartley ; Minh hoạ: 
Maria Rita Gentili ; Thuỳ An dịch ; Quý Thao h.đ. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 
28 cm. - (Ngày xửa ngày xưa...). - 75000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Ý: Cappuccetto Rosso   s501489 

 1025. Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Việt Nam / Vũ Diệu Trung (ch.b.), Dương 
Thuỳ Linh, Hoàng Thị Vân Mai... - H. : Thế giới. - 23 cm. - 270b 
 ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 
 T.1: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. - 2021. - 317 tr.. - Thư mục: tr. 303-315   
s502134 

 1026. Đỗ Đức. Trang phục và nét văn hoá của các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam / 
Đỗ Đức. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 178 tr. : ảnh, tranh ; 23 cm. - 500000đ. - 550b   s500726 

 1027. Flannery, Katherine. 50 bài học cơ bản để trở thành người lịch thiệp : Quy tắc lịch 
sự khi đi ăn với sếp, viết thư cảm ơn trong thời đại tin nhắn và Facebook, giải trí một cách 
chuyên nghiệp / Katherine Flannery ; Minh hoạ: Rinee Shah ; Phương Nhung dịch. - H. : Dân 
trí, 2021. - 223 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 Essential etiquette lessons: How to eat lunch with your boss, 
handle happy hour like a pro, and write a thank you note in the age of texting and tweeting   
s501990 

 1028. Grimm, Jacob. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Dịch: Hữu 
Ngọc... ; Minh hoạ: Philipp Grot Johann, Robert Leinweber. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 
2021. - 967 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 680000đ. - 2000b   s501690 

 1029. Hoàng Việt Bình. Từ điển văn hoá Then / Hoàng Việt Bình (ch.b.), Lý Viết Trường. 
- H. : Thế giới, 2021. - 280 tr., 24tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 280000đ. - 340b 
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 Thư mục: tr. 265-278   s502081 

 1030. Hổ và trâu : Truyện cổ dân tộc Pu Péo : Dành cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi : 
Truyện tranh / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 
2021. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 8500đ. - 3000b   s501138 

 1031. Kipling, Rudyard. Sự tích các loài vật / Rudyard Kipling ; Lê Hà dịch. - Tái bản. - 
H. : Văn học, 2021. - 182 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - Đông A Classics). - 70000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Just so stories   s501703 

 1032. Lã Duy Lan. Bản sắc văn hoá người Việt : Chuyên luận / Lã Duy Lan. - H. : Công 
an nhân dân, 2021. - 240 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 159-234. - Thư mục: tr. 235-238   s502166 

 1033. Lạc Long Quân Âu Cơ : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Lời: Vũ Kim 
Dũng. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyền thuyết thời Hùng 
Vương). - 10000đ. - 2000b   s501907 

 1034. 109 truyện cổ tích Việt Nam / Vân Anh tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 339 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 78000đ. - 2000b   s501894 

 1035. Mỵ Châu Trọng Thuỷ : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Lời: Vũ Kim 
Dũng. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyền thuyết thời Hùng 
Vương). - 10000đ. - 2000b   s501903 

 1036. Napoli, Donna Jo. Thần thoại Hy Lạp : Chuyện về các vị nam thần, nữ thần, anh 
hùng & ác quỷ / Donna Jo Napoli ; Minh họa: Christina Balit ; Dịch: Quốc Tuấn, Huy Toàn. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 191 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 198000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Treasury of Greek mythology   s500701 

 1037. Ngọc Hà. Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất / Ngọc Hà s.t., b.s. - Tái bản lần 4. - H. 
: Dân trí. - 21 cm. - 45000đ. - 1500b 
 T.1. - 2021. - 183 tr. : tranh vẽ   s501892 

 1038. Nguồn gốc các dân tộc : Dựa theo truyện cổ dân tộc Gia-rai : Dành cho trẻ mẫu giáo 
3 - 6 tuổi : Truyện tranh / Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 3000b   s501129 

 1039. Nguyễn Bích Ngọc. Lễ hội Gò Tháp - Nét đặc sắc văn hoá Nam Bộ ở huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bích Ngọc (ch.b.), Đỗ Thị Kiều Hoa, 
Lương Thị Dợn. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 115 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 112-113   s501542 

 1040. Nông Thị Phượng. Người giữ hồn then xứ Lạng / Nông Thị Phượng s.t., biên dịch. 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 1035 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 348000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Di sản văn hoá tỉnh Lạng Sơn   s500724 

 1041. Núi biết bay : Truyện cổ dân tộc Giáy : Dành cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi : 
Truyện tranh / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 
2021. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 8500đ. - 3000b   s501139 

 1042. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Tục ngữ phong dao : Dành cho lứa tuổi 13+ / Ôn Như 
Nguyễn Văn Ngọc s.t.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 116000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Ngọc 
 T.1. - 2021. - 423 tr.   s500668 
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 1043. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Tục ngữ phong dao : Dành cho lứa tuổi 13+ / Ôn Như 
Nguyễn Văn Ngọc s.t.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 75000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Ngọc 
 T.2. - 2021. - 263 tr.   s500669 

 1044. Ông thầy rùa : Truyện cổ dân tộc Cao Lan : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi : 
Truyện tranh / Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 3000b   s501130 

 1045. Phi Tân. Về Huế ăn cơm / Phi Tân. - H. : Lao động, 2021. - 279 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 141000đ. - 1000b   s501791 

 1046. Sơn Tinh Thuỷ Tinh : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Lời: Vũ Kim Dũng. 
- Tái bản. - H. : Dân trí, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyền thuyết thời Hùng Vương). 
- 10000đ. - 2000b   s501904 

 1047. Sự tích mưa, gió, mặt trời và mặt trăng : Truyện cổ dân tộc Khơ-me : Dành cho trẻ 
mẫu giáo 3 - 6 tuổi : Truyện tranh / Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 3000b   s501134 

 1048. Sự tích vết rạn trên mai rùa : Truyện cổ dân tộc Khơ-me : Dành cho trẻ nhà trẻ 24 - 
36 tháng tuổi : Truyện tranh / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 8500đ. - 3000b   s501136 

 1049. Thánh Gióng : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Lời: Vũ Kim Dũng. - Tái 
bản. - H. : Dân trí, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyền thuyết thời Hùng Vương). - 
10000đ. - 2000b   s501905 

 1050. Thần sắt : Truyện cổ dân tộc Thái : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi : Truyện tranh 
/ Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 
tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 3000b   s501131 

 1051. Thần tích tỉnh Hưng Yên / Biên dịch: Vương Thị Hường... - H. : Thế giới. - 24 cm. 
- 400b 
 Đầu bìa sách ghi: Bảo tàng tỉnh Hưng Yên; Viện Nghiên cứu Hán Nôm 
 T.7. - 2021. - 598 tr.   s502105 

 1052. Tiên thử lòng người : Truyện cổ dân tộc Giáy : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi : 
Truyện tranh / Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 3000b   s501135 

 1053. Tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt - Những công trình của các tác giả nước ngoài 
/ Maurice Durand, Pierre J. Simon, Ida Simon Barouch... ; Tuyển chọn: Nguyễn Chí Bền... - H. 
: Thế giới, 2021. - 599 tr. : ảnh ; 24 cm. - 300b   s502104 

 1054. Trần Nguyễn Khánh Phong. Hình tượng Bác Hồ trong thơ ca dân gian Bình Trị 
Thiên / Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., tuyển chọn, b.s. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 249 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 73000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 247-249   s500552 

 1055. Trần Nguyễn Khánh Phong. Hương sắc bánh, mứt, xôi, chè Huế / Trần Nguyễn 
Khánh Phong, Vũ Thị Minh Ngọc. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 345 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. 
- 140000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 329-337   s500553 

 1056. Trường Tân. Truyện thần kỳ Vương quốc Anh / Trường Tân s.t.. - H. : Dân trí, 2021. 
- 277 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 5000b   s501890 
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 1057. Tục lệ Hưng Yên / Biên dịch: Vương Thị Hương... ; Vũ Việt Bằng h.đ. - H. : Thế 
giới. - 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên. Thư viện tỉnh 
 T.2. - 2021. - 528 tr.   s502109 

 1058. Vai trò của luật tục người Dao, người Sán Chỉ ở Quảng Ninh trong quản lý và xây 
dựng cộng đồng phát triển bền vững : Sách chuyên khảo / Ân Thị Thìn (ch.b.), Trần Quốc Hùng, 
Trần Thị Hường, Trương Thị Bích Hường. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 295 tr. : ảnh màu, 
bảng ; 21 cm. - 520b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban Dân tộc. - Phụ lục: tr. 271-280. - Thư 
mục: tr. 289-293   s500723 

 1059. Văn hoá dân gian biển đảo Việt Nam : Sách tham khảo / Phan An, Trần Thị An, 
Trần Thị Mai An... ; Vũ Văn Dũng tuyển chọn. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 367 tr. ; 21 
cm. - 1000b   s502161 

 1060. Văn học dân gian An Giang : Khảo luận và Sưu tầm / B.s.: Huỳnh Công Tín (ch.b.), 
Tào Văn Ân, Nguyễn Hoa Bằng... - H. : Giáo dục, 2021. - 1343 tr. ; 24 cm. - 1000b   s500800 

 1061. Vũ Ngọc Phan. Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam / Vũ Ngọc Phan. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 326 tr.   s500670 

 1062. Vũ Ngọc Phan. Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam / Vũ Ngọc Phan. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 397 tr.. - Thư mục: tr. 394-397   s500671 

NGÔN NGỮ 

 1063. Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Anh 6 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu 
Cương. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 87 tr. : minh hoạ   s501265 

 1064. Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Anh 6 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu 
Cương. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 35000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 87 tr. : minh hoạ   s501266 

 1065. Bài tập thực hành Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Đình Nguyễn Lữ, Chung Thế Quang, Huỳnh Kim Ngân, Bùi Đặng Bích Ngọc. - H. : Giáo dục, 
2021. - 124 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 56000đ. - 3000b   s501276 

 1066. Bài tập Tiếng Anh 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Kim Dung (ch.b.), Cao Thị Thu Giang, Lê Đại Khoa, Đỗ Văn Thảo. - H. : Giáo dục. 
- 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 67 tr. : minh hoạ   s501272 

 1067. Bài tập Tiếng Anh 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Kim Dung (ch.b.), Cao Thị Thu Giang, Lê Đại Khoa, Đỗ Văn Thảo. - H. : Giáo dục. 
- 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 67 tr. : minh hoạ   s501273 

 1068. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 / Lương Quỳnh Trang (ch.b.), Trần Thị Lan Anh, 
Cao Thuý Hồng... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
35000đ. - 2000b   s500943 
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 1069. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 / Lương Quỳnh Trang (ch.b.), Nguyễn Hoàng Lan, 
Nguyễn Thuỵ Phương Lan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 35000đ. - 1950b   s500944 

 1070. Bé ăn rau củ quả = Vegetables : Cho bé 0 - 3 tuổi / Thu Ngân, Thuỳ Cốm, Giang 
Linh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 12 tr. : tranh màu ; 9 cm. - (Thư viện song ngữ đầu tiên = Baby's 
very first book). - 15000đ. - 5000b   s500457 

 1071. Bé đi lại bằng gì = Things that go : Cho bé 0 - 3 tuổi / Thu Ngân, Thuỳ Cốm, Giang 
Linh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 12 tr. : tranh màu ; 9 cm. - (Thư viện song ngữ đầu tiên = Baby's 
very first book). - 15000đ. - 5000b   s500458 

 1072. Bé thích các con vật = Animals : Cho bé 0 - 3 tuổi / Thu Ngân, Thuỳ Cốm, Giang 
Linh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 14 tr. : tranh màu ; 9 cm. - (Thư viện song ngữ đầu tiên = Baby's 
very first book). - 15000đ. - 5000b   s500460 

 1073. Bé và mẹ thiên nhiên = Nature : Cho bé 0 - 3 tuổi / Thu Ngân, Thuỳ Cốm, Giang 
Linh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 10 tr. : tranh màu ; 9 cm. - (Thư viện song ngữ đầu tiên = Baby's 
very first book). - 15000đ. - 5000b   s500459 

 1074. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 8 : Theo Chương trình Giáo dục mới của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 188 tr. : bảng 
; 27 cm. - 86000đ. - 3000b   s502209 

 1075. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 9 : Theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
/ Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 172 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 78000đ. - 3000b   s502210 

 1076. Chi Mai. Tiếng Anh miêu tả / Chi Mai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 47 
tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 26 cm. - 45000đ. - 5000b   s501594 

 1077. Chinh phục 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe - Nói - Đọc - Viết lớp 6 : Biên soạn theo 
Chương trình Sách giáo khoa Tiếng Anh mới nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2021... / 
Bùi Văn Vinh (ch.b.), Dương Thị Hồng Điệp, Thái Vân Anh, Đỗ Thị Lan Anh. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 167 tr. : minh hoạ   s500315 

 1078. Crack IELTS general writing / MJG Education. - H. : Dân trí, 2020. - 175 tr. ; 24 
cm. - 125000đ. - 2000b   s501926 

 1079. Crystal, David. Câu chuyện ngôn ngữ = A little book of language / David Crystal ; 
Phạm Minh Điệp dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 335 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 160000đ. - 2000b   
s502139 

 1080. Củng cố và ôn luyện Tiếng Anh 6 / Bùi Thị Kiều Anh (ch.b.), Nguyễn Hồng Quân, 
Quách Thị Lan Hương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 50000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2021. - 114 tr. : bảng   s501641 

 1081. Củng cố và ôn luyện Tiếng Anh 7 : Theo chương trình 10 năm của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo / Bùi Thị Kiều Anh (ch.b.), Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hằng... - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 134 tr. : bảng   s501642 

 1082. Eng Breaking revolution - Break your English barrier : Học kèm tài khoản trực 
tuyến. - H. : Công thương, 2021. - 150 tr. : hình vẽ, bảng ; 16x23 cm. - 20000b   s500488 
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 1083. Fisher, Ann Richmond. Thám tử từ vựng / Ann Richmond Fisher ; Phí Mai dịch. - 
H. : Dân trí. - 24 cm. - 159000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 195 tr. : minh hoạ   s501937 

 1084. Fisher, Ann Richmond. Thám tử từ vựng / Ann Richmond Fisher ; Phí Mai dịch. - 
H. : Dân trí. - 24 cm. - 159000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 193 tr. : hình vẽ, bảng   s501938 

 1085. Gia Hân. Học nhanh nhớ lâu 1500 từ vựng tiếng Trung thông dụng : Ứng dụng sơ 
đồ tư duy trong giao tiếp và luyện thi HSK / Gia Hân ch.b.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 234 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 168000đ. - 2000b   s501774 

 1086. Harry Dan. Gom 'lỗi' nhặt 'lầm' : 365 ngày yêu tiếng Anh / Harry Dan. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 427 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 193000đ. - 2000b   s502027 

 1087. Hidden pictures: Học tiếng Anh qua hình vẽ - 101 bàn chải : Một phương pháp học 
tiếng Anh hiện đại, giản đơn và hiệu quả! Vừa tìm hình vừa học 1500+ từ vựng / Highlights ; 
Hương Thảo dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 146 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 130000đ. - 
2000b   s502030 

 1088. Hidden pictures: Học tiếng Anh qua hình vẽ - 101 chiếc tất : Một phương pháp học 
tiếng Anh hiện đại, giản đơn và hiệu quả! Vừa tìm hình vừa học 1500+ từ vựng / Highlights ; 
Hương Thảo dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 148 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 130000đ. - 
2000b   s502032 

 1089. Hidden pictures: Học tiếng Anh qua hình vẽ - 101 trái chuối : Một phương pháp học 
tiếng Anh hiện đại, giản đơn và hiệu quả! Vừa tìm hình vừa học 1500+ từ vựng / Highlights ; 
Hương Thảo dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 146 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 130000đ. - 
2000b   s502029 

 1090. Hidden pictures: Học tiếng Anh qua hình vẽ - 101 trái tim : Một phương pháp học 
tiếng Anh hiện đại, giản đơn và hiệu quả! Vừa tìm hình vừa học 1500+ từ vựng / Highlights ; 
Hương Thảo dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 147 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 130000đ. - 
2000b   s502031 

 1091. Huỳnh Ngọc Mai Kha. Ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có 
yếu tố nước và lửa / Huỳnh Ngọc Mai Kha. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 154 tr. : bảng ; 
24 cm. - 95000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 133-154   s502025 

 1092. Kim Ngọc. Cẩm nang luyện thi A2 Key / Kim Ngọc. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2021. - 163 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 95000đ. - 1000b   s501526 

 1093. Kozakuza. Chinh phục tiếng Nhật : Ngữ pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu 
= 日本語を早く取得するための方法 : 初心者に基本的な文法 / Kozakuza b.s. ; Hồng 
Nhung h.đ. - H. : Dân trí, 2021. - 298 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 105000đ. - 3000b   s501929 

 1094. Lee, C. Chào đón cụm động từ! = Say yes to phrasal verbs! : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / C. Lee, V. Emmerichs ; Trần Thiên Tú biên dịch ; Ngô Hà Thu h.đ. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 57 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Say cool to English). - 56000đ. - 3000b   s500674 

 1095. Lee, C. Nói "Không" với lỗi sai thường gặp! = Say no to common errors! : Dành 
cho lứa tuổi nhi đồng / C. Lee, V. Emmerichs ; Trần Thiên Tú biên dịch ; Ngô Hà Thu h.đ. - H. 
: Kim Đồng, 2021. - 53 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Say cool to English). - 56000đ. - 3000b   
s500675 
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 1096. Lee, C. Ví von vui vẻ = Say fun to similes : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / C. Lee, V. 
Emmerichs ; Trần Thiên Tú biên dịch ; Ngô Hà Thu h.đ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 47 tr. : tranh 
màu ; 22 cm. - (Say cool to English). - 56000đ. - 3000b   s500673 

 1097. Lee, C. Xin chào những câu nói thường ngày! = Say hi to daily expressions! : Dành 
cho lứa tuổi nhi đồng / C. Lee, V. Emmerichs ; Trần Thiên Tú biên dịch ; Ngô Hà Thu h.đ. - H. 
: Kim Đồng, 2021. - 61 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Say cool to English). - 56000đ. - 3000b   
s500672 

 1098. Lê Đình Lực. Thông não IELTS reading cùng Linear / Lê Đình Lực, Hà Đặng Như 
Quỳnh ; Thiết kế, minh hoạ: Hoàng Tuấn Quyền. - H. : Dân trí, 2021. - 207 tr. : hình vẽ ; 25 
cm. - (Tủ sách Dành cho IELTS của DOL). - 499000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 205   s501725 

 1099. Lê Thanh Tuấn. Sổ tay Kaiwa sơ - trung cấp II / Lê Thanh Tuấn. - H. : Dân trí, 
2021. - 117 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 5000b   s501971 

 1100. Lê Thanh Tuấn. Sổ tay Minna nâng cao II / Lê Thanh Tuấn. - H. : Dân trí, 2021. - 
143 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 5000b   s501972 

 1101. Lê Vân Anh. Tập viết tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu / Lê Vân Anh (ch.b.), 
The Changmi. - H. : Hồng Đức, 2021. - 107 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 2000b   s502237 

 1102. Lớn lên bé làm gì = When I grow up : Cho bé 0 - 3 tuổi / Thu Ngân, Thuỳ Cốm, 
Giang Linh. - H. : Kim Đồng, 2020. - 12 tr. : tranh màu ; 9 cm. - (Thư viện song ngữ đầu tiên 
= Baby's very first book). - 15000đ. - 5000b   s500456 

 1103. Lưu Minh Hiển. IELTS từ A đến Z - Listening / Lưu Minh Hiển. - H. : Thế giới, 
2021. - 343 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b   s502083 

 1104. Lưu Minh Hiển. IELTS từ A đến Z - Writing / Lưu Minh Hiển. - H. : Thế giới, 
2021. - 323 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b   s502084 

 1105. Min Jin Young. Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Trung cấp = 중급 한국어 문법 
= Korean grammar in use - Intermediate / Min Jin Young, Ahn Jean Myung ; Trang Thơm dịch. 
- H. : Hồng Đức, 2021. - 432 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 399-432   s501773 

 1106. Một nghệ thuật cao cả : Dịch văn học - Văn học dịch / Hồ Chí Minh, Nguyễn Đỗ 
Lưu, Trần Đương... ; Thuý Toàn s.t., b.s. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 300b 
 T.2. - 2021. - 286 tr.   s502064 

 1107. Ngọc Bích. Ngữ pháp tiếng Hàn bỏ túi = 한국어 문법은 주머니에 쏙! / Ch.b.: 
Ngọc Bích, Trang Đào ; Minh hoạ: Hải Yến. - H. : Hồng Đức, 2021. - 368 tr. : bảng ; 21 cm. - 
(Tủ sách Tiếng Hàn). - 195000đ. - 1000b   s501767 

 1108. Ngọc Hân. Tập viết chữ Hán = 汉字练习本 / Ngọc Hân ch.b.. - H. : Hồng Đức, 

2021. - 119 tr. : bảng ; 27 cm. - 65000đ. - 5000b   s502236 

 1109. Ngôi nhà nhỏ của bé = At home : Cho bé 0 - 3 tuổi / Thu Ngân, Thuỳ Cốm, Giang 
Linh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 14 tr. : tranh màu ; 9 cm. - (Thư viện song ngữ đầu tiên = Baby's 
very first book). - 15000đ. - 5000b   s500461 

 1110. Nguyễn Tài Cẩn - Tư tưởng, tác phẩm và kỷ niệm / Trịnh Cẩm Lan, Nguyễn Hồng 
Cổn, Nguyễn Tuấn Cường... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 422 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 200b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN. Khoa Ngôn ngữ 
học. - Thư mục cuối mỗi bài   s501598 

 1111. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Tiếng Anh / Trang Anh. - Tái bản lần 
2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 185 tr. : bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 10000b   s501643 

 1112. Phạm Xuân Thành. Tiếng Việt vui và lí thú / B.s., tuyển chọn: Phạm Xuân Thành, 
Lê Hồng Mai. - H. : Giáo dục, 2021. - 156 tr. : sơ đồ, tranh vẽ ; 21 cm. - 39000đ. - 7700b   
s500766 

 1113. Sổ tay tổng hợp ngữ pháp N5 - N1. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2021. - 97 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 5000b   s501970 

 1114. Sổ tay tổng hợp từ vựng N5 - N1. - H. : Dân trí, 2021. - 143 tr. : bảng ; 21 cm. - 
150000đ. - 5000b   s501969 

 1115. Tài liệu bổ trợ vào lớp 6 môn Tiếng Anh / Hoàng Văn Vân (ch.b.), Lương Quỳnh 
Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. - H. : Giáo dục, 2021. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 12000b   
s501267 

 1116. Thực hành tiếng Hàn thương mại dành cho người Việt Nam - Trung cấp 2 = 

베트남인을위한 비즈니스 한국어 –중급활용 2 / B.s.: Ahn Jeong Min, Song Eun Jeong, 
Jeong Hoi Ran... ; Trần Thị Bích Phượng dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 138 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
26 cm. - 160000đ. - 1000b   s502099 

 1117. Tiếng Anh 1 - Macmillan next move : Pupil's book / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), 
Nguyễn Mạnh Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 55 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 78000đ. - 40000b 
 Chỉnh lý từ sách gốc Macmillan next move starter level   s500262 

 1118. Tiếng Anh 1 - Macmillan next move : Ôn tập và kiểm tra. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Victoria   s500265 

 1119. Tiếng Anh 1 - Macmillan next move : Tập viết. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 58 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Victoria   s500264 

 1120. Tiếng Anh 1 - Macmillan next move : Workbook / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), Nguyễn 
Mạnh Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 47 tr. : hình vẽ 
; 27 cm. - 70000đ. - 40000b 
 Chỉnh lý từ sách gốc Macmillan next move starter level   s500263 

 1121. Tiếng Anh 6 - Explore English : Sách bài tập / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2021. - 88 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 82000đ. - 2000b   s500592 

 1122. Tiếng Anh 6 - Explore English : Sách học sinh / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2021. - 179 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 89000đ. - 3000b   s500593 

 1123. Tiếng Hàn thương mại dành cho người Việt Nam - Trung cấp 2 = 베트남인을위한 

비즈니스 한국어 - 중급 2 / B.s.: Ahn Jeong Min, Song Eun Jeong, Jeong Hoi Ran... ; Trần 
Thị Bích Phượng dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 167 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - 190000đ. - 
1000b   s502100 
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 1124. Tiếng Nhật 6 = にほんご 6 / Phạm Hưng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato. 
- Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 18000đ. - 5500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501009 

 1125. Tiếng Nhật 7 = にほんご 7 / Phạm Hưng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato. 
- Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 179 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 18000đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501010 

 1126. Tiếng Nhật 8 = にほんご 8 / Ngô Minh Thuỷ (ch.b.), Phạm Hưng Long, Shibahara 
Tomoyo, Ofune Chisato. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 208 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 21000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501011 

 1127. Tiếng Nhật 9 = にほんご 9 / Ngô Minh Thuỷ (ch.b.), Phạm Hưng Long, Shibahara 
Tomoyo, Ofune Chisato. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 171 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 18000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501012 

 1128. Tiếng Nhật trẻ em / Nguyễn Thị Mai Phương, Trần Thị Thu Phương, Lê Bích Diệp. 
- H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 98000đ. - 1000b 
 T.1: Xin chào, mình là Nihongo!. - 2021. - 80 tr. : tranh vẽ, bảng   s502235 

 1129. Toàn Kanji. Hack não 2136 Kanji : Hướng dẫn cách học Kanji siêu tốc... / Toàn 
Kanji ch.b.. - H. : Dân trí. - 25 cm. - (Tủ sách Hack não. Tiếng Nhật 21 ngày). - 499000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2021. - 319 tr. : minh hoạ   s501726 

 1130. Toàn Kanji. Tổng hợp từ vựng N5 đến N1 - Japan : Tiếng Nhật 21 ngày / Toàn 
Kanji ch.b.. - H. : Dân trí, 2020. - 146 tr. : bảng ; 25 cm. - 200000đ. - 3000b   s501927 

 1131. Trần Khắc Đạt. 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng / Trần Khắc Đạt. - H. : Hồng 
Đức, 2021. - 399 tr. : bảng ; 21 cm. - 229000đ. - 3000b   s501780 

 1132. Từ điển tác gia Hán Nôm Việt Nam / B.s.: Trịnh Khắc Mạnh (ch.b.), Vương Thị 
Hường, Phạm Hương Lan... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 999 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách 
Khoa học). - 600000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 942-944   s501602 

 1133. Vở bài tập Tiếng Anh 6 / Lương Quỳnh Trang, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Kim 
Phượng. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 23000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 63 tr. : minh hoạ   s501269 

 1134. Vở bài tập Tiếng Anh 6 / Lương Quỳnh Trang, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Kim 
Phượng. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 23000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 63 tr. : minh hoạ   s501270 

 1135. Vở thực hành Tiếng Anh 6 / Hoàng Thị Xuân Hoa (ch.b.), Hoàng Hải Anh, Bùi Thị 
Ánh Dương... - H. : Giáo dục, 2021. - 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 38000đ. - 2000b   s501277 

 1136. YBM English basics 2 : Tài liệu tự học TOEIC hiệu quả dành cho người mới bắt 
đầu / YBM Editorial Department ; Quỳnh Huệ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 385 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 239000đ. - 2000b   s501928 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
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 1137. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực Khoa học tự nhiên 6 / Đỗ Hương Trà (ch.b.), 
Phạm Hồng Bắc, Đoàn Hồng Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 127 tr. : minh hoạ ; 
26 cm. - 55000đ. - 10000b   s501635 

 1138. Bài tập phát triển năng lực Khoa học tự nhiên 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Mai Văn Hưng, Trần Trung Ninh, Vũ Quang (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 196 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s501365 

 1139. Bài tập thực hành Khoa học tự nhiên 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Thanh Bình, Trần Hoàng Đương... - H. : Giáo dục, 2021. 
- 192 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 70000đ. - 3000b   s501366 

 1140. Bồi dưỡng Khoa học tự nhiên 6 / Phạm Hồng Bắc, Đặng Thanh Hải, Nguyễn Thuỳ 
Linh... - H. : Giáo dục, 2021. - 124 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 46000đ. - 5000b   s501367 

 1141. Hoạt động giáo dục STEM lớp 6 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, Trần 
Minh Đức... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 99 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 35000đ. - 
5000b 
 Phụ lục: tr. 78-80   s501122 

 1142. Hoạt động giáo dục STEM lớp 7 / Nguyễn Anh Thuấn (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, 
Trần Minh Đức... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 107 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 
35000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 104   s501123 

 1143. Hoạt động giáo dục STEM lớp 8 / Đoàn Văn Thược (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, Trần 
Minh Đức... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 87 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 32000đ. - 
5000b 
 Thư mục: tr. 85   s501124 

 1144. Kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên lớp 6 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch 
bài dạy theo sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Cao Cự Giác 
(ch.b.), Huỳnh Kim Ly, Nguyễn Thị Hằng Nga... - H. : Giáo dục, 2021. - 452 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 195000đ. - 2000b   s501206 

 1145. Kiểm tra, đánh giá môn Khoa học tự nhiên 6 / Trần Trung Ninh (ch.b.), Nguyễn 
Mậu Đức, Phạm Việt Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 158 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 74000đ. - 2000b   s500309 

 1146. Luyện đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi Khoa học tự nhiên / Nguyễn Thị 
Kim Oanh, Hoàng Văn Trường, Hà Kiều Oanh. - H. : Dân trí, 2021. - 266 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 65000đ. - 8000b   s501943 

 1147. Nâng cao và phát triển Khoa học tự nhiên 6 / Nguyễn Thu Hà, Trần Thuý Hằng, Lê 
Trọng Huyền, Nguyễn Thị Thu Hương. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 116 tr. : minh hoạ   s501363 

 1148. Nâng cao và phát triển Khoa học tự nhiên 6 / Hoàng Thị Đào, Trần Thuý Hằng, Vũ 
Thị Minh Tuyến. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 92 tr. : minh hoạ   s501364 

 1149. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi Khoa học tự nhiên / Lê Tiến Hà, 
Phạm Thống, Lê Thị Thuỷ (ch.b.)... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 
311 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 10000b   s501644 

 1150. Robinson, Tom. Tớ tư duy như một nhà khoa học - Tất tần tật về thí nghiệm khoa 
học / Tom Robinson ; Nguyễn Hồng Đăng dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí ; Công ty 
Xuất bản và Dữ liệu ETS, 2021. - 133 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - 79000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: The everythingkid's science experiments book   s501951 

TOÁN HỌC 

 1151. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 6 / Bùi Văn Tuyên. - H. : Giáo dục, 
2021. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 2000b   s501201 

 1152. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 / Bùi Văn Tuyên. - Tái bản lần thứ 
18. - H. : Giáo dục, 2021. - 235 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 42000đ. - 1000b   s501081 

 1153. Bài tập phát triển năng lực Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Cung Thế Anh (ch.b.), Trần Phương Dung, Nguyễn Thị Ngân... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
39000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 124 tr. : minh hoạ   s501383 

 1154. Bài tập phát triển năng lực Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Cung Thế Anh (ch.b.), Trần Phương Dung, Nguyễn Thị Ngân... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
39000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 123 tr. : minh hoạ   s501384 

 1155. Bài tập thực hành Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Dương 
Bửu Lộc, Trần Thanh Hà, Lê Cao Tú, Cao Thiên Nhất Phương. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s501395 

 1156. Bài tập thực hành Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Dương 
Bửu Lộc, Trần Thanh Hà, Lê Cao Tú, Cao Thiên Nhất Phương. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s501396 

 1157. Bài tập Toán 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
: Sách tham khảo thiết yếu / Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, Đặng Thị Thu Huệ... - H. 
: Giáo dục. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 108 tr. : minh hoạ   s501385 

 1158. Bài tập Toán 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, Đặng Thị Thu Huệ... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 108 tr. : minh hoạ   s501386 

 1159. Bài tập Toán 8 / Tôn Thân (ch.b.), Nguyễn Huy Đoan, Lê Văn Hồng... - Tái bản lần 
thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 16400đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 192 tr. : hình vẽ, bảng   s501082 

 1160. Bài tập Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Trần Việt Dũng, Trần Xuân 
Hiền, Nguyễn Xuân Thảo. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 110000đ. - 600b 
 T.2: Giải tích. - 2021. - 411 tr. : hình vẽ   s501095 

 1161. 7 ngày chinh phục 9+ hàm số / Hồ Đức Thuận. - H. : Hồng Đức, 2021. - 448 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 199000đ. - 2000b   s502240 

 1162. 7 ngày chinh phục 9+ hình không gian / Hồ Đức Thuận. - H. : Hồng Đức, 2021. - 
430 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 199000đ. - 2000b   s502239 

 1163. Bồi dưỡng Toán 6 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Đặng Văn Quản, Bùi Văn Tuyên. - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 38000đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 104 tr. : minh hoạ   s501408 



92 
 

 1164. Bồi dưỡng Toán 6 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phan Thanh 
Hồng... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 39000đ. - 8000b 
 T.2. - 2021. - 112 tr. : minh hoạ   s501409 

 1165. Bứt phá 9+ môn Toán lớp 11 : Hệ thống kiến thức và dạng bài từ dễ - khó... / Lê Bá 
Trần Phương (ch.b.), Chu Văn Hà, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Phi Minh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2021. - 347 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 200000đ. - 3000b   s500324 

 1166. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Vũ Thanh, Nguyễn Thành Khoa. - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 212 tr. : hình vẽ, bảng   s501199 

 1167. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Vũ Thanh, Nguyễn Thành Khoa. - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - 62000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 228 tr. : hình vẽ, bảng   s501200 

 1168. Củng cố và ôn luyện Toán 6 : Bộ sách theo chương trình mới / Nguyễn Cao Cường, 
Doãn Minh Cường, Lưu Bá Thắng (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 60000đ. 
- 1000b 
 T.1. - 2021. - 182 tr. : hình vẽ, bảng   s501613 

 1169. Củng cố và ôn luyện Toán 7 / Lê Đức Thuận, Trần Quốc Anh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Ngọc... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 70000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 226 tr. : hình vẽ, bảng   s501614 

 1170. Củng cố và ôn luyện Toán 7 / Lê Đức Thuận, Nguyễn Thị Thanh Hoa (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hương... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
65000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 237 tr. : hình vẽ, bảng   s501615 

 1171. Đại số 10 nâng cao / Đoàn Quỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn 
Xuân Liêm... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 236 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
14000đ. - 5300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501072 

 1172. Đỗ Minh Triết. Chữ số và thế giới : Nguồn gốc bị lãng quên / Đỗ Minh Triết. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2021. - 417 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 145000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 416-417   s502135 

 1173. 279 bài toán hình học phẳng Olympic các nước : Trung học cơ sở. Trung học phổ 
thông / Nguyễn Bá Đang tuyển chọn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 276 tr. ; 24 
cm. - 60000đ. - 2000b   s500797 

 1174. Hình học 10 nâng cao / Đoàn Quỳnh (tổng ch.b.), Văn Như Cương (ch.b.), Phạm 
Vũ Khuê, Bùi Văn Nghị. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 135 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 9000đ. - 6400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501073 

 1175. Kiểm tra đánh giá Toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Thái Nhật Phượng. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 27 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 79 tr. : hình vẽ, bảng   s500240 

 1176. Kiểm tra đánh giá Toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Thái Nhật Phượng. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 27 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s500241 
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 1177. Nâng cao và phát triển Toán 6 / Vũ Hữu Bình. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 60000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2021. - 200 tr. : hình vẽ, bảng   s501402 

 1178. Nâng cao và phát triển Toán 6 / Vũ Hữu Bình. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 50000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2021. - 152 tr. : hình vẽ, bảng   s501403 

 1179. Nâng cao và phát triển Toán 9 / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. 
- 24 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 294 tr. : hình vẽ   s501078 

 1180. Nguyễn Đình Trí. Bài tập Toán cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, 
Nguyễn Hồ Quỳnh. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.2: Phép tính giải tích một biến số. - 2021. - 271 tr. : hình vẽ   s500765 

 1181. Nguyễn Đình Trí. Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, 
Nguyễn Hồ Quỳnh. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.3: Phép tính giải tích nhiều biến số. - 2021. - 275 tr. : hình vẽ   s500764 

 1182. Nguyễn Thành Quang. Giáo trình Số học / Nguyễn Thành Quang (ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Diệp. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2021. - 219 tr. : bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 219   s502238 

 1183. Nguyễn Văn Định. Giáo trình Logic mờ và ứng dụng / Nguyễn Văn Định (ch.b.), 
Nguyễn Xuân Thảo. - H. : Nông nghiệp, 2021. - vi, 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 117-118   s500273 

 1184. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán / Phan Huy Khải, Phạm Văn 
Thạo. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 190 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
55000đ. - 10000b   s501645 

 1185. Ôn tập - Kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn 
Bình Dương, Tạ Hồ Thị Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 53000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 111 tr. : minh hoạ   s500310 

 1186. Ôn tập Đại số 9 / Nguyễn Ngọc Đạm, Vũ Dương Thuỵ. - Tái bản lần thứ 14. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 219 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 54000đ. - 1500b   s501076 

 1187. Ôn tập Hình học 9 / Nguyễn Ngọc Đạm, Vũ Dương Thuỵ. - Tái bản lần thứ 14. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 179 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 45000đ. - 1500b   s501077 

 1188. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán : Năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Sơn 
Hà (ch.b.), Phạm Minh Phương, Nguyễn Thị Hợp. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 136 tr. : hình 
vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 32000đ. - 5000b   s501521 

 1189. Phạm Hữu Khánh. Giáo trình Đại số hiện đại / Phạm Hữu Khánh. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 218 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 120000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 215   s501606 

 1190. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : Giúp con phát triển toàn diện IQ và EQ : 8 - 9 
tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Doãn Thị Lương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
109000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 89 tr. : minh hoạ   s500307 

 1191. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : Giúp con phát triển toàn diện IQ và EQ : 6 - 7 
tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Vũ Anh Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 109000đ. - 2000b 
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 T.1. - 2021. - 80 tr. : minh hoạ   s500304 

 1192. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : Giúp con phát triển toàn diện IQ và EQ : 7 - 8 
tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Anh Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 109000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 100 tr. : minh hoạ   s500306 

 1193. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : Giúp con phát triển toàn diện IQ và EQ : 6 - 7 
tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Vũ Anh Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 109000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 80 tr. : minh hoạ   s500305 

 1194. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : Giúp con phát triển toàn diện IQ và EQ : 8 - 9 
tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Trịnh Thị Lộc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 109000đ. 
- 2000b 
 T.2. - 2021. - 87 tr. : minh hoạ   s500308 

 1195. Tài liệu chuyên Toán - Hình học 11 / Đoàn Quỳnh (ch.b.), Phạm Khắc Ban, Văn 
Như Cương... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 320 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
57000đ. - 1000b   s501069 

 1196. Tài liệu chuyên Toán trung học cơ sở - Toán 8 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Trần Hữu 
Nam, Phạm Thị Bạch Ngọc, Nguyễn Tam Sơn. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
45000đ. - 2000b 
 T.1: Đại số. - 2021. - 264 tr. : hình vẽ, bảng   s501066 

 1197. Tài liệu chuyên Toán trung học cơ sở - Toán 9 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Phạm Thị 
Bạch Ngọc, Đàm Văn Nhỉ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.1: Đại số. - 2021. - 192 tr. : hình vẽ   s501067 

 1198. Tài liệu chuyên Toán trung học cơ sở - Toán 9 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Nguyễn Ngọc 
Đạm, Nguyễn Bá Đang... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 42000đ. - 1000b 
 T.2: Hình học. - 2021. - 240 tr. : hình vẽ   s501068 

 1199. Thực hành Toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Huỳnh Duy Khánh, Võ Mộng Trình. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s500254 

 1200. Thực hành Toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Huỳnh Duy Khánh, Võ Mộng Trình. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 84 tr. : minh hoạ   s500255 

 1201. Toán 7 cơ bản và nâng cao / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 
24 cm. - 33000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 195 tr. : hình vẽ, bảng   s501074 

 1202. Toán 8 cơ bản và nâng cao / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 24 
cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 218 tr. : hình vẽ, bảng   s501075 

 1203. Toán bồi dưỡng học sinh lớp 8 : Phần Hình học :Theo chương trình mới của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / B.s.: Vũ Hữu Bình, Tôn Thân, Đỗ Quang Thiều. - Tái bản lần thứ 13. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 107 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s501093 

 1204. Toán nâng cao và các chuyên đề Đại số 9 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Ngọc 
Đạm. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 215 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 52000đ. - 1500b   
s501070 
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 1205. Toán nâng cao và các chuyên đề Hình học 9 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn 
Ngọc Đạm. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 211 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 52000đ. - 
1500b   s501071 

 1206. Trần Đức Huyên. Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 6 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế 
hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Toán 6 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Trần Đức Huyên, 
Nguyễn Đặng Trí Tín. - H. : Giáo dục, 2021. - 252 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 126000đ. - 2000b   
s501205 

 1207. Vở bài tập Toán 7 / Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Nguyễn Văn 
Trang. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 148 tr. : hình vẽ, bảng   s501083 

 1208. Vở bài tập Toán 9 / Tôn Thân (ch.b.), Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Duy Thuận, 
Nguyễn Văn Trang. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 164 tr. : hình vẽ, bảng   s501085 

THIÊN VĂN HỌC 

 1209. Đỗ Thành Lam. Lịch thế giới : Một chu trình tự nhiên 3240 năm. Một phương án 
cải cách lịch quốc tế / Đỗ Thành Lam. - H. : Tri thức. - 30 cm. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 2180 tr. : bảng   s500328 

 1210. Frith, Alex. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về vũ trụ = 100 things to know about space : 
Dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên / Alex Frith, Alice James, Jerome Martin ; Minh hoạ: Federico 
Mariani, Shaw Nielsen ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2021. - 127 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 100000đ. - 2000b   s502147 

 1211. Tân Việt. Bàn về Lịch vạn niên 2021 - 2025 / B.s.: Tân Việt, Thiều Phong. - In lần 
thứ 32, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 192 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 60000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 176-186. - Thư mục: tr. 187   s501490 

 1212. Wagner, Kathi. Tớ tư duy như một nhà thiên văn học - Tất tần tật về vũ trụ / Kathi 
Wagner, Sheryl Racine ; Tôn Nữ Thanh Bình dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí ; Công ty 
Xuất bản và Dữ liệu ETS, 2021. - 132 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The everything kid's astronomy book. - Phụ lục: tr. 119-129   s501952 

VẬT LÝ  

 1213. Bài tập trắc nghiệm Vật lí 8 / Nguyễn Anh Thi. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 
2021. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 32000đ. - 2340b   s501001 

 1214. Bài tập trắc nghiệm Vật lí 9 / Vũ Thuý Hằng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 
2021. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 32000đ. - 2350b   s501002 

 1215. Bài tập Vật lí đại cương : Biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành năm 1990... / Lương Duyên Bình (ch.b.), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn 
Quang Sính. - Tái bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.2: Điện - Dao động - Sóng. - 2021. - 155 tr.. - Phụ lục: tr. 152-153   s500762 

 1216. Kinh nghiệm luyện thi Vật lí 12 : Biên soạn chuẩn theo cấu trúc mới nhất của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Chu Văn Biên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 250000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 743 tr. : hình vẽ, bảng   s501619 
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 1217. Kinh nghiệm luyện thi Vật lí 12 : Biên soạn chuẩn theo cấu trúc mới nhất của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Chu Văn Biên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 250000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 807 tr. : hình vẽ, bảng   s501620 

 1218. Lương Duyên Bình. Bài tập Vật lí đại cương : Biên soạn theo chương trình của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1990... / Lương Duyên Bình (ch.b.), Nguyễn Hữu Hồ, Lê 
Văn Nghĩa. - Tái bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.3: Quang học - Vật lí lượng tử. - 2021. - 223 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 220-222   
s500763 

 1219. Nắm trọn kiến thức môn Vật lí : Phục vụ các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, kỳ thi tốt 
nghiệp THPT... / Đỗ Ngọc Hà. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 230000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 397 tr. : hình vẽ, bảng   s500317 

 1220. Nắm trọn kiến thức môn Vật lí : Phục vụ các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, kỳ thi tốt 
nghiệp THPT... / Đỗ Ngọc Hà. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 130000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 177 tr. : hình vẽ, bảng   s500318 

 1221. Nắm trọn kiến thức môn Vật lí : Phục vụ các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, kỳ thi tốt 
nghiệp THPT... / Đỗ Ngọc Hà. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm 
Hà Nội. - 27 cm. - 220000đ. - 2000b 
 T.3: Dòng điện xoay chiều. - 2021. - 339 tr. : hình vẽ, bảng   s500319 

 1222. Nắm trọn kiến thức môn Vật lí : Phục vụ các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, kỳ thi tốt 
nghiệp THPT / Đỗ Ngọc Hà. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 170000đ. - 2000b 
 T.4: Dao động điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng và hạt nhân nguyên tử. - 2021. - 
262 tr. : hình vẽ, bảng   s500320 

 1223. Nguyễn Quang Hoàng. Bài giảng Cơ học lý thuyết : Dùng cho sinh viên trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Quang Hoàng (ch.b.), Phạm Thành Chung, Thái Dương 
Thảo. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2021. - 187 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 50000đ. - 1005b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. - Thư mục: tr. 187   s501241 

 1224. Phát triển năng lực người học qua các bài toán Vật lí : Dùng cho kỳ thi chính thức 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng / Chu Văn Biên. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 863 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 350000đ. - 
1000b   s501618 

 1225. Vật lí 11 nâng cao / Nguyễn Thế Khôi (tổng ch.b.), Nguyễn Phúc Thuần (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Hưng... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 292 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 22000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501000 

 1226. Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối Kĩ thuật công nghiệp / Lương 
Duyên Bình (ch.b.), Ngô Phú An, Lê Băng Sương, Nguyễn Hữu Tăng. - Tái bản lần thứ 23. - 
H. : Giáo dục. - 21 cm. - 38000đ. - 1000b 
 T.3, Ph.1. - 2021. - 247 tr. : hình vẽ, bảng   s500761 

HOÁ HỌC 
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 1227. Bài tập trắc nghiệm Hoá học 8 / Đỗ Thị Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Nguyên. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 167 tr. : bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 2340b   s500998 

 1228. Bài tập trắc nghiệm Hoá học 9 / Phạm Văn Hoan (ch.b.), Vũ Trường Giang, Đặng 
Thị Ánh Tuyết. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 167 tr. : bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 
2350b   s500999 

 1229. Giáo trình Hoá học : Dùng cho đào tạo ngành điều dưỡng, hộ sinh trình độ đại học 
/ B.s.: Trần Đức Lượng (ch.b.), Trần Thị Khánh Linh, Trần Thị Bích Hồng... - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục, 2021. - 179 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 43000đ. - 1180b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 179   s501240 

 1230. Hoàng Nhâm. Hoá học vô cơ cơ bản / Hoàng Nhâm. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo 
dục. - 27 cm. - 115000đ. - 1000b 
 T.3: Các nguyên tố chuyển tiếp. - 2021. - 327 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 304   
s501239 

 1231. Hoá học 11 nâng cao / Lê Xuân Trọng (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu Đĩnh (ch.b.), Lê 
Chí Kiên, Lê Mậu Quyền. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 268 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 23000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500996 

 1232. Lê Nguyên Ngữ. Tập bài giảng Thực hành hoá hữu cơ dược : Dùng cho đào tạo Cao 
đẳng dược / B.s.: Lê Nguyên Ngữ (ch.b.), Chu Hương Vân. - H. : Dân trí, 2021. - 39 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 18000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. - 
Phụ lục: tr. 37. - Thư mục: tr. 38   s501637 

 1233. Nâng cao và phát triển Hoá học 8 / Nguyễn Cương (ch.b.), Trần Thị Kim Liên, Trần 
Cẩm Tú. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 169 tr. : bảng ; 24 cm. - 34000đ. - 1000b   
s500997 

 1234. Nguyễn Hùng Huy. Nhiễm xạ tia X đơn tinh thể / Nguyễn Hùng Huy. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 240 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 72000đ. - 
200b 
 Thư mục cuối chính văn   s501605 

 1235. Tập bài giảng thực hành Hoá đại cương vô cơ : Dùng cho đào tạo Cao đẳng Dược. 
- H. : Dân trí, 2021. - 67 tr. : bảng ; 27 cm. - 29000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. - 
Thư mục: tr. 66   s501638 

 1236. Tuyển chọn những bài toán hay - khó - lạ bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 9 - Phần 
hữu cơ / Lưu Văn Dầu. - H. : Dân trí, 2020. - 414 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 178000đ. - 1000b   
s501997 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 1237. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia: Địa chất, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, 
quản lý tài nguyên môi trường với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững / Trần Nghi, Đỗ 
Tiến Hùng, Đinh Xuân Thành... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 306 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Tủ sách Khoa học). - 120000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s500303 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  
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 1238. Bài tập trắc nghiệm Sinh học 9 / Lê Đình Trung (ch.b.), Nguyễn Thu Huyền. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 170 tr. : bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 2220b   s500929 

 1239. Brown, Matthew. Sổ tay Sinh học : Hướng dẫn học tập hoàn thiện kiến thức sinh 
học / Matthew Brown ; Minh Hằng dịch. - H. : Lao động, 2021. - 517 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
495000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Everything you need to ace biology in one big fat notebook. - Phụ 
lục: tr. 509-517   s501800 

 1240. Moalem, Sharon. Nửa kia vượt trội : Lợi thế di truyền ưu việt của nữ giới / Sharon 
Moalem ; Liên Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 365 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The better half: On the genetic superiority of women   s501851 

 1241. Phan Văn Tân. Sinh lý, sinh thái thực vật / Phan Văn Tân (ch.b.), Đỗ Thị Kiều An, 
Triệu Thị Lắng. - H. : Giáo dục, 2021. - 299 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 150000đ. - 515b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s501251 

 1242. Sinh học / Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lisa A. Urry... ; Dịch: Trần Hải Anh... 
; Phạm Văn Lập h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 1267 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
1750000đ. - 1023b 
 Dịch theo sách xuất bản lần thứ 8. - Phụ lục: tr. A1-E2   s501260 

 1243. Sinh học 10 nâng cao / Vũ Văn Vụ (tổng ch.b.), Vũ Đức Lưu (ch.b.), Nguyễn Như 
Hiền... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 164 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 15000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500930 

 1244. Sinh học 11 nâng cao / Ch.b.: Vũ Văn Vụ (tổng ch.b.), Vũ Đức Lưu, Nguyễn Như 
Hiền... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 188 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 17000đ. - 
4000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500931 

 1245. Tài liệu chuyên Sinh học Trung học phổ thông - Bài tập Sinh lí học động vật / 
Nguyễn Quang Vinh (ch.b.), Trần Thu Hương. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 183 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 2000b   s500779 

 1246. Tài liệu chuyên Sinh học Trung học phổ thông - Bài tập Sinh lí học thực vật / Vũ 
Văn Vụ (ch.b.), Đỗ Mạnh Hưng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 148 tr. : bảng ; 24 
cm. - 30000đ. - 2000b   s500781 

 1247. Tài liệu chuyên Sinh học Trung học phổ thông - Bài tập Vi sinh vật học / Phạm Văn 
Ty (ch.b.), Nguyễn Vĩnh Hà. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 132 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 30000đ. - 2000b   s500780 

 1248. Tài liệu chuyên Sinh học Trung học phổ thông - Sinh lí học thực vật / Vũ Văn Vụ 
(ch.b.), Đỗ Mạnh Hưng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 33000đ. - 2000b   s500777 

 1249. Tài liệu chuyên Sinh học Trung học phổ thông - Sinh thái học / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), 
Cù Huy Quảng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 136 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 30000đ. 
- 2000b 
 Thư mục: tr. 134   s500778 

ĐỘNG VẬT  
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 1250. An Trương. Những loài vật kì lạ nhất quả đất : Dành cho lứa tuổi 8+ / An Trương ; 
Minh hoạ: Phạm Quang Phúc. - H. : Kim Đồng, 2021. - 63 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 109000đ. 
- 2000b   s501491 

CÔNG NGHỆ   

 1251. Bruzzone, Catherine. Công nghệ siêu thông minh - Các trò chơi thực hành / Lời: 
Catherine Bruzzone ; Minh hoạ: Vicky Barker ; Lê Hải dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 
2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách Giáo dục khoa học - STEM. STEM quanh em). - 
59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: STEM starters for kids - Technology activity book   s501844 

Y HỌC  

 1252. Arnot, Bob. Thánh Kinh của những tín đồ cà phê = The coffee lover's bible : Đổi 
gu cà phê, làm mới cuộc đời / Bob Arnot ; Hoàng Quyên dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 441 tr. ; 
21 cm. - 160000đ. - 2000b   s501882 

 1253. Bài giảng Nhi khoa : Sách đào tạo đại học / B.s.: Nguyễn Thị Diệu Thuý (ch.b.), 
Phạm Nhật An, Nguyễn Thị Việt Hà... - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa. - H. : Y học. - 27 cm. - 
120000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Nhi 
 T.1. - 2021. - 458 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi chương   s500232 

 1254. Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 / Nguyễn Thu Hoà (ch.b.), Nguyễn Thị Linh. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 143 tr. : bảng ; 24 cm. - 32000đ. - 2240b   s500928 

 1255. Bulsiewicz, Will. Chất xơ diệu kỳ: Tối ưu lợi khuẩn, hỗ trợ giảm cân, phục hồi sức 
khoẻ = Fiber fueled : The plant-based gut health program for losing weight, restoring your 
health, and optimizing your microbiome / Will Bulsiewicz ; Hoàng Lan dịch. - H. : Dân trí, 
2021. - 434 tr. ; 23 cm. - 189000đ. - 3000b   s501909 

 1256. Các vấn đề cơ bản trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ / Trần Thiết Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Bắc Hùng, Nguyễn Roãn Tuất... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Y học. - 27 cm. - 55000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội . Bộ môn Phẫu thuật tạo hình 
 Ph.1: Đại cương. - 2021. - 151 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 151   s500236 

 1257. Chữa răng nội nha / B.s.: Trịnh Thị Thái Hà (ch.b.), Võ Trương Như Ngọc, Nguyễn 
Thị Châu... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.1. - 2021. - 199 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s501236 

 1258. Chữa răng nội nha / B.s.: Trịnh Thị Thái Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Châu, Phạm Thị 
Tuyết Nga... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 90000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.2. - 2021. - 147 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s501237 

 1259. Di truyền y học : Dùng cho đào tạo bác sĩ y khoa / B.s.: Trần Đức Phấn, Lương Thị 
Lan Anh (ch.b.), Hoàng Thị Ngọc Lan... - H. : Giáo dục, 2021. - 515 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
200000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 509-
515   s501253 
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 1260. Dược lý học : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / B.s.: Lê Thanh Tùng, Trần 
Minh Tâm (ch.b.), Vũ Thị Thanh Hằng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 231 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 49000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 231   s501232 

 1261. Dược lý học : Sách giảng dạy đại học / B.s.: Trần Mạnh Hùng (ch.b.), Mai Phương 
Mai, Huỳnh Ngọc Trinh... - H. : Y học. - 27 cm. - 105000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Dược - Bộ môn Dược lý 
 T.2. - 2021. - 290 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 290   s500234 

 1262. Đỗ Thị Hồng Hải. Mô học : Dùng cho đào tạo ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trình độ 
đại học / B.s.: Đỗ Thị Hồng Hải (ch.b.), Trần Thị Kim Thục, Nguyễn Thị Hồng Yến. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 175 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 44000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 175   s501255 

 1263. Đột quỵ não : Những nguyên tắc vàng trong dự phòng và chăm sóc đột quỵ / Mai 
Duy Tôn (ch.b.), Nguyễn Văn Chi, Đào Việt Phương, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Dân trí, 2021. 
- 110 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 105-110   s501875 

 1264. Fox, Martin. Nước nguồn sống khoẻ / Martin Fox ; Phạm Thị Vân dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2021. - 87 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 80-86   s501765 

 1265. Fung, Jason. Giải mã bí mật giảm cân = The obesity code : Vì sao insulin nội sinh 
chính là chìa khoá kiểm soát cân nặng của bạn / Jason Fung ; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Dân 
trí, 2021. - 367 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 175000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 303-321   s501933 

 1266. Giáo trình Dược lý học đại cương cho sinh viên hệ bác sĩ chuyên ngành Răng hàm 
mặt / B.s.: Phạm Thị Vân Anh (ch.b.), Trần Thanh Tùng, Đậu Thuỳ Dương... - H. : Giáo dục, 
2021. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 70000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 136-
137. - Phụ lục: tr. 138-139   s501233 

 1267. Giáo trình Dược lý lâm sàng cho sinh viên hệ bác sĩ chuyên ngành răng hàm mặt / 
B.s.: Phạm Thị Vân Anh (ch.b.), Trần Thanh Tùng, Đậu Thuỳ Dương... - H. : Giáo dục, 2021. 
- 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 215   
s501231 

 1268. Giáo trình Ký sinh trùng : Dùng cho đào tạo ngành điều dưỡng, hộ sinh trình độ đại 
học / B.s.: Vũ Văn Thành, Hoàng Thị Hoà (ch.b.), Lại Quang Sáng, Đỗ Thị Thuỳ Dung. - Tái 
bản lần thứ 1 có sửa chữa và bổ sung. - H. : Giáo dục, 2021. - 155 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
38000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 155   s501234 

 1269. Gilbert, Sarah. AstraZeneca: Câu chuyện về cuộc đua phát triển vắc-xin chống 
Covid-19 của các nhà khoa học Oxford / Sarah Gilbert, Catherine Green ; Dịch: Thanh Loan... 
- H. : Thế giới, 2021. - 355 tr. ; 23 cm. - 199000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Vaxxers: The inside story of the Oxford AstraZeneca vaccine and the 
race against the virus. - Phụ lục: tr. 323-337   s502091 

 1270. Goran, Michael I. Giúp con nói "không" với đường : Những mối nguy hiểm tiềm 
ẩn của đường gây nguy hại đến sức khoẻ của con bạn và những điều bạn có thể làm. Thử thách 
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7 ngày và 28 ngày không đường / Michael I. Goran, Emily E. Ventura ; Hồng Vân dịch. - H. : 
Dân trí, 2021. - 334 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sugarproof: The hidden dangers of sugar that are putting your child's 
health at risk and what you can do   s501918 

 1271. Hari, Johann. Lost connections - Mất kết nối / Johann Hari ; Hồ Trung Dũng h.đ. ; 
Bùi Trần Ca Dao dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 398 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Lost connections: Uncovering the real causes of depression - and the 
unexpected solutions. - Thư mục: tr. 373-398   s502075 

 1272. Hoàng Bá Thịnh. Cùng khám phá tuổi dậy thì - Tôi đang lớn / Hoàng Bá Thịnh 
(ch.b.). Ngô Thị Thanh Mai, Nguyễn Lê Hoài Anh. - H. : Giáo dục, 2021. - 100 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - (Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho học sinh). - 35000đ. - 3000b   s500790 

 1273. Hoàng Thanh Phong. Kim chỉ nam hồi phục sức khoẻ cho bệnh nhân xương khớp : 
Chiến thắng bệnh xương khớp, bước đi nhanh như bay / Hoàng Thanh Phong. - H. : Thế giới, 
2021. - 178 tr. : ảnh ; 21 cm. - 10000b   s502043 

 1274. Implant nha khoa 1 : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Phú 
Thắng (ch.b.), Võ Văn Nhân, Đàm Văn Việt... - H. : Giáo dục, 2021. - 151 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 85000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s501246 

 1275. Ivanoff, George. Cẩm nang khám phá cơ thể người / George Ivanoff : Trịnh Thu 
Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 173 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 78000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The human body survival guide   s502062 

 1276. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành nghề nghiệp : Dùng cho đào tạo ngành 
Điều dưỡng, Hộ sinh trình độ đại học / B.s.: Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Thị Là (ch.b.), Hoàng 
Thị Minh Thái, Võ Thị Thu Hương. - H. : Giáo dục, 2021. - 231 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
57000đ. - 1080b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 216. - Phụ lục: tr. 217-
231   s501256 

 1277. Kim Ngọc Bất. Giáo trình Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm : Dùng cho đào tạo Cao 
đẳng điều dưỡng / Kim Ngọc Bất ch.b.. - H. : Dân trí, 2021. - 127 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
53000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. - 
Thư mục: tr. 126   s501957 

 1278. Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng : Dùng cho đào tạo cử nhân điều 
dưỡng / B.s.: Lê Thanh Tùng, Nguyễn Bảo Ngọc (ch.b.), Mai Thị Thu Hằng... - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục, 2021. - 135 tr. ; 27 cm. - 30000đ. - 1100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 135   s501254 

 1279. Lâm sàng tim bẩm sinh / B.s.: Nguyễn Lân Hiếu (ch.b.), Lê Nhật Cường, Dương 
Công Nguyên... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 1286 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
1100000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 1181-1254   s500323 

 1280. Lewis, Michael. Điềm báo và sứ mệnh : Bí mật đằng sau cơn khủng hoảng đại dịch 
Covid-19 / Michael Lewis ; Trần Hoàng Sơn dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 301 tr. ; 24 cm. - 
280000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The premonition: A pandemic story   s502089 
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 1281. Lê Huyền Trang. Thon mảnh cùng slimbody / Lê Huyền Trang. - H. : Thế giới, 
2021. - 324 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 24 cm. - 269000đ. - 2000b 
 Kèm theo 1 cuốn "Nhật ký hành trình"   s502082 

 1282. Lý Lợi. Bố kể con nghe - Cảm ơn con đã đến bên bố! : Sách dành cho cha mẹ / Lý 
Lợi b.s. ; Dịch: Thanh Lam, Minh Vũ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 135 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 
(Cẩm nang dành cho mẹ bầu & thai nhi; Ph.2). - 75000đ. - 3000b   s500445 

 1283. Lý Lợi. Mẹ kể con nghe - Cảm ơn con đã đến bên mẹ! : Sách dành cho cha mẹ / Lý 
Lợi b.s. ; Dịch: Thanh Lam, Minh Vũ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 127 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 
(Cẩm nang dành cho mẹ bầu & thai nhi; Ph.2). - 75000đ. - 3000b   s500446 

 1284. Mackenzie, Debora. COVID-19: Đại dịch đáng lẽ không bao giờ xảy ra và làm cách 
nào để ngăn chặn đại dịch kế tiếp / Debora Mackenzie ; Trịnh Vĩnh Lộc dịch. - H. : Thế giới, 
2021. - 376 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Covid-19: The pandemic that never should have happened and how 
to stop the next one   s502067 

 1285. Mô - Phôi : Phần mô học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / B.s.: Trịnh Bình (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Ngọc Hùng... - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Y học, 
2021. - 343 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Mô - Phôi học. - Phụ lục: tr. 285-342. - 
Thư mục: tr. 343   s500235 

 1286. Nguyễn Thiên Quyến. Kinh nghiệm để tránh sai lầm trong chẩn đoán và điều trị 
Đông y : Ngộ chẩn ngộ trị / Nguyễn Thiên Quyến. - H. : Dân trí, 2021. - 371 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Đông y). - 140000đ. - 2000b   s501876 

 1287. Nguyễn Thị Hiếu. Hướng dẫn tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ trong các cơ sở 
giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn 
Minh Huyền, Bùi Thị Nhung. - H. : Giáo dục, 2021. - 58 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối chính văn   s501169 

 1288. Nguyễn Thị Thu Bắc. Tập bài giảng thực hành hoá dược : Dùng cho đào tạo Cao 
đẳng Dược / B.s.: Nguyễn Thị Thu Bắc (ch.b.), Tô Thị Nga. - H. : Dân trí, 2021. - 63 tr. ; 27 
cm. - 27000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường Cao đẳng Y  Dược Phú Thọ. - 
Thư mục: tr. 62   s501691 

 1289. Nguyễn Việt Đồng. Cẩm nang phòng, chống Covid - 19 trong đảm bảo an toàn, vệ 
sinh lao động / Nguyễn Việt Đồng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 
15 cm. - 16000đ. - 3000b   s500466 

 1290. Norihiko Yokoi. TFOD và TFOT: Chẩn đoán và điều trị khô mắt dựa vào phim 
nước mắt : Sự thay đổi trong khám và điều trị khô mắt : Tài liệu dành cho bác sĩ chuyên khoa / 
Norihiko Yokoi ; Biên dịch: Vũ Hoàng Việt Chi... - H. : Y học, 2021. - 56 tr. : minh hoạ ; 30 
cm. - 1100b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s500238 

 1291. Phan Thị Hằng. Cân bằng & đánh thức luân xa / Phan Thị Hằng. - H. : Dân trí, 2021. 
- 333 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 185000đ. - 500b 
 Diễn đàn Yoga. - Phụ lục: tr. 321-333   s501998 

 1292. Phạm Bá Tuyến. Đông y luận trị bệnh gan / B.s.: Phạm Bá Tuyến (ch.b.), Nguyễn 
Hoài Văn. - H. : Y học, 2021. - 108 tr. ; 19 cm. - 100000đ. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Bệnh viện Y học Cổ truyền   s500484 

 1293. Phạm Ngọc Thắng. Rủ chồng thai giáo / Phạm Ngọc Thắng. - H. : Lao động ; Công 
ty Sách Thái Hà, 2021. - 223 tr. ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b   s500482 

 1294. Phẫu thuật miệng 1 : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Phú 
Thắng (ch.b.), Hoàng Kim Loan, Văn Trọng Lân... - H. : Giáo dục, 2021. - 239 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 140000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s501242 

 1295. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Răng Hàm Mặt : Sách dùng cho sinh viên 
Răng Hàm Mặt / B.s.: Ngô Văn Toàn, Vũ Mạnh Tuấn (ch.b.), Trương Mạnh Dũng... - H. : Giáo 
dục, 2021. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 55000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s501245 

 1296. Sinh học miệng và sinh lý răng miệng : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / 
B.s.: Hoàng Việt Hải (ch.b.), Nguyễn Vũ Trung, Hoàng Kim Loan... - H. : Giáo dục, 2021. - 
119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 118   
s501244 

 1297. Strand, Ray D. Y học sinh dưỡng : Những điều bác sĩ không nói với bạn / Ray D. 
Strand ; Nguyễn Thành Trung dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 399 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
169000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: What your doctor doesn't know about nutritional medicine may be 
killing you. - Thư mục: tr. 372-399   s501837 

 1298. Sư phạm y học thực hành : Dùng cho đào tạo giáo viên các trường đại học, cao 
đẳng, trung học y tế và các cơ sở đào tạo liên tục / B.s.: Phạm Thị Minh Đức (ch.b.), Đinh Hữu 
Dung, Nguyễn Văn Hiến, Lê Thu Hoà. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 495 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 175000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 491-495   s501250 

 1299. Tài liệu hướng dẫn điều trị, chăm sóc và dinh dưỡng dành cho bệnh nhân bị nhiễm 
COVID-19 / Tuyển chọn, hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2021. - 398 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 349-396   s501304 

 1300. Tại sao mẹ Nhật mang thai vẫn nhẹ tênh? : Bí quyết nuôi dưỡng con trẻ của người 
Nhật. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 16 tr. ; 21 cm. - (ICREO. Chăm sóc 
mẹ mang thai). - 7500b   s501506 

 1301. Tập bài giảng thực hành bào chế : Dùng cho đào tạo cao đẳng và trung cấp dược / 
B.s.: Dương Quốc Toản (ch.b.), Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Hùng... - H. : Dân trí, 2021. - 
67 tr. ; 27 cm. - 29000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ   
s501847 

 1302. Thực tế nha khoa cộng đồng : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Vũ 
Mạnh Tuấn, Hà Ngọc Chiều (ch.b.), Đinh Xuân Thành... - H. : Giáo dục, 2021. - 131 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s501243 



104 
 

 1303. Trần Công Duyệt. Phân huỷ quang nhiệt chọn lọc trong ngoại khoa thẩm mỹ / Trần 
Công Duyệt, Hà Viết Hiền, Vũ Công Lập. - H. : Y học, 2021. - 179 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
180000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Viện Vật lý Y Sinh học. - Thư mục: tr. 161-171   s500233 

 1304. Võ Văn Chi. Từ điển cây thuốc Việt Nam : Bộ mới / Võ Văn Chi. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Y học. - 27 cm. - 715000đ. - 800b 
 T.1. - 2021. - 1675 tr., 84 tr. ảnh màu : hình vẽ   s500237 

 1305. Vũ Phương An. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh trung học phổ thông : Ban hành theo 
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016, quy định công 
tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vũ Phương 
An. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 20 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 6500đ. - 5000b   
s500830 

 1306. Wanderer. Bố mẹ kể con nghe - Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ! : Sách dành cho cha 
mẹ / Wanderer b.s. ; Dịch: Hương Giang, Minh Vũ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 127 tr. : tranh 
màu ; 17 cm. - (Cẩm nang dành cho mẹ bầu & thai nhi; Ph.2). - 75000đ. - 3000b   s500444 

 1307. Xin chào sự bình tĩnh / Anne Crahay ; Châu Anh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 45 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - 45000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Bonjour, le calme   s501953 

 1308. Y học sinh sản / Ngô Việt Thảo, Hê Thanh Nhã Yến, Lê Thị Thu Hà... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 28 cm. - 2500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.58: Thai kỳ và các bệnh lý nội tiết, chuyển hoá. - 2021. - 98 tr. : minh hoạ. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s502222 

KỸ THUẬT 

 1309. Dương Ngọc Khánh. Bài giảng Nhập môn kỹ thuật ô tô : Dùng cho sinh viên Trường 
Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Dương Ngọc Khánh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 
2021. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 501b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. - Thư mục: tr. 103   s501252 

 1310. Hoàng Đức Liên. Giáo trình Kỹ thuật tưới tiêu nước / Hoàng Đức Liên. - H. : Nông 
nghiệp, 2021. - vi, 105 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 110000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Giáo trình Kỹ thuật 
tưới tiêu. - Phụ lục: tr. 93-104. - Thư mục: tr. 105   s500277 

 1311. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông  - Nghề Điện dân dụng 11 / Đặng Văn Đào 
(ch.b.), Trần Mai Thu. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 151 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 30000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500938 

 1312. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề Sửa chữa xe máy 11 / Phạm Đình Vượng 
(ch.b.), Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Hùng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 203 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 40000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500936 

 1313. Nghề Điện dân dụng : Dùng cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Hải Phòng / 
Ngô Văn Giáp, Trịnh Đông Phương. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 87 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 3150b   s500934 
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 1314. Nguyễn Đức Lợi. Bơm nhiệt : Nguyên lý làm việc, ứng dụng trong sưởi ấm, đun 
nước nóng, hút ẩm, sấy lạnh và các ứng dụng khác / Nguyễn Đức Lợi. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 319 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 314-319   s500795 

 1315. Nguyễn Đức Lợi. Tính toán thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 251 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 70000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 206-243. - Thư mục: tr. 244   s500784 

 1316. Phạm Thị Hằng. Giáo trình Vật liệu kỹ thuật / Phạm Thị Hằng. - H. : Nông nghiệp, 
2021. - xii, 183 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 245000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 182-183   s500271 

 1317. Phạm Văn Bình. Bài giảng Máy điện : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề 
Bách khoa Hà Nội / Phạm Văn Bình (ch.b.), Lê Minh Điệp, Đặng Quốc Vương. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 203 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 501b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. - Phụ lục: tr. 194-202. - Thư mục: 
tr. 203   s501249 

 1318. Phạm Văn Hải. Quản lý đào tạo theo tiếp cận CDIO (Nghiên cứu Trường hợp tại 
Trường Đại học Điện lực) / Phạm Văn Hải. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 226 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 213-226   s501595 

 1319. Phí Thị Huyền. Nhân trắc học may mặc / Phí Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh Huệ. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi chương   
s500785 

 1320. Vũ Văn Thảo. Kỹ thuật điện - Điện tử / Vũ Văn Thảo. - H. : Giáo dục, 2021. - 143 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 60000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. - Thư mục: tr. 143   s500995 

NÔNG NGHIỆP 

 1321. Atlas cây lâm nghiệp đặc hữu, quý hiếm tại lưu vực Thuỷ điện Lai Châu : Đề tài: 
"Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây Nông - Lâm nghiệp và Cây thuốc tại lưu vực Thủy điện 
Lai Châu" / Hoàng Thanh Sơn, Vũ Đăng Toàn (ch.b.), Vũ Thị Hoài Anh, Vũ Đăng Tường. - H. 
: Nông nghiệp, 2021. - 48 tr. : ảnh màu, bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Viện Nghiên cứu Lâm sinh. - Thư mục: 
tr. 47   s501530 

 1322. Atlas cây nông nghiệp đặc hữu, quý hiếm tại lưu vực Thuỷ điện Lai Châu : Đề tài: 
"Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây Nông - Lâm nghiệp và Cây thuốc tại lưu vực Thủy điện 
Lai Châu" / Vũ Đăng Toàn (ch.b.), Hồ Thị Minh, Vũ Đăng Tường... - H. : Nông nghiệp, 2021. 
- 88 tr. : ảnh màu, bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Tài nguyên Thực vật. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. - Thư 
mục: tr. 87   s501531 

 1323. Atlas cây thuốc đặc hữu, quý hiếm tại lưu vực Thuỷ điện Lai Châu : Đề tài: "Nghiên 
cứu bảo tồn nguồn gen cây Nông - Lâm nghiệp và Cây thuốc tại lưu vực Thủy điện Lai Châu" 
/ Phan Văn Trưởng, Vũ Đăng Toàn (ch.b.), Nguyễn Minh Khởi... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 
52 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Viện Dược liệu. Khoa Tài nguyên Dược liệu; Trung tâm Tài nguyên Thực vật. 
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. - Thư mục: tr. 50-51   s501529 

 1324. Bùi Hữu Đoàn. Giáo trình Chuồng trại và quản lý chất thải chăn nuôi / Bùi Hữu 
Đoàn (ch.b.), Vũ Đình Tôn, Nguyễn Thế Hinh. - H. : Nông nghiệp, 2021. - x, 233 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 320000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 230   s500268 

 1325. Cao Văn Chí. Khả năng sử dụng hai loài ruồi ăn rệp Dideopsis aegrota Fabricius và 
Syrphus ribesii Linnaeus trong phòng chống sinh học rệp muội hại cây ăn quả có múi ở Việt 
Nam = Possibility of using two aphid-eating flies Dideopsis aegrota Fabricius and Syrphus 
ribesii Linnaeus in biological control of aphids on citrus fruit trees in Vietnam : Sách chuyên 
khảo / Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền, Nguyễn Văn Đĩnh. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 128 tr. 
: minh họa ; 24 cm. - 150000đ. - 215b 
 Phụ lục: tr. 97-120. - Thư mục: tr. 121-127   s501534 

 1326. Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y / Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (ch.b.), 
Lê Văn Lãnh... - H. : Nông nghiệp, 2021. - xiii, 644 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 355000đ. - 230b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 633-637. - Phụ lục: tr. 638-
644   s500274 

 1327. Giáo trình Chăn nuôi trâu bò / Nguyễn Xuân Trạch (ch.b.), Nguyễn Hùng Sơn, 
Nguyễn Thị Dương Huyền, Nguyễn Ngọc Bằng. - H. : Nông nghiệp, 2021. - xvi, 382 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 265000đ. - 180b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 363-364. - Phụ lục: tr. 365-
381   s500269 

 1328. Giáo trình Chẩn đoán bệnh động vật thuỷ sản / Trương Đình Hoài (ch.b.), Kim Văn 
Vạn, Đặng Thị Lụa, Trịnh Thị Trang. - H. : Nông nghiệp, 2021. - viii, 147 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 195000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 143-147   s500286 

 1329. Giáo trình Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch / Hồ Thị Thu Giang (ch.b.), Hà 
Thanh Hương, Nguyễn Đức Khánh... - H. : Nông nghiệp, 2021. - viii, 175 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 196500đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 160-168. - Phụ lục: tr. 169-
175   s500278 

 1330. Giáo trình Thức ăn bổ sung và phụ gia / Bùi Quang Tuấn (ch.b.), Nguyễn Thị Huyền, 
Lê Việt Phương... - H. : Nông nghiệp, 2021. - x, 158 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 55000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s500282 

 1331. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề Làm vườn 11 / Trần Quý Hiển (ch.b.), 
Vũ Hài, Cao Anh Long. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 223 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 40000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500939 

 1332. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề Trồng rừng 11 / Nguyễn Việt Cường 
(ch.b.), Phạm Quang Thu, Nguyễn Hữu Vĩnh. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 119 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 24000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500940 

 1333. Kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh / Phạm Tuấn Anh, Huỳnh Văn 
Chung, Lại Thanh Hải... ; B.s.: Võ Đại Hải... - H. : Nông nghiệp. - 27 cm. - 320b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 
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 T.9. - 2021. - 444 tr. : minh hoạ   s502216 

 1334. Kỹ thuật sản xuất giống và thâm canh cây lạc / Hyun Jong Nae, Phạm Văn Linh 
(ch.b.), Võ Văn Trung... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 120 tr. : minh họa ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ; Chương trình Nông 
nghiệp quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam. - Thư mục: tr. 117-119   s501528 

 1335. Nguyễn Đức Doan. Giáo trình Công nghệ chế biến các sản phẩm sữa / Nguyễn Đức 
Doan (ch.b.), Trần Thị Thu Hằng. - H. : Nông nghiệp, 2021. - ix, 109 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
120000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 108-109   s500281 

 1336. Phan Thị Vân. Giáo trình Dịch tễ học thuỷ sản / Phan Thị Vân (ch.b.), Trương Đình 
Hoài, Trương Thị Mỹ Hạnh. - H. : Nông nghiệp, 2021. - x, 113 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 180000đ. 
- 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 111-113   s500287 

 1337. Quản lý dịch hại trong trồng trọt hữu cơ : Sách tham khảo / Thiều Thị Phong, Phạm 
Tiến Dũng (ch.b.), Trần Thị Thiêm, Nguyễn Đức Tùng. - H. : Nông nghiệp, 2021. - viii, 127 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 133000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s500276 

 1338. Trồng rau cải Mèo bằng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn sử dụng dung dịch dinh 
dưỡng chiết xuất từ nước tiểu : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Lân (ch.b.), Nguyễn Thế Hùng, 
Nguyễn Văn Quảng... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 144 tr. : minh họa ; 24 cm. - 115b 
 Thư mục: tr. 128-142   s501532 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 1339. Bài tập Rèn luyện kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 11 / Nguyễn Thanh Bình, 
Phạm Quỳnh, Nguyễn Trí Thanh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 115 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 28000đ. - 1500b   s500957 

 1340. Bài tập rèn luyện kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 12 / Nguyễn Thanh Bình, 
Phạm Quỳnh, Nguyễn Trí Thanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 98 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 28000đ. - 1500b   s500958 

 1341. Bài tập thực hành Công nghệ 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Cao Thị Tú Anh, Hà Thị Tuyết Lan... - H. : Giáo dục, 2021. - 68 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 3000b   s501368 

 1342. Bé học chăm sóc cơ thể = How to take care of your body : Dành cho trẻ em từ 3 - 
15 tuổi / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Nguyễn Thị Tâm Thi dịch ; Minh họa: Trần 
Hải Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 67 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bé 
học kỹ năng sống tự lập = How to live independently; T.2). - 75000đ. - 1500b   s501512 

 1343. Bé học chăm sóc nhà cửa = How to do housework : Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi 
/ Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Nguyễn Thị Tâm Thi dịch ; Minh họa: Trần Hải 
Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 63 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bé học 
kỹ năng sống tự lập = How to live independently; T.1). - 70000đ. - 1500b   s501511 

 1344. Bé học quản lý thời gian = How to manage time : Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi / 
Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Nguyễn Thị Tâm Thi dịch ; Minh họa: Trần Hải 
Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 59 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bé học 
kỹ năng sống tự lập = How to live independently; T.4). - 65000đ. - 1500b   s501514 
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 1345. Bé học thích ứng với môi trường xung quanh = How to adapt to the surroundings : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Nguyễn Thị Tâm 
Thi dịch ; Minh họa: Trần Hải Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 67 tr. 
: tranh màu ; 20 cm. - (Bé học kỹ năng sống tự lập = How to live independently; T.3). - 75000đ. 
- 1500b   s501513 

 1346. Cẩm nang hướng dẫn phụ huynh về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm 
non khi trẻ ở nhà / Cù Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Huyền... - H. : Giáo dục, 
2021. - 151 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 150-151   s501175 

 1347. Hartford, Courtenay. Ninja dọn dẹp : 8 phút dọn nhà siêu tốc / Courtenay Hartford 
: Eve La Lune dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 167 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The cleaning ninja   s502039 

 1348. Hiểu về quy tắc và trách nhiệm trong gia đình : Sách dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Joy 
Berry ; Lê Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 
(Bộ sách Kỹ năng sống thiết yếu cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Living skills - Every kid's guide to family's rules and responsibilities   
s500821 

 1349. Hiếu Minh. Tiếng gì thế nhỉ? - Loài vật quanh em : 0 - 6 tuổi / Hiếu Minh b.s. ; 
Tranh: Tô Hồng Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 20 tr. : tranh vẽ ; 17x19cm. 
- 32000đ. - 2000b   s500436 

 1350. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề Nấu ăn 11 / Nguyễn Đắc Cường (ch.b.), 
Lã Minh Quý. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2021. - 131 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 28000đ. 
- 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500935 

 1351. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Nghề Vi sinh dinh dưỡng và Chế biến Nông 
sản - Thực phẩm lớp 8 : Dành cho học sinh lớp 8 THCS thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị 
Minh Hoà (ch.b.), Nguyễn Thu Hoà. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 64 tr. ; 24 
cm. - 16000đ. - 3780b   s500932 

 1352. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Nghề Vi sinh dinh dưỡng và Chế biến Nông 
sản - Thực phẩm lớp 11 : Dành cho học sinh lớp 11 THPT thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị 
Minh Hoà (ch.b.), Nguyễn Thu Hoà, Phạm Văn Đốc... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 
2021. - 86 tr. : bảng ; 24 cm. - 20000đ. - 1500b   s500933 

 1353. Hogg, Tracy. Đọc vị mọi vấn đề của trẻ : Giải mã mọi vấn đề về nuôi con nhỏ : Ăn 
- ngủ - kỷ luật hành vi / Tracy Hogg, Melinda Blau ; Dịch: Hachun Lyonnet... - Tái bản lần 20. 
- H. : Lao động, 2021. - 509 tr. : bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: The baby whisperer solves all your problems   s501836 

 1354. Hughes, Sali. Đẹp và chân thực : Trò chuyện thẳng thắn về các xu hướng làm đẹp 
hiện đại / Sali Hughes ; Huyền Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 339 tr. ; 24 cm. - 155000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Pretty honest: The straight-talking beauty companion   s502094 

 1355. Jang Jae Jin. Cách bạn nói là cách con bạn trưởng thành : Lời nói diệu kỳ nuôi 
dưỡng những đứa con ngoan / Jang Jae Jin ; Nguyễn Huyền Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. 
- 254 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 94000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Five minutes a day, mom's speech stimulation   s501778 
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 1356. Katsunori Ishida. Cách người Nhật dạy con học ít hiểu nhiều : Đánh thức tiềm năng 
của não bộ... / Katsunori Ishida ; Lại Thu Thuỷ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 231 : bảng, biểu ; 
20 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 同じ勉強をしていて、なぜ差がつくのか？「自分の頭で考え
る子」に変わる10のマジックワード   s501881 

 1357. Kim Mi Kyung. Mẹ tự tôn - Con tự tin / Kim Mi Kyung ; Hà Hương dịch. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 300 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 125000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The study of one's mother's self-esteem   s501801 

 1358. Kleindienst, Anne Claire. Làm sao để con thôi ngang bướng? : Cùng con trưởng 
thành bằng phương pháp kỷ luật tích cực của cha mẹ Pháp / Anne Claire Kleindienst ; Lynda 
Corazza minh hoạ ; Huy Minh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 191 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 145000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Petit décodeur illustré de l'enfant en crise   s502095 

 1359. Ko Shichida. 33 bài thực hành theo phương pháp Shichida : Giúp phát triển não bộ 
cho trẻ / Ko Shichida ; Lê Nguyễn Khánh Dũng dịch ; Viện Giáo dục Shichida Việt Nam h.đ. ; 
Minh hoạ: Brainworks Studio. - H. : Thế giới, 2021. - 215 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Giáo 
dục Shichida. Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn). - 118000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: 33 lessons to create a genius brain   s502037 

 1360. Koso Tokiko. Lắng nghe để dạy con đúng cách / Koso Tokiko ; Kim Ngân dịch. - 
H. : Công Thương, 2021. - 246 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b   s500487 

 1361. Lê Rin. Việt Nam miền ngon = Vietnam delicious : Food illustration artbook / Lê 
Rin ; Thanh Mai dịch. - Tái bản lần 5. - H. : Lao động, 2021. - 129 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 
155000đ. - 1000b   s501833 

 1362. Liu Yong. Học cách quản lí cuộc sống : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Phương 
Thuý dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 123 tr. ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng dành cho học sinh trung 
học). - 40000đ. - 2000b 
 Tến sách tiếng Anh; Be yourself   s500650 

 1363. Liu Yong. Học cách sống tự lập / Liu Yong ; Phương Thuý dịch. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 139 tr. ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng dành cho học sinh trung học). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: When I leave my parents   s500651 

 1364. Long Châu. Thuận tự nhiên = The natural life / Long Châu. - Tái bản lần thứ 3. - H. 
: Thế giới, 2021. - 87 tr. : ảnh màu ; 23 cm. - 89000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Châu Văn Long   s502146 

 1365. Maki Shino. Những lời cha mẹ không nên nói : Đừng để nóng giận điều khiển cách 
bạn dạy con / Maki Shino ; Kam Tròn dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 187 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 72000đ. - 1000b   s501757 

 1366. Mẹ Ong Bông. Ăn dặm không phải là cuộc chiến / Mẹ Ong Bông, Hachun Lyonnet, 
Bubu Hương. - Tái bản lần thứ 24. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 387 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 289000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 369-387   s501835 

 1367. Mẹ Pony. Lần đầu làm mẹ nhẹ như không : Pony ký sự / Mẹ Pony. - H. : Dân trí, 
2021. - 219 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Ngọc An Linh   s501855 
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 1368. 100 từ đầu đời của bé: Con vật : Từ 0 - 3 tuổi / Hiếu Minh b.s. ; Mĩ thuật: Tịnh Lâm. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 55 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b   
s500699 

 1369. 100 từ đầu đời của bé: Đồ vật & rau quả : 0 - 3 tuổi / Hiếu Minh b.s. ; Mĩ thuật: 
Tịnh Lâm. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 55 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 75000đ. - 
2000b   s500700 

 1370. 55 cách để giúp đỡ người khác = 55 ways to help others / XACT group ; Nguyễn 
Thu Hương dịch. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 63 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Kĩ năng sống dành cho học sinh). - 30000đ. - 3000b   s500585 

 1371. 55 cách để sống có kỉ luật = 55 ways to be disciplined / XACT group ; Nguyễn Thu 
Hương dịch. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 63 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách 
Kĩ năng sống dành cho học sinh). - 30000đ. - 3000b   s500587 

 1372. 55 cách để sống tích cực = 55 ways to stay positive / XACT Group ; Nguyễn Thu 
Hương dịch. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 63 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách 
Kĩ năng sống dành cho học sinh). - 30000đ. - 3000b   s500586 

 1373. Nguyễn Hữu Huấn. Dạy con đối mặt với ván cờ cuộc đời / Nguyễn Hữu Huấn. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2021. - 210 tr., 4 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b   s502128 

 1374. Nhã An. Giỏi giao tiếp : Những câu chuyện rèn kỹ năng giao tiếp / Nhã An b.s. - H. 
: Văn học, 2021. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Kỹ năng sống dành cho trẻ). - 60000đ. - 5000b   
s501685 

 1375. Nhã An. Thói quen tốt : Những câu chuyện rèn kỹ năng tự lập / Nhã An b.s. - H. : 
Văn học, 2021. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Kỹ năng sống dành cho trẻ). - 60000đ. - 5000b   
s501686 

 1376. Nhã An. Tự bảo vệ mình : Những câu chuyện rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân / Nhã 
An b.s. - H. : Văn học, 2021. - 95 tr. ; 25 cm. - (Kỹ năng sống dành cho trẻ). - 60000đ. - 5000b   
s501684 

 1377. Nhã An. Tự thoát hiểm : Những câu chuyện rèn kỹ năng tự thoát hiểm / Nhã An b.s. 
- H. : Văn học, 2021. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 60000đ. - 5000b   s501687 

 1378. Phạm Thu Thuỷ. Chăm sóc da khoa học : Bí mật ngôn từ mỹ phẩm : Best book on 
skin care / Phạm Thu Thuỷ. - H. : Thế giới, 2021. - 125 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 399000đ. - 
1000b   s502078 

 1379. Quỳnh Anh. Mình có rất nhiều bạn tốt : Câu chuyện giúp tôi biết cách giao lưu với 
người khác. Tôi có thể thay đổi bản thân để có được nhiều bạn tốt hơn / Quỳnh Anh b.s. - Tái 
bản. - H. : Văn học, 2021. - 165 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành cho trẻ. 
Mình cực siêu). - 68000đ. - 1000b   s501720 

 1380. Quỳnh Anh. Mình có rất nhiều thói quen tốt : Câu chuyện giúp tôi nuôi dưỡng thói 
quen tốt. Tôi có thể thách thức chính mình để thay đổi những thói quen xấu / Quỳnh Anh b.s. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 161 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành cho 
trẻ. Mình cực siêu). - 68000đ. - 1000b   s501724 

 1381. Quỳnh Anh. Mình nhất định sẽ thành công : Câu chuyện giúp tôi tràn đầy sự tự tin. 
Hãy tự tin vào chính mình, thành công sẽ đến với bạn / Quỳnh Anh b.s. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2021. - 171 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành cho trẻ. Mình cực siêu). - 
68000đ. - 1000b   s501723 
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 1382. Quỳnh Sourdough. Bánh mì men tự nhiên = Sourdough bread / Quỳnh Sourdough. 
- Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 196 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 179000đ. - 1000b   s502132 

 1383. Rapley, Gill. Phương pháp ăn dặm bé chỉ huy = Baby-led weaning / Gill Rapley, 
Tracey Murkett ; Nguyễn Thị Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 23. - H. : Lao động, 2021. - 230 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 223-230   s501828 

 1384. Sara Imas. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương : Phương pháp dạy con của một 
người cha Do Thái / Sara Imas ; Đặng Hồng Quân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí. - 21 
cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A mother's rigorous love: Father's wisdom 
 T.3. - 2021. - 273 tr. : ảnh. - Phụ lục: tr. 262-267   s501865 

 1385. Scott, Jennifer L. Madame Chic - Rất thần thái, rất Paris = Polish your poise with 
Madame Chic: Lessons in everyday elegance / Jennifer L. Scott ; Jen dịch. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2021. - 247 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b   s502068 

 1386. Tại sao trẻ em Nhật khoẻ mạnh nhất thế giới? : Bí quyết nuôi dưỡng con trẻ của 
người Nhật. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 16 tr. ; 21 cm. - (ICREO. 
Chăm sóc bé 0 - 6 tháng). - 7500b   s501505 

 1387. Thiên Thai. Mình không để mẹ phải lo lắng : Câu chuyện giúp tôi cách tự bảo vệ 
chính mình. Những kiến thức giúp trẻ an toàn, trẻ có thể tự bảo vệ bản thân mình / Thiên Thai 
b.s. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 165 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành 
cho trẻ. Mình cực siêu). - 68000đ. - 1000b   s501722 

 1388. Thiên Thai. Mình làm việc không phân tâm : Câu chuyện giúp tôi tập trung ý chí. 
Tôi có thể nâng cao năng lực của bản thân bằng cách làm việc chuyên tâm hơn / Thiên Thai b.s. 
- Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 160 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành cho 
trẻ. Mình cực siêu). - 68000đ. - 1000b   s501721 

 1389. Thượng Lệ Hồng. Bách khoa dạy trẻ học sớm - Bé 1 tuổi / Thượng Lệ Hồng ; Vân 
Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 100 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 79000đ. - 1500b   s500743 

 1390. Thượng Lệ Hồng. Bách khoa dạy trẻ học sớm - Bé 2 tuổi / Thượng Lệ Hồng ; Vân 
Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 100 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 79000đ. - 1500b   s500744 

 1391. Thượng Lệ Hồng. Bách khoa dạy trẻ học sớm - Bé 3 tuổi / Thượng Lệ Hồng ; Vân 
Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 100 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 79000đ. - 1500b   s500745 

 1392. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 6 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Huân, Nguyễn Hữu Long... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 76 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 25000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s500953 

 1393. Trương Cần. Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan - Làm một người bao dung : 
Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trương Cần ; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 119 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 好孩子成长日记: 做个诚实的人   s501848 

 1394. Trương Cần. Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan - Việc học không hề đáng sợ 
: Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trương Cần ; Bích Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 127 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 好孩子成长日记: 学习并不可怕   s501845 
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 1395. Trương Cần. Tôi là chế ngự đại vương : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trương Cần ; 
Bích Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 119 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 好孩子成长日记: 我是自控大王   s501846 

 1396. Trương Nguyện Thành. Cha voi - Dạy con nên người ở thời đại số / Trương Nguyện 
Thành. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2021. - 331 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 320-331   s501873 

 1397. Tsutsumi Chiharu. Ăn dặm kiểu Nhật / Tsutsumi Chiharu ch.b. ; Nguyễn Thị Hoa 
dịch. - Tái bản lần thứ 31. - H. : Lao động, 2021. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 189000đ. - 
4000b 
 Phụ lục: tr. 175-176   s501834 

 1398. Tuệ Minh. Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Học vui đẩy lùi nhàm 
chán! / Tuệ Minh b.s. - H. : Dân trí, 2021. - 119 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 68000đ. - 2000b   s501850 

 1399. Tuệ Minh. Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Mình không nói dối / Tuệ 
Minh b.s. - H. : Dân trí, 2021. - 119 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 68000đ. - 2000b   s501849 

 1400. Tuệ Minh. Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Sự cao ngạo khiến tôi thật 
ngốc / Tuệ Minh b.s. - H. : Dân trí, 2021. - 119 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 68000đ. - 2000b   s501934 

 1401. Ứng xử văn minh khi ở trường : Sách dành cho trẻ 5 - 10 tuổi / Lời: Arianna Candell 
; Tranh: Rosa Maria Curto ; Lê Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 33 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng lựa chọn và ra quyết định). - 33000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mind your manners at school   s500808 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 1402. Alan Phan. 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc / Alan Phan. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2021. - 241 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s502046 

 1403. Booker, Chaka. Phỏng vấn là cuộc chơi tâm lý, chiến thắng gọi tên người chủ động 
/ Chaka Booker ; Đỗ Hoàng Lan dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 323 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b   
s501859 

 1404. Brunson, Russell. Bí mật chuyên gia : Sổ tay ngầm giúp tạo ra dòng người sẵn sàng 
trả tiền để nghe lời khuyên của bạn / Russell Brunson ; Nguyễn Phúc Quang Ngọc dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2021. - 429 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 198000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Expert secret   s502116 

 1405. Clark, Dorie. Khác biệt : Để có được ý tưởng tuyệt vời và ai cũng đồng thuận / 
Dorie Clark ; Nguyễn Ngọc Hân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 294 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 
5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Stand out: How to find your breakthrough idea and build a following 
around it. - Phụ lục: tr. 281-282. - Thư mục: tr. 289-294   s502048 

 1406. Gell, Anthony. Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa = The book of 
leadership / Anthony Gell ; Thảo Trần dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 563 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 218000đ. - 1000b   s501766 

 1407. Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính 1 / B.s.: Ngô Nhật Phương Diễm (ch.b.), 
Dương Hoàng Ngọc Khuê, Nguyễn Thị Thanh Hiền... - H. : Tài chính, 2021. - 551 tr. : bảng ; 
24 cm. - 249000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục: tr. 348. - Phụ 
lục: tr. 349-550   s502174 
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 1408. Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp / B.s.: Lê Thị Xuân (ch.b.), Nguyễn 
Xuân Quang, Nguyễn Tiến Vinh, Nguyễn Thị Đào. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2021. 
- 336 tr. : bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Phụ lục: tr. 285-330. - Thư mục: tr. 331   s501829 

 1409. Graft, Lyn. Kể chuyện hay dựng nghiệp lớn : Công thức xây dựng câu chuyện 
thương hiệu từ 30 nhà sáng lập lừng danh / Lyn Graft ; Hoàng Long dịch. - H. : Dân trí, 2021. 
- 271 tr. ; 21 cm. - 185000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Start with story. - Phụ chú: tr. 262-271   s501899 

 1410. Grzywacz, Piotr Feliks. OKR - "Kinh Thánh" quản trị và cách vận hành hiệu quả / 
Piotr Feliks Grzywacz ; Nguyễn Trà My dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 246 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21 cm. - 134000đ. - 2000b   s501763 

 1411. Hà Minh Hiệp. Công nghệ 3.5 - Kinh nghiệm của Đài Loan và sự tiếp cận của Việt 
Nam / Hà Minh Hiệp, Chen Fu Chien. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 298 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 174000đ. - 750b 
 Thư mục: tr. 290-296   s502188 

 1412. Helgesen, Sally. Sự trỗi dậy của phái đẹp : Phá vỡ 12 thói quen đang níu bạn lại 
khỏi lần tăng lương, thăng chức hoặc công việc tiếp theo / Sally Helgesen, Marshall Goldsmith 
; Võ Thuỵ Tường Vi dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 375 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How women rise: Break the 12 habits holding you back from your 
next raise, promotion, or job   s501854 

 1413. Hill, Napoleon. Sức mạnh làm giàu kỳ diệu = Your magic power to be rich / 
Napoleon Hill ; Dịch: Yo Lê... - H. : Dân trí, 2020. - 651 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b   
s501960 

 1414. Hoàng Đức Luận. Tập bài giảng thực hành Kỹ năng giao tiếp bán hàng : Dùng cho 
đào tạo Cao đẳng Dược / B.s.: Hoàng Đức Luận (ch.b.), Lê Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Phương 
Thảo. - H. : Dân trí, 2021. - 51 tr. : bảng ; 27 cm. - 23000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. - 
Thư mục: tr. 50   s501717 

 1415. Inamori Kazuo. Cách sống : Từ bình thường trở nên phi thường / Inamori Kazuo ; 
Phạm Hữu Lợi dịch. - Tái bản lần 20. - H. : Lao động, 2021. - 226 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A compass to fulfillment   s501817 

 1416. Kahn, Susan. Sức bật tinh thần : Xuyên qua thất bại để thành công / Susan Kahn ; 
Phùng Minh Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 279 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bounce back - How to fail fast and be resilient at work   s501877 

 1417. Kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại : Sách chuyên khảo / Vũ Thị 
Phương Liên, Phí Thị Kiều Anh (ch.b.), Phạm Tiến Hưng... - H. : Tài chính, 2021. - 256 tr. : 
bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 86000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 249   s500573 

 1418. Kim Jin Su. Những vị thần quản lý : Các bài học từ Chung Ju Yung - Nhà sáng lập 
tập đoàn Hyundai và Konosuke Matsushita - Nhà sáng lập tập đoàn Matsushita / Kim Jin Su ; 
Dịch: Trần Hải Dương, Tô Thị Thanh Thương. - H. : Dân trí, 2021. - 330 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 경영의 신   s501842 
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 1419. Krebs, Andreas. Ảo tưởng của sự bất khả chiến bại : Sự trỗi dậy và sụp đổ của các 
doanh nghiệp - Bài học từ Đế chế Inca / Andreas Krebs, Paul Williams ; Phương Thảo dịch. - 
H. : Dân trí, 2021. - 347 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - 155000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: The illusion of invincibility: The rise and fall of organizations inspired by the 
Incas of Peru. - Thư mục: tr. 324-332   s501840 

 1420. Laloux, Frederic. Tái tạo tổ chức = Reinventing organizations : Phá vỡ rào cản thổi 
bùng sinh khí / Frederic Laloux ; Minh hoạ: Etienne Appert ; Officience dịch. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Thế giới, 2021. - 205 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 190000đ. - 3000b   s502145 

 1421. Mai Duyên. Kinh doanh online thời đại 4.0 / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2021. - 207 
tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp). - 78000đ. - 1000b   s501975 

 1422. Mai Duyên. Nghề tự do thời công nghệ / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2021. - 210 tr. 
: hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp). - 78000đ. - 1000b   s501977 

 1423. Mai Duyên. Phát triển kinh tế cho thanh niên thời đại 4.0 / Mai Duyên. - H. : Dân 
trí, 2021. - 211 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp). - 78000đ. - 1000b   s501974 

 1424. Maxwell, John C. 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo = The 21 irrefutable 
laws of leadership / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Lao 
động, 2021. - 349 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 149000đ. - 3000b   s501812 

 1425. Maxwell, John C. Trang bị 101 = Equipping 101 : Những điều nhà lãnh đạo cần biết 
/ John C. Maxwell ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 142 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 
1000b   s501759 

 1426. Mật mã động lực : Cẩm nang kích hoạt niềm cảm hứng trong công việc / Todd 
Henry, Rod Penner, Todd W. Hall, Joshua Miller ; Lương Ngân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 
311 tr. : bảng ; 21 cm. - 170000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The motivation code: Discover the hidden forces that drive your best 
work. - Phụ lục cuối chính văn   s502049 

 1427. MBA căn bản : Tổng quan kiến thức MBA căn bản - Quản trị kinh doanh chỉ với 
12 bước đơn giản - Những bài học quý giá từ doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản / Waseda 
Business School ; Châu Phụng dịch. - H. : Lao động, 2021. - 403 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Kinh 
doanh). - 149000đ. - 2000b   s501794 

 1428. McGeorge, Donna. 2 giờ đầu tiên tối đa hoá quỹ thời gian vô giá của bạn = The first 
2 hours: Make better use of your most valuable time / Donna McGeorge ; Nguyễn Mỹ Linh 
dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 179 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 171-179   s501985 

 1429. Nakao Yusuke. OJT - Công cụ phát triển nguồn nhân lực kế thừa / Nakao Yusuke ; 
Đức Mạnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 155 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 2000b   
s501764 

 1430. Ngô Thị Thu Hằng. Những vấn đề cơ bản trong kiểm toán : Sách tham khảo / Ngô 
Thị Thu Hằng (ch.b.), Vũ Thị Hải, Lại Phương Thảo. - H. : Nông nghiệp, 2021. - xii, 223 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 89000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 188-191. - Phụ lục: tr. 192-
223   s500279 

 1431. Nguyễn Ngọc Quang. Lý thuyết và thực hành phân tích báo cáo tài chính / Nguyễn 
Ngọc Quang. - H. : Tài chính, 2021. - 367 tr. : bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân. - Phụ lục: tr. 334-359. - Thư mục: tr. 360   
s502177 
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 1432. Nguyễn Phương Nam. 9 lần khởi nghiệp : Chuyện kể về những thất bại và thành 
công của một triệu phú / Nguyễn Phương Nam. - H. : Thế giới, 2021. - 254 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - 179000đ. - 2000b   s502059 

 1433. Nguyễn Thị Minh Hương. Kế toán Ngân hàng Trung ương : Dùng cho Chương trình 
đào tạo bậc Đại học / Nguyễn Thị Minh Hương. - H. : Tài chính, 2021. - 313 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 189000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Kế toán. - Thư mục: 313   s502172 

 1434. Nguyễn Thu Hiền. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thu Hiền. - H. : Tài chính, 2021. - 304 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 86000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Phụ lục: tr. 184-303   s500574 

 1435. Phan Minh Thông. Vượt lên, những con đường kinh doanh : Tập truyện & những 
ghi chép rời / Phan Minh Thông. - H. : Hồng Đức, 2021. - 203 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 10000b   
s501755 

 1436. Phạm Ngọc Bình Phương. Cẩm nang đi làm của Chó Sói / Phạm Ngọc Bình Phương. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 20 cm. - 163000đ. - 1500b 
 T.2. - 2021. - 137 tr.   s502020 

 1437. Phạm Thu Thuỷ. Vận hành quản lý tinh gọn : Kinh doanh spa tự động hoá / Phạm 
Thu Thuỷ. - H. : Thế giới, 2021. - 107 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 399000đ. - 1000b   s502076 

 1438. Pickard, Laurie. Học MBA theo cách của bạn : Cách nhanh hơn, tiết kiệm hơn và 
hay hơn để học những kiến thức kinh doanh mà bạn cần / Laurie Pickard ; Diễm Trâm dịch. - 
H. : Dân trí, 2021. - 326 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Don't pay for your MBA: The faster, cheaper, better way to get the 
business education you need. - Phụ lục: tr. 300-326   s501984 

 1439. Quách Hoàng Văn. Đổng Minh Châu và Gree / Quách Hoàng Văn ; Mỹ Tiên dịch. 
- H. : Lao động, 2021. - 251 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Doanh nhân hàng đầu Châu Á). - 150000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 董明珠与格力. - Phụ lục: tr. 225-251   s501789 

 1440. Ra quyết định và giải quyết vấn đề : Sách dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Joy Berry ; Lê 
Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Bộ sách 
Kỹ năng sống thiết yếu cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Living skills - Every kid's guide to decision making and problem 
solving   s500822 

 1441. Rohn, Jim. Sổ tay Jim Rohn - Nâng tầm lãnh đạo = The Jim Rohn guide to leadership 
/ Trần Thái Sơn biên dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 191 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 6015b   s502086 

 1442. Schaefer, Wolfgang. Xây dựng thương hiệu uy tín : Bí quyết tạo nên thương hiệu 
xuất chúng = Rethinking prestige branding : Secrets of the ueber-brands / Wolfgang Schaefer, 
J. P. Kuehlwein ; Yo Le dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 491 tr. : sơ đồ ; 24 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 462-485   s501915 

 1443. Schwartz, Tony. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh / Tony 
Schwartz, Jean Gomes, Catherine McCarthy ; Thanh Bình dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 491 
tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The way we're working isn't working: The four forgotten needs that 
energize great performance   s501762 
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 1444. Shibamoto Hidenori. Kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả / Shibamoto Hidenori ; Yoko 
dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 256-263   s502110 

 1445. Smith, Daniel. Khơi nguồn cảm hứng từ những doanh nhân khởi nghiệp vĩ đại / 
Daniel Smith ; Nghi Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 222 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to think like an entrepreneur   s501986 

 1446. Tô Nhật. Thói quen nhà lãnh đạo = Habits of leaders : Thức tỉnh nhà lãnh đạo vĩ đại 
trong bạn / Tô Nhật. - H. : Thế giới, 2021. - 295 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 198000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 259-273. - Thư mục: tr. 273   s502040 

 1447. Trần Thanh Phong. Trên lưng khổng tượng : Kinh doanh online trên sàn thương mại 
điện tử / Trần Thanh Phong. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 343 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 
2000b   s502018 

 1448. Trương Tân Quốc. Phép tắc loài sói - Đạo lý sinh tồn của kẻ mạnh : Thấu hiểu 3 
đạo lý kinh doanh để thành công trí tuệ của cáo, phương hướng của sói, sức mạnh của chim ưng 
/ Trương Tân Quốc ; Hà Linh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 215 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 90000đ. - 
1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 强者的生存之道- 狠道   s501871 

 1449. Zyman, Sergio. Cải tiến trước phát kiến sau = Renovate before you innovate : Tại 
sao phát kiến mới chưa chắc là điều đúng đắn / Sergio Zyman ; Biên dịch: Thái Phạm, Đỗ Ngọc 
Quỳnh Thư. - H. : Thế giới, 2021. - 291 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Kinh doanh & 
Marketing). - 299000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 277-291   s502088 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 1450. Giáo trình Công nghệ vi sinh / Nguyễn Văn Giang (ch.b.), Trần Thị Hồng Hạnh, 
Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Xuân. - H. : Nông nghiệp, 2021. - xii, 217 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
137000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s500266 

 1451. Ngô Xuân Mạnh. Giáo trình Hoá học thực phẩm / Ngô Xuân Mạnh, Lại Thị Ngọc 
Hà (ch.b.), Vũ Thị Hằng. - H. : Nông nghiệp, 2021. - vii, 237 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 130000đ. 
- 250b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s500289 

 1452. Nguyễn Hữu Thành. Giáo trình Phân tích đất, nước / Nguyễn Hữu Thành (ch.b.), 
Cao Việt Hà. - H. : Nông nghiệp, 2021. - vii, 279 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 290000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 248-249. - Phụ lục: tr. 250-
279   s500270 

 1453. Nguyễn Quang Thạch. Giáo trình Kỹ thuật di truyền nguyên lý và ứng dụng / 
Nguyễn Quang Thạch ch.b. ; Bùi Chí Bửu h.đ. - H. : Nông nghiệp, 2021. - xviii, 516 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 560000đ. - 180b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s500275 

 1454. Nguyễn Thị Như Hạ. Chế biến sản phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng từ nguồn nguyên 
liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Như Hạ, Nguyễn Lê Anh Đào. - Cần Thơ : 
Đại học Cần Thơ, 2021. - 106 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 100-106   s501525 
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 1455. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. Giáo trình Công nghệ lên men / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 
(ch.b.), Bạch Thị Mai Hoa. - H. : Nông nghiệp, 2021. - xiii, 298 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
320000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s500267 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 1456. Lê Đức Bảo. Bài giảng Kỹ thuật CAD/CAM : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Lê Đức Bảo, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 171 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 42000đ. - 501b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. - Thư mục: tr. 171   s501248 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1457. Bài tập Âm nhạc 6 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Mai Linh Chi, Đặng Khánh Nhật. - H. : Giáo dục, 2021. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Sách tham khảo thiết yếu). - 25000đ. - 3000b   s501342 

 1458. Bài tập Âm nhạc 8 / Hoàng Long (ch.b.), Hoàng Lân, Lê Anh Tuấn, Bùi Anh Tú. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 80 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 6800đ. - 22000b   s500994 

 1459. Bài tập Mĩ thuật 6 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Phạm Minh Phong, Đoàn Dũng Sĩ. - H. : Giáo dục, 2021. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
27000đ. - 5000b   s501349 

 1460. Bài tập thực hành Âm nhạc 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Hồ 
Ngọc Khải (ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Văn Hảo... - H. : Giáo dục, 2021. - 72 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 3000b   s501340 

 1461. Bài tập thực hành Mĩ thuật 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Thị May, Nguyễn Khắc Tú. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. 
- 3000b   s501352 

 1462. Bé tập tô màu : Dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi / Ngô Minh Vân dịch. - Tái bản. - H. : 
Dân trí. - 21x29 cm. - 32000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 31 tr. : tranh vẽ   s501967 

 1463. Bé tập tô màu: Màu đỏ / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 47 tr. : tranh vẽ ; 21x28 
cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s500755 

 1464. Bé tập tô màu: Màu tím / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 47 tr. : tranh vẽ ; 21x28 
cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s500754 

 1465. Bé tập tô màu: Màu vàng cam / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 47 tr. : tranh vẽ 
; 21x28 cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s500758 

 1466. Bé tập tô màu: Màu xanh lá cây / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 47 tr. : tranh 
vẽ ; 21x28 cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s500757 

 1467. Bé tập tô màu: Màu xanh nước biển / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 47 tr. : 
tranh vẽ ; 21x28 cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s500756 

 1468. Đỗ Thị Hoài. Học Piano nốt nhạc vui theo phương pháp siêu trí nhớ và flashcard 
học nốt nhạc vui theo phương pháp siêu trí nhớ / Đỗ Thị Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2021. - 32 tr. : hình vẽ, bảng ; 19x26 cm. - 468000đ. - 2000b   s500542 
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 1469. Esplund, Lance. Nghệ thuật chiêm ngưỡng = The art of looking : Để hiểu nghệ thuật 
hiện đại và đương đại / Lance Esplund ; Quách Đình Đạt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2021. - xxx, 299 tr., 8tr. ảnh màu ; 21 cm. - 175000đ. - 1000b   s501509 

 1470. Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 6 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Âm nhạc 6 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố 
Mai (ch.b.), Nguyễn Văn Hảo... - H. : Giáo dục, 2021. - 124 tr. : bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 
2000b 
 Thư mục: tr. 123-124   s501214 

 1471. Miếng dán thần kì - Phát triển chỉ số cảm xúc : Chỉ số cảm xúc EQ : 2 - 3 tuổi / Ngô 
Minh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 39000đ. - 1500b   s501963 

 1472. Nguyễn Hồng Hưng. Nguyên lý bố cục thị giác / Nguyễn Hồng Hưng. - H. : Mỹ 
thuật, 2021. - 291 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 550b 
 Thư mục: tr. 287   s500725 

 1473. Nguyễn Mai Long. Món quà tặng con : 50 bài hát : 50 kĩ năng thiết yếu cho bé / 
Nguyễn Mai Long, Kiều Anh Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 109 tr. : tranh vẽ ; 
16x23 cm. - 98000đ. - 10000b   s500543 

 1474. Nguyễn Trọng Ánh. Hoà âm trong sáng tác âm nhạc nửa đầu thế kỉ XX : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Trọng Ánh. - H. : Giáo dục, 2021. - 131 tr. : bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 
1000b 
 Phụ lục: tr.119-130. - Thư mục: tr. 131   s500791 

 1475. Nguyễn Trọng Tuấn. Đôi bờ miền Ví, Giặm nên duyên / Nguyễn Trọng Tuấn. - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2021. - 272 tr. ; 21 cm. - 300b   s500564 

 1476. Nguyễn Trọng Tuấn. Trang Kiều vọng mãi ngàn năm / Nguyễn Trọng Tuấn. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2021. - 124 tr. ; 21 cm. - 300b   s500563 

 1477. Người trong muôn nghề: Ngành sáng tạo & nghệ thuật có gì? / Hồng Phạm, Huy 
Phạm, Nguyễn Long... - H. : Thế giới, 2021. - 318 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. - 10000b   
s502092 

 1478. Norman, Philip. The Beatles : Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 = Shout! : The true 
story of the Beatles / Philip Norman ; Hiền Trang dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 709 tr. ; 23 cm. - 
299000đ. - 5000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s501917 

 1479. Tiền cổ kim loại Trung Quốc, Nhật Bản, Lào phát hiện ở Việt Nam / Hoàng Văn 
Khoán (ch.b.), Đinh Thị Lệ Huyền, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Phi Hổ. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2021. - 315 tr. : ảnh ; 24 cm. - 200000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 309-310   s501607 

 1480. Tô màu - Củ quả / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 16 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s501628 

 1481. Tô màu - Đồ vật / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 16 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s501623 

 1482. Tô màu - Động vật dưới nước / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s501627 

 1483. Tô màu - Động vật nuôi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. 
- 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s501625 
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 1484. Tô màu - Giao thông / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 
16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s501624 

 1485. Tô màu - Hoa và cây cối / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s501621 

 1486. Tô màu - Nghề nghiệp / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. 
- 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s501626 

 1487. Tô màu - Nhân vật yêu thích / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s501622 

 1488. Tô màu cổ tích - Ba chú heo con : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red Flower ; 
Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b   s501497 

 1489. Tô màu cổ tích - Cô bé Lọ Lem : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red Flower ; 
Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b   s501498 

 1490. Tô màu cổ tích - Cô bé quàng khăn đỏ : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red 
Flower ; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fairy tale coloring book   s500290 

 1491. Tô màu cổ tích - Cô bé tí hon : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red Flower ; 
Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b   s501493 

 1492. Tô màu cổ tích - Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Little Red Flower ; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. 
- 3000b   s501494 

 1493. Tô màu cổ tích - Nàng tiên cá : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red Flower ; 
Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b   s501496 

 1494. Tô màu cổ tích - Người đẹp ngủ trong rừng : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little 
Red Flower ; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 
3000b   s501495 

 1495. Tô màu cổ tích - Vịt con xấu xí : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red Flower ; 
Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b   s501492 

 1496. Tôi vẽ - Phương pháp tự học vẽ truyện tranh / Nguyễn Mỹ Anh, Đào Quang Huy, 
Lê Mạnh Cương... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Dân trí, 2021. - 296 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
100000đ. - 2500b 
 Phụ lục: tr. 231-296   s501924 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1497. Balague, Guillem. Lionel Messi - Hành trình của một thiên tài / Guillem Balague ; 
Dịch: Hải Anh... - H. : Lao động, 2021. - 872 tr. ; 24 cm. - 339000đ. - 2000b   s501802 

 1498. Clemens, Meg. Tớ tư duy như một nhà toán học - Tất tần tật trò chơi toán học / 
Meg, Glenn, Sean Clemens ; Trà Mít dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí ; Công ty Xuất bản 
và Dữ liệu ETS, 2021. - 134 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The everything kid's math puzzles book. - Phụ lục: tr. 117-121   
s501950 

 1499. Kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất lớp 6 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch 
bài dạy theo sách giáo khoa Giáo dục thể chất 6 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Lưu Trí Dũng 
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(ch.b.), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên... - H. : Giáo dục, 2021. - 140 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 65000đ. - 2000b   s501215 

 1500. Nguyễn Đình Sự. Đạo diễn & sáng tạo / Nguyễn Đình Sự (ch.b.), Hoàng Sự. - H. : 
Văn học, 2021. - 269 tr. : ảnh ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 263-269   s501681 

 1501. Nguyễn Hiếu. Phác thảo chân dung nền sân khấu đương đại / Nguyễn Hiếu. - H. : 
Sân khấu, 2021. - 253 tr. ; 21 cm. - 450b   s501754 

 1502. Phát triển thể chất người dân tộc thiểu số ở Việt Nam : Sách chuyên khảo dành cho 
đào tạo sau đại học / B.s.: Vũ Chung Thuỷ (ch.b.), Đặng Văn Dũng, Nguyễn Văn Phúc... - H. : 
Dân trí, 2021. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. 
- Thư mục: tr. 208-219   s501839 

 1503. Phùng Đức Tường. Chiến thuật cờ vua từ con số 0 : Dành cho trẻ em độ tuổi 6+ / 
Phùng Đức Tường. - Tái bản có chỉnh sửa. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 68000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 159 tr. : hình vẽ, ảnh   s502136 

 1504. Phùng Đức Tường. Chiến thuật cờ vua từ con số 0 : Dành cho trẻ em độ tuổi 6+ / 
Phùng Đức Tường. - Tái bản có chỉnh sửa. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 68000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 159 tr. : hình vẽ, ảnh   s502137 

 1505. Winder, Elizabeth. Marilyn ở Manhattan : Một năm hạnh phúc / Elizabeth Winder 
; Ray Đoàn Huy dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 326 tr. ; 23 cm. - 179000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Marilyn in Manhattan: Her year of joy   s501912 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1506. Ai bảo thế nhỉ? = Who say? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Gong 
Ruping ; Minh hoạ: Loes Riphagen ; Chíp Chíp biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Những đứa trẻ tò mò = Wondrous children). - 28000đ. - 3000b   s500691 

 1507. Ai đang giận thế nhỉ? = Who's angry? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: 
Gong Ruping ; Minh hoạ: Loes Riphagen ; Chíp Chíp biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những đứa trẻ tò mò = Wondrous children). - 28000đ. - 3000b   
s500695 

 1508. Albom, Mitch. Những ngày thứ ba với thầy Morrie : Dành cho lứa tuổi 10+ / Mitch 
Albom ; Nguyễn Hữu Gia Bảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 239 tr. ; 21 cm. - 63000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tuesdays with Morrie   s500654 

 1509. Alcott, Louisa May. Những người phụ nữ bé nhỏ / Louisa May Alcott ; Nguyễn Thị 
Hạnh dịch ; Minh hoạ: Frank T. Merrill. - H. : Văn học, 2021. - 515 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 
(Văn học kinh điển). - 2850000đ. - 100b 
 Tên sách tiếng Anh: Little women   s502228 

 1510. An Trục Thảo. Cất khoảng trời vào túi áo / An Trục Thảo. - H. : Văn học, 2021. - 
236 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s501655 

 1511. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 2500b 
 T.14. - 2021. - 221 tr. : tranh vẽ   s500500 
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 1512. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Hồ Trung Đức dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
85000đ. - 1500b 
 Level.1: Thì thầm, niệm chú, cầu nguyện và thức tỉnh. - 2021. - 382 tr. : tranh vẽ   s500404 

 1513. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Nguyễn Bảo Ly dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
85000đ. - 1500b 
 Level.2: Thứ không quan trọng ư, làm gì có. - 2021. - 298 tr. : tranh vẽ   s500405 

 1514. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Hồ Trung Đức dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
85000đ. - 1500b 
 Level.3: Dẫu buộc phải nhận thức rằng thế gian này chẳng như mong đợi. - 2021. - 278 tr. 
: tranh vẽ   s500406 

 1515. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Nguyễn Bảo Ly dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
85000đ. - 1500b 
 Level.4: Người dẫn dắt và người được dẫn dắt. - 2021. - 354 tr. : tranh vẽ   s500407 

 1516. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Hồ Trung Đức dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
85000đ. - 1500b 
 Level.5: Đừng cười mà hãy nghe đây. - 2021. - 274 tr. : tranh vẽ   s500408 

 1517. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Hồ Trung Đức dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
85000đ. - 1500b 
 Level.6: Theo đuổi vinh quang phù phiếm. - 2021. - 346 tr. : tranh vẽ   s500409 

 1518. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Nguyễn Bảo Ly dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
90000đ. - 1500b 
 Level.7: Cầu vồng phương xa. - 2021. - 430 tr. : tranh vẽ   s500410 

 1519. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Hồ Trung Đức dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
90000đ. - 1500b 
 Level.8: Và chúng ta chờ đón ngày mai. - 2021. - 362 tr. : tranh vẽ   s500411 

 1520. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Nguyễn Bảo Ly dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
85000đ. - 1500b 
 Level.9: Hiện tại ở nơi đây, hướng về miền xa thẳm. - 2021. - 262 tr. : tranh vẽ   s500412 

 1521. Archer, Jeffrey. Hai số phận = Kane & Abel / Jeffrey Archer ; Nguyễn Việt Hải 
dịch. - H. : Văn học, 2021. - 767 tr. ; 21 cm. - 175000đ. - 1500b   s501692 

 1522. Atwater, Richard. Bầy cánh cụt nhà Popper / Richard, Florence Atwater ; Quân 
Khuê dịch. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Kim Đồng, 2021. - 124 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- 40000đ. - 2000b   s500430 

 1523. Ba yêu con : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Helen Foster James ; Minh hoạ: 
Petra Brown ; Dịch: Thái Khôi, Mỹ Anh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Yêu thương cho con). - 30000đ. - 2000b   s500687 



122 
 

 1524. Baldacci, David. Sa đoạ / David Baldacci ; Đinh Trọng Nhân dịch. - H. : Văn học, 
2021. - 552 tr. ; 24 cm. - 220000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The fallen   s501677 

 1525. Bà yêu bé : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Helen Foster James ; Minh hoạ: Petra 
Brown ; Dịch: Thái Khôi, Mỹ Anh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Yêu 
thương cho con). - 30000đ. - 2000b   s500688 

 1526. Bài tập Ngữ văn 6 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Hài, Nguyễn Thị Ngọc Tâm... - H. : Giáo 
dục. - 27 cm. - (Sách tham khảo thiết yếu). - 29000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 96 tr. : hình vẽ, bảng   s501432 

 1527. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Trịnh Thị Lan... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 39000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2021. - 119 tr. : minh hoạ   s501430 

 1528. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Trịnh Thị Lan... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 39000đ. 
- 10000b 
 T.2. - 2021. - 119 tr. : minh hoạ   s501431 

 1529. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Đoàn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Phước 
Mỹ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 82000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 180 tr. : bảng   s500314 

 1530. Bài tập thực hành đọc hiểu Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Hà Thị Thanh Nga... - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 91 tr. : hình vẽ, bảng   s501428 

 1531. Bài tập thực hành đọc hiểu Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Hà Thị Thanh Nga... - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 98 tr. : minh hoạ   s501429 

 1532. Bài tập thực hành Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Bùi 
Thanh Truyền (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Văn Hùng... - H. : Giáo dục. - 27 cm. 
- 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 124 tr. : hình vẽ, bảng   s501426 

 1533. Bài tập thực hành Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Bùi 
Thanh Truyền (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Văn Hùng... - H. : Giáo dục. - 27 cm. 
- 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 132 tr. : minh hoạ   s501427 

 1534. Bài tập thực hành Tập làm văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Văn Tùng, Lê Trà My (tổng ch.b.), Mai Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Huyền. - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - 38000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 100 tr. : minh hoạ   s501424 

 1535. Bài tập thực hành Tập làm văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Văn Tùng, Lê Trà My (tổng ch.b.), Mai Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Huyền. - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 76 tr. : ảnh, bảng   s501425 
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 1536. Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 8 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền, 
Nguyễn Thị Kim Hạnh. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2021. - 236 tr. : bảng ; 24 cm. - 
43000đ. - 1000b   s501036 

 1537. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 19500đ. - 5000b 
 T.40: Vũ khí cuối cùng của Trái đất. - 2021. - 183 tr. : tranh vẽ   s500352 

 1538. Bác Gấu đen và hai chú thỏ : Tranh truyện : Chuyển thể từ truyện dân gian Nga / 
Mai Nhi ; Tranh: Phùng Văn Hà. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 18000đ. 
- 2000b   s500811 

 1539. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 58000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2021. - 128 tr. : tranh màu   s500431 

 1540. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 58000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2021. - 128 tr. : tranh màu   s500432 

 1541. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 58000đ. - 
2000b 
 T.3. - 2021. - 128 tr. : tranh màu   s500433 

 1542. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 58000đ. - 
2000b 
 T.4. - 2021. - 128 tr. : tranh màu   s500434 

 1543. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 58000đ. - 
2000b 
 T.5. - 2021. - 128 tr. : tranh màu   s500435 

 1544. Bách Niên Như Ca. Sự thật bị che khuất : Tiểu thuyết trinh thám / Bách Niên Như 
Ca ; Đinh Quỳnh Anh dịch. - H. : Văn học, 2021. - 459 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b   s501670 

 1545. Báo thi chạy : Truyện tranh : Sách dành cho cha mẹ và bé / Jenny Leigh ; Minh hoạ: 
Woody Fox ; Kim Ngọc biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Phòng 
khám Bác sĩ Đốm. Bệnh hen phế quản). - 33000đ. - 2000b   s500680 

 1546. Bát Nhã. Content và nghệ thuật storytelling / Bát Nhã. - H. : Thế giới, 2021. - 623 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 289000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Hồ Hoàng Thái   s502072 

 1547. Bạn luôn nói không sao, nhưng tôi biết bạn từng khóc thầm rất nhiều lần : Truyện 
tranh / Nhất Thiền Tiểu Hoà Thượng ; Tử Khâm dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 253 tr. : tranh vẽ ; 
21 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 一禅小和尚：你总说没事，但我知道你偷偷哭过很多次   

s501897 

 1548. Bạn thích không nào? = Do you like it? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: 
Gong Ruping ; Minh hoạ: Loes Riphagen ; Chíp Chíp biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 
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tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những đứa trẻ tò mò = Wondrous children). - 28000đ. - 3000b   
s500694 

 1549. Bẫy tình yêu : Truyện tranh / Soonkki ; Bụi dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 109000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Cheese in the trap 
 T.2. - 2021. - 239 tr. : tranh vẽ   s501893 

 1550. Bên dưới cây cầu Arakawa = Arakawa under the bridge : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 16+ / Hikaru Nakamura ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.1. - 2021. - 176 tr. : tranh vẽ   s500397 

 1551. Bên dưới cây cầu Arakawa = Arakawa under the bridge : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 16+ / Hikaru Nakamura ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.2. - 2021. - 173 tr. : tranh vẽ   s500398 

 1552. Bên dưới cây cầu Arakawa = Arakawa under the bridge : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 16+ / Hikaru Nakamura ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.3. - 2021. - 171 tr. : tranh vẽ   s500399 

 1553. Black clover : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yuki Tabata ; Liên Vũ dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.25: Nhân loại và kẻ ác. - 2021. - 178 tr. : tranh vẽ   s500356 

 1554. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 198 tr. : tranh vẽ   s500504 

 1555. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 223 tr. : tranh vẽ   s500505 

 1556. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 9000b 
 T.3. - 2021. - 223 tr. : tranh vẽ   s500506 

 1557. Bleach : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tite Kubo ; Trịnh Thành dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 6000b 
 T.54: Goodbye to our Xcution. - 2021. - 202 tr. : tranh vẽ   s500346 

 1558. Bleach : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tite Kubo ; Trịnh Thành dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 6000b 
 T.56: March of the Starcross. - 2021. - 187 tr. : tranh vẽ   s500347 

 1559. Boruto - Naruto hậu sinh khả uý : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Nguyên tác: Masashi Kishimoto ; Minh hoạ: Mikio Ikemoto ; Kịch bản: Ukyo Kodachi ; Kôi 
Nguyễn dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Q.7: Kawaki. - 2021. - 170 tr. : tranh vẽ   s500353 

 1560. Bosch, Pseudonymous. Đã quá muộn khi bạn đọc cuốn sách này / Pseudonymous 
Bosch ; Jo Hoàng dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 367 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Bí mật; T.2). - 
110000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: If you're reading this, it's too late   s500665 

 1561. Bosch, Pseudonymous. Tên của cuốn sách này là bí mật / Pseudonymous Bosch ; 
Jo Hoàng dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 360 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Bí mật; T.1). - 110000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The name of this book is secret   s500664 
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 1562. Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS và ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Ngữ văn / 
Hồ Thị Giang (ch.b.), Đỗ Thị Thuý Dương, Thế Thị Thuỳ Dương... - H. : Dân trí, 2021. - 299 
tr. ; 24 cm. - 140000đ. - 1000b   s501946 

 1563. Bồi dưỡng Ngữ văn 6 / Nguyễn Đăng Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Đỗ Việt 
Hùng... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 80 tr. : bảng   s501422 

 1564. Bồi dưỡng Ngữ văn 6 / Nguyễn Đăng Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Đỗ Việt 
Hùng... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 8000b 
 T.2. - 2021. - 76 tr. : bảng   s501423 

 1565. Burnett, Frances Hodgson. Công chúa nhỏ / Frances Hodgson Burnett ; Nguyễn Thị 
Nga dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 313 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - Đông 
A Classics). - 80000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A little princess   s501701 

 1566. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 
16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 69000đ. - 6000b 
 T.11. - 2021. - 272 tr. : tranh vẽ   s500400 

 1567. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 28000đ. - 10000b 
 T.10. - 2021. - 168 tr. : tranh vẽ   s500394 

 1568. Chấp nhận lời từ chối : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; Vũ 
Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). - 
33000đ. - 3000b   s500716 

 1569. Chu Công Bào. Chuyện tình của lính : Truyện và ký / Chu Công Bào. - H. : Văn 
học, 2021. - 198 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1000b   s501663 

 1570. Chuyện của Sakupi và Taropo - Đầu bếp ma : Truyện tranh / Akane Nishihira ; Trần 
Khanh dịch ; H.đ.: Lê Hiền, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2021. - 29 tr. : tranh màu ; 19x26 
cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 51000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The three ghost's cooks - A tale of Sakupi and Taropo   s500455 

 1571. Chú bé giọt nước : Tranh truyện / Chuyển thể: Hoài Khánh, Mai Nhi ; Tranh: Bùi 
Thị Bích Liên. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 18000đ. - 2000b   s500815 

 1572. Chú Đỗ con : Tranh truyện / Chuyển thể: Viết Linh, Mai Nhi ; Tranh: Đào Xuân 
Thành. - H. : Giáo dục, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 18000đ. - 2000b   s500810 

 1573. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - H. : Kim Đồng. - 
21 cm. - 50000đ. - 4000b 
 T.6. - 2021. - 177 tr. : tranh vẽ   s500642 

 1574. Con đường đến trường : Dành cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi : Truyện tranh / 
Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 15 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 8500đ. - 3000b   s501137 

 1575. Có ngon không nhỉ? = Is that yummy? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: 
Gong Ruping ; Minh hoạ: Loes Riphagen ; Chíp Chíp biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những đứa trẻ tò mò = Wondrous children). - 28000đ. - 3000b   
s500692 
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 1576. Cọ má, cọ má nào : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. - Tái 
bản lần 14. - H. : Lao động, 2021. - 26 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú 
bé quả đào)(Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 43000đ. - 1500b   s501832 

 1577. Cô yêu bé : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Helen Foster James ; Minh hoạ: Petra 
Brown ; Dịch: Thái Khôi, Mỹ Anh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Yêu 
thương cho con). - 30000đ. - 2000b   s500690 

 1578. Cuộc giải cứu ngày Giáng sinh : Lấy cảm hứng từ bộ truyện của Beatrix Potter / 
Lời: Emma Thompson ; Minh hoạ: Eleanor Taylor ; Nhã Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Kim Đồng, 2021. - 63 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Thỏ Peter - Chuyện bây giờ mới kể). - 75000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Christmas tale of Peter rabbit   s500709 

 1579. Daoud, Kamel. Phía sau vụ án người xa lạ : Tiểu thuyết / Kamel Daoud ; Dịch: 
Đường Công Minh, Trần Văn Công. - H. : Văn học, 2021. - 191 tr. ; 21 cm. - 42000đ. - 500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Meursault, contre-enquête   s501065 

 1580. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả / Edmondo de Amicis ; Hoàng Thiếu 
Sơn dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 331 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - Đông A 
Classics). - 90000đ. - 2000b   s501707 

 1581. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả : Dành cho lứa tuổi 6+ / Edmondo 
de Amicis ; Hoàng Thiếu Sơn dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2021. - 382 tr. ; 19 
cm. - (Văn học Ý. Tác phẩm chọn lọc). - 75000đ. - 2000b   s500422 

 1582. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe : Dành cho lứa tuổi 6+ / Daniel Defoe ; Hoàng 
Nguyên Cát dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2021. - 211 tr. ; 19 cm. - (Văn học 
Anh. Tác phẩm chọn lọc). - 45000đ. - 2000b   s500421 

 1583. Dickens, Charles. Oliver Twist / Charles Dickens ; Phan Ngọc dịch. - Tái bản. - H. 
: Văn học, 2021. - 657 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - Đông A Classics). - 150000đ. - 2000b   
s501711 

 1584. Doerr, Anthony. Ánh sáng vô hình = All the light we cannot see / Anthony Doerr ; 
Vũ Thanh Tuyền dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 637 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 1000b   s501891 

 1585. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.3. - 2021. - 279 tr. : tranh vẽ   s500329 

 1586. Doraemon plus : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Thanh Ngân 
dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.6. - 2021. - 189tr. : tranh vẽ   s500338 

 1587. Dostoevsky, Fyodor. Tội ác và trừng phạt : Tiểu thuyết / Fyodor Dostoevsky ; Cao 
Xuân Hạo dịch ; Lê Ngọc Tân giới thiệu ; Minh hoạ: Fritz Eichenberg. - H. : Văn học, 2021. - 
643 tr. ; 24 cm. - 2500000đ. - 626b 
 Tên sách tiếng Nga: Преступление и наказание   s501688 

 1588. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 4000b 
 T.8. - 2021. - 228 tr. : tranh vẽ   s500396 

 1589. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro Inagaki 
; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.5: Câu chuyện ngàn năm. - 2021. - 188 tr. : tranh vẽ   s500363 
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 1590. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro Inagaki 
; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.6: Chiến tranh thế giới đá. - 2021. - 183 tr. : tranh vẽ   s500364 

 1591. Dragon ball full color - Cuộc đổ bộ của người Saiya : Truyện tranh : Sách dành cho 
lứa tuổi 13+ / Akira Toriyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 3000b 
 Ph.3, T.2. - 2021. - 241 tr. : tranh màu   s500350 

 1592. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 
8000b 
 T.12: Thân phân thật sự của Merus. - 2021. - 189 tr. : tranh vẽ   s500351 

 1593. Dumas, Alexandre. Bá tước Monte Cristo / Alexandre Dumas ; Thảo Linh dịch ; 
Hoàng Quỳnh Hoa h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 1110 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b   
s501689 

 1594. Dũng sĩ Hesman : Câu chuyện diễn ra vào thế kỷ 22 khi con người đã định cư ở vũ 
trụ : Truyện tranh / Hùng Lân phóng tác. - H. : Dân trí. - 23 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hùng Lân 
 T.1. - 2021. - 344 tr. : tranh vẽ   s501919 

 1595. Dư Hoa. Huynh đệ : Tiểu thuyết / Dư Hoa ; Vũ Công Hoan dịch. - H. : Công an 
nhân dân, 2021. - 663 tr. ; 24 cm. - 299000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 兄弟   s501520 

 1596. Đặng Minh Lộc. Một thời quân ngũ : Ký ức chiến tranh / Đặng Minh Lộc. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2021. - 65 tr. ; 21 cm. - 39000đ. - 500b   s500562 

 1597. Để học tốt Ngữ văn 6 / Đặng Lưu, Nguyễn Thị Nương (ch.b.), Nguyễn Linh Chi... 
- H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 100 tr. : bảng   s501433 

 1598. Để học tốt Ngữ văn 6 / Đặng Lưu, Nguyễn Thị Nương (ch.b.), Phan Huy Dũng, 
Nguyễn Thị Vĩnh Hà. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 34000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2021. - 96 tr. : minh hoạ   s501434 

 1599. Đi ngủ đúng giờ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Mai Hương ; 
Minh hoạ: Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 17 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Kĩ năng thích nghi). - 18000đ. - 2000b   s500448 

 1600. Điều ước với một ngôi sao = Wish upon a star : Chuyến phiêu lưu thú vị trước giờ 
đi ngủ! : Truyện tranh / Lời: Holly Lansley ; Tranh: James Newman Gray ; Bích Lộc dịch. - H. 
: Mỹ thuật, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách đầu tiên của bé). - 45000đ. - 3000b   
s500730 

 1601. Đinh Hùng. Đường vào tình sử / Đinh Hùng. - H. : Văn học, 2021. - 195 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 499000đ. - 500b   s502227 

 1602. Đinh Hùng. Mê hồn ca / Đinh Hùng. - H. : Văn học, 2021. - 96 tr. : tranh vẽ ; 27 
cm. - 379000đ. - 500b   s502226 

 1603. Đinh Hùng. Tiếng ca bộ lạc : Thơ / Đinh Hùng. - H. : Văn học, 2021. - 152 tr. ; 24 
cm. - 449000đ. - 500b   s501680 
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 1604. Đón nhận lời nhắc nhở : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; 
Vũ Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). 
- 33000đ. - 3000b   s500715 

 1605. Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Văn Tùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hoàng Thị Thanh Huyền 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 183 tr. : bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2   s501060 

 1606. Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Văn Tùng (tổng ch.b.), Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tính (ch.b.)... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 199 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 47000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2   s501061 

 1607. Đối mặt với khó khăn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; Vũ 
Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 21 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). - 
33000đ. - 3000b   s500718 

 1608. Đối mặt với lỗi lầm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; Vũ 
Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 21 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). - 
33000đ. - 3000b   s500717 

 1609. Đốm gì thế nhỉ? : Truyện tranh : Sách dành cho cha mẹ và bé / Jenny Leigh ; Minh 
hoạ: Woody Fox ; Kim Ngọc biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Phòng khám Bác sĩ Đốm. Bệnh thủy đậu). - 33000đ. - 2000b   s500678 

 1610. Đỗ Thuý Nga. Hơi thở địa đầu : Thơ / Đỗ Thuý Nga. - H. : Văn học, 2021. - 144 tr. 
; 20 cm. - 86000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai   s501652 

 1611. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần 11. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
(Doraemon game comics). - 18000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 190 tr. : tranh vẽ   s500332 

 1612. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko .F Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- (Doraemon game comics). - 18000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 195 tr. : tranh vẽ   s500333 

 1613. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- (Doraemon game comics). - 18000đ. - 5000b 
 T.3. - 2021. - 183 tr. : tranh vẽ   s500334 

 1614. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- (Doraemon game comics). - 18000đ. - 5000b 
 T.4. - 2021. - 190 tr. : tranh vẽ   s500335 

 1615. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- (Doraemon game comics). - 18000đ. - 5000b 
 T.5. - 2021. - 191 tr. : tranh vẽ   s500336 
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 1616. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- (Doraemon game comics). - 18000đ. - 5000b 
 T.6. - 2021. - 182 tr. : tranh vẽ   s500337 

 1617. Đội quân nhí nhố : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Park In Seo, Choi Sang. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.27. - 2021. - 166 tr. : tranh vẽ   s500330 

 1618. Đội quân nhí nhố : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Park In Seo, Choi Sang. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.28. - 2021. - 170 tr. : tranh vẽ   s500331 

 1619. Đương đầu với "bắt nạt" : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; 
Vũ Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 21 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). 
- 33000đ. - 3000b   s500719 

 1620. Ếch đi cắm trại : Truyện tranh : Sách dành cho cha mẹ và bé / Jenny Leigh ; Minh 
hoạ: Woody Fox ; Kim Ngọc biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Phòng khám Bác sĩ Đốm. Bệnh viêm kết mạc). - 33000đ. - 2000b   s500684 

 1621. Fleming, Ian. Casino royale (James Bond) : Dành cho tuổi trưởng thành / Ian 
Fleming ; Jack Frogg dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 211 tr. ; 23 cm. - 80000đ. - 4000b   s500663 

 1622. Fujino Omori. Liệu có sai lầm khi tìm kiếm cuộc gặp gỡ định mệnh trong Dungeon? 
: Dành cho lứa tuổi 18+ / Fujino Omori ; Minh hoạ: Suzuhito Yasuda ; Vinky dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 19 cm. - 105000đ. - 3200b 
 Tên sách tiếng Nhật: ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているのだろうか 5 
 T.6. - 2021. - 402 tr. : tranh vẽ   s500402 

 1623. Gấu con buồn bã : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Minh hoạ: Garry 
Fleming ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 12 tr. : tranh màu ; 18 
cm. - (Hôm nay con thấy thế nào?). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bear feels sad   s500443 

 1624. Gấu con ngoan ngoãn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Minh hoạ: Garry 
Fleming ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 12 tr. : tranh màu ; 18 
cm. - (Hôm nay con thấy thế nào?). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bear feels kind   s500440 

 1625. Gấu con vui vẻ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Minh hoạ: Garry 
Fleming ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 12 tr. : tranh màu ; 18 
cm. - (Hôm nay con thấy thế nào?). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bear feels happy   s500442 

 1626. Gấu con xấu hổ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Minh hoạ: Garry 
Fleming ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 12 tr. : tranh màu ; 18 
cm. - (Hôm nay con thấy thế nào?). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bear feels shy   s500441 

 1627. Gấu không hề ngốc! : Truyện tranh : Sách dành cho cha mẹ và bé / Jenny Leigh ; 
Minh hoạ: Woody Fox ; Kim Ngọc biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Phòng khám Bác sĩ Đốm. Chứng khó đọc). - 33000đ. - 2000b   s500685 

 1628. Giang Đình / Đặng Duy Báu, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Ban... ; Minh hoạ, ảnh: 
Trần Chung... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Chi hội Văn học nghệ thuật huyện Nghi Xuân 
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 T.12. - 2021. - 179 tr., 8 tr. ảnh màu : ảnh, tranh vẽ   s500565 

 1629. Giảo Giảo. Bóng đêm ký ức / Giảo Giảo ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Dân trí. - 24 cm. 
- 165000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 赠你㇐夜星空 

 T.1: Sát nhân thế thân. - 2021. - 484 tr.   s501916 

 1630. Gokusen : Truyện tranh : 18+ / Kozueko Morimoto ; Lady NaNa dịch. - In lần thứ 
1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 2700b 
 T.9. - 2021. - 185 tr. : tranh vẽ   s500502 

 1631. Guillot, René. Tipiti Chim cổ đỏ : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / René Guillot ; 
Vương Kiều dịch ; Minh hoạ: Nguyễn Nhân. - H. : Kim Đồng, 2021. - 183 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 54000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Tipiti - Le Rouge Gorge   s500655 

 1632. Gửi quá khứ một Hộp Thời Gian : Dành cho ai chưa, đang, hoặc đã qua tuổi 16 / 
Phan Ngọc Anh, Phạm Sanh Châu, Nguyễn Lê Chi... - H. : Kim Đồng, 2021. - 182 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 66000đ. - 2000b   s500662 

 1633. Hamlet Trương. Giày đúng êm chân, người đúng yên thân : Tản văn / Hamlet 
Trương. - H. : Văn học, 2021. - 153 tr. : ảnh ; 21 cm. - 69000đ. - 5000b   s501656 

 1634. Hà mã Mon bị đau họng! : Truyện tranh : Sách dành cho cha mẹ và bé / Jenny Leigh 
; Minh hoạ: Woody Fox ; Kim Ngọc biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Phòng khám Bác sĩ Đốm. Bệnh viêm amidan). - 33000đ. - 2000b   s500676 

 1635. Hà Minh Đức. Thơ tuyển 1999 -2020 / Hà Minh Đức. - H. : Văn học, 2021. - 402 
tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 300b   s501668 

 1636. Hạ Dữ Chí. Đời là những niềm vui bé nhỏ / Hạ Dữ Chí ; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : 
Dân trí, 2021. - 309 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s501895 

 1637. Henry, O. O'Henry - Truyện ngắn chọn lọc / Mạnh Chương dịch. - Tái bản. - H. : 
Văn học, 2021. - 483 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: William Sydney Porter   s501693 

 1638. Henry, O. O'Henry truyện ngắn chọn lọc / Mạnh Chương dịch. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2021. - 483 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: William Sydney Porter   s501694 

 1639. Hiệu Constant. Kiều bào với Trường Sa / Hiệu Constant. - H. : Dân trí, 2021. - 166 
tr., 16 tr. ảnh ; 21 cm. - 65000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Lê Thị Hiệu   s501732 

 1640. Hoa Bằng. Dương Hậu / Hoa Bằng ; Nguyễn Phúc An đối chiếu, chú thích. - H. : 
Văn học, 2021. - 235 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 500b   s501659 

 1641. Hoàng Hải Nguyễn. Cuộc sống rất giống cuộc đời / Hoàng Hải Nguyễn. - Tái bản 
lần 2. - H. : Thế giới, 2021. - 257 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người Trẻ Việt). - 72000đ. - 3000b   
s502127 

 1642. Hoàng Khánh Duy. Bình minh xanh lam : Tập truyện ngắn / Hoàng Khánh Duy. - 
H. : Dân trí, 2021. - 174 tr. ; 21 cm. - 54000đ. - 1000b   s501978 

 1643. Hoàng Lê nhất thống chí / Ngô Gia Văn Phái ; Ngô Tất Tố dịch. - H. : Dân trí, 2021. 
- 503 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1500b   s501898 
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 1644. Học ăn học nói : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; Vũ Vân 
Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 21 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). - 33000đ. 
- 3000b   s500720 

 1645. Học cách "hoà nhập" : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; Vũ 
Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). - 
33000đ. - 3000b   s500714 

 1646. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 8000b 
 T.27: One's justice. - 2021. - 177 tr. : tranh vẽ   s500361 

 1647. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 8000b 
 T.28: Ham muốn huỷ diệt. - 2021. - 177 tr. : tranh vẽ   s500362 

 1648. Hôm nay con ngủ cùng bố : Những truyện kể rèn luyện trí thông minh và lòng can 
đảm : Dành cho lứa tuổi 4+ / Phạm Dương Đức Tùng dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 141 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Truyện kể trước giờ đi ngủ; Bộ 1). - 55000đ. - 2000b   
s500437 

 1649. Hôm nay con ngủ cùng mẹ : Những truyện kể về tình yêu thương và lòng nhân ái : 
Dành cho lứa tuổi 4+ / Phạm Dương Đức Tùng dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2021. 
- 141 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Truyện kể trước giờ đi ngủ; Bộ 1). - 55000đ. - 2000b   s500438 

 1650. Hôm nay con ngủ một mình : Những truyện kể về niềm tin, cách sống tự lập và vượt 
qua thử thách : Dành cho lứa tuổi 4+ / Phạm Dương Đức Tùng dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Kim Đồng, 2021. - 141 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Truyện kể trước giờ đi ngủ; Bộ 1). - 55000đ. 
- 2000b   s500439 

 1651. Hồ Anh Thái. Bắt đầu cất lên tiếng cười : Tiểu luận / Hồ Anh Thái. - H. : Dân trí, 
2021. - 304 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2500b   s501864 

 1652. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 
175 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 1000b   s501715 

 1653. Hồ Đăng Thanh Ngọc. Những ngày tôi ngồi trong mùa Corona phong toả : Trường 
ca / Hồ Đăng Thanh Ngọc. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 134 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   
s500550 

 1654. Hồng Cư. Những bóng ma trong phố : Tập truyện ngắn / Hồng Cư. - H. : Dân trí, 
2021. - 161 tr. ; 21 cm. - 56000đ. - 1000b   s501733 

 1655. Huy Thức. Mây ngàn quên ngủ : Thơ / Huy Thức. - H. : Văn học, 2021. - 131 tr. ; 
20 cm. - 86000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai. -  Tên thật tác giả: Nguyễn Huy Thức   
s501650 

 1656. Huỳnh Dũng Nhân. Riêng một góc nhìn : Thơ / Huỳnh Dũng Nhân. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 111 tr. : ảnh ; 19 cm. - 80000đ. - 500b   s500541 

 1657. Huỳnh Mai Liên. Biển là trẻ con / Huỳnh Mai Liên ; Minh hoạ: Mai Khuê. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 103 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 70000đ. - 2000b   s500498 

 1658. Hút chết ở hội chợ : Lấy cảm hứng từ bộ truyện của Beatrix Potter / Lời: Emma 
Thompson ; Minh hoạ: Eleanor Taylor ; Vĩnh An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 64 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Thỏ Peter - Chuyện bây giờ mới kể). - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The spectacular tale of Peter rabbit   s500707 
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 1659. Im - Đại tư tế Imhotep = Great priest Imhotep : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
16+ / Makoto Morishita ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.9. - 2021. - 184tr. : tranh vẽ   s500354 

 1660. Im - Đại tư tế Imhotep = Great priest Imhotep : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
16+ / Makoto Morishita ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.10. - 2021. - 182 tr. : tranh vẽ   s500355 

 1661. Kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn lớp 6 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Ngữ văn 6 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn 
Thành Bảo Ngọc, Trần Lê Duy... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 296 tr. : hình vẽ, bảng   s501222 

 1662. Kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn lớp 6 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Ngữ văn 6 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn 
Thành Bảo Ngọc, Trần Lê Duy... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 110000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 240 tr. : hình vẽ, bảng   s501223 

 1663. Khi mẹ vắng nhà : Truyện tranh : Sách dành cho cha mẹ và bé / Jenny Leigh ; Minh 
hoạ: Woody Fox ; Kim Ngọc biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Phòng khám Bác sĩ Đốm. Bệnh viêm màng não). - 33000đ. - 2000b   s500683 

 1664. "Khi sử dụng Internet" : Sách dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Lời: Jennifer Moore-Mallinos 
; Tranh: Gustavo Mazali ; Lê Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 31 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng lựa chọn và ra quyết định). - 34000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Internet safety   s500806 

 1665. "Khi thách đố quá đà" : Sách dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Lời: Jennifer Moore-Mallinos 
; Tranh: Gustavo Mazali ; Lê Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 31 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng lựa chọn và ra quyết định). - 34000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: When competition goes too far   s500805 

 1666. "Khi xảy ra mâu thuẫn" : Sách dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Lời: Jennifer Moore-
Mallinos ; Tranh: Gustavo Mazali ; Lê Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 
31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng lựa chọn và ra quyết định). - 34000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Conflicts   s500807 

 1667. Không có tình yêu nào sánh bằng = There's no other love : Truyện tranh / Lời: 
Melanie Joyce ; Tranh: Mikki Butterley ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - (Cuốn sách đầu tiên của bé). - 45000đ. - 3000b   s500734 

 1668. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Phúc Trần dịch. - In lần thứ 1. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.17. - 2021. - 209 tr. : tranh vẽ   s500499 

 1669. Kinney, Jeff. Nhật ký cậu bé siêu thân thiện / Jeff Kinney ; Hoàng Phương Thuý 
dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. - 55000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Diary of an awesome friendly kid 
 T.3: Những chuyện ly kỳ. - 2021. - 220 tr. : tranh vẽ   s501665 

 1670. Ký sinh thú : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; AnHD dịch. - In lần thứ 2. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2500b 
 T.1. - 2021. - 219 tr. : tranh vẽ   s500507 

 1671. Ký sinh thú : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; AnHD dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 7500b 
 T.4. - 2021. - 213 tr. : tranh vẽ   s500508 
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 1672. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Mao Tôn Cương tu đính, 
viết lời bàn ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 90000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2021. - 343 tr. : tranh vẽ   s501695 

 1673. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Mao Tôn Cương tu đính, 
viết lời bàn ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 90000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2021. - 331 tr. : tranh vẽ   s501696 

 1674. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Mao Tôn Cương tu đính, 
viết lời bàn ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 90000đ. - 
3000b 
 T.3. - 2021. - 323 tr. : tranh vẽ   s501697 

 1675. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Mao Tôn Cương tu đính, 
viết lời bàn ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 90000đ. - 
3000b 
 T.4. - 2021. - 331 tr. : tranh vẽ   s501698 

 1676. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Mao Tôn Cương tu đính, 
viết lời bàn ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 90000đ. - 
3000b 
 T.5. - 2021. - 331 tr. : tranh vẽ   s501699 

 1677. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Mao Tôn Cương tu đính, 
viết lời bàn ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 90000đ. - 
3000b 
 T.6. - 2021. - 331 tr. : tranh vẽ   s501700 

 1678. Làm chủ kiến thức Ngữ văn 9 - Luyện thi vào 10 / Phạm Trung Tình. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 115000đ. - 2000b 
 Ph.1: Đọc - Hiểu văn bản. - 2021. - 223 tr. : minh hoạ   s501777 

 1679. Làm gì khi bị điểm kém? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; 
Vũ Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). 
- 33000đ. - 3000b   s500712 

 1680. Làm việc nhóm thật vui! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Mai 
Hương ; Minh hoạ: Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 18 tr. : tranh màu 
; 19 cm. - (Kĩ năng thích nghi). - 18000đ. - 2000b   s500452 

 1681. Lãnh quỷ Hozuki : Truyện tranh : 18+ / Natsumi Eguchi ; Ili Tenjou dịch. - In lần 
thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 40000đ. - 1800b 
 T.29. - 2021. - 158 tr. : tranh vẽ   s500501 

 1682. Lại Ngọc Ngà. Ngõ vắng : Thơ / Lại Ngọc Ngà. - H. : Lao động, 2021. - 138 tr. ; 19 
cm. - 100000đ. - 500b   s500481 

 1683. Lê Anh Tuấn. 36 bài thơ - Mắt lá / Lê Anh Tuấn. - H. : Lao động, 2021. - 79 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   s501782 

 1684. Lê Duy Nghĩa. Anh Tư : Truyện ký / Lê Duy Nghĩa. - H. : Công an nhân dân, 2021. 
- 160 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 156-157   s501517 

 1685. Lê Đức Quang. Một phút suy ngẫm : Tập truyện đọc 60 giây / Lê Đức Quang. - H. 
: Văn học, 2021. - 267 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 92000đ. - 2000b   s501714 
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 1686. Lê Minh Anh. Có thể cô độc, nhưng không bao giờ cô đơn / Lê Minh Anh. - H. : 
Thế giới, 2021. - 139 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s502034 

 1687. Lê Quang Vui. 36 bài thơ - Gió say mùa / Lê Quang Vui. - H. : Lao động, 2021. - 
79 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   s501783 

 1688. London, Jack. Nanh trắng / Jack London ; Dịch: Bảo Hưng, Trung Dũng. - Tái bản. 
- H. : Văn học, 2021. - 311 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - Đông A Classics). - 80000đ. - 2000b   
s501704 

 1689. London, Jack. Nanh trắng / Jack London ; Hoàng Long dịch. - H. : Văn học, 2021. 
- 303 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s501658 

 1690. Luyện đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Ngữ văn / Lê Duy Tân, Phan Thị 
Thanh Hoà, Lê Thị Thuỷ, Hoàng Bích Ngọc. - H. : Dân trí, 2021. - 146 tr. ; 24 cm. - 45000đ. - 
8000b   s501945 

 1691. Lư Tô Vỹ. "Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác" / Lư Tô Vỹ 
; Vũ Quang Huy dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Dân trí, 2021. - 327 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 看见自己的天才   s501863 

 1692. Lý Hành Kiện. Nhiệt huyết thanh xuân : Tiểu thuyết / Lý Hành Kiện ; Hoàng 
Phương Anh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 430 tr. ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 青春须早为   s501994 

 1693. Mai Chiến. Đường ta qua / Mai Chiến. - Huế : Nxb. Thuận Hoá. - 25 cm. - 200b 
 T.1. - 2021. - 164 tr. : ảnh   s500556 

 1694. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Huỳnh Lý dịch. - Tái bản. - H. : 
Văn học, 2021. - 659 tr. ; 21 cm. - 131000đ. - 1000b   s501716 

 1695. Mãi mãi cậu và tớ = You and me always : Câu chuyện dễ thương giữa hai người 
bạn thân : Truyện tranh / Tranh: Caroline Pedler ; Lời: Stephanie Moss ; Bích Lộc dịch. - H. : 
Mỹ thuật, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách đầu tiên của bé). - 45000đ. - 3000b   
s500731 

 1696. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. AWM tuyệt địa cầu sinh / Mạn Mạn Hà Kỳ Đa ; Sam Lương 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 244500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: AWM[绝地求生] 

 T.1. - 2021. - 454 tr.   s501885 

 1697. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. AWM tuyệt địa cầu sinh / Mạn Mạn Hà Kỳ Đa ; Sam Lương 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 244500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: AWM[绝地求生] 

 T.2. - 2021. - 462 tr.   s501886 

 1698. Mạnh Đức Hải. Pháo hoa nở trời Bắc Ninh : Tập thơ / Mạnh Đức Hải. - H. : Lao 
động, 2021. - 167 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đức Hải   s500480 

 1699. Mặc sao cho phù hợp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Mai Hương 
; Minh hoạ: Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Kĩ năng thích nghi). - 18000đ. - 2000b   s500447 
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 1700. Mèo khoang và mèo mướp : Truyện thiếu nhi / Lý Thị Tuyết. - H. : Văn học, 2021. 
- 33 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 1000b   s501683 

 1701. Mèo Mun qua cầu : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi : Truyện tranh / Nguyễn Minh 
Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : tranh màu 
; 27 cm. - 10000đ. - 3000b   s501133 

 1702. Mẹ yêu con : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Helen Foster James ; Minh hoạ: 
Petra Brown ; Dịch: Thái Khôi, Mỹ Anh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Yêu thương cho con). - 30000đ. - 2000b   s500686 

 1703. Miko selection - Girls : Tuyển tập 10 truyện con gái hay nhất : Truyện tranh / Eriko 
Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 190 tr. : tranh vẽ ; 
18 cm. - 20000đ. - 3000b   s500511 

 1704. Miko selection - Love : 10 câu chuyện tình cảm hay nhất : Truyện tranh / Eriko Ono 
; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. 
- 20000đ. - 3000b   s500510 

 1705. Miko! "Edo rắc rối ký" : Truyện tranh / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 9. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 223 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 20000đ. - 3000b   s500509 

 1706. Minh Nhật. Radio mưa và chậu cây huyết dụ / Minh Nhật. - H. : Dân trí, 2021. - 
266 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b   s501856 

 1707. Mitsuyo Kakuta. Tôi "bị" bố bắt cóc / Mitsuyo Kakuta ; Yamamoto Ryoko h.đ. ; 
An Nhiên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2021. - 179 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 2000b   
s501853 

 1708. Mob psycho 100 : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / One ; Dịch: Barbie Ayumi, 
Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.4. - 2021. - 190tr. : tranh vẽ   s500390 

 1709. Mob psycho 100 : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / One ; Dịch: Barbie Ayumi, 
Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.6. - 2021. - 191 tr. : tranh vẽ   s500391 

 1710. Món nào cũng ngon! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Mai Hương 
; Minh hoạ: Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 17 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Kĩ năng thích nghi). - 18000đ. - 2000b   s500449 

 1711. Mộc. Tiệm trà cổ : Tiểu thuyết 12 chòm sao / Mộc. - H. : Thế giới, 2021. - 251 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 97000đ. - 1000b   s502129 

 1712. Một thời bụi phấn / Trương Ngọc Ánh, Xuân Cát, Trần Quốc Chỉnh... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An. - 21 cm. - 52000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Cựu giáo chức thành phố Hà Tĩnh 
 T.2. - 2021. - 171 tr.   s500557 

 1713. 100 đề kiểm tra Ngữ văn 6 : Biên soạn theo Chương trình mới / Phan Thế Hoài, 
Trần Thị Hồng Trang. - H. : Dân trí, 2021. - 189 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 98000đ. - 1000b   
s501947 

 1714. Mưa - nắng, có sợ gì! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Mai Hương 
; Minh hoạ: Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 18 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Kĩ năng thích nghi). - 18000đ. - 2000b   s500450 

 1715. Nam Cao. Nam Cao tuyển tập. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 495 tr. ; 21 cm. - 
(Việt Nam danh tác). - 114000đ. - 1000b   s501718 
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 1716. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Q.62: Vết nứt. - 2021. - 189 tr. : tranh vẽ   s500339 

 1717. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Q.63: Mộng giới. - 2021. - 186 tr. : tranh vẽ   s500340 

 1718. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Q.64: Thập vĩ. - 2021. - 184 tr. : tranh vẽ   s500341 

 1719. Naruto - Limited Edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi 
Kishimoto ; Hitokiri dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.62. - 2021. - 188 tr. : hình vẽ   s500342 

 1720. Naruto - Limited Edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi 
Kishimoto ; Hitokiri dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.63. - 2021. - 186 tr. : tranh vẽ   s500343 

 1721. Nesbit, Edith. Lũ trẻ đường ray / Edith Nesbit ; Đăng Thư dịch ; Minh hoạ: C. E. 
Brock. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 270 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - Đông A Classics). 
- 90000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The railway children   s501706 

 1722. Nếu mình có đuôi thì sao nhỉ? = What would it be like if people had tails? : Truyện 
tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Gong Ruping ; Minh hoạ: Loes Riphagen ; Chíp Chíp biên 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những đứa trẻ tò mò = Wondrous 
children). - 28000đ. - 3000b   s500698 

 1723. Nếu tớ... có một chú mèo "siêu quậy" : Truyện tranh : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: 
Audrey Bousquet ; Tranh: Dankerleroux ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 20 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - 25000đ. - 3000b   s500476 

 1724. Nếu voi không có vòi... = If the elephant had no trunk... : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 3+ / Lời: Gong Ruping ; Minh hoạ: Loes Riphagen ; Chíp Chíp biên dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những đứa trẻ tò mò = Wondrous children). - 
28000đ. - 3000b   s500696 

 1725. Ngày đầu tiên đi học : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi : Truyện tranh / Nguyễn 
Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 10000đ. - 3000b   s501132 

 1726. Ngô Tất Tố. Việc làng : Phóng sự / Ngô Tất Tố. - H. : Văn học, 2021. - 126 tr. ; 21 
cm. - 39000đ. - 1000b   s501657 

 1727. Nguyên Hương. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Chuyện kể của bốn mùa. Quỷ 
Út. Mùa hè chỉ có hai ngày... / Nguyên Hương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2021. - 
198 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Hồ Thị Được   s500659 

 1728. Nguyễn Bá Hoà. Người dưng thương nhau : Dành cho lứa tuổi 11+ / Nguyễn Bá 
Hoà. - H. : Kim Đồng, 2021. - 190 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa). - 44000đ. - 1500b   s500428 

 1729. Nguyễn Cảnh Bình. Sinh năm 1972: Khát vọng sống : Tự truyện / Nguyễn Cảnh 
Bình. - H. : Thế giới, 2021. - 423 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 199000đ. - 2500b   s502079 
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 1730. Nguyễn Hữu Thước. Tình yêu & nỗi nhớ : Tuyển tập thơ / Nguyễn Hữu Thước. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013. - 166 tr. ; 19 cm. - 35000đ. - 500b   s500495 

 1731. Nguyễn Lê Phương Diệp. Đi với tớ, mình cùng làm thơ : Lật từng trang với bao 
điều bất ngờ / Nguyễn Lê Phương Diệp ; Minh hoạ: Thảo Nguyễn. - H. : Dân trí, 2021. - 102 
tr. ; 24 cm. - 99000đ. - 2000b   s501923 

 1732. Nguyễn Lê Phương Diệp. Mùi của Tết / Nguyễn Lê Phương Diệp ; Minh hoạ: Phạm 
Lại Phương Uyên. - H. : Dân trí, 2021. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 69000đ. - 3500b   s501727 

 1733. Nguyễn Lê Phương Diệp. Tết à...Tết ơi / Nguyễn Lê Phương Diệp ; Minh hoạ: Phạm 
Lại Phương Uyên. - H. : Dân trí, 2021. - 13 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 69000đ. - 3500b   s501728 

 1734. Nguyễn Mạnh Dưỡng. Mộc bản : Thơ / Nguyễn Mạnh Dưỡng. - H. : Văn học, 2021. 
- 107 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s501662 

 1735. Nguyễn Minh Nguyên. Thích vẽ mẹ nhất : Thơ / Nguyễn Minh Nguyên. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 94 tr. ; 19 cm. - 56000đ. - 500b   s500485 

 1736. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 69000đ. - 1500b 
 T.6. - 2021. - 326 tr. : tranh vẽ   s500637 

 1737. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 69000đ. - 1500b 
 T.7: Cú nhảy kinh hoàng. Anh và em. Tướng quân. - 2021. - 326 tr. : tranh vẽ   s500638 

 1738. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 69000đ. - 1500b 
 T.8: Tấm huy chương vàng. Cỗ xe ngựa kỳ bí. Giải thưởng lớn. - 2021. - 326 tr. : tranh vẽ   
s500639 

 1739. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 69000đ. - 1500b 
 T.9: Hiệp sĩ ngủ ngày. Tiết mục bất ngờ. Phù thuỷ. - 2021. - 326 tr. : tranh vẽ   s500640 

 1740. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 69000đ. - 1500b 
 T.10: Mùa hè bận rộn. Hoa tỉ muội. Quán kem. - 2021. - 326 tr. : tranh vẽ   s500641 

 1741. Nguyễn Phi Vân. Tôi đi tìm tôi / Nguyễn Phi Vân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân 
trí, 2021. - 246 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 160000đ. - 5000b   s501866 

 1742. Nguyễn Thế Tường. 101 người lính xe tăng và những câu chuyện khác : Tập truyện 
và ký / Nguyễn Thế Tường. - H. : Lao động, 2021. - 165 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s501799 

 1743. Nguyễn Thị Bích Thiêm. Đứa con Buôn Chua : Tập truyện ngắn dành cho lứa tuổi 
12 - 18 / Nguyễn Thị Bích Thiêm. - H. : Dân trí, 2021. - 132 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 300b   
s501983 

 1744. Nguyễn Thị Nam. Mắt núi : Thơ / Nguyễn Thị Nam. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. 
- 72 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 300b   s500549 

 1745. Nguyễn Thị Thái. Ngôn ngữ nhân vật trong tiểu thuyết Chu Lai / Nguyễn Thị Thái. 
- H. : Dân trí, 2021. - 346 tr. : bảng ; 21 cm. - 155000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 192-208. - Phụ lục: tr. 209-346   s501902 

 1746. Nguyễn Thị Tĩnh. Hương mùi già : Thơ / Nguyễn Thị Tĩnh. - H. : Văn học, 2021. - 
159 tr. ; 20 cm. - 1000b   s501653 
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 1747. Nguyễn Thuỳ Dung. Hôm nay phải mở mang : Một tựa sách của Ngày ngày viết 
chữ dành cho người học viết và làm nghề viết / Nguyễn Thuỳ Dung. - H. : Thế giới, 2021. - 207 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 204-205   s502061 

 1748. Nguyễn Tường Vĩnh. Nhà thơ cấp phường / Nguyễn Tường Vĩnh. - H. : Lao động. 
- 21 cm. - 50000đ. - 200b 
 T.2. - 2021. - 144 tr.   s501792 

 1749. Nguyễn Văn Ba. 36 bài thơ - Lửa hồi sinh / Nguyễn Văn Ba. - H. : Lao động, 2021. 
- 79 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   s501781 

 1750. Nguyễn Văn Dũng. Trăng trong lòng : Thơ / Nguyễn Văn Dũng. - H. : Văn học, 
2021. - 195 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 300b   s501654 

 1751. Nguyễn Văn Hoàn. Sức vóc Hoàng Liên : Thơ / Nguyễn Văn Hoàn. - H. : Văn học, 
2021. - 138 tr. ; 20 cm. - 86000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai   s501651 

 1752. Nguyễn Việt Anh. Ám ảnh : Thơ / Nguyễn Việt Anh. - H. : Văn học, 2021. - 63 tr. 
; 20 cm. - 90000đ. - 300b   s501649 

 1753. Ngữ văn - Lịch sử 7 : Chương trình địa phương tỉnh Thanh Hoá / Lưu Đức Hạnh, 
Nguyễn Danh Hoàng, Trịnh Trọng Nam... - H. : Giáo dục, 2021. - 47 tr. ; 24 cm. - 15000đ. - 
5400b   s501020 

 1754. Ngữ văn 6 - 7 : Chương trình địa phương, tỉnh Hưng Yên / Đào Quang Điền (ch.b.), 
Vũ Tiến Kỳ, Nguyễn Nguyên Tản. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 68 tr. : ảnh, bảng 
; 24 cm. - 16000đ. - 2600b   s501039 

 1755. Ngữ văn 6 - 7 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Nguyễn Thị Kim Lan 
(ch.b.), Phan Thị Luý, Doãn Thị Phượng. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 67 tr. ; 
24 cm. - 17000đ. - 730b   s501043 

 1756. Ngữ văn 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Nguyễn Thị Kim Lan 
(ch.b.), Phan Thị Luý, Doãn Thị Phượng. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 68 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 17000đ. - 11150b   s501044 

 1757. Ngữ văn 8 - 9 : Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá : Sách giáo viên 
/ Trịnh Trọng Nam (ch.b.), Lưu Đức Hạnh, Nguyễn Danh Hoàng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 108 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 710b   s501042 

 1758. Ngữ văn 8 - 9 : Chương trình địa phương, tỉnh Hưng Yên / Đào Quang Điền (ch.b.), 
Vũ Tiến Kỳ, Nguyễn Nguyên Tản. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 68 tr. : ảnh, bảng 
; 24 cm. - 16000đ. - 6000b   s501040 

 1759. Ngữ văn 8, 9 : Chương trình địa phương tỉnh Thanh Hoá / Lê Xuân Đồng (ch.b.), 
Lưu Đức Hạnh, Trịnh Trọng Nam. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 71 tr. : bảng ; 24 
cm. - 15000đ. - 8700b   s501041 

 1760. Ngữ văn 9 nâng cao / Nguyễn Đăng Điệp, Đỗ Việt Hùng, Vũ Băng Tú. - Tái bản 
lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 295 tr. : bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 2000b   s501032 

 1761. Ngựa vằn nghịch ngợm : Truyện tranh : Sách dành cho cha mẹ và bé / Jenny Leigh 
; Minh hoạ: Woody Fox ; Kim Ngọc biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Phòng khám Bác sĩ Đốm. Chứng tăng động giảm chú ý). - 33000đ. - 2000b   s500682 
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 1762. Ngứa đầu quá đi mất! : Truyện tranh : Sách dành cho cha mẹ và bé / Jenny Leigh ; 
Minh hoạ: Woody Fox ; Kim Ngọc biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Phòng khám Bác sĩ Đốm. Bệnh chấy rận). - 33000đ. - 2000b   s500681 

 1763. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Negi Haruba ; Tanpopo 
Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 189 tr. : tranh vẽ   s500359 

 1764. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Negi Haruba ; Tanpopo 
Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.3. - 2021. - 178 tr. : tranh vẽ   s500360 

 1765. Nhà là nơi trái tim ta thuộc về = Home is where the heart is : Một câu chuyện về 
tình yêu gia đình : Truyện tranh / Lời: Alice King ; Tranh: Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. 
- 24 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách đầu tiên của bé). - 45000đ. - 3000b   s500727 

 1766. Nhà vệ sinh công cộng có bẩn đâu! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / 
Lời: Mai Hương ; Minh hoạ: Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 17 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Kĩ năng thích nghi). - 18000đ. - 2000b   s500454 

 1767. Nhà vô địch Peter : Lấy cảm hứng từ bộ truyện của Beatrix Potter / Lời: Emma 
Thompson ; Minh hoạ: Eleanor Taylor ; Nhã Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 63 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Thỏ Peter - Chuyện bây giờ mới kể). - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The further tale of Peter rabbit   s500708 

 1768. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.8. - 2021. - 189 tr. : tranh vẽ   s500514 

 1769. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.9. - 2021. - 186 tr. : tranh vẽ   s500515 

 1770. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.10. - 2021. - 188 tr. : tranh vẽ   s500516 

 1771. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.12. - 2021. - 187 tr. : tranh vẽ   s500517 

 1772. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.14. - 2021. - 188 tr. : tranh vẽ   s500518 

 1773. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.15. - 2021. - 182 tr. : tranh vẽ   s500519 

 1774. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.16. - 2021. - 187 tr. : tranh vẽ   s500520 

 1775. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.17. - 2021. - 188 tr. : tranh vẽ   s500521 
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 1776. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.19. - 2021. - 187 tr. : tranh vẽ   s500522 

 1777. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.20. - 2021. - 187 tr. : tranh vẽ   s500523 

 1778. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.21. - 2021. - 186 tr. : tranh vẽ   s500524 

 1779. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.22. - 2021. - 189 tr. : tranh vẽ   s500525 

 1780. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.23. - 2021. - 188 tr. : tranh vẽ   s500526 

 1781. Nhóc Miko! Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 20000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2021. - 187 tr. : tranh vẽ   s500512 

 1782. Nhóc Miko! Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 20000đ. 
- 3000b 
 T.6. - 2021. - 186 tr. : tranh vẽ   s500513 

 1783. Nhút nhát và thận trọng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; 
Vũ Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). 
- 33000đ. - 3000b   s500710 

 1784. Những cánh thư truyền cảm hứng đẩy lùi đại dịch COVID-19 : Các bài đoạt giải 
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 / Nubaysha Islam, Bruno Ivanovski, Đào Anh Thư... 
- H. : Dân trí, 2021. - 199 tr. : ảnh ; 21 cm. - 70000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 181-194   s501843 

 1785. Nietzsche, Friedrich. Zarathustra đã nói như thế / Friedrich Nietzsche ; Trần Xuân 
Kiêm dịch, giới thiệu. - H. : Dân trí, 2021. - 496 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 1338b   s501961 

 1786. Ohlsson, Kristina. Thiên thần đá : Dành cho lứa tuổi tuổi 7+ / Kristina Ohlsson ; 
Bùi Thị Thái Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 163 tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The stone angels   s500429 

 1787. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 17000đ. - 8000b 
 T.95: Chuyến chu du của Oden. - 2021. - 203 tr. : tranh vẽ   s500365 

 1788. Ôm con thêm lần nữa = One more cuddle : Ôm con thêm lần nữa : Truyện tranh / 
Lời: Ronne Randall ; Tranh: Suzanne Khushi ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24 tr. : 
tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách đầu tiên của bé). - 45000đ. - 3000b   s500729 

 1789. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Ngữ văn / Đinh Minh Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hà, Vương Hiền, Nguyễn Đức An. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - 144 tr. ; 24 cm. - 55000đ. - 10000b   s501646 
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 1790. Ôn luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Vũ Thị Lan 
Anh, Hồ Thị Giang... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 335 tr. : bảng 
; 24 cm. - 85000đ. - 2000b   s501648 

 1791. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn : Năm học 2022 - 2023 / Phạm Thị 
Thu Hiền (ch.b.), Đỗ Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Nguyệt, Nguyễn Thị Phương Thanh. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2021. - 132 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 32000đ. - 5000b   s501522 

 1792. Ông yêu bé : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Helen Foster James ; Minh hoạ: 
Petra Brown ; Dịch: Thái Khôi, Mỹ Anh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Yêu thương cho con). - 30000đ. - 2000b   s500689 

 1793. Phan Tuý. Miền nhớ : Thơ / Phan Tuý. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 93 tr. : 
tranh vẽ, ảnh ; 17 cm. - 68000đ. - 350b   s500489 

 1794. Phạm Hổ. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Bê và Sáo. Chú bé Người và ông 
Trăng. Ngựa thần từ đâu đến... / Phạm Hổ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2021. - 253 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   s500661 

 1795. Phạm Nguyên Tường. Sông nói cuộc vô thường : Tuỳ bút / Phạm Nguyên Tường. - 
Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 176 tr. ; 21 cm. - 123000đ. - 500b   s500551 

 1796. Phạm Văn Quý. Tác phẩm chọn lọc : Kịch bản Sân khấu / Phạm Văn Quý. - H. : 
Sân khấu, 2021. - 210 tr. ; 21 cm. - 450b   s501753 

 1797. Phong Thu. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Tim núi. Cây bàng không rụng 
lá. Hoa nhớ mẹ... / Phong Thu. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2021. - 260 tr. : tranh vẽ ; 
21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Phong Thu   s500660 

 1798. Phù Ninh. Trần Nhật Duật : Tiểu thuyết dã sử / Phù Ninh. - H. : Văn học, 2021. - 
235 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 500b   s501660 

 1799. Phùng Quốc Hiển. Ông lão đánh rọ tôm trên hồ Thác Bà : Tập truyện ngắn / Phùng 
Quốc Hiển. - H. : Văn học, 2021. - 216 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s501671 

 1800. Phùng Văn Khai. Lý Phật tử Đinh Quốc : Tiểu thuyết lịch sử / Phùng Văn Khai. - 
H. : Văn học, 2021. - 568 tr. ; 21 cm. - 210000đ. - 1000b   s501673 

 1801. Phương Diệp. Bồ Nông kể chuyện rừng xanh / Phương Diệp ; Minh hoạ: Mai Hoàng, 
Quốc Anh. - H. : Dân trí, 2021. - 39 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 69000đ. - 3000b   s501964 

 1802. Phương Diệp. Cá hề kể chuyện đại dương / Phương Diệp ; Minh hoạ: Thảo Nguyên. 
- H. : Dân trí, 2021. - 37 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 69000đ. - 3000b   s501965 

 1803. Prudhomme, Sully. Thi khúc & thi phẩm = Stances & poèmes / Sully Prudhomme 
; Minh hoạ: Julian Damazy ; Dịch: Trân Châu... - H. : Văn học, 2021. - 388 tr. ; 24 cm. - 
1100000đ. - 1223b   s501674 

 1804. Pullman, Philip. La belle sauvage / Philip Pullman ; Trang Rose dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2021. - 511 tr. ; 23 cm. - (Bụi kí; T.1). - 160000đ. - 2000b   s500667 

 1805. Quyên Gavoye. Biệt đội thám tử : Dành cho độ tuổi 8+ / Quyên Gavoye ; Minh hoạ: 
Thuỷ Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 141 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 78000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Phạm Thị Thanh Quyên   s500631 

 1806. Quyên Gavoye. Emma thảm hoạ : Dành cho độ tuổi 8+ / Quyên Gavoye ; Minh hoạ: 
Thuỷ Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 95 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 58000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Phạm Thị Thanh Quyên   s500630 
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 1807. Ranma 1/2 : Truyện tranh : 18+ / Rumiko Takahashi ; Quỳnh Hương dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 70000đ. - 5000b 
 T.13. - 2021. - 344 tr. : tranh vẽ   s500503 

 1808. Rodari, Gianni. Chuyện kể trên điện thoại : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Gianni 
Rodari ; Minh hoạ: Simona Mulazzani ; Bùi Thị Thái Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 
231 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Ý: Favole al telefono   s500656 

 1809. Saiki Kusuo - Kẻ siêu năng khốn khổ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Shuichi Aso ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.12: Saiki xuyên không. - 2021. - 188 tr. : tranh vẽ   s500366 

 1810. Saiki Kusuo - Kẻ siêu năng khốn khổ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Shuichi Aso ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.13: Gặp hạn tại tiệm bánh ngọt. - 2021. - 180 tr. : tranh vẽ   s500367 

 1811. Sẵn sàng "kém hơn" : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; Vũ 
Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 21 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). - 
33000đ. - 3000b   s500721 

 1812. Seton, Ernest Thompson. Truyện loài vật / Ernest Thompson Seton ; Lê Thuỳ 
Dương dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 575 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - 
Đông A Classics). - 120000đ. - 2000b   s501702 

 1813. Shelley, Mary. Frankenstein - hay Prometheus thời hiện đại / Mary Shelley ; Nguyễn 
Thành Long dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 359 tr. ; 23 cm. - 105000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Frankenstein; or, the modern prometheus   s500666 

 1814. Sienkiewicz, Henryk. Trên sa mạc và trong rừng thẳm / Henryk Sienkiewicz ; 
Nguyễn Hữu Dũng dịch ; Minh hoạ: Đức Lâm. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 501 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - Đông A Classics). - 120000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan: W pustyni i w puszczy   s501710 

 1815. Slam Dunk - Deluxe edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Takehiko 
Inoue ; Dịch: Danna, Leo. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 8000b 
 T.5. - 2021. - 242 tr. : tranh vẽ   s500401 

 1816. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.6. - 2021. - 196 tr. : tranh vẽ   s500348 

 1817. Spy x family - Collector's edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / 
Tatsuya Endo ; Phương Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.6. - 2021. - 196 tr. : tranh vẽ   s500349 

 1818. Stanton, Matt. Chú bé vui vẻ / Viết, minh hoạ: Matt Stanton ; Quý Dương dịch. - H. 
: Văn học. - 21 cm. - 68000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Funny kid stand up 
 T.2: Thử thách tấu hài. - 2021. - 251 tr. : tranh vẽ   s501664 

 1819. Stevenson, Robert Louis. Đảo giấu vàng / Robert Louis Stevenson ; Đăng Khánh 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 333 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - Đông A Classics). 
- 100000đ. - 2000b   s501709 

 1820. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều bác Tom / Harriet Beecher Stowe ; Đỗ Đức Hiểu 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 452 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - Đông A Classics). 
- 120000đ. - 2000b   s501708 
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 1821. Streatfeild, Noel. Đôi giày ba-lê / Noel Streatfeild ; Hàn Vũ Băng dịch. - H. : Văn 
học, 2021. - 310 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Ballet shoes   s501667 

 1822. Suỵt - Khẽ thôi nào các bạn ơi! : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu 
dịch. - Tái bản lần 14. - H. : Lao động, 2021. - 26 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Chơi cùng 
Momo - Chú bé quả đào)(Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 43000đ. - 1500b   s501831 

 1823. Sự tích hoa hồng : Tranh truyện : Chuyển thể từ truyện cổ Việt Nam / Mai Nhi ; 
Tranh: Đào Xuân Thành. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 18000đ. - 2000b   
s500813 

 1824. Sự tích hoa mào gà : Tranh truyện : Chuyển thể từ truyện cổ Việt Nam / Mai Nhi ; 
Tranh: Phạm Ngọc Tuấn. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 18000đ. - 2000b   
s500814 

 1825. Sự tích hoa vạn thọ : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Phạm Hổ : Tranh: 
Đỗ Phấn. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). 
- 15000đ. - 3000b   s500643 

 1826. Sự tích rau thìa là : Tranh truyện : Chuyển thể từ truyện cổ Việt Nam / Mai Nhi ; 
Tranh: Minh Trí. - H. : Giáo dục, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 18000đ. - 2000b   s500812 

 1827. Sức mạnh của tình yêu = The power of love : Hành trình tìm đường về nhà đầy kì 
diệu : Truyện tranh / Lời: Caroline Richards ; Tranh: Louise Anglicas ; Bích Lộc dịch. - H. : 
Mỹ thuật, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách đầu tiên của bé). - 45000đ. - 3000b   
s500732 

 1828. Takahisa Taira. Kudo Shinichi trở lại : Bí ẩn truyền thuyết Thần Chim : Phần đặc 
biệt : Dành cho lứa tuổi 13+ / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Kịch bản phim 
truyền hình: Takehiko Hata ; Nguyễn Phương Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 235 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Thám tử lừng danh Conan). - 50000đ. - 2000b   s500386 

 1829. Takahisa Taira. Kudo Shinichi trở lại : Cuộc đối đầu với tổ chức Áo đen : Phần đặc 
biệt : Dành cho lứa tuổi 13+ / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Kịch bản phim 
truyền hình: Mutsuki Watanabe ; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Kim Đồng, 2021. - 187 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Thám tử lừng danh Conan). - 35000đ. - 2000b   
s500385 

 1830. Takahisa Taira. Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi : Án mạng phương trình tình 
yêu : Phần đặc biệt : Dành cho lứa tuổi 13+ / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; 
Kịch bản phim truyền hình: Takehiko Hata... ; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. - 239 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Thám tử lừng danh Conan). - 
50000đ. - 2000b   s500388 

 1831. Takahisa Taira. Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi : Án mạng tại toà án : Phần đặc 
biệt : Dành cho lứa tuổi 13+ / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Kịch bản phim 
truyền hình: Takehiko Hata ; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim 
Đồng, 2021. - 203 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Thám tử lừng danh Conan). - 40000đ. - 2000b   
s500387 

 1832. Takahisa Taira. Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi : Kudo Shinichi và Hattori Heiji 
quyết đấu : Phần đặc biệt : Dành cho lứa tuổi 13+ / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama 
; Kịch bản phim truyền hình: Takehiko Hata... ; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. - 327 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Thám tử lừng danh Conan). - 
50000đ. - 2000b   s500389 
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 1833. Tâm tình nhà giáo : Mừng Đảng, mừng xuân. Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 
và các ngày lễ lớn của dân tộc. Mừng xuân Nhâm Dần (2022) / Nguyễn Ấm, Lê Thị Bích An, 
Nguyễn Xuân Anh... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 24 cm. - 45000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Hội Cựu giáo chức thành phố Vinh. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố 
Vinh 
 T.9. - 2021. - 208 tr. : ảnh   s500559 

 1834. Tây du hí : Truyện tranh / Truyện, tranh: Mèo Mốc. - Tái bản. - H. : Dân trí. - 21 
cm. - 59000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 113 tr. : tranh vẽ   s501870 

 1835. Tellegen, Toon. Một cuộc phiêu lưu ra trò và rắc rối : Dành cho lứa tuổi 6+ / Toon 
Tellegen ; Minh hoạ: Jessica Ahlberg ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 154 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 48000đ. - 2000b   s500426 

 1836. Tellegen, Toon. Những lá thư nhờ gió gửi ai đó : Dành cho lứa tuổi 6+ / Toon 
Tellegen ; Minh hoạ: Jessica Ahlberg ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 148 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Letters to anyone and everyone   s500427 

 1837. Tellegen, Toon. Ở nơi xa tít mù khơi : Dành cho lứa tuổi 6+ / Toon Tellegen ; Minh 
hoạ: Jessica Ahlberg ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 153 tr. ; 19 
cm. - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Far away across the sea   s500424 

 1838. Tellegen, Toon. Sinh nhật ở rừng và những cuộc vui tưng bừng : Dành cho lứa tuổi 
6+ / Toon Tellegen ; Minh hoạ: Jessica Ahlberg ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng, 2021. - 147 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Squirrel's birthday and other parties   s500425 

 1839. Tetsugaku Letra - Vũ điệu giày đỏ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Mizu 
Sahara ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 188 tr. : tranh vẽ   s500392 

 1840. Tetsugaku Letra - Vũ điệu giày đỏ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Mizu 
Sahara ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 192 tr. : tranh vẽ   s500393 

 1841. Tê Giác Ri tự ti : Truyện tranh : Sách dành cho cha mẹ và bé / Jenny Leigh ; Minh 
hoạ: Woody Fox ; Kim Ngọc biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Phòng khám Bác sĩ Đốm. Bệnh chàm). - 33000đ. - 2000b   s500679 

 1842. Thái Bá Tân. Danh nhân thế giới / Thái Bá Tân. - H. : Lao động, 2021. - 679 tr. ; 22 
cm. - 250000đ. - 1000b   s501786 

 1843. Thái Bá Tân. Danh nhân Việt / Thái Bá Tân. - H. : Lao động, 2021. - 723 tr. ; 22 
cm. - 250000đ. - 1000b   s501785 

 1844. Thái Bá Tân. Thơ mới viết / Thái Bá Tân. - H. : Lao động, 2021. - 747 tr. ; 22 cm. 
- 250000đ. - 1000b   s501787 

 1845. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.20. - 2021. - 181 tr. : tranh vẽ   s500368 

 1846. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.26. - 2021. - 176 tr. : tranh vẽ   s500369 
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 1847. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.27. - 2021. - 176 tr. : tranh vẽ   s500370 

 1848. Thám tử lừng danh Conan - Âm mưu trên biển : Hoạt hình màu : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Aoyama Gosho. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
60000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 203 tr. : tranh màu   s500382 

 1849. Thám tử lừng danh Conan - Âm mưu trên biển : Hoạt hình màu : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Aoyama Gosho. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
60000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 203 tr. : tranh màu   s500383 

 1850. Thám tử lừng danh Conan - Cuộc điều tra giữa biển khơi : Hoạt hình màu : Truyện 
tranh : Sách dành cho lửa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 204 tr. : tranh màu   s500374 

 1851. Thám tử lừng danh Conan - Cuộc điều tra giữa biển khơi : Hoạt hình màu : Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 205 tr. : tranh màu   s500375 

 1852. Thám tử lừng danh Conan - Hoa hướng dương trong biển lửa : Hoạt hình màu : 
Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 205 tr. : tranh màu   s500373 

 1853. Thám tử lừng danh Conan - Khinh khí cầu mắc nạn : Hoạt hình màu : Truyện tranh 
: Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 204 tr. : tranh màu   s500371 

 1854. Thám tử lừng danh Conan - Khinh khí cầu mắc nạn : Hoạt hình màu : Truyện tranh 
: Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 204 tr. : tranh màu   s500372 

 1855. Thám tử lừng danh Conan - Khúc nhạc cầu siêu : Hoạt hình màu : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama : Nguyễn Hương Giang dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 205 tr. : tranh màu   s500380 

 1856. Thám tử lừng danh Conan - Khúc nhạc cầu siêu : Hoạt hình màu : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama : Nguyễn Hương Giang dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 205 tr. : tranh màu   s500381 

 1857. Thám tử lừng danh Conan - Nhà ảo thuật với đôi cánh bạc : Hoạt hình màu : Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Aoyama Gosho. - H. : Kim Đồng. - 18 
cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 204 tr. : tranh màu   s500378 
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 1858. Thám tử lừng danh Conan - Nhà ảo thuật với đôi cánh bạc : Hoạt hình màu : Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Aoyama Gosho. - H. : Kim Đồng. - 18 
cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 204 tr. : tranh màu   s500379 

 1859. Thám tử lừng danh Conan - Quan tài xanh thẳm : Bản màu : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Aoyama Gosho ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 205 tr. : tranh màu   s500376 

 1860. Thám tử lừng danh Conan - Quan tài xanh thẳm : Bản màu : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Aoyama Gosho ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 205 tr. : tranh màu   s500377 

 1861. Thám tử lừng danh Conan vs. Kaito Kid perfect edition - Tuyển tập đặc biệt : Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 70000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2021. - 444 tr. : tranh vẽ   s500384 

 1862. Thạch Lam. Hà Nội băm sáu phố phường / Thạch Lam. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2021. - 127 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Lân   s501713 

 1863. Thân gửi Sở thú / Rod Campbell ; Thanh Giang dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 
Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 16 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 70000đ. - 
3000b   s500497 

 1864. Thật là vui! = So much fun! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Gong 
Ruping ; Minh hoạ: Loes Riphagen ; Chíp Chíp biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Những đứa trẻ tò mò = Wondrous children). - 28000đ. - 3000b   s500697 

 1865. Thi đàn Hương Nắng : Ấn phẩm thơ - Kỷ niệm 10 năm thành lập Thi đàn Hương 
Nắng (11/7/2011 - 11/7/2021) / Tranh Nam Anh, Trần Kim Anh, Đinh Xuân Bình... - H. : Văn 
học, 2021. - 203 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Sĩ quan hưu trí Công an Tp. Hà Nội. Thi đàn Hương Nắng   s501661 

 1866. Thiên thần diệt thế = Seraph of the end : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / 
Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh hoạ: Yamato Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.17. - 2021. - 168 tr. : tranh vẽ   s500357 

 1867. Thiên thần diệt thế = Seraph of the end : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / 
Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh hoạ: Yamato Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.18. - 2021. - 177 tr. : tranh vẽ   s500358 

 1868. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
68000đ. - 7000b 
 T.7. - 2021. - 172 tr. : tranh màu   s500395 

 1869. Thor Aesir. Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao / Thor Aesir, Thư Quân ; Minh hoạ: 
DC. - Tái bản. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 99000đ. - 1000b 
 T.4. - 2021. - 429 tr.. - Phụ lục: tr. 415-429   s502118 

 1870. Thơm một cái nào? = How about a kiss? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / 
Lời: Gong Ruping ; Minh hoạ: Loes Riphagen ; Chíp Chíp biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 
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28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những đứa trẻ tò mò = Wondrous children). - 28000đ. - 3000b   
s500693 

 1871. Thua cuộc thì có sao! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn Hồng ; Vũ 
Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). - 
33000đ. - 3000b   s500713 

 1872. Thy Ngọc. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Lớp học của anh Bồ Câu Trắng. 
Đôi cánh của Ngựa Trắng. Mùa xuân là của chúng ta... / Thy Ngọc. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Kim Đồng, 2021. - 162 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 2000b   s500657 

 1873. Tiêu Dao Hồng Trần. Oan gia tương phùng : Tiểu thuyết / Tiêu Dao Hồng Trần ; 
Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2021. - 522 tr. ; 21 cm. - 139000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Trung: 冕家衣解布一截   s501719 

 1874. Tiến Thanh. Mẹ tặng em chùm bóng bay : Thơ cho thiếu nhi / Tiến Thanh. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2021. - 61 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tiến Thanh   s500491 

 1875. Tiến Thanh. Nấm mộ người ăn mày : Tập thơ / Tiến Thanh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2021. - 80 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tiến Thanh   s500492 

 1876. Tiếng gầm của sư tử = Roar roar roaring : Những âm thanh sống động của các con 
vật : Truyện tranh / Lời: Melanie Joyce ; Tranh: Sanja Rescek ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2021. - 24 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách đầu tiên của bé). - 45000đ. - 3000b   s500728 

 1877. Tiếng kèn Trumpet = Trumpety trump : Truyện tranh / Lời: Melanie Joyce ; Tranh: 
James Newman Gray ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 
(Cuốn sách đầu tiên của bé). - 45000đ. - 3000b   s500733 

 1878. Tiếng vọng hồn quê : Thơ / Nguyễn Đình Hoàng Hiệp, Phạm Trọng Loan, Nguyễn 
Đình Hợi... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 21 cm. - 95000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Thái Quang Trung. Xã Nghi Phong 
 T.1: 2021. - 2021. - 227 tr., 6 tr. ảnh   s500560 

 1879. Tô Hoài. Mười năm : Tiểu thuyết : Dành cho tuổi trưởng thành / Tô Hoài. - H. : 
Kim Đồng, 2021. - 385 tr. ; 21 cm. - 92000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s500632 

 1880. Tô Hoài. Quê người : Tiểu thuyết : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Tô Hoài. - H. 
: Kim Đồng, 2021. - 270 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s500634 

 1881. Tô Hoài. Quê nhà : Tiểu thuyết : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Tô Hoài. - H. : 
Kim Đồng, 2021. - 406 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s500633 

 1882. Tô Mạc Duy Trấn. Bên dòng Mai giang : Thơ / Tô Mạc Duy Trấn. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2021. - 115 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 200b   s500561 

 1883. Tớ chẳng ngại đông người : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Mai 
Hương ; Minh hoạ: Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 15 tr. : tranh màu 
; 15 cm. - (Kĩ năng thích nghi). - 18000đ. - 2000b   s500453 
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 1884. Tớ không sợ lấm bẩn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Mai Hương 
; Minh hoạ: Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 19 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Kĩ năng thích nghi). - 18000đ. - 2000b   s500451 

 1885. Trần Đình Sử. Lý luận và phê bình văn học : Những vấn đề và quan niệm hiện đại 
/ Trần Đình Sử. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 431 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 500b   
s500760 

 1886. Trần Hồng Giang. Đường về xứ đạo : Tiểu thuyết / Trần Hồng Giang. - H. : Dân trí, 
2021. - 271 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 1000b   s501872 

 1887. Trần Thị Điệp. Hương xuân : Thơ / Trần Thị Điệp. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. 
- 68 tr. ; 19 cm. - 300b   s500494 

 1888. Troyepolsky, Gavriil. Con Bim trắng tai đen / Gavriil Troyepolsky ; Dịch: Tuân 
Nguyễn, Trần Thư. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 285 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển - Đông 
A Classics). - 80000đ. - 2000b   s501705 

 1889. Truyện kể trước khi ngủ - Can đảm : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Hải Yến 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 192 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện kể cho bé). - 79000đ. - 
4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 3 - 7 岁幼儿亲子故事绘本集系列   s500742 

 1890. Truyện kể trước khi ngủ - Chia sẻ : Truyện tranh : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho 
trẻ từ 3 tuổi / Dịch: Bích Lộc, Phương Nhung. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 114 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 75000đ. - 3000b   s500738 

 1891. Truyện kể trước khi ngủ - Đoàn kết : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Hải 
Yến dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 192 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện kể cho bé). - 79000đ. - 
4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 3 - 7 岁幼儿亲子故事绘本集系列   s500741 

 1892. Truyện kể trước khi ngủ - Hạnh phúc : Truyện tranh : Song ngữ Anh - Việt : Dành 
cho trẻ từ 3 tuổi / Dịch: Bích Lộc, Phương Nhung. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 115 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 75000đ. - 3000b   s500740 

 1893. Truyện kể trước khi ngủ - Tốt bụng : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Hải 
Yến dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 192 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện kể cho bé). - 79000đ. - 
4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 3 - 7 岁幼儿亲子故事绘本集系列   s500735 

 1894. Truyện kể trước khi ngủ - Tự tin : Truyện tranh : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho 
trẻ từ 3 tuổi / Dịch: Bích Lộc, Phương Nhung. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 107 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 75000đ. - 3000b   s500736 

 1895. Truyện kể trước khi ngủ - Vui vẻ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Hải Yến 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 192 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện kể cho bé). - 79000đ. - 
4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 3 - 7 岁幼儿亲子故事绘本集系列   s500737 

 1896. Truyện kể trước khi ngủ - Yêu thương : Truyện tranh : Song ngữ Anh - Việt : Dành 
cho trẻ từ 3 tuổi / Dịch: Bích Lộc, Phương Nhung. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 112 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 75000đ. - 3000b   s500739 

 1897. Trúc Thy. Kỹ năng nói: Thuyết trình như bản tình ca / Trúc Thy. - H. : Lao động, 
2021. - 139 tr. : ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s501793 
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 1898. Trường Thắng. Neo bóng trăng gầy / Trường Thắng. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. 
- 139 tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 500b   s500413 

 1899. Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Yoichi Takahashi 
; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.27: Một nhân tài nữa. - 2021. - 193 tr. : tranh vẽ   s500344 

 1900. Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Yoichi Takahashi 
; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.28: Đất Paris quần hùng tụ hội. - 2021. - 177 tr. : tranh vẽ   s500345 

 1901. Tuệ Nghi. Can trường bước tiếp / Tuệ Nghi. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 
2021. - 193 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Phan Thanh Bảo Ngọc   s502121 

 1902. Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 / Nguyễn Thành Huân s.t., tuyển 
chọn, b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 169 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 89000đ. - 
2000b   s501592 

 1903. Tuyển chọn những bài văn đạt giải cấp tỉnh, thành phố và quốc gia : Rèn luyện kĩ 
năng viết văn... / Nguyễn Thành Huân s.t., tuyển chọn, b.s. - H. : Dân trí, 2020. - 406 tr. ; 24 
cm. - 198000đ. - 1000b   s501995 

 1904. Tuyển chọn những bài văn đạt giải cấp tỉnh, thành phố và quốc gia trung học cơ sở 
: Rèn luyện kĩ năng viết văn... / Nguyễn Thành Huân s.t., tuyển chọn, b.s. - H. : Dân trí, 2021. 
- 448 tr. ; 24 cm. - 224000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 437-438   s501996 

 1905. Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội / Tuyển chọn: Nguyễn Văn Tùng, Thân 
Phương Thu. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 52000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 231 tr.   s500793 

 1906. Tý quậy : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đào Hải. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. 
- 40000đ. - 10000b 
 T.3. - 2021. - 171 tr. : tranh vẽ   s500646 

 1907. Untold stories / EMASI students. - H. : Thế giới, 2021. - 143 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- 150000đ. - 1020b   s502074 

 1908. Văn Giá. Truyện ngắn Thâm Tâm / Văn Giá, Nguyễn Thanh Hương. - H. : Văn học, 
2021. - 399 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b   s501672 

 1909. Văn học Nam Bộ 1945 - 1954 / Võ Văn Nhơn, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Thuỵ 
Tường Vi... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 367 tr. ; 23 cm. - 150000đ. - 
1000b 
 Thư mục: p. 345-367   s501510 

 1910. Văn nghệ Ayun Pa 2021 / Bá Lâm Trịnh Văn Cư, Hồ Thúc Mậu, Trương Như Đệ... 
- Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 235 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật thị xã Ayun Pa   s500554 

 1911. Văn Xương. Lỗ thủng : Tập truyện ngắn / Văn Xương. - H. : Văn học, 2021. - 205 
tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Bốn   s501666 

 1912. Verne, Jules. Hai vạn dặm dưới biển : Dành cho lứa tuổi 10+ / Jules Verne ; Đỗ Ca 
Sơn dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2021. - 449 tr. ; 19 cm. - (Văn học Pháp. Tác 
phẩm chọn lọc). - 85000đ. - 2000b   s500423 
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 1913. Về Nguyễn Huy Thiệp / Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Quang Thiều, Dương Phương 
Vinh... - H. : Dân trí, 2021. - 201 tr. ; 21x25 cm. - 186000đ. - 2000b   s501968 

 1914. Việc nhỏ cùng làm - Để chúng mình hoà thuận : Truyện tranh : Dành cho trẻ 5 - 8 
tuổi / Viết lời: Eileen Spinelli ; Minh hoạ: Anne Kennedy ; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 32 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Peace week in Miss Fox's class   s500824 

 1915. Việc nhỏ cùng làm - Để chúng mình không hiểu lầm : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
5 - 8 tuổi / Viết lời: Eileen Spinelli ; Minh hoạ: Anne Kennedy ; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục, 
2021. - 32 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Miss Fox's class gets it wrong   s500826 

 1916. Việc nhỏ cùng làm - Để chúng mình sống khoẻ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 5 - 8 
tuổi / Viết lời: Eileen Spinelli ; Minh hoạ: Anne Kennedy ; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 32 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Miss Fox's class shapes up   s500827 

 1917. Việc nhỏ cùng làm - Để chúng mình "sống xanh" : Truyện tranh : Dành cho trẻ 5 - 
8 tuổi / Viết lời: Eileen Spinelli ; Minh hoạ: Anne Kennedy ; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục, 
2021. - 32 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Miss Fox's class goes green   s500823 

 1918. Việc nhỏ cùng làm - Để chúng mình tự kiếm tiền : Truyện tranh : Dành cho trẻ 5 - 
8 tuổi / Viết lời: Eileen Spinelli ; Minh hoạ: Anne Kennedy ; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục, 
2021. - 32 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Miss Fox's class earns a field trip   s500825 

 1919. Võ Hồng. Vùng trời thơ ấu / Võ Hồng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. 
- 202 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi). - 55000đ. - 1500b   
s500629 

 1920. Vở kịch của Voi : Truyện tranh : Sách dành cho cha mẹ và bé / Jenny Leigh ; Minh 
hoạ: Woody Fox ; Kim Ngọc biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Phòng khám Bác sĩ Đốm. Bệnh sởi). - 33000đ. - 2000b   s500677 

 1921. Vũ Bằng. Thương nhớ mười hai / Vũ Bằng ; Minh hoạ: Duy Hưng. - H. : Văn học, 
2021. - 276 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Văn chương - Mỹ thuật). - 350000đ. - 3000b   s501678 

 1922. Vũ Tú Nam. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Cây gạo. Cuộc phiêu lưu của 
Văn Ngan tướng công. Ong bắt dế... / Vũ Tú Nam. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. 
- 268 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Tiến Nam   s500658 

 1923. Vượt qua những lời chế nhạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn 
Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Không sao 
đâu con!). - 33000đ. - 3000b   s500711 

 1924. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Hoàng Chính dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 70000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Farmer boy 
 T.2: Cậu bé nhà nông. - 2021. - 341 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 340-341   s500414 

 1925. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Lưu Diệu Vân dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 70000đ. - 1500b 



151 
 

 Tên sách tiếng Anh: Little house on the prairie 
 T.3: Trên thảo nguyên. - 2021. - 333 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 332-333   s500415 

 1926. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Hoàng Chính dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 70000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: On the banks of Plum creek 
 T.4: Bên dòng Rạch Mận. - 2021. - 333 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục cuối chính văn   s500416 

 1927. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Lưu Diệu Vân dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 70000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Little town on the prairie 
 T.7: Thị trấn nhỏ. - 2021. - 333 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục cuối chính văn   s500417 

 1928. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Hoàng Chính dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 70000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The happy golden years 
 T.8: Năm tháng vàng son. - 2021. - 361 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục cuối chính văn   s500418 

 1929. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Hoàng Chính dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The first four years 
 T.9: Thuở ban đầu. - 2021. - 137 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục cuối chính văn   s500419 

 1930. Winlinh. Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ / Winlinh. - H. : Thế giới, 2021. - 255 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Thuỳ Dung   s502036 

 1931. Woodson, Jacqueline. Khắc cốt ghi tâm / Jacqueline Woodson ; Thuý dịch. - H. : 
Thế giới, 2021. - 158 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Red at bone   s502057 

 1932. Woolf, Virginia. Căn phòng riêng / Virginia Woolf ; Trịnh Y Thư dịch. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Tri thức, 2021. - 195 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới). - 199000đ. 
- 300b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: A room of one's own   s500596 

 1933. Xu. Hãy là tất cả, hoặc không là gì / Xu. - H. : Dân trí, 2021. - 335 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 144000đ. - 2000b   s501887 

 1934. Xu. Nỗi buồn màu xanh lá / Xu. - H. : Dân trí, 2021. - 376 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
154000đ. - 2000b   s501889 

 1935. Xuân tình thi hữu / Trịnh Tiến Sơn, Trịnh Ngọc Sơn, Vũ Đình Áng... - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 315 tr. ; 19 cm. - 1000b   s500493 

 1936. Xuyên thành phản diện biết sống sao đây? : Truyện tranh / Chủ bút: Vương Nhất ; 
Nguyên tác: Y Y Dĩ Dực ; Nhi Mều dịch. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 穿越成反派要如何活命 
 T.4. - 2021. - 215 tr. : tranh vẽ   s502038 

 1937. Yuki Yaku. Nhân vật hạ cấp Tomozaki = The low tier character "Tomozaki-kun" / 
Yuki Yakun ; Minh hoạ: Fly ; Akiyuki dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 111000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 422 tr. : tranh vẽ   s500403 



152 
 

 1938. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Con sẽ không dựa dẫm : Dành cho 
lứa tuổi thiếu nhi / Yunan ; Ngọc Hữu dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 223 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- (I will be better). - 58000đ. - 3000b   s500644 

 1939. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Khoản tiết kiệm của mẹ : Sách dành 
cho lứa tuổi thiếu nhi / Yunan ; Thu Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 217 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (I will be better). - 58000đ. - 3000b   s500645 

 1940. Zouari, Fawzia. Bí mật của mẹ = Le corps de ma mère : Tiểu thuyết / Fawzia Zouari 
; Dịch: Đường Công Minh, Trần Văn Công. - H. : Dân trí, 2018. - 580 tr. ; 21 cm. - 1000b   
s501999 

LỊCH SỬ 

 1941. Ấn phẩm kỷ niệm 35 năm thành lập Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành 
phố Hồ Chí Minh (1986 - 2021) / Dương Quan Hà, Nguyễn Trọng Xuất, Phạm Hữu Lộc... ; 
B.s.: Dương Quan Hà... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 224 tr. : ảnh, bảng 
; 29 cm. - 1500b   s500298 

 1942. Di sản văn hoá Nghệ An / B.s.: Nguyễn Xuân Thuỷ, Nguyễn Trọng Cường, Hồ 
Mạnh Hà... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 18x26 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An 
 T.2. - 2021. - 200 tr. : ảnh   s500490 

 1943. Để học tốt Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Đinh Ngọc Bảo, Phan Ngọc Huyền, 
Phạm Thị Thanh Huyền. - H. : Giáo dục, 2021. - 88 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 30000đ. - 5000b   s501370 

 1944. Họ Mai Việt Nam xưa và nay - Kỷ yếu hội thảo họ Mai toàn quốc lần thứ nhất / Vũ 
Minh Giang, Lâm Bá Nam, Mai Trọng Nhân... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 559 tr. : ảnh, 
bảng ; 24 cm. - 172000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ban Liên lạc họ Mai Việt Nam   s502207 

 1945. Họ Phùng Việt Nam = 越南冯族 / B.s.: Dương Trung Quốc, Phùng Khắc Đăng, 

Phùng Quốc Hiển (ch.b.)... - H. : Văn học. - 24 cm. - 260000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 
 T.5. - 2021. - 395 tr. : ảnh   s501675 

 1946. Huyền thoại sống / Đức Hùng, Võ Thạnh, Đặng Duy Báu... - H. : Dân trí, 2021. - 
283 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 700b   s501987 

 1947. Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí (Phần Lịch sử) lớp 6 : Hỗ trợ giáo viên thiết 
kế kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hà 
Bích Liên, Nguyễn Trà My, Trần Văn Nhân... - H. : Giáo dục, 2021. - 240 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 118000đ. - 2000b   s501209 

 1948. Lê Thái Dũng. Đền Yên Thành và sự phụng thờ Lý Chiêu Hoàng / Lê Thái Dũng 
b.s. - H. : Lao động, 2021. - 79 tr. : ảnh ; 19 cm. - 500b   s500479 

 1949. Lịch sử 6 - 7 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Hà Thị Nga (ch.b.), Mai 
Đắc Lượng, Ngô Đăng Lợi, Trịnh Ngọc Viện. - H. : Giáo dục, 2021. - 44 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
13000đ. - 550b 
 Thư mục: tr. 42   s501016 

 1950. Lịch sử 8 - 9 : Chương trình địa phương tỉnh Thanh Hoá / Nguyễn Văn Hồ, Trịnh 
Trung Châu. - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : ảnh ; 24 cm. - 15000đ. - 6700b 



153 
 

 Thư mục: tr. 34   s501015 

 1951. Lịch sử 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Hà Thị Nga (ch.b.), Mai 
Đắc Lượng, Ngô Đăng Lợi, Trịnh Ngọc Viện. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 
tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 16000đ. - 10300b 
 Thư mục: tr. 54   s501017 

 1952. Lịch sử 11 nâng cao / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Cơ (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Chí... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 292 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
19000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501018 

 1953. Lịch sử 12 nâng cao / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Vũ Dương Ninh, Trần Bá Đệ 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 295 tr. : ảnh, lược đồ ; 24 cm. - 19000đ. - 
380b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s501019 

 1954. Lịch sử Đà Nẵng : Sách dành cho học sinh Trung học cơ sở / Nguyễn Minh Hùng 
(ch.b.), Phạm Đình Kha, Hoàng Văn Khánh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 71 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 19000đ. - 6025b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. - Phụ lục: tr. 58-71   s501013 

 1955. Lịch sử Đà Nẵng : Sách dành cho học sinh Trung học phổ thông / Nguyễn Minh 
Hùng (ch.b.), Phạm Đình Kha, Hoàng Văn Khánh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 
75 tr. : ảnh, biểu đồ ; 24 cm. - 21000đ. - 8525b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. - Phụ lục: tr. 54-75   s501014 

 1956. Lịch sử thế giới : Truyện tranh / Jiro Kondo ch.b. ; Kết cấu truyện: Ayame 
Kitsunezuka ; Tranh: Uzuki ; Nguyên tác: Hidehisa Nanbo ; Nguyễn Thị Thu Hạnh dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 世界の歴史  5巻十字軍とモンゴル帝国 
 T.5: Thập tự chinh và đế quốc Mông Cổ. - 2021. - 172 tr. : minh hoạ   s500767 

 1957. Lịch sử thế giới : Truyện tranh / Jiro Kondo ch.b. ; Tranh: Tsumekusa Shiro ; 
Nguyên tác: Hidehisa Nanbo ; Nguyễn Huy Hoàng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 
24 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 世界の歴史  6巻ルネサンスと大航海時代 
 T.6: Thời kỳ Phục hưng và kỷ nguyên khai sáng. - 2021. - 172 tr. : minh hoạ   s500768 

 1958. Lịch sử thế giới : Truyện tranh / Jiro Kondo ch.b. ; Tranh: Sonoko Azuma ; Nguyên 
tác: Yuji Sawabe ; Nguyễn Huy Hoàng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 世界の歴史  7巻フランス革命と産業革命 
 T.7: Cách mạng Pháp và cách mạng công nghiệp. - 2021. - 172 tr. : minh hoạ   s500769 

 1959. Lịch sử thế giới : Truyện tranh / Jiro Kondo ch.b. ; Tranh: Naho Mizuki ; Nguyên 
tác: Yuji Sawabe ; Nguyễn Huy Hoàng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 世界の歴史  8巻アメリカ独立と南北戦争 
 T.8: Sự ra đời của nước Mỹ và cuộc nội chiến Bắc - Nam. - 2021. - 172 tr. : minh hoạ   
s500770 

 1960. Lịch sử thế giới : Truyện tranh / Jiro Kondo ch.b. ; Tranh: Ibuki Kosaka ; Nguyễn 
Yến Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 世界の歴史  9巻列強の世界植民地化とアジアの民族運動 



154 
 

 T.9: Tranh giành thuộc địa và các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tại châu Á. - 2021. - 
172 tr. : minh hoạ   s500771 

 1961. Mạc Thành Chi. Hơn cả tượng đài / Mạc Thành Chi b.s. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
73000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 227 tr. : ảnh   s501734 

 1962. Mạc Thành Chi. Hơn cả tượng đài / Mạc Thành Chi b.s. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
68000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 211 tr. : ảnh   s501735 

 1963. Meredith, Martin. Phi châu thịnh vượng: Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, tham 
vọng và nỗ lực / Martin Meredith ; Dịch: Nguyễn Sinh Viện... - H. : Thế giới, 2021. - 911 tr., 
22tr. ảnh : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Lịch sử). - 489000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The fortunes of Africa: A 5000-year history of wealth, greed, and 
endeavour. - Thư mục: tr. 880-899. - Phụ lục cuối chính văn   s502107 

 1964. Nguyễn Hữu Mùi. Di sản Hán Nôm ở khu di tích lịch sử văn hoá quốc gia đền Bắc 
Cung / Dịch: Nguyễn Hữu Mùi (ch.b).... - H. : Thế giới, 2021. - 255 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: UBND xã Tam Hồng. - Thư mục: tr. 253-255   s502093 

 1965. Nguyễn Khánh Vân. Canada: Tiếp cận lịch sử - văn hoá - xã hội : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Khánh Vân. - H. : Thế giới, 2021. - 190 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 172000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 180-190   s502098 

 1966. Nguyễn Phan Khiêm. Hữu Bằng làng xưa chuyện cũ / Nguyễn Phan Khiêm. - H. : 
Văn học, 2021. - 425 tr. : ảnh ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 377-423   s501676 

 1967. Nguyễn Thanh Bình. Đội công tác xã ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1961 - 1975) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Bình. - 
H. : Khoa học xã hội, 2021. - 175 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 165-172   s501057 

 1968. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2020 / Bùi Văn Liêm, Lâm Thị Mỹ Dung, 
Đặng Hồng Sơn... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 942 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Khảo cổ học   s500325 

 1969. Phạm Mai Hùng. Tiếp cận di sản văn hoá Việt Nam - Từ một số góc nhìn / Phạm 
Mai Hùng. - H. : Thế giới, 2021. - 766 tr. : ảnh ; 24 cm. - 300000đ. - 700b   s502108 

 1970. Phạm Thị Thanh Mai. Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bề quốc tế thời kỳ 1945 
- 1954 / Phạm Thị Thanh Mai. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 206 tr. ; 21 cm. - 103000đ. - 
650b 
 Thư mục: tr. 193-204   s502185 

 1971. Phạm Thúc Hồng. Địa chí họ Phạm Quảng Nam - Đà Nẵng / Phạm Thúc Hồng 
ch.b.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 30 cm. - 400000đ. - 300b 
 T.1. - 2021. - 1176 tr. : ảnh, bảng   s502231 

 1972. Phillips, Donald T. Lincoln bàn về lãnh đạo = Lincoln on leadership : Các chiến 
lược điều hành trong thời kỳ gian khó / Donald T. Phillips ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : 
Dân trí, 2021. - 291 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 130000đ. - 2500b 
 Thư mục : tr. 287-291   s501989 

 1973. Phùng Văn Khai. Ba vị họ Phùng với Hồ Chủ Tịch : Phùng Văn Cung (1909-1987), 
Phùng Thế Tài (1920-2014), Phùng Văn Khầu (1929-2021) / Phùng Văn Khai. - H. : Văn học, 
2021. - 260 tr. : ảnh ; 24 cm. - 160000đ. - 1000b   s501679 



155 
 

 1974. Quốc sử quán triều Nguyễn. Quốc triều chánh biên toát yếu : Lược sử các đời vua 
triều Nguyễn / Quốc sử quán triều Nguyễn. - H. : Thế giới, 2021. - xvi, 503 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
260000đ. - 1500b 
 Phụ lục trong chính văn   s502141 

 1975. Ricart, Joan. Bí ẩn của lịch sử = Mysteries in history : Hành trình đi qua các câu hỏi 
chưa được trả lời của mọi thời đại / Joan Ricart ; Minh Hằng dịch. - H. : Lao động, 2021. - 255 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 499000đ. - 5000b   s502219 

 1976. Simon, Philippe. Kì quan thế giới : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Philippe Simon, 
Marie-Laure Bouet ; Vũ Đức Tâm dịch ; Minh hoạ: M. Cappon... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim 
Đồng, 2021. - 124 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 24 cm. - 145000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Merveilles du monde   s500722 

 1977. Song Thành. Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc / Song Thành. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 614 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 3500b   s501587 

 1978. Taylor, Keith Weller. Việt Nam thời dựng nước / Keith Weller Taylor ; Thiều Khanh 
dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 571 tr. : lược đồ ; 24 cm. - 299000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 461-536. - Thư mục: tr. 537-553   s501958 

 1979. Tài liệu dạy - học Chương trình Lịch sử địa phương Trung học cơ sở tỉnh Bến Tre / 
Lê Ngọc Bữu (ch.b.), Nguyễn Thanh Phương, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Minh Trí. - Tái bản lần 
thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 60 tr. : ảnh ; 24 cm. - 20000đ. - 5030b 
 Phụ lục ảnh: tr. 47-57. - Thư mục: tr. 58   s500775 

 1980. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 6 / Nguyễn Thị Nhật Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đỗ Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục, 2021. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 25000đ. - 29500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501197 

 1981. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Tĩnh lớp 6 / Nguyễn Quốc Anh (tổng ch.b.), 
Phạm Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng... - H. : Giáo dục, 2021. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
22000đ. - 1900b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501195 

 1982. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Nghệ An lớp 6 / Võ Văn Mai, Phạm Quỳnh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hoài... - H. : Giáo dục, 2021. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 25000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501198 

 1983. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam lớp 6 / Hà Thanh Quốc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Hoàng Như Đức... - H. : Giáo dục, 2021. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 20000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s501196 

 1984. Trịnh Hoàng Trử. Sách báo công thực hiện nguyện vọng Cố Tổng Trịnh Đình Đỉnh 
/ Út Mười Trịnh Hoàng Trử ch.b.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 97 tr. : ảnh ; 20 cm. - 
500b   s502019 

 1985. Twigger, Robert. Red Nile: Tiểu sử của dòng sông vĩ đại nhất thế giới / Robert 
Twigger ; Dịch: Bội Quỳnh, Thảo Trúc. - H. : Thế giới, 2021. - iv, 709 tr., 8 tr. ảnh : hình vẽ ; 
24 cm. - (Tủ sách Lịch sử). - 399000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Red Nile: A biography of the world's greatest river. - Thư mục: tr. 
697-708. - Phụ lục cuối chính văn   s502106 

 1986. Vũ Dương Ninh. Lịch sử thế giới cận đại / Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng. - 
Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục, 2021. - 563 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b   s500798 



156 
 

 1987. Vũ Khúc. Kinh thành Huế dưới góc nhìn phong thuỷ / Vũ Khúc, Hoàng Trọng Trốn. 
- Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 74 tr. : ảnh ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 70-72   s500548 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 1988. Atlat địa lí Việt Nam : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Kim Quang 
Minh, Phạm Lan Hương. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2021. - 41 tr. : 
minh hoạ ; 30 cm. - 31000đ. - 20000b   s502225 

 1989. Bài tập Địa lí 8 / Nguyễn Đình Tám, Trương Văn Hùng. - Tái bản lần thứ 15. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 140 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 11300đ. - 30000b   s501003 

 1990. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Phương Liên, Ngô Thị Hiền Thuý, Bùi Thị Nhiệm. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s501369 

 1991. Bài tập phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Trịnh Đình Tùng, Đặng Văn Đức (ch.b.), Nguyễn Nam Phóng... - H. : Giáo dục, 
2021. - 175 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 59000đ. - 3000b   s501372 

 1992. Bài tập thực hành Lịch sử và Địa lí 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Đỗ Anh, Nguyễn Nam Phóng, Phí Công Việt... - H. : Giáo dục, 2021. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 40000đ. - 3000b   s501371 

 1993. Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đinh 
Ngọc Bảo, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Xuân Trường... - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : minh hoạ ; 
30 cm. - 33000đ. - 20000b   s501378 

 1994. Bùi Thị Hải Yến. Tuyến điểm du lịch Việt Nam / Bùi Thị Hải Yến. - Tái bản lần 
thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 499 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 495-497   s500794 

 1995. Giáo trình Lý luận dạy học địa lí : Phần đại cương / Vũ Thị Hạnh Thi (ch.b.), Trần 
Thị Bích Hường, Chu Thị Thanh Hiền... - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 218 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 99000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hùng Vương. - Thư mục: tr. 209-210   s500295 

 1996. Hambleton, Dan. Mưa ấm: Hành trình dẫn tôi đến trái tim Việt Nam / Dan 
Hambleton. - H. : Thế giới, 2021. - 135 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 700b   s502035 

 1997. Hội nghị khoa học Quốc gia Công nghệ Địa không gian trong Khoa học Trái đất và 
Môi trường = National conference on Geospatial Technology in Earth science an Environment  
- NCGEE 2021 / Hoàng Ngọc Hà, Trần Khánh, Trần Thuỳ Linh... - H. : Tài nguyên Môi trường 
và Bản đồ Việt Nam, 2021. - 538 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai   
s502223 

 1998. Mai Phú Thanh. Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí (Phần Địa lí) lớp 6 : Hỗ 
trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý 6 - Bộ sách Chân 
trời sáng tạo / Mai Phú Thanh. - H. : Giáo dục, 2021. - 104 tr. : bảng ; 27 cm. - 52000đ. - 2000b   
s501210 

 1999. 100 đề kiểm tra Địa lí 6 : 15 phút, 45 phút, học kì / Phạm Văn Đông. - H. : Dân trí, 
2021. - 93 tr. : bảng ; 24 cm. - 78000đ. - 1000b   s501935 



157 
 

 2000. Sổ tay du lịch Thanh Hoá = Tourism handbook / Nguyễn Thị Hồng Lê (ch.b.), Vũ 
Văn Tuyến, Nguyễn Thị Trúc Quỳnh... - H. : Thể thao và Du lịch, 2021. - 231 tr. : ảnh màu ; 
22 cm. - 250000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 205-228   s500547 

 2001. Tài liệu dạy - học Chương trình Địa lí địa phương Trung học cơ sở tỉnh Bến Tre / 
Lê Ngọc Bữu (ch.b.), Nguyễn Thanh Phương, Cao Minh Sơn. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 18000đ. - 4030b 
 Phụ lục: tr. 30-33. - Thư mục: tr. 34   s500776 

 2002. Tập bản đồ - tranh ảnh thực hành Lịch sử 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Đinh Ngọc Bảo, Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Lan. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 18000đ. - 5000b   s501374 

 2003. Tập bản đồ Địa lí lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Quý Thao, Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Thị Hồng Loan... - H. : Giáo dục, 2021. - 39 tr. : minh hoạ 
; 30 cm. - 36000đ. - 20000b   s501377 

 2004. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Phần Địa lí / Phí Công Việt, Trương Thị Thu 
Hiền, Phạm Văn Hải... - H. : Giáo dục, 2021. - 39 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 39000đ. - 20000b   
s501376 

 2005. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Phần Lịch sử / Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Lưu 
Hoa Sơn, Lương Thị Hoa... - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 36000đ. - 20000b 
 Thư mục cuối chính văn   s501375 

 2006. Tập bản đồ Thế giới và các châu lục / Phí Công Việt, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị 
Thu Lan... - H. : Giáo dục, 2021. - 39 tr. : ảnh, bản đồ ; 30 cm. - 23100đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 38   s501259 

 2007. Tập bản đồ thực hành Địa lí 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Quý Thao, Đỗ Anh Dũng, Hồ Thị Diệu Quý... - H. : Giáo dục, 2021. - 51 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 20000đ. - 5000b   s501373 

 2008. Trần Trọng Phương. Giáo trình Bản đồ địa chính / Trần Trọng Phương, Nguyễn 
Thanh Trà (ch.b.), Nguyễn Đình Trung. - H. : Nông nghiệp, 2021. - viii, 221 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 150000đ. - 130b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 163-164. - Phụ lục: tr. 165-
221   s500283 

 2009. Tuyển tập Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không 
gian địa lý quốc gia, vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại / Hoàng Ngọc Lâm, Nguyễn 
Đại Đồng, Nguyễn Phi Sơn... - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2021. - 511 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s502224 

 


